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Tóm tắt 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đề xuất các tiêu chí đánh giá năng 

lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp nhỏ và vừa (Small and Medium 

Enterprises - SMEs) theo cách tiếp cận lý thuyết về sự thay đổi (Theory 

of Change - TOC). Bối cảnh nghiên cứu cho thấy các bộ tiêu chí hiện có 

thường chỉ dựa trên cách tiếp cận đầu vào hoặc đầu ra của đổi mới sáng 

tạo. Việc sử dụng logic về chuỗi kết quả theo TOC để xây dựng bộ tiêu 

chí đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp được kỳ vọng 

sẽ cung cấp thông tin tư vấn một cách có hệ thống cho doanh nghiệp; 

giúp doanh nghiệp nhận ra điểm mạnh và điểm yếu ở khâu nào trong vấn 

đề đổi mới sáng tạo. Các tiêu chí được xây dựng dựa trên các mối quan 

hệ nhân quả chặt chẽ đã được công nhận rộng rãi trong các lý thuyết kinh 

tế học và lý thuyết quản trị kinh doanh. Với cơ sở lý thuyết chặt chẽ như 

vậy, bộ tiêu chí xây dựng được kỳ vọng sẽ chỉ ra đúng các nhân tố cần 

thiết để thúc đẩy hiệu quả đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, đặc biệt là 

SMEs.  

Từ khóa: đổi mới sáng tạo, tiêu chí đánh giá đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, lý thuyết về sự thay đổi, chuỗi kết quả 

Abstract 

This study was conducted to propose indicators for evaluating the 

innovation capacity of small and medium enterprises (SMEs) according 

to the Theory of Change (TOC) approach. The literature review shows 

that the existing indicators are often based solely on the approach of 

innovation input or innovation output. The use of logic on the result chain 

in TOC to evaluate the innovation capacity of enterprises is expected to 

help provide systematic consulting information for enterprises. 

Enterprises will recognize their strengths and weaknesses at any stage of 

innovation. The indicators are built on the cause-and-effect relationships 

widely recognized in economic and business administration theories. 

With such a theoretical basis, the set of indicators is expected to correctly 

point out the essential factors to promote the innovation efficiency of 

enterprises, especially SMEs. 
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1. Giới thiệu 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) khác với 

các tổ chức lớn. Những khác biệt này chủ yếu 

liên quan đến việc xác định các đặc điểm của 

SMEs như tâm lý phản ứng (reactive) thay vì 

chủ động (proactive), chữa cháy, hạn chế về 

nguồn lực, không có chiến lược chính thức và 

cơ cấu tổ chức linh hoạt (Hudson, Smart và 

Bourne, 2001; Qian và Li, 2003). Tại các nền 

kinh tế đang chuyển đổi, SMEs còn chịu 

những bất lợi do những điểm yếu do thể chế 

chính thức và phi chính thức mang lại 

(Nguyen, 2005; Tran, Grafton, & Kompas, 

2009). Các SMEs tư nhân thường phải đối mặt 

với môi trường pháp lý không bình đẳng và có 

xu hướng phải chịu chi phí cao hơn trong việc 

thành lập và điều hành doanh nghiệp của mình 

(Yamakawa và cộng sự, 2008). Chính phủ ở 

nhiều nền kinh tế mới nổi quan tâm nhiều hơn 

đến việc hỗ trợ các doanh nghiệp lớn, bao gồm 

cả những doanh nghiệp có vốn đầu tư trong 

nước và nước ngoài (Buckley và cộng sự, 

2007; Nguyen, Le, & Freeman, 2006; 

Yamakawa và cộng sự, 2008). Các SMEs tư 

nhân có thể bị thiếu nguồn lực và thiếu cơ hội 

thị trường ở quốc gia của họ. Điều này thể hiện 

rõ ở một số quốc gia bao gồm Trung Quốc 

(Buckley và cộng sự, 2007), Indonesia 

(Wengel & Rodriguez, 2006), các quốc gia ở 

Đông Âu (Smallbone & Welter, 2001) và Việt 

Nam (Nguyen, 2005). Kết quả là, SMEs có xu 

hướng có tỷ lệ thất bại cao hơn so với các tổ 

chức lớn. Việt Nam là một nền kinh tế chuyển 

đổi. Vì vậy, SMEs của Việt Nam không những 

mang những đặc điểm chung của một tổ chức 

nhỏ mà còn gặp rất nhiều khó khăn về môi 

trường kinh doanh. Trước bối cảnh đó, các nhà 

nghiên cứu và các nhà xây dựng chính sách 

đều đồng thuận rằng đổi mới sáng tạo là cách 

để SMEs cạnh tranh và thành công dưới áp lực 

của thể chế kém phát triển trong một nền kinh 

tế đang chuyển đổi. 

Các nghiên cứu trên thế giới và tại Việt 

Nam, cũng như một số công ty tư vấn tư nhân 

đã đưa ra một số bộ tiêu chí để đánh giá năng 

lực đổi mới sáng tạo của SMEs. Nếu coi đổi 

mới sáng tạo là một sự thay đổi có mục đích, 

thì quá trình đổi mới sáng tạo sẽ bao gồm đầy 

đủ các cấu phần của một chuỗi kết quả, từ đầu 

vào (inputs) - các hoạt động (activities) - đầu 

ra (outputs) - kết quả (outcomes) - tác 

động/ảnh hưởng (impacts). Do vậy, để đánh 

giá năng lực đổi mới sáng tạo của doanh 

nghiệp cần có cách tiếp cận hệ thống theo 

chuỗi kết quả, từ đầu vào cho đổi mới sáng tạo 

trong doanh nghiệp, các hoạt động phục vụ 

mục tiêu đổi mới sáng tạo, đầu ra của hoạt 

động đổi mới sáng tạo, kết quả của hoạt động 

đổi mới sáng tạo, tác động của hoạt động đổi 

mới sáng tạo. Khó có thể đưa ra những chỉ dẫn 

cho doanh nghiệp hay các nhà hoạch định 

chính sách nếu chỉ quan tâm đến đầu vào (vốn 

đầu tư, con người,…) hoặc đầu ra (sản phẩm 

mới, quy trình mới, cách thức tổ chức mới,…) 

của hoạt động đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, các 

bộ tiêu chí hiện có thường tập trung vào một 

cách tiếp cận đầu vào hoặc đầu ra của hoạt 

động đổi mới sáng tạo. Điều này không những 

khó cho doanh nghiệp trong việc đánh giá toàn 

diện để xác định những điểm yếu và điểm 

mạnh của hoạt động đổi mới sáng tạo của 

doanh nghiệp, mà còn khó cho những người 

nghiên cứu trong việc xác định các mối quan 

hệ kinh tế như mối quan hệ đầu vào - đầu ra 

của hoạt động đổi mới sáng tạo, mối quan hệ 

giữa đổi mới sáng tạo và cục diện phát triển 

của doanh nghiệp. 

Nghiên cứu này nhằm mục đích rà soát các 

tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo của 

các SMEs, đồng thời, kết hợp với các lý thuyết 

tổ chức về nâng cao năng lực cạnh tranh cũng 

như các lý thuyết kinh tế học vi mô về phát 

triển doanh nghiệp, để đề xuất bộ tiêu chí đánh 

giá năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh 

nghiệp vừa vừa nhỏ dựa trên cách tiếp cận 

chuỗi kết quả trong lý thuyết về sự thay đổi 

(Theory of Change - TOC). Các tiêu chí này 

có thể được sử dụng cho các nhà hoạch định 
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chính sách để đánh giá cục diện đổi mới sáng 

tạo ở các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý 

của họ. Mặt khác, các doanh nghiệp có thể sử 

dụng các tiêu chí này để tự đánh giá mức độ 

đổi mới sáng tạo của mình, từ đó tìm ra những 

điểm mạnh và điểm yếu trong đổi mới sáng tạo 

của doanh nghiệp.  

Trong phạm vi bài viết này, các tác giả 

dừng lại ở việc đề xuất các tiêu chí theo từng 

khối. Việc xác định các tiêu chí cụ thể, thang 

điểm, trọng số của các tiêu chí sẽ tiếp tục được 

đề xuất ở các nghiên cứu tiếp theo, sau khi 

nhóm nghiên cứu thực hiện khảo sát thử trên 

một mẫu nghiên cứu cụ thể.  

2. Tổng quan nghiên cứu  

2.1. Khái niệm, vai trò, và mối quan hệ của 

đổi mới sáng tạo với sự phát triển của SMEs 

2.1.1. Khái niệm đổi mới sáng tạo 

Có rất nhiều nghiên cứu về chủ đề đổi mới 

sáng tạo, theo đó, khái niệm về đổi mới sáng 

tạo khá đa dạng. Định nghĩa đầu tiên về đổi 

mới được Schumpeter đưa ra vào cuối những 

năm 1920 (Hansen và Wakonen, 1997). Theo 

Schumpeter, sự đổi mới được phản ánh trong 

các kết quả đầu ra như: hàng hóa mới hoặc 

chất lượng mới của hàng hóa; phương thức sản 

xuất mới; thị trường mới; nguồn cung ứng 

mới; cơ cấu tổ chức mới. Nói tóm lại, đổi mới 

sáng tạo được hiểu chung là “tạo ra những điều 

khác biệt” về sản phẩm, quy trình, và mô hình 

kinh doanh.  

Theo Draft (1978), đổi mới có thể được 

phân loại là đổi mới kỹ thuật và hành chính. 

Đổi mới kỹ thuật đề cập đến các sản phẩm, 

dịch vụ và quy trình sản xuất là cốt lõi kỹ thuật 

của một tổ chức. Đổi mới hành chính đề cập 

đến những nội dung đổi mới trong quản lý 

trong thủ tục hành chính và cơ cấu của tổ chức. 

Quan điểm này được chia sẻ bởi nhiều nhà 

nghiên cứu khác trong thời gian trước những 

năm 1990 (Damanpour và Evan, 1990; 

Kimberly và Evanisko, 1981; Knight, 1967). 

Utterback (1971) phân loại hai loại đổi mới: 

đổi mới sản phẩm và đổi mới quy trình. Đổi 

mới sản phẩm liên quan đến việc sản xuất các 

sản phẩm và dịch vụ mới để tạo ra thị 

trường/khách hàng mới hoặc đáp ứng thị 

trường hoặc khách hàng hiện tại. Đổi mới quy 

trình thể hiện ở việc cải tiến hoặc đưa ra quy 

trình sản xuất mới cho sản phẩm hoặc dịch vụ. 

Dewar và Dutton (1986), Ettlie và cộng sự 

(1984) dựa trên bản chất của đổi mới để chia 

nhỏ đổi mới thành đổi mới căn bản (radical 

innovations) và đổi mới gia tăng (incremental 

innovations). Đổi mới căn bản có thể xảy ra 

không thường xuyên nhưng tạo ra sự thay đổi 

rõ ràng về cốt lõi về cách thức thực hiện các 

hoạt động trong doanh nghiệp, trong khi đổi 

mới gia tăng có thể xảy ra thường xuyên bởi 

đó là những bước cải tiến từ các hoạt động 

hoặc các sản phẩm hiện tại của tổ chức. 

Ong và Lee (2005) coi đổi mới là một quá 

trình liên quan đến việc tạo ra, áp dụng, thực 

hiện và kết hợp các ý tưởng, thực tiễn hoặc 

hiện vật mới trong tổ chức (Van de Ven et al., 

1989). 

Theo tổng quan của Crossman và Apaydin 

(2010), đổi mới là sản xuất hoặc áp dụng, khai 

thác một đặc tính mới có giá trị gia tăng trong 

lĩnh vực kinh tế và xã hội; đổi mới giúp mở 

rộng sản phẩm, dịch vụ và thị trường; phát 

triển các phương pháp sản xuất mới; và thiết 

lập các hệ thống quản lý mới. Nó vừa là quá 

trình vừa là kết quả.  

Terziovski (2010) định nghĩa đổi mới trong 

lĩnh vực sản xuất là “Các hoạt động kỹ thuật, 

thiết kế, sản xuất, quản lý và thương mại liên 

quan đến tiếp thị một sản phẩm mới (hoặc cải 

tiến) hoặc lần đầu tiên sử dụng một quy trình 

hoặc thiết bị mới (hoặc cải tiến)”. 

Như vậy, khái niệm đối mới chủ yếu đề cập 

đến việc “làm những điều khác biệt” và có thể 

được phân loại theo nhiều cách. Khái niệm này 

được phác thảo theo chủ đề đổi mới như đổi 

mới sản phẩm, đổi mới quy trình, đổi mới mô 

hình kinh doanh; hoặc theo tính chất của đổi 
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mới như đổi mới kỹ thuật, đổi mới hành chính; 

hoặc dựa trên mức độ đổi mới như đổi mới căn 

bản và đổi mới gia tăng. Khái niệm này cũng 

được coi là một quá trình từ việc tạo ra ý tưởng 

đến thực hành như tạo ý tưởng, áp dụng, thực 

hiện và kết hợp các ý tưởng và thực tiễn. 

2.1.2. Vai trò và mối quan hệ giữa đổi mới 

sáng tạo và hiệu quả hoạt động của SMEs 

Đổi mới được coi là đóng một vai trò quan 

trọng trong việc dự đoán sự tồn tại lâu dài của 

các tổ chức, hoặc trong việc xác định sự thành 

công của một tổ chức (Higgins, 1995), hoặc là 

nguồn lợi thế cạnh tranh quan trọng trong một 

môi trường ngày càng thay đổi (Dess và 

Picken, 2000; Tushman và O'Reilly, 1996). 

Năng lực đổi mới là yếu tố quan trọng nhất 

quyết định hiệu quả hoạt động của công ty 

(Mone và cộng sự, 1998). 

Đổi mới tổ chức là chìa khóa để phát triển 

mạnh trong nền kinh tế toàn cầu và ngày càng 

năng động (Ganter & Hecker, 2014) và nó là 

đầu ra quan trọng đối với các công ty, là nguồn 

tạo ra giá trị (Liao & Wu, 2010). 

Đối với SMEs, như đã trình bày ở trên, họ 

có xu hướng có tỷ lệ thất bại cao hơn so với 

các tổ chức lớn (Terziovski, 2010). Một số 

nghiên cứu thực nghiệm (tổng quan của 

Terziovski, 2010) đã chứng minh rằng tương 

tự như các doanh nghiệp lớn, các SMEs sẽ có 

cục diện phát triển tốt hơn nếu chiến lược đổi 

mới sáng tạo cũng như cơ cấu tổ chức có tính 

chính thống và chuyên nghiệp. Terziovski 

(2010), sau khi nghiên cứu thực nghiệm 600 

SMEs của Australia, đã chỉ ra rằng các SMEs 

sẽ phát triển tốt hơn nếu họ giống với các công 

ty sản xuất lớn về mặt có chiến lược phát triển 

chính thống và có cách thức tổ chức quản lý 

chính thống. Các SMEs cũng sẽ phát triển tốt 

hơn nếu họ nhận ra rằng văn hóa đổi mới sáng 

tạo và chiến lược đổi mới sáng tạo là rất quan 

trọng trong quá trình đổi mới sáng tạo của 

doanh nghiệp. 

Atalay và cộng sự (2013) điều tra mối quan 

hệ giữa các loại hình đổi mới (sản phẩm, quy 

trình, tiếp thị, tổ chức) và hiệu quả hoạt động 

của công ty trong bối cảnh ngành cung cấp ô 

tô của Thổ Nhĩ Kỳ. Các phát hiện cho thấy 

trong số bốn loại đổi mới, chỉ có đổi mới sản 

phẩm và quy trình có ảnh hưởng tích cực và 

đáng kể đến hiệu quả hoạt động của công ty. 

Đổi mới tiếp thị và đổi mới tổ chức có ảnh 

hưởng không đáng kể đến hiệu quả hoạt động 

của công ty. Nguyên nhân quan trọng và 

không đáng kể là do đặc điểm của ngành. Vì 

ngành công nghiệp ô tô là ngành thâm dụng 

vốn nên các công ty có xu hướng tập trung vào 

đổi mới sản phẩm mới và thay đổi dòng sản 

phẩm. Tác động không đáng kể của đổi mới 

tiếp thị đến hiệu quả hoạt động của doanh 

nghiệp có thể là do hầu hết các công ty cung 

cấp ô tô trong mẫu không có bộ phận tiếp thị 

doanh nghiệp trong tổ chức của họ, do đó đổi 

mới tiếp thị không được các công ty này công 

nhận rõ ràng. Tầm quan trọng của đổi mới tổ 

chức đối với hiệu quả hoạt động của công ty 

cũng được giải thích là do hầu hết các công ty 

trong mẫu đều do gia đình sở hữu và điều hành 

nên được kỳ vọng sẽ có nhu cầu tổ chức lại 

thấp hơn. 

Feeny và Roger (2003) đã phân tích thực 

nghiệm mối liên hệ giữa đổi mới và hiệu quả 

hoạt động của công ty bằng cách sử dụng mẫu 

các công ty lớn của Úc và nhận thấy rằng nhìn 

chung, đổi mới dẫn đến tăng hiệu quả hoạt 

động của công ty. Ngoài ra, nghiên cứu còn chỉ 

ra rằng các công ty có khả năng khác nhau 

trong việc thu được lợi nhuận từ đổi mới. 

Theo đánh giá trong nghiên cứu tổng quan 

của Crossan và Apaydin (2010), năng lực đổi 

mới là yếu tố quan trọng nhất quyết định hiệu 

quả hoạt động của công ty. Tuy nhiên, mỗi 

nhóm tác giả lại tập trung vào các loại hình đổi 

mới khác nhau và sử dụng các thước đo hiệu 

quả khác nhau nên khó có thể khái quát hóa 

mối quan hệ giữa đổi mới sáng tạo và hiệu quả 

hoạt động của doanh nghiệp. Calantone và 

cộng sự (2002) đã tìm thấy mối quan hệ tích 

cực giữa tính đổi mới của công ty với khả năng 

sinh lời tổng thể và các thước đo khách quan 
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về hiệu quả hoạt động (ROI, ROA, ROS). 

Klomp và van Leeuwen (2001) đã tìm thấy 

mối quan hệ tích cực giữa đổi mới quy trình và 

hiệu suất được đo bằng hiệu suất bán hàng, 

doanh số trên mỗi nhân viên và tăng trưởng 

việc làm. Li và Calantone (1998) tìm thấy sự 

hỗ trợ cho mối quan hệ giữa lợi thế sản phẩm 

mới và hiệu suất thị trường (EBITDA, ROI, tỷ 

suất lợi nhuận trước thuế và thị phần).  

Nhìn chung, các nghiên cứu đã có đều 

khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa năng lực 

đổi mới sáng tạo và cục diện hoạt động của 

doanh nghiệp. Mặc dù các công ty có khả năng 

khác nhau trong việc thu lợi nhuận từ đổi mới 

sáng tạo, nhưng hoạt động đổi mới sáng tạo 

luôn có tác động tích cực đến cục diện phát 

triển của doanh nghiệp, đặc biệt là các SMEs - 

lớp doanh nghiệp có nhiều khó khăn từ môi 

trường bên trong và bên ngoài của doanh 

nghiệp. 

2.2. Tổng quan các yếu tố quyết định năng 

lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp 

Các nghiên cứu về các yếu tố quyết định 

năng lực và hiệu quả của đổi mới sáng tạo 

được thực hiện rất nhiều. Crossan và Apaydin 

(2010) đã thực hiện nghiên cứu tổng quan tài 

liệu từ một số lượng lớn bài nghiên cứu. Kết 

quả cho thấy các yếu tố quyết định hiệu quả 

của đổi mới sáng tạo rất đa dạng nhưng có thể 

được xếp thành ba loại: (i) các biến số về tổ 

chức; (ii) các biến số về nguồn lực vật chất và 

nguồn nhân lực; (iii) các biến số về quy trình 

kinh doanh. Các biến số về tổ chức được đề 

cập nhiều nhất trong các nghiên cứu hiện có. 

Các biến số này đề cập đến chiến lược đổi mới, 

cách thức và hệ thống tổ chức quản lý, văn hóa 

đổi mới, học tập của tổ chức và quản trị tri thức 

trong doanh nghiệp. Các biến số về nguồn lực 

vật chất được đề cập chủ yếu gồm chi tiêu cho 

nghiên cứu và triển khai (R&D), năng lực 

công nghệ và cơ sở vật chất cho đổi mới. Các 

biến số về nguồn nhân lực được chia thành hai 

nhóm: nhân viên và lãnh đạo. Về lãnh đạo, các 

biến số lại được chia nhỏ hơn thành khả năng 

lãnh đạo, đòn bẩy quản lý, và quy trình kinh 

doanh. Khả năng lãnh đạo lại được xét theo 

từng nhóm như CEO, TMT, HĐQT. Đòn bẩy 

quản lý được chia thành các biến số như: sứ 

mệnh, mục tiêu và chiến lược; phân bổ nguồn 

lực; cách thức tổ chức và hệ thống; tổ chức học 

tập và quản trị tri thức. Các biến số về quy 

trình kinh doanh thường được chia thành năm 

nhóm là: Khởi đầu và ra quyết định; Phát triển 

và thực hiện; Thương mại hóa; Quản lý danh 

mục đầu tư; Quản lý dự án. Các nhóm này sau 

đó lại được trình bày chi tiết bởi một số yếu tố 

và sau đó mỗi yếu tố lại được chia thành một 

số mục nhỏ hơn.  

Việc xác định các yếu tố quyết định năng 

lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp là rất 

quan trọng với việc đo lường năng lực này. 

Tổng quan của Crossan và Apaydin (2010) 

cho thấy trong các nghiên cứu hiện có, các yếu 

tố này chủ yếu gồm các nguồn lực và cách thức 

tổ chức quản lý, thực hiện quy trình kinh 

doanh.  

Một khoảng trống có thể tìm thấy sau khi 

tổng quan là các nghiên cứu mới chỉ đề cập 

đến đầu vào (inputs) cho đổi mới sáng tạo, 

chưa có cách tiếp cận hệ thống để đề cập đến 

các hoạt động (activities) sử dụng đầu vào đó, 

cũng như đầu ra của các hoạt động (outputs) 

và từ đó chỉ ra các yếu tố quyết định kết quả 

(outcomes) của hoạt động đổi mới sáng tạo.  

2.3. Tổng quan các tiêu chí đo lường năng 

lực đổi mới sáng tạo của SMEs 

Bối cảnh nghiên cứu cho thấy có ba cách 

tiếp cận chủ yếu để xây dựng các tiêu chí đánh 

giá năng lực đổi mới sáng tạo của SMEs. Đó 

là: (i) đầu vào cho hoạt động đổi mới sáng tạo; 

(ii) đầu ra của hoạt động đổi mới sáng tạo; (iii) 

những thay đổi của doanh nghiệp trên thị 

trường nhờ hoạt động đổi mới sáng tạo. Cách 

tiếp cận thứ (i) đánh giá năng lực đổi mới sáng 

tạo của doanh nghiệp theo tiềm năng mà doanh 

nghiệp có thể đạt được. Cách tiếp cận thứ (ii) 

đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo theo hướng 

kết quả bộc lộ (revealed outputs). Còn cách 

tiếp cận thứ (iii) đánh giá năng lực đổi mới 
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sáng tạo của doanh nghiệp dựa trên hiệu quả 

mà đổi mới sáng tạo mang lại cho doanh 

nghiệp.  

Hollenstein (1996) đưa ra các tiêu chí đánh 

giá đầu vào của đổi mới sáng tạo của doanh 

nghiệp gồm: các nguồn lực cho hoạt động 

nghiên cứu, triển khai, kỹ thuật và thiết kế; đầu 

tư mới; chi phí đổi mới so với doanh thu. Các 

tiêu chí đánh giá đầu ra của đổi mới sáng tạo 

gồm: số dự án đổi mới sáng tạo, số bằng sáng 

chế có mang lại doanh thu; sự thay đổi trình độ 

công nghệ, lợi ích kinh tế nhờ đổi mới sáng 

tạo; phạm vi tính mới của đổi mới sáng tạo như 

mới trong doanh nghiệp hay mới trong phạm 

vi quốc gia hay mới trên thế giới; đặc tính kỹ 

thuật của đổi mới sản phẩm như nguyên vật 

liệu mới, tính năng mới, sản phẩm mới hoàn 

toàn, kỹ thuật sản xuất mới. Các tiêu chí đánh 

giá thay đổi của doanh nghiệp trên thị trường 

nhờ hoạt động đổi mới sáng tạo gồm tỷ trọng 

doanh thu của sản phẩm mới, tỷ trọng doanh 

thu của các sản phẩm trong giai đoạn gia nhập 

thị trường, tỷ trọng doanh thu của các sản 

phẩm trong giai đoạn gia nhập và giai đoạn 

tăng trưởng của vòng đời sản phẩm. 

Wan và cộng sự (2005) đã đề xuất các chỉ 

tiêu đo lường cục diện đổi mới sáng tạo của 

doanh nghiệp bao gồm cả các tiêu chí về đầu 

vào và đầu ra của các hoạt động đổi mới.  

Các thước đo về đầu ra của hoạt động đổi 

mới gồm hai nhóm: (i) Số lượng sản phẩm mới 

hoặc quy trình mới được doanh nghiệp triển 

khai trong một năm; (ii) Tỷ trọng doanh thu do 

sản phẩm mới hoặc quy trình mới đem lại.  

Các thước đo về đầu vào của hoạt động đổi 

mới gồm hai nhóm: (i) Tỷ lệ doanh thu hàng 

năm hoặc doanh thu được dùng để tài trợ cho 

các dự án nghiên cứu và triển khai; (ii) Mức 

độ coi trọng đổi mới sáng tạo và các hoạt động 

nghiên cứu và triển khai của hãng. 

Terziovski (2010) đề xuất các tiêu chí của 

cục diện đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp 

dựa trên cách tiếp cận đầu ra của đổi mới sáng 

tạo gồm số lượng sản phẩm mới, thành công 

của các sản phẩm mới được triển khai, thay đổi 

tốc độ gia nhập thị trường nhờ đổi mới sáng 

tạo, lượng chất thải giảm được nhờ đổi mới 

sáng tạo, tăng khả năng giao hàng đúng hạn, 

cải tiến quy trình làm việc và chất lượng sản 

phẩm. Chi tiết về cách đo lường các tiêu chí 

này được trình bày trong Terziovski (2010).  

Crossan và Apaydin (2010) dựa trên tổng 

quan hàng loạt nghiên cứu về đổi mới sáng tạo 

và chỉ ra hai khía cạnh của đổi mới sáng tạo: 

Đổi mới sáng tạo là một quy trình; và, đổi mới 

sáng tạo là một kết quả. Cũng theo cách tiếp 

cận này, OECD (2016) cũng chỉ ra bốn khía 

cạnh của đổi mới sáng tạo, và sử dụng bốn khía 

cạnh này để xây dựng các chỉ tiêu đánh giá 

mức độ đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. 

Bốn khía cạnh đó là: Đổi mới sáng tạo về sản 

phẩm; Đổi mới sáng tạo về quy trình; Đổi mới 

sáng tạo về marketing; Đổi mới sáng tạo về tổ 

chức.  

Nhìn chung, các nghiên cứu đi trước đều 

tập trung vào các khâu đầu vào và đầu ra của 

đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, các tiêu chí hiện 

có chưa thể hiện việc tiếp cận đánh giá đổi mới 

sáng tạo một cách có hệ thống theo chuỗi kết 

quả. Việc đánh giá dựa trên đầu vào hay đầu 

ra của đổi mới sáng tạo có ba điểm tranh luận: 

Thứ nhất, các đánh giá dựa trên đầu vào của 

đổi mới sáng tạo dù có phong phú thì cũng 

chưa đủ để đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo 

của doanh nghiệp; Thứ hai, các đánh giá dựa 

trên đầu ra của đổi mới sáng tạo dù được đánh 

giá cũng khó cho phép người nghiên cứu, 

người xây dựng chính sách, và doanh nghiệp 

rút ra được những nguyên lý hay kinh nghiệm 

để có thể đạt được đầu ra tốt về đổi mới sáng 

tạo; Thứ ba, dù một bảng chỉ tiêu thể hiện cả 

đầu vào và đầu ra của hoạt động đổi mới sáng 

tạo thì cũng khó có thể đề xuất một cách chắc 

chắn về những gì doanh nghiệp cần thay đổi 

để có năng lực đổi mới sáng tạo tốt hơn và 

mang lại hiệu quả cao hơn cho cục diện phát 

triển của doanh nghiệp.  
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3. Đề xuất các tiêu chí đánh giá năng lực 

đổi mới sáng tạo của SMEs dựa trên cách 

tiếp cận lý thuyết về sự thay đổi (Theory of 

Change - TOC)  

3.1. Lý thuyết về sự thay đổi 

Lý thuyết về sự thay đổi (TOC) cho rằng sự 

tác động đến một thực thể là kết quả của một 

chuỗi gồm: Nguồn lực đầu vào (Inputs) - Các 

hoạt động (Activities) - Đầu ra (Outputs) - Kết 

quả (Outcomes) - Tác động (Impacts). Mối 

quan hệ trong chuỗi kết quả này thường được 

dựa trên những lý thuyết liên quan và một số 

giả định nhất định để chắc chắn rằng nếu có 

các nguồn lực đầu vào (inputs) sẽ có các hoạt 

động (activities), các hoạt động sẽ đem lại các 

đầu ra (outputs), các đầu ra sẽ hình thành nên 

các kết quả (outcomes), và các kết quả sẽ 

mang lại các tác động (impacts) đến các bên 

liên quan. Chuỗi kết quả này có thể tóm tắt 

trong sơ đồ sau: 

Hình 1: Chuỗi kết quả theo lý thuyết về sự thay đổi 

 

Trong sơ đồ trên, mỗi mắt xích kết nối các 

cấu phần đều phải căn cứ vào những lý thuyết 

sẵn có hoặc kinh nghiệm thực tiễn về mối quan 

hệ nhân quả trực tiếp giữa điềm đầu và điểm 

cuối của mắt xích, cũng như cần dựa trên một 

số giả định nhất định để đảm bảo các mắt xích 

kết nối thông suốt. Các giả định cũng giúp 

người thực hiện TOC đưa ra những phương án 

phòng ngừa để chuỗi kết quả đạt được như kế 

hoạch.  

3.2. Đề xuất xây dựng tiêu chí đánh giá 

năng lực đổi mới sáng tạo của SMEs 

3.2.1. Sử dụng cách tiếp cận TOC để xây 

dựng tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới sáng 

tạo 

Có thể thấy, các lập luận lý thuyết trong các 

nghiên cứu hiện tại đề cập đến đầu vào của đổi 

mới, các yếu tố quyết định đổi mới, và đầu ra 

của đổi mới, cũng như tác động của đổi mới 

tới hiệu quả của doanh nghiệp. Dựa trên tổng 

quan về định nghĩa, cách phân loại, và cách đo 

lường đổi mới, cũng như tác động của đổi mới, 

chúng ta có thể coi đổi mới là một sự thay đổi. 

Do vậy, trong nghiên cứu này, chúng tôi coi 

đổi mới là một sự thay đổi và xây dựng các 

thước đo cho từng thành phần trong TOC cho 

hoạt động đổi mới sáng tạo. Đó là đầu vào 

(inputs), hoạt động (activities), đầu ra 

(outputs), kết quả (outcomes), tác động 

(impacts). Cách tiếp cận này không chỉ giúp 

chúng tôi đánh giá hiệu suất đổi mới của công 

ty mà còn đánh giá được năng lực đổi mới của 

công ty, chỉ ra những khâu cần khắc phục. Dữ 

liệu được thu thập có thể giúp chúng tôi tìm ra 

những khía cạnh nào trong một công ty đang 

thúc đẩy hoặc cản trở đổi mới và mức độ hiệu 

quả của sự đổi mới đó. Cách tiếp cận này cũng 

giúp chúng ta tránh bỏ qua các yếu tố quan 

trọng vì cách tiếp cận này bao gồm tất cả các 

giai đoạn trong chuỗi kết quả của lý thuyết về 

sự thay đổi (TOC). Ngoài ra, để xác định từng 

khối cấu trúc trong thành phần của TOC và để 

chắc chắn rằng đổi mới sáng tạo sẽ mang lại 

tác động tích cực đến cục diện phát triển của 

doanh nghiệp, chúng tôi bắt đầu từ một số lý 

thuyết vững chắc trong kinh tế học và trong 

quản trị kinh doanh, từ đó chúng tôi có cơ sở 

lý thuyết cho dữ liệu mà chúng tôi thu thập. 

Với các SMEs, khi cách thức tổ chức quản 

lý không thật sự chuyên nghiệp, thiếu sự phân 

công và chuyên môn hóa, cùng với những khó 

khăn về năng lực cạnh tranh với các công ty 

lớn, việc đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo 

dựa trên cách tiếp cận TOC sẽ giúp phòng 

ngừa rủi ro đứt gãy chuỗi kết quả dẫn đến tác 

Đầu vào

(Inputs)

Các hoạt động

(Activities)

Đầu ra

(Outputs)

Kết quả

(Outcomes)
Impacts
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động không mong muốn tới cục diện phát triển 

của công ty. 

3.2.2. Đề xuất sử dụng một số lý thuyết 

trong kinh tế và quản trị kinh doanh để xác 

định các tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới 

sáng tạo của doanh nghiệp 

Trong phần này, chúng tôi sẽ bắt đầu từ các 

lý thuyết kinh tế và lý thuyết tổ chức để xác 

định các yếu tố quyết định tác động của đổi 

mới sáng tạo tới cục diện phát triển doanh 

nghiệp. Hai nhóm biến số quan trọng thường 

được sử dụng để thể hiện sức khỏe của doanh 

nghiệp là (i) lợi thế cạnh tranh của doanh 

nghiệp, (ii) các chỉ tiêu kinh tế, kinh doanh và 

tài chính của công ty. Vì vậy, các lý thuyết về 

lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp và các lý 

thuyết về các yếu tố quyết định các chỉ tiêu 

kinh tế, kinh doanh và tài chính sẽ được lựa 

chọn sử dụng để xây dựng các khối tiêu chí 

đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo của doanh 

nghiệp. Một số lý thuyết được lựa chọn sử 

dụng như sau: 

- Lý thuyết “dựa vào nguồn lực” 

(Resources Based View - RBV) và một số lý 

thuyết gần với lý thuyết RBV: Theo lý thuyết 

này, một doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh 

tranh khi sở hữu những nguồn lực có tính chất 

VRIN (gồm: có giá trị - valueable, hiếm - rare, 

không thể bắt chước - Inimitable, không thể 

thay thế - Non-substitutable). Các hạng mục 

đổi mới sáng tạo được coi là những nguồn lực 

đủ tiêu chuẩn VRIN giúp cho doanh nghiệp có 

được lợi thế cạnh tranh. Do vậy, các kết quả 

(outcomes) của đổi mới sáng tạo sẽ trực tiếp 

mang lại (impacts) lợi thế cạnh tranh cho 

doanh nghiệp.  

- Lý thuyết “dựa vào tri thức” (Knowledge 

Based View - KBV): Theo lý thuyết này, việc 

học tập trong tổ chức và môi trường cho sáng 

tạo tri thức như tạo điều kiện giao lưu 

(socialization), ngoại hóa (externalization), 

kết hợp (combination), và nội hóa 

(internalization) sẽ thúc đẩy quá trình làm giàu 

tri thức trong doanh nghiệp. Đến lượt nó, tri 

thức sẽ là nguồn lực đầu vào cho hoạt động đổi 

mới sáng tạo. Vì vậy, các yếu tố như học tập 

tổ chức, giao lưu xã hội, ngoại hóa, kết hợp, và 

nội hóa có thể thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong 

doanh nghiệp.  

- Lý thuyết “dựa vào mối quan hệ” (Theory 

of Relational View of Strategy): Lý thuyết này 

cho rằng một số nguồn lực hay lợi thế của 

doanh nghiệp có được là nhờ mối quan hệ giữa 

doanh nghiệp và các bên liên quan khác. Vì 

vậy, đổi mới sáng tạo có thể ở trong lĩnh vực 

xây dựng và cải thiện mối quan hệ giữa các 

bên liên quan. Hoặc, mối quan hệ với các bên 

liên quan (khách hàng, nhà cung ứng) góp 

phần tác động đến hoạt động đổi mới sáng tạo 

của doanh nghiệp. 

- Lý thuyết “dựa vào năng lực” (Capability 

- Based View): Lý thuyết này cho rằng năng 

lực tổ chức, năng lực của người lãnh đạo, năng 

lực thực hiện các hoạt động, năng lực chuyên 

môn hóa sẽ quyết định khả năng thực hiện các 

nhiệm vụ của doanh nghiệp. Nếu coi hoạt động 

đổi mới sáng tạo là một nhiệm vụ của doanh 

nghiệp, thì các yếu tố năng lực kể trên cũng sẽ 

có vai trò quyết định tới khả năng đổi mới sáng 

tạo của doanh nghiệp. 

- Lý thuyết thể chế góc độ xã hội học 

(Institutional Theory in Sociology): Lý thuyết 

này cho rằng một thực thể có thể tồn tại và lan 

tỏa rộng rãi nếu nó được chấp nhận rộng rãi 

trong xã hội. Có bốn yếu tố cấu thành sự chấp 

nhận là suy nghĩ dựa trên tình cảm (cognitive), 

suy nghĩ dựa trên chuẩn mực (normative), suy 

nghĩ dựa trên sự tính toán (pragmatic), và tuân 

thủ các quy định pháp lý (regulative). Vận 

dụng lý thuyết này, có thể thấy hoạt động đổi 

mới sáng tạo có thể tổn tại và lan tỏa rộng rãi 

trong tổ chức khi nó được chấp nhận. Vì vậy, 

có thể xác định các tiêu chí đánh giá năng lực 

đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp dựa trên 

các yếu tố giúp cho hoạt động đổi mới sáng tạo 

được chấp nhận rộng rãi như xây dựng văn hóa 

đổi mới sáng tạo, xây dựng chiến lược đổi mới 

sáng tạo, xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý của 
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tổ chức, cung cấp các động lực (motivation) 

cho đổi mới sáng tạo. 

- Lý thuyết nguồn lực trong kinh tế học: 

Các lý thuyết coi trọng nguồn lực trong kinh 

tế học khẳng định rằng các nhân tố sản xuất 

như nguồn lực vật chất và nguồn lực con người 

chính là các biến nội sinh của biến số ý tưởng 

sáng tạo và đổi mới sáng tạo. Theo cách tiếp 

cận này, nguồn lực con người như trình độ và 

số lượng nhân viên, nhà lãnh đạo, có ảnh 

hưởng đến năng lực đổi mới sáng tạo của 

doanh nghiệp. Nguồn lực vật chất giúp tạo 

điều kiện thuận tiện cho đổi mới sáng tạo như 

đầu tư vào R&D, công nghệ, cơ sở hạ tầng cho 

R&D và những khu vực dành cho đổi mới sáng 

tạo trong doanh nghiệp cũng là nguồn gốc của 

đổi mới sáng tạo.  

Dựa vào các lý thuyết trên, chúng tôi đề 

xuất bộ tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới sáng 

tạo của doanh nghiệp theo cách tiếp cận TOC 

như sau:

Bảng 2: Các tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp theo cách tiếp 

cận TOC và cơ sở lý thuyết tương ứng 

 

Các tiêu chí Cơ sở lý thuyết tương ứng  

Đầu vào (Inputs)  

Tiêu chí 1.1: Nguồn lực tài chính và 

vật chất cho đổi mới sáng tạo 

1. Lý thuyết tăng trưởng kinh tế cổ điển: Đổi mới sáng 

tạo được xem là đầu ra của việc khai thác các nguồn 

lực sản xuất đầu vào bao gồm vốn vật chất và vốn con 

người. 

2. Lý thuyết dựa vào năng lực: Năng lực là nguồn gốc 

của lợi thế cạnh tranh, còn nguồn lực là nguồn để hình 

thành năng lực. Năng lực của doanh nghiệp phụ thuộc 

nhiều vào năng lực của các CEO và Board, và năng lực 

của nhân viên. Việc đánh giá năng lực của các cấp 

trong doanh nghiệp cũng sẽ giúp đánh giá tiềm năng 

đổi mới sáng tạo. Tiêu chí 1.2: Nguồn lực con người 

Tiêu chí 1.3: Các biện pháp khuyến 

khích vật chất, khuyến khích tinh 

thần và các biện pháp tạo áp lực cho 

đổi mới sáng tạo 

3. Lý thuyết thể chế góc độ xã hội học: Hoạt động đổi 

mới sáng tạo được thực hiện và lan tỏa rộng rãi nếu nó 

được chấp nhận trong xã hội. Các trụ cột của việc chấp 

nhận gồm: đạo đức, chuẩn mực, tính toán, pháp lý. Các 

biện pháp khuyến khích và áp lực cho đổi mới sáng tạo 

sẽ giúp hoạt động đổi mới sáng tạo được chấp nhận 

rộng rãi trong tổ chức. 

Các hoạt động (Activities)   

Tiêu chí 2.1: Xây dựng văn hóa đổi 

mới sáng tạo 

Lý thuyết thể chế góc độ xã hội học: Hoạt động đổi mới 

sáng tạo được thực hiện và lan tỏa rộng rãi nếu nó được 

chấp nhận trong xã hội. Các trụ cột của việc chấp nhận 

gồm: đạo đức, chuẩn mực, tính toán, pháp lý. Văn hóa 

đổi mới sáng tạo sẽ tác động đến các trụ cột đạo đức và 

chuẩn mực của việc chấp nhận đổi mới sáng tạo. 
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Các tiêu chí Cơ sở lý thuyết tương ứng  

Tiêu chí 2.2: Cung cấp môi trường 

cho sáng tạo, trao đổi, và quản trị tri 

thức 

Lý thuyết sáng tạo tri thức của Nonaka (1994) và ly 

thuyết Tri thức của doanh nghiệp của Kogut & Zander 

(1992): Các doanh nghiệp là một cộng đồng xã hội có 

khả năng sáng tạo tri thức và chuyên giao tri thức trong 

nội bộ doanh nghiệp. Vì vậy, việc cung cấp môi trường 

cho sáng tạo, trao đổi và quản trị tri thức sẽ là đầu vào 

tốt cho hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. 

Tiêu chí 2.3: Sự ủng hộ của lãnh đạo 

cho hoạt động đổi mới sáng tạo  

Lý thuyết dựa vào năng lực: Năng lực là nguồn gốc của 

lợi thế cạnh tranh, còn nguồn lực là nguồn để hình 

thành năng lực. Năng lực của doanh nghiệp phụ thuộc 

nhiều vào năng lực của các CEO và Board, và năng lực 

của nhân viên. Nhân viên được xem là nguồn lực con 

người của một doanh nghiệp, và họ tạo ra sự đổi mới 

sáng tạo thông qua quá trình từ hình thành ý tưởng cho 

đến thực hiện ý tưởng. Sự ủng hộ của lãnh đão đối với 

hoạt động đổi mới sáng tạo trong nhân viên được xem 

như việc khai thác nguồn lực để nâng cao năng lực của 

hãng. 

Tiêu chí 2.4: Cơ cấu tổ chức thúc đẩy 

hoạt động đổi mới sáng tạo 

Ba lý thuyết về tổ chức chính thức. Các lý thuyết đó là: 

1. Lý thuyết cổ điển, 2. Lý thuyết con người và sự tham 

gia, 3. Lý thuyết ngẫu nhiên. Các lý thuyết này nhấn 

mạnh vào mối quan hệ giữa con người với con người 

với tư cách là những người đóng góp quan trọng cho 

các mục tiêu của tổ chức; nhấn mạnh sự khác biệt về 

cơ cấu của tổ chức dẫn đến khác biệt về kết quả thực 

hiện các hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. 

Tiêu chí 2.5: Xây dựng chiến lược 

đổi mới sáng tạo 

Theo lý thuyết “dựa vào nguồn lực”, doanh nghiệp sẽ 

có được lợi thế cạnh tranh nếu nó sở hữu các nguồn lực 

có giá trị, hiếm, không thể bắt chước. Chiến lược đổi 

mới sáng tạo sẽ là nguồn lực riêng có của doanh nghiệp, 

khó có thể bắt chước. Nếu chiến lược này có hiệu quả, 

nó sẽ trở thành nguồn lực có giá trị và giúp doanh 

nghiệp có được lợi thế cạnh tranh. 

Đầu ra (Ouputs)   

Tiêu chí 3.1: Các yếu tố tạo điều kiện 

thuận lợi thúc đẩy hoạt động đổi mới 

sáng tạo 

Lý thuyết tăng trưởng kinh tế cổ điển: đổi mới sáng tạo 

được xem là đầu ra của việc khai thác các đầu vào của 

sản xuất. Vốn tư bản bình quân một công nhân sẽ dẫn 

đến sản lượng cao hơn. Như vậy, nếu cơ sở vật chất tốt 

sẽ tạo điều kiện tốt cho hoạt động đổi mới sáng tạo. 

Tiêu chí 3.2: Mạng lưới mối quan hệ 

của doanh nghiệp 

Lý thuyết dựa vào mối quan hệ của tổ chức: Một số 

nguồn lực của doanh nghiệp bắt nguồn từ mối quan hệ 
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Các tiêu chí Cơ sở lý thuyết tương ứng  

giữa doanh nghiệp và các bên liên quan khác. Do vậy, 

đổi mới để có mối quan hệ tốt với các bên liên quan 

cũng được xem là nỗ lực của doanh nghiệp và là đầu ra 

của hoạt động đổi mới sáng tạo. 

Tiêu chí 3.3: Chiến lược đổi mới 

sáng tạo  

Theo lý thuyết “dựa vào nguồn lực”, doanh nghiệp sẽ 

có được lợi thế cạnh tranh nếu nó sở hữu các nguồn lực 

có giá trị, hiếm, không thể bắt chước. Chiến lược đổi 

mới sáng tạo sẽ là nguồn lực riêng có của doanh nghiệp, 

khó có thể bắt chước. Vì vậy, một bản chiến lược đổi 

mới sáng tạo hoàn chỉnh cũng được coi là đầu ra của 

hoạt động đổi mới sáng tạo. 

Tiêu chí 3.4: Hệ thống sáng tạo tri 

thức  

Lý thuyết tri thức của doanh nghiệp: Tri thức là một 

loại nguồn lực được hình thành trong doanh nghiệp và 

là nguồn lực quan trọng của hoạt động đổi mới sáng 

tạo. Vì vậy, hệ thống sáng tạo tri thức tốt cũng được coi 

là đầu ra của hoạt động đổi mới sáng tạo. 

Kết quả (Outcomes)   

Tiêu chí 4.1: Đổi mới về sản phẩm  

Cách đánh giá kết quả đổi mới sáng tạo của OECD 

(2018)  

Tiêu chí 4.2: Đổi mới về quy trình 

Tiêu chí 4.3: Đổi mới trong 

marketing 

Tiêu chí 4.4: Đổi mới tổ chức 

Ảnh hưởng   

Tiêu chí 1: Cục diện tài chính của 

doanh nghiệp 

Các yếu tố xác định “sức khỏe” của doanh nghiệp 
Tiêu chí 2: Cục diện sản xuất của 

doanh nghiệp 

Tiêu chí 3: Cục diện thị trường của 

doanh nghiệp 

Nguồn: Đề xuất của nhóm nghiên cứu  

Bảng 2 trình bày các tiêu chí tổng quát để 

đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp 

theo cách tiếp cận TOC. Các tiêu chí này sẽ 

được chi tiết hóa thành các tiêu chí cụ thể hơn, 

và được dùng để thiết kế câu hỏi điều tra doanh 

nghiệp. Bài báo này dừng lại ở việc đề xuất các 

tiêu chí khái quát dọc theo chuỗi kết quả TOC, 

đồng thời chỉ ra cơ sở lý thuyết của việc hình 

thành các tiêu chí đó. Các tiêu chí cụ thể sẽ cần 

có những nghiên cứu sâu hơn, và cần sự góp ý 

của các chuyên gia, các doanh nghiệp, cũng 

như cần thiết kế câu hỏi điều tra tương ứng, 

thực hiện điều tra thử nghiệm để sàng lọc được 

bộ tiêu chí phù hợp với nhu cầu của doanh 

nghiệp trong việc sử dụng dịch vụ tư vấn và 

đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo.    
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4. Kết luận 

Trong nghiên cứu này, đổi mới sáng tạo 

được xem như một sự thay đổi. Tác động của 

đổi mới sáng tạo đến hiệu quả hoạt động của 

doanh nghiệp được xem như một sự thay đổi 

dọc theo một chuỗi kết quả từ đầu vào - hoạt 

động - đầu ra - kết quả - tác động. Với cách 

tiếp cận này, các tác giả hi vọng sẽ xây dựng 

được bộ tiêu chí đánh giá một cách có hệ thống 

và toàn diện năng lực đổi mới sáng tạo của 

doanh nghiệp. Bộ tiêu chí này sẽ khắc phục 

được việc chỉ tiếp cận theo đầu vào và/hoặc 

đầu ra của đổi mới sáng tạo do đó bỏ qua các 

mối quan hệ logic và các giả định. Bộ tiêu chí 

cũng được xây dựng dựa trên hệ thống cơ sở 

lý thuyết đã được thừa nhận rộng rãi trong kinh 

tế và kinh doanh. Nhóm nghiên cứu kỳ vọng 

rằng việc có cơ sở lý thuyết vững chắc sẽ làm 

cho bộ tiêu chí trở thành công cụ hiệu quả để 

rà soát các khâu trong đổi mới sáng tạo của 

doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp xác định 

những yếu tố còn thiếu và còn yếu, những yếu 

tố là điểm mạnh. Trong nghiên cứu này, bộ 

tiêu chí còn chưa được phát triển gắn với đặc 

điểm của nhóm SMEs. Các nghiên cứu tiếp 

theo sẽ cụ thể hóa các tiêu chí, cũng như thiết 

kế câu hỏi điều tra gần gũi hơn với đặc điểm 

của các SMEs. Điều này hi vọng mang lại khả 

năng tư vấn cho doanh nghiệp để nâng cao 

năng lực và hiệu quả của đổi mới sáng tạo.
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Tóm tắt:  

Nghiên cứu này tập trung tìm hiểu về ảnh hưởng của HTTTKTQT 

tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp dệt may Việt Nam, thông 

qua các nhân tố cơ cấu tổ chức, nhận thức được sự không chắc 

chắn về môi trường, phạm vi, tính kịp thời, tổng hợp, tích hợp của 

HTTTKTQT trong doanh nghiệp. Ngoài ra, nghiên cứu cũng xem 

xét vai trò điều tiết của quy mô doanh nghiệp và tỷ lệ sản phẩm 

xuất khẩu. Mẫu chính thức bao gồm 437 đối tượng khảo sát làm 

việc trong các doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam. Kết quả cho 

thấy tất cả các nhân tố đều có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt 

động của doanh nghiệp dệt may. Những phát hiện này góp phần 

hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của HTTTKTQT từ đó có những biện 

pháp cải thiện, đổi mới, phát triển HTTTKTQT góp phần nâng 

cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.  

Từ khóa: Hệ thống thông tin kế toán quản trị, hiệu quả hoạt động, 

doanh nghiệp dệt may 

Abstract: This paper focuses on comprehending the impact of the 

management accounting information system on the performance 

of Vietnamese textile and apparel firms by way of organizational 

structure factors, awareness of environmental uncertainty, scope, 

timeliness, synthesis, and integration of the management 

accounting information system in firms. The study also 

investigates the moderating role of firm size and the proportion of 

exported products. The official sample includes 437 respondents 

working in textile enterprises in Vietnam. The findings indicate 

that all factors have a positive effect on the performance of textile 

companies. These findings contribute to a greater comprehension 

of the impact of the management accounting information system, 

Đặc san Nghiên cứu  

Chính sách 

và Phát triển 

 

© Học viện  

Chính sách 

và Phát triển 2023 

© CSR,2023 B
à

i 
b
á

o
 k

h
o

a
 h

ọ
c 

Ngày nhận bài: 

04/07/2023 

Bản sửa lại lần 1: 

20/07/2023 

Ngày duyệt bài: 

26/08/2023 

 

 

Mã số: ĐS020323 



Đặc san Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Số 05/2023 

16 

allowing for measures to be taken to 

enhance, innovate, and develop the 

management accounting information 

system, thereby enhancing the operational 

efficiency of businesses. 

Keywords: Management accounting 

information system, operational efficiency, 

textile enterprises 

1. Giới thiệu 

Sự phát triển như vũ bão của nền công 

nghiệp công nghệ và hội nhập toàn cầu đặt 

ra yêu cầu cho các doanh nghiệp (DN)  tại 

Việt Nam cần học hỏi nhiều hơn từ hệ 

thống quản trị tri thức thế giới để đầu tư, 

nâng cấp quản trị tri thức của DN, đặc biệt 

là hệ thống thông tin kế toán quản trị 

(MAIS – Management accounting 

information system). Tại Anh Quốc, 

nghiên cứu về kế toán quản trị (MA - 

Management accounting) được công bố 

lần đầu tiên trên tạp chí vào năm 1981. Các 

nghiên cứu sau đó được thực hiện theo ba 

hướng nghiên cứu chính: (1) nghiên cứu về 

MA, (2) nghiên cứu ủng hộ áp dụng MA, 

(3) Các rào cản khi thực hiện MA. 

Anderson và cộng sự (2002) nghiên cứu về 

MA và đưa ra kết luận việc thực hiện MA 

truyền thống không cải thiện được rõ ràng 

hiệu suất tổ chức (OP- Organization 

Performance ) của DN. Tuy vậy, nghiên 

cứu khẳng định từ khi MA ra đời đã có tác 

động cực kỳ lớn trong việc nâng cao OP 

của DN và phát triển vị trí của nhân viên 

trong tổ chức. Ansari và cộng sự (2006) kết 

luận việc ứng dụng MA đặc biệt là chi phí 

mục tiêu thường gắn với sự thành công của 

DN Nhật Bản. Sau khoảng hai mươi năm 

hình thành và phát triển, MA thu hút nhiều 

sự quan tâm của các nhà khoa học tại Việt 

Nam. Nghiên cứu của Nguyễn Việt (1995) 

cung cấp giải pháp xây dựng MA tại DN 

trong nước được coi là nền tảng của nghiên 

cứu MA tại Việt Nam. Năm 2003 đánh dấu 

nhiều số lượng nghiên cứu tăng mạnh, 

Trần Anh Hoa (2003) phân tích thực trạng 

MA tại Việt Nam và chỉ ra các hạn chế của 

MA ảnh hưởng đến ứng dụng trong quản 

lý DN. Nguyễn Thanh Huyền (2015) đã 

đưa ra điều kiện vận dụng hệ thống MA 

vào quản trị chi phí theo chu kỳ sản phẩm 

trên góc độ DN sản xuất gạch và kết luận 

ba phương pháp MA hiệu quả nhất. Nghiên 

cứu về các tác động đến MAIS được tiếp 

cận trên cơ sở nghiên cứu về tác động của 

cơ cấu tổ chức (OS- Organizational 

structural), Nhận thức được sự không chắc 

chắn về môi trường (PEU- Perceived 

environmental uncertainty) đến MAIS. OS 

và PEU có ảnh hưởng đến liên kết giữa 

mục tiêu chiến lược và quy trình sản xuất, 

vận dụng MAIS (Spanos và Prastacos, 

2004). Huỳnh Lợi (2018), Hambrick 

(1980) Về tác động của IS đến OP, 

Melville (2010) chỉ ra việc sử dụng hệ 

thống thông tin (IS - Information system) 

có thể thúc đẩy hiệu quả trong kinh doanh, 

giúp tổ chức theo dõi, cải tiến và đánh giá 

OP trong ngành sản xuất. Meacham và 

cộng sự (2013) chỉ ra việc triển khai IS tốt, 

đặc biệt là đối với OP là nỗ lực của hệ 

thống và tổ chức DN. 

Đối với Việt Nam, ngành dệt may được 

coi là ngành sản xuất và xuất khẩu lớn thứ 

hai trong cả nước. Việc vận hành tốt MAIS 

được coi như “giấy thông hành” cho các 

DN dệt may Việt Nam khi vươn ra thị 

trường thế giới và hướng tới mục tiêu phát 

triển bền vững (Hoàng Thị Thanh Hương, 

2015). Dựa trên yêu cầu cấp thiết này, 

nghiên cứu “Ảnh hưởng của hệ thống 

thông tin kế toán quản trị tới hiệu quả hoạt 

động của doanh nghiệp dệt may Việt Nam” 

đề xuất mô hình nghiên cứu tác động của 
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MAIS đến OP tại các DN dệt may Việt 

Nam và đưa ra các kiến nghị trong quá 

trình phát triển bền vững.  

2. Lý thuyết nền tảng 

2.1. Lý thuyết ngẫu nhiên, lý thuyết thể 

chế và lý thuyết cấp trên 

Lý thuyết ngẫu nhiên 

Vào năm 1985, Van de Van và Drazin 

đã đưa ra định nghĩa phù hợp trong lý 

thuyết ngẫu nhiên theo 3 góc độ tiếp cận 

bao gồm lựa chọn, tương tác và tiếp cận hệ 

thống. Theo đó, thứ nhất là lựa chọn, nếu 

doanh nghiệp muốn hoạt động hiệu quả, 

doanh nghiệp cần thích ứng được các nét 

riêng biệt của tổ chức đó. Thứ hai là tương 

tác, sự phù hợp có thể được nhận thức là 

những tương tác của cơ cấu doanh nghiệp 

với hoàn cảnh cụ thể. Thứ ba, tiếp cận hệ 

thống, dựa vào việc khảo sát các trường 

hợp khẩn cấp, các kinh nghiệm về xây 

dựng doanh nghiệp sẽ được thu thập, cũng 

như các lựa chọn để thay thể hoặc các mục 

tiêu trong doanh nghiệp. 

Theo Islam và Hu (2012), hiệu quả hoạt 

động của doanh nghiệp sẽ ràng buộc bởi 

yếu tố phù hợp, hay sự kết hợp giữa công 

nghệ thông tin, thay đổi môi trường, hay 

các nét riêng biệt của cơ cấu tổ chức cũng 

như hệ thống thông tin của doanh nghiệp. 

Dựa vào căn cứ là khung ngẫu nhiên trong 

nghiên cứu kế toán quản trị là sự điều chỉnh 

kế toán quản trị với các biến ngẫu nhiên, 

theo các nghiên cứu đi trước có thể kể tới 

như môi trường, văn hoá, công nghệ thông 

tin, chiến lược, trình độ nhân viên kế toán 

quản trị (Cadez và Guilding, 2012). 

Lý thuyết thể chế 

Theo Berthod (2016), lý thuyết thể chế 

được phát triển dựa trên nghiên cứu về tổ 

chức cũng như thiết kế. Theo đó thì doanh 

nghiệp được coi là một thể chế nhỏ, có tất 

cả các nét đặc thù chung của thể chế. Theo 

Ninh Thị Kim Thoa (2015), lý thuyết thể 

chế là tập hợp các quy định hoặc nhận thức 

hay kể cả những tín ngưỡng có gây thay 

đổi, khống chế sự tương tác của các chủ thể 

với nhau trong các bối cảnh cụ thể.  

Lý thuyết thể chế được sử dụng để giải 

thích việc thực hiện kế toán quản trị, theo 

như Scapens (1993) kế toán quản trị cũng 

có thể coi là một bộ quy tắc, thói quen như 

những quy tắc và thói quen khác trong 

doanh nghiệp, nó đảm bảo cho việc đồng 

nhất cũng như gắn kết các hoạt động của 

doanh nghiệp.Với hiệu quả đạt được từ 

việc áp dụng MAIS, điều này sẽ gây nên 

hiệu ứng lan toả, tạo nên sự lan tỏa tới các 

doanh nghiệp khác. Sau đó, họ cũng sẽ áp 

dụng MAIS vào trong mô hình kinh doanh, 

sản xuất của mình, càng làm chứng minh 

được sự quan trọng của MAIS trong sự tác 

động của nó tới hiệu quả kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

Lý thuyết cấp trên 

Lý thuyết này chứng minh rằng các đặc 

điểm của các nhà lãnh đạo cấp cao sẽ ảnh 

hưởng trực tiếp tới các lựa chọn chiến lược 

của họ. Theo như nghiên cứu của Hambrck 

và Manson (1984), họ cũng đã đưa ra giả 

thuyết là những sự lựa chọn chiến lược của 

nhà quản trị sẽ phản ánh một cách hiệu quả 

một doanh nghiệp. Lý thuyết này được xây 

dựng bởi 2 yếu tố liên quan rằng: đầu tiên, 

hành động của nhà quản trị là dựa trên nhận 

thức cá nhân của họ về hoàn cảnh; thứ hai, 

những cấu trúc riêng lẻ này là một chức 

năng của kinh nghiệm, tính cách và giá trị.  

2.2. Cấu trúc tổ chức và hệ thống 

thông tin kế toán quản trị 

Mối quan hệ giữa cấu trúc tổ chức và 

MAIS đã được Chia (1995) rằng sự phân 
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quyền cao thúc đẩy khả năng xử lý thông 

tin cao, nghiên cứu đề xuất giả thuyết: 

Giả thiết H1: Có tác động tích cực từ 

cấu trúc tổ chức tới phạm vi 

Giả thiết H2: Có tác động tích cực từ 

cấu trúc tổ chức tới tính kịp thời 

Giả thiết H3: Có tác động tích cực từ 

cấu trúc tổ chức tới tổng hợp 

Giả thiết H4: Có tác động tích cực từ 

cấu trúc tổ chức tới tích hợp 

2.3. Nhận thức sự không chắc chắn từ 

môi trường và hệ thống thông tin kế toán 

quản trị 

Khi nhận thức của nhà quản trị, đặc biệt 

là các nhà quản trị cấp cao về sự không 

chắc chắn từ môi trường, hay nói cách khác 

là rủi ro từ môi trường kinh doanh thay đổi 

là cao thì họ sẽ càng ưu tiên sử dụng MAIS 

để có thể xử lý thông tin một cách hiệu quả 

hơn. Chenhall và Morris (1986) cung cấp 

bằng chứng rằng mối quan hệ giữa nhận 

thức về sự không chắc chắn của môi trường 

và cả phạm vi rộng và tính kịp thời của 

thông tin MAS là tích cực. Từ đó, nghiên 

cứu đề xuất giả thuyết: 

Giả thiết H5: Có tác động tích cực từ 

nhận thức sự không chắc chắn từ môi 

trường tới phạm vi 

Giả thiết H6: Có tác động tích cực từ 

nhận thức sự không chắc chắn từ môi 

trường tới tính kịp thời 

Giả thiết H7: Có tác động tích cực từ 

nhận thức sự không chắc chắn từ môi 

trường tới tổng hợp 

Giả thiết H8: Có tác động tích cực từ 

nhận thức sự không chắc chắn từ môi 

trường tới tích hợp 

2.4. Hệ thống thông tin kế toán quản 

trị với hệ thống thông tin 

 Bản chất của MAIS cũng là hệ 

thống thông tin, nó là một phân loại nhỏ, 

cấu thành hệ thống thông tin trong một 

doanh nghiệp. Từ đó, nghiên cứu đề xuất 

giả thuyết: 

Giả thiết H9: Có tác động tích cực từ 

phạm vi tới hệ thống thông tin 

Giả thiết H10: Có tác động tích cực từ 

tính kịp thời tới hệ thống thông tin 

Giả thiết H11: Có tác động tích cực từ 

tổng hợp tới hệ thống thông tin 

Giả thiết H12: Có tác động tích cực từ 

tích hợp tới hệ thống thông tin 

2.5. Hệ thống thông tin với hiệu quả 

hoạt động của doanh nghiệp 

 Về mối quan hệ giữa hệ thống thông 

tin và hiệu quả hoạt động của doanh 

nghiệp, nhiều nghiên cứu trong quá khứ 

như Gonzáles (2012); Gorla và cộng sự 

(2010) đã được các học giả phân tích và 

đưa ra kết luận rằng các tác động từ hệ 

thống thông tin tới kết quả hoạt động của 

doanh nghiệp là tích cực. Từ đó, nghiên 

cứu đề xuất giả thuyết: 

Giả thiết H13: Có tác động tích cực từ 

hệ thống thông tin tới hiệu quả hoạt động 

của DN 

2.6. Quy mô doanh nghiệp và tỷ lệ xuất 

khẩu điều tiết tác động từ yếu tố tích hợp 

của hệ thống thông tin kế toán quản trị 

tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 

 Nhiều nghiên cứu trước đây cũng 

chỉ ra sự ảnh hưởng của các yếu tố điều tiết 

sự tác động của yếu tích hợp tới hiệu quả 

hoạt động của doanh nghiệp như quy mô 

doanh nghiệp và tỷ lệ xuất khẩu của doanh 
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nghiệp. Từ đó, nghiên cứu đề xuất giả 

thuyết: 

Giả thiết H14: Quy mô điều tiết tác 

động của hệ thống thông tin tới hiệu quả 

hoạt động của doanh nghiệp 

Giả thiết H15: Tỷ lệ xuất khẩu điều tiết 

tác động của hệ thống thông tin tới hiệu 

quả hoạt động của doanh nghiệp 

Dựa vào các giả thuyết đã được trình 

bày ở trên, kết hợp với quy trình nghiên 

cứu định tính, mô hình nghiên cứu thực 

nghiệm được đề xuất như hình sau: 

 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu 

3. Phương pháp 

Tại Việt Nam, ngành dệt may được coi 

là ngành sản xuất và xuất khẩu lớn thứ hai 

trong cả nước. Trong những năm gần đây, 

Việt Nam có những bước phát triển tích 

cực và đạt mức tăng trưởng xuất khẩu cao, 

đặc biệt với năm 2018 đóng góp 36 tỷ USD 

vào kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. 

Tuy nhiên, đây là một ngành sản xuất đặc 

thù, cần nhiều nhân lực, lượng xả thải đến 

môi trường tự nhiên khá lớn (Liên minh 

may mặc bền vững – SAC, 2016). Việc 

nâng cao chất lượng sản phẩm và sử dụng 

hợp lý nguồn nhân lực, gia tăng sự hài lòng 

của khách hàng, bảo vệ môi trường... là 

những yêu cầu quan trọng của các DN dệt 

may trong việc vận hành MAIS tại Việt 

Nam. Đồng thời, việc vận hành tốt MAIS 

được coi như “giấy thông hành” cho các 

DN dệt may Việt Nam khi vươn ra thị 

trường thế giới và hướng tới mục tiêu phát 

triển bền vững (Hoàng Thị Thanh Hương, 

2015). Tuy nhiên, việc thực hiện MAIS 

trong các DN có quy mô khác nhau sẽ 

mang lại những hiệu quả khác nhau 

(Nguyễn Phương Mai, 2014). Đặc biệt là 

những ảnh hưởng của MAIS đến OP của 

các DN ngành dệt may Việt Nam. 

Nghiên cứu được thực hiện trên phạm vi 

cả nước, khảo sát các lãnh đạo cấp trung 
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trở lên trong các DN dệt may Việt Nam có 

quy mô lớn, vừa và nhỏ trên cả nước nhằm 

đánh giá toàn diện ảnh hưởng của MAIS 

tới OP trong DN dệt may Việt Nam. Trong 

bài nghiên cứu, nghiên cứu cũng chọn 

phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên để lựa 

chọn mẫu nghiên cứu. Thời gian tiến hành 

nghiên cứu được cụ thể trong khoảng thời 

gian như sau: Thời gian nghiên cứu định 

tính: 01/03/2020 - 31/05/2020 với 60 lãnh 

đạo từ cấp trung trở lên tại các DN dệt may 

Việt Nam hoạt động trên khắp cả nước. 

Thời gian nghiên cứu định lượng sơ bộ: 

1/6/2020 - 31/8/2020 với 140 phiếu khảo 

sát được phân bổ, giữ lại 122 phiếu hợp lệ. 

Thời gian nghiên cứu định lượng chính 

thức: 1/9/2020-31/12/2020 với 600 phiếu 

khảo sát được phân bổ, và giữ lại 436 phiếu 

hợp lệ. 

Nghiên cứu chính thức : Để tiếp tục thực 

hiện mục tiêu đề ra, nghiên cứu thu thập dữ 

liệu định lượng chính thức. Do quan ngại 

tình hình dịch bệnh cũng như tính tiện 

dụng của internet, nghiên cứu đã tiến hành 

khảo sát diện rộng thông qua bảng hỏi trực 

tuyến. Bảng khảo sát sau khi đã kiểm tra 

tính giá trị (validity) và đảm bảo độ tin cậy 

(reliability) được gửi tới đối tượng trả lời 

qua đường link google form tới các đối 

tượng nghiên cứu trong các khu vực.  

 Thang đo 

Biến Cơ cấu tổ chức được phát triển 

dựa trên nghiên cứu của Inocencia María 

Martínez-León và cộng sự (2011) bao gồm 

5 mục với một số mục, ví dụ: “ Nhân viên 

được đa năng hóa”; “Nhân viên được 

hưởng sự linh hoạt trong công việc, không 

cần thủ tục làm việc” , v.v… Hệ số 

Cronbach's alpha của mô hình là 0,929. 

Biến Nhận thức được sự không chắc 

chắn về môi trường được xây dựng dựa 

trên nghiên cứu của Hwang (2005) bao 

gồm 4 mục, ví dụ: “Khách hàng của chúng 

tôi có xu hướng tìm kiếm sản phẩm mới 

mọi lúc ”. Cronbach's alpha của mô hình là 

0,905. 

Biến Phạm vi được phát triển dựa trên 

nghiên cứu của Salah A. Hammad và cộng 

sự (2012) bao gồm 4 mục, ví dụ: “ Thông 

tin liên quan đến các sự kiện có thể xảy ra 

trong tương lai”; “Thông tin phi kinh tế”. 

Cronbach's alpha của mô hình là 0,950. 

Biến Kịp thời được phát triển dựa trên 

nghiên cứu của Salah A. Hammad và cộng 

sự (2012) bao gồm 3 mục, ví dụ: “ Thông 

tin được cung cấp tự động khi được truyền 

tải vào HTTT hoặc ngay sau khi quá trình 

xử lý hoàn tất.”. Cronbach's alpha của mô 

hình là 0,916. 

Biến Tổng hợp được phát triển dựa trên 

nghiên cứu của Salah A. Hammad và cộng 

sự (2012) với 6 mục, ví dụ: “Thông tin 

được cung cấp về các khu vực hoặc khu 

vực chức năng khác nhau trong DN”. 

Cronbach's alpha của mô hình là 0,844.  

Biến Tích hợp được phát triển dựa trên 

nghiên cứu của Salah A. Hammad và cộng 

sự (2012) với 3 mục, ví dụ: “Thông tin về 

tác động của quyết định của DN sẽ có trong 

toàn bộ bộ phận của DN”. Cronbach's 

alpha của mô hình là 0,873.  

Biến Hệ thống thông tin được phát 

triển dựa trên nghiên cứu của Mandal và 

Bagchi (2016) với 10 mục, ví dụ: “Cung 

cấp công nghệ thông tin trong tổ chức”. 

Cronbach's alpha của mô hình là 0,948.  

Biến Hiệu suất của tổ chức được phát 

triển dựa trên nghiên cứu của Jimenez và 

cộng sự (2013), Adebanjo và cộng sự 

(2016) với 5 mục, ví dụ: “Tăng trưởng 
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doanh số bán hàng”. Cronbach's alpha của 

mô hình là 0,894.  

Tất cả các biến trên được đo lường bằng 

thang đo Likert 5 điểm từ 1 - Rất không 

đồng ý đến 5 - Rất đồng ý . 

Phân tích dữ liệu SEM 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra, 

nghiên cứu này sử dụng phương pháp PLS-

SEM với sự hỗ trợ của hai phần mềm là 

SPSS.23 và Smart PLS 3.3 để phân tích dữ 

liệu thu thập được. Bước đầu tiên khi sử 

dụng kỹ thuật này là đánh giá mô hình đo 

lường, trong đó có 4 tiêu chí để đánh giá: 

độ tin cậy, giá trị hội tụ , giá trị phân biệt 

và đa cộng tuyến theo đề xuất của Henseler 

và cộng sự (2009). Tiếp theo, cần đánh giá 

mô hình cấu trúc dựa trên 4 khía cạnh: đa 

cộng tuyến, hệ số R-square , hệ số Path 

Coefficient và độ phù hợp của mô hình dựa 

trên đề xuất của Hair và cộng sự (2017). 

Cuối cùng, giả thuyết thống kê được kiểm 

định thông qua T-value để kiểm định giả 

thuyết thống kê, trong đó nếu T-value < α 

thì giả thuyết được ủng hộ ở mức ý nghĩa 

α . Ngoài ra, hệ số tác động còn được dùng 

để đánh giá mức độ mạnh yếu của các tác 

động cũng như dấu hiệu của tác động. 

Trong phần này sẽ chia thành các giai đoạn 

để kiểm định từng giả thuyết riêng biệt, 

bao gồm: (1) Kiểm định Bootstrap, (2) 

Kiểm định vai trò trung gian; (3) Phân tích 

đa nhóm và (4) Kiểm tra vai trò điều tiết. 

Các tiêu chí nghiên cứu cụ thể được trình 

bày trong phần kết quả nghiên cứu định 

lượng. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Đánh giá mô hình đo lường 

Kiểm định độ tin cậy  

Để đánh giá độ tin cậy của mô hình đo 

lường, nghiên cứu sử dụng hai hệ số là độ 

tin cậy Cronbach’s Alpha và độ tin cậy 

tổng hợp (Hair và cộng sự, 2014). Hệ số 

Cronbach’s Alpha có giá trị lớn hơn 0.7 và 

độ tin cậy tổng hợp có giá trị lớn hơn 0.7 

thì mô hình đo lường có ý nghĩa. Bảng 4.1 

chỉ ra rằng các biến nghiên cứu đều có hệ 

số Cronbach’s Alpha lớn hơn 0.8 thỏa mãn 

độ tin cậy rất tốt của thang đo. Đồng thời 

giá trị cũng cho thấy phương sai trích đều 

lớn hơn 0.6 với thấp nhất là 0.682 hoàn 

toàn phù hợp cho việc thực hiện các kiểm 

định tiếp theo. 

Bảng 1. Độ tin cậy tổng hợp (Construct Reliability and Validity) 

  
Cronbach's 

Alpha 
rho_A 

Composite 

Reliability 
Average Variance Extracted (AVE) 

AGG 0.844 0.845 0.895 0.682 

INT 0.874 0.882 0.922 0.798 

IS 0.948 0.949 0.955 0.682 

OP 0.895 0.896 0.927 0.761 

OS 0.929 0.932 0.946 0.779 

PEU 0.906 0.909 0.934 0.779 

SCO 0.950 0.951 0.964 0.870 

TIM 0.916 0.917 0.947 0.856 

     Tổng hợp của nghiên cứu từ Smart PLS 
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Kiểm định độ giá trị hội tụ 

 Thang đo đạt được giá trị hội tụ khi 

các hệ số tải (Outer loading) của thang đo 

đều lớn hơn 0.7 (Henseler và cộng sự, 

2009). Kết quả cho thấy tất cả các thang đo 

đều có hệ số tải lớn hơn 0.7 đảm bảo cho 

việc hội tụ giá trị. Như vậy, các thang đo 

đều đạt được giá trị hội tụ và đảm bảo cho 

việc tiếp tục thực hiện nghiên cứu. 

Bảng 2. Bảng hệ số tải của các nhân tố (Outer Loadings) 

  AGG INT IS OP OS PEU SCO TIM 

AGG1 0.815               

AGG2 0.815               

AGG3 0.822               

AGG5 0.850               

INT1   0.869             

INT2   0.918             

INT3   0.891             

IS1     0.777           

IS10     0.833           

IS2     0.836           

IS3     0.789           

IS4     0.859           

IS5     0.821           

IS6     0.826           

IS7     0.841           

IS8     0.842           

IS9     0.830           

OP1       0.831         

OP2       0.883         

OP4       0.889         

OP5       0.886         

OS1         0.891       

OS2         0.915       

OS3         0.862       

OS4         0.891       

OS5         0.852       

PEU1           0.874     

PEU2           0.883     

PEU3           0.880     

PEU4           0.894     

SCO1             0.918   

SCO2             0.944   

SCO3             0.931   

SCO4             0.938   

TIM1               0.931 

TIM2               0.925 

TIM3               0.921 

Tổng hợp của nghiên cứu từ Smart PLS 
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Kiểm định độ giá trị phân biệt 

Nghiên cứu sử dụng tiêu chí Heterotrait-

monotrait ratio (HTMT), khi giá trị HTMT 

đều nhỏ hơn 0.9 thì hai biến được coi là 

phân biệt (Hair và cộng sự, 2017). Từ kết 

quả của Bảng 3 cho thấy các giá trị trong 

bảng đều nhỏ hơn 0.85 và giá trị lớn nhất 

là 0.489 đảm bảo độ giá trị phân biệt rất tốt. 

Bảng 3.  Độ giá trị phân biệt (Discriminant Validity – Heterotrait-

Monotrait Ratio HTMT) 

  AGG INT IS OP OS PEU SCO TIM 

AGG                 

INT 0.279               

IS 0.339 0.387             

OP 0.301 0.489 0.454           

OS 0.245 0.296 0.338 0.341         

PEU 0.303 0.435 0.394 0.463 0.265       

SCO 0.319 0.217 0.375 0.405 0.294 0.188     

TIM 0.054 0.178 0.261 0.131 0.313 0.305 0.147   

     Tổng hợp của nghiên cứu từ Smart PLS 

Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến 

Dò tìm đa cộng tuyến thông qua hệ số 

phóng đại phương sai (Variance Inflation 

Factor-VIF), theo Hair và cộng sự (2019), 

hệ số VIF nên nhỏ hơn 3 để tránh hiện 

tượng đa cộng tuyến, tuy nhiên VIF > 5 

vẫn được chấp nhận. Kết quả từ Bảng 4 cho 

thấy tất cả các thang đo đều có hệ số VIF 

< 5, ngoại trừ thang đo SCO2 là 5.197 < 

10, tuy nhiên vẫn được chấp nhận. Như 

vậy, các thang đo đều thỏa mãn điều kiện 

để thực hiện phân tích tiếp theo. 

Bảng 4. Hệ số VIF 

  VIF  VIF  VIF  VIF  VIF  VIF 

AGG1 1.771 IS1 2.947 IS7 3.012 OS1 3.289 PEU3 2.571 TIM2 3.111 

AGG2 1.821 IS10 2.894 IS8 2.920 OS2 3.968 PEU4 2.843 TIM3 3.160 

AGG3 1.867 IS2 3.159 IS9 2.842 OS3 2.523 SCO1 3.747 OP5 2.819 

AGG5 2.225 IS3 2.721 OP1 1.939 OS4 3.379 SCO2 5.197 OS1 3.289 

INT1 2.194 IS4 3.180 OP2 2.836 OS5 2.596 SCO3 4.527   

INT2 2.667 IS5 2.628 OP4 2.692 PEU1 2.652 SCO4 4.721   

INT3 2.314 IS6 2.816 OP5 2.819 PEU2 2.671 TIM1 3.455   

Tổng hợp của nghiên cứu từ Smart PLS 
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4.2. Đánh giá mô hình cấu trúc 

Đánh giá sự phù hợp của mô hình 

nghiên cứu 

Hệ số SRMR của mô hình là 0.04 nhỏ 

hơn 0.08 đảm bảo về sự phù hợp của mô 

hình (Hair và cộng sự 2014). Hệ số NFI và 

d_G < 0.95 đảm bảo sự phù hợp tuy nhiên 

d_ULS còn tương đối lớn nhưng vẫn có thể 

chấp nhận để thực hiện phân tích mô hình. 

Bảng 5. Sự phù hợp của mô hình nghiên cứu (Model fit) 

  Saturated Model Estimated Model 

SRMR 0.040 0.080 

d_ULS 1.106 4.543 

d_G 0.759 0.871 

Chi-Square 1934.686 2099.977 

NFI 0.855 0.843 

 Tổng hợp của nghiên cứu từ Smart PLS 

Đánh giá hệ số R-square 

Hệ số R-square đo mức độ phù hợp với 

mô hình của dữ liệu hay khả năng giải thích 

của mô hình. Các giá trị khoảng 0.67 trở 

lên sẽ tương ứng là giá trị mạnh, khoảng 

0.33 là trung bình và 0.19 là yếu. (Hair và 

cộng sự, 2014). Kết quả ở Bảng 6 cho thấy 

OP được giải thích 27.2% bởi mô hình là 

một giá trị tương đối thấp. Các nhân tố IS, 

INT có hệ số R-Square tương tự là 0.267 

và 0.185 cũng không quá tốt, cho thấy mô 

hình chưa có sự liên kết chặt chẽ. 

Bảng 6. Hệ số R-square 

  R Square R Square Adjusted 

AGG 0.097 0.093 

INT 0.185 0.181 

IS 0.267 0.260 

OP 0.272 0.268 

SCO 0.090 0.086 

TIM 0.129 0.125 

 Tổng hợp của nghiên cứu từ Smart PLS 

Đánh giá hệ số F-square 

Hệ số F-square thể hiện mức độ tương 

quan của biến này với biến khác, nếu hệ số 

F-square lớn hơn 0.15 sẽ cho thấy hai biến 

có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và hệ số 

F-square nhỏ hơn 0.02 sẽ cho thấy hai biến 

hầu như không có mối quan hệ với nhau 

(Hair và cộng sự, 2014). Từ kết quả ở Bảng 

7 chỉ ra rằng hệ số F-square của các tác 

động đều > 0.02 trừ tác động của PEU tới 

SCO nhưng nhìn chung đều tương đối 

thấp. 
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Bảng 7. Hệ số F – square 

  AGG INT IS OP OS PEU SCO TIM 

AGG     0.042           

INT     0.068 0.131         

IS       0.110         

OP                 

OS 0.027 0.040         0.065 0.060 

PEU 0.055 0.137         0.013 0.052 

SCO     0.065           

TIM     0.042           

      Tổng hợp của nghiên cứu từ Smart PLS 

4.3. Đánh giá mô hình nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật 

Bootstrapping trong phần mềm Smart PLS 

để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. 

Kết quả ở Hình 2 cho thấy trong 14 giả 

thuyết  H1-H14 thì có 12 giả thuyết được 

ủng hộ ở mức ý nghĩa 1% do giá trị P-value 

< 0.001, giả thuyết H3 và H5 được ủng hộ 

sở mức ý nghĩa 5%. Hệ số tác động đều 

mang dấu dương cho thấy chiều tác động 

giữa các nhân tố đều là tác động tích cực. 

 

Hình 2. Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu (trích từ Smart PLS) 

Tổng hợp của nghiên cứu từ Smart PLS 

Trong các tác động từ cơ cấu tổ chức tới 

HTTTKTQT (MAIS) thì tác động tới 

phạm vi và tính kịp thời là lớn nhất với hệ 

số tác động lần lượt là 0.251 và 0.236 cho 

thấy rằng cơ cấu tổ chức đóng vai trò quan 

trọng trong việc điều chỉnh phạm vi cũng 

như tạo điều kiện thuận lợi cho tính kịp 

thời của HTTTKTQT. Các tác động còn lại 

tới tính tổng hợp (AGG) là 0.162 và tích 
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hợp là 0.185 cũng không thấp hơn nhiều 

cho thấy cơ cấu tổ chức phân bổ đều tác 

động tới các nhân tố ở trong MAIS. Thực 

tế cho thấy khi cơ cấu tổ chức càng phát 

triển thì hệ thống kế toán cũng được phát 

triển theo, do đó các nhân tố ở trong MAIS 

cũng được phát triển tương đối đồng đều. 

Đối với các tác động từ việc nhận thức 

về sự không chắc chắn về môi trường 

(PEU) thì tác động lớn nhất là tới yếu tố 

tích hợp với hệ số tác động là 0.345 và thấp 

nhất là tính phạm vi với hệ số tác động là 

0.113. Tác động từ PEU tới TIM và AGG 

tương đồng nhau với hệ số tác động lần 

lượt là 0.219 và 0.229. Như vậy trong mô 

hình nghiên cứu, tác động của việc tăng 

nhận thức về sự không chắc chắn của môi 

trường sẽ làm cho doanh nghiệp thay đổi 

yếu tố tích hợp nhiều nhất nhằm có thể điều 

chỉnh việc đồng bộ doanh nghiệp trở nên 

thích hợp hơn với bối cảnh. 

Tiếp theo, nghiên cứu tác động từ MAIS 

tới HTTT của tổ chức (IS) cho thấy INT và 

SCO là 2 nhân tố có tác động lớn nhất với 

hệ số tác động 0.235 và 0.231. Hai nhân tố 

còn lại là tính kịp thời và tổng hợp là 0.180 

và 0.188. Mức độ đồng đều này cho thấy 

các doanh nghiệp dệt may ở Việt Nam đều 

kết hợp tương đối tốt và đồng đều các 

thành phẩn của HTTTKTQT tới việc xử lý 

thông tin trong HTTT của doanh nghiệp. 

Cuối cùng, hệ số tác động từ IS tới hiệu 

quả hoạt động (OP) là 0.303 và hệ số tác 

động từ INT tới OP là 0.330 cho thấy rằng 

tác động trực tiếp từ việc đồng bộ hóa 

doanh nghiệp (tích hợp) giúp cải thiện hiệu 

quả nhiều hơn cả tác động của HTTT của 

doanh nghiệp. Do đó cho thấy các hiệu quả 

của các doanh nghiệp dệt may đang được 

cải thiện nhiều từ việc tích hợp trong 

MAIS với đặc thù của công ty dệt may Việt 

Nam là tỷ lệ xuất khẩu lớn. 

Tóm tắt lại, bảng tổng hợp các giả 

thuyết nghiên cứu được trình bày như sau: 

Bảng 8. Tổng hợp các giả thuyết nghiên cứu 

 
Original 

Sample (O) 

Sample Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 
P Values 

AGG -> IS 0.188 0.191 0.043 4.379 0.000 

INT -> IS 0.235 0.236 0.043 5.518 0.000 

INT -> OP 0.330 0.330 0.050 6.553 0.000 

IS -> OP 0.303 0.305 0.040 7.491 0.000 

OS -> AGG 0.162 0.164 0.051 3.202 0.001 

OS -> INT 0.185 0.188 0.045 4.127 0.000 

OS -> SCO 0.251 0.250 0.048 5.225 0.000 

OS -> TIM 0.236 0.240 0.054 4.346 0.000 

PEU -> AGG 0.229 0.232 0.050 4.592 0.000 

PEU -> INT 0.345 0.346 0.046 7.570 0.000 

PEU -> SCO 0.113 0.115 0.049 2.328 0.020 

PEU -> TIM 0.219 0.213 0.050 4.344 0.000 

SCO -> IS 0.231 0.234 0.043 5.442 0.000 

TIM -> IS 0.180 0.178 0.043 4.181 0.000 
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Tổng hợp của nghiên cứu từ Smart PLS 

4.4. Kiểm định vai trò biến điều tiết Sử dụng kỹ thuật Bootstrapping trong 

Smart PLS 3.3, kết quả kiểm định vai trò 

điều tiết như sau: 

 

Hình 3. Kết quả kiểm định vai trò điều tiết 

Tổng hợp của nghiên cứu từ Smart PLS 

 

Hình 3 cho thấy hai biến điều tiết đều 

có tác động điều tiết với P-value < 0.05, 

giả thuyết H15, H16 được ủng hộ. Đối với 

biến điều tiết Size, các doanh nghiệp càng 

lớn thì việc nâng cao tích hợp trong MAIS 

sẽ có tác động lớn đối với hiệu quả hoạt 

động của doanh nghiệp. Nhưng ngược lại, 

đối với các doanh nghiệp nhỏ, tác động của 

việc nâng cao yếu tố tích hợp thậm chí còn 

đem lại tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt 

động vì doanh nghiệp phải tốn thêm nhiều 

các chi phí liên quan phát sinh trong khi 

việc thay đổi lại không có ý nghĩa với hệ 

thống nhỏ của doanh nghiệp. Do đó các 

doanh nghiệp dệt may nhỏ của Việt Nam 

cần phải xem xét đầy đủ chi phí/ lợi ích để 

có thể đưa ra kết quả đúng đắn trong việc 

phát triển INT trong MAIS nhằm đem lại 

lợi ích tối đa cho doanh nghiệp. Còn đối 

với các doanh nghiệp lớn thì nên đầu tư 

phát triển INT để có thể gia tăng thêm hiệu 

quả hoạt động của doanh nghiệp. 

 Đối với biến điều tiết Export, các 

doanh nghiệp có tỷ lệ sản phẩm xuất khẩu 

cao thì việc cải thiện INT sẽ cải thiện hiệu 

quả hoạt động cho doanh nghiệp. Còn đối 

với các doanh nghiệp có tỷ lệ sản phẩm 

xuất khẩu càng thấp thì dường như không 

có tác động từ INT tới hiệu quả hoạt động 

hoặc đôi khi là nhận được tác động tiêu 

cực.  

Thông qua phân tích biến điều tiết cho 

thấy trong các doanh nghiệp dệt may Việt 

Nam thì việc phát triển INT phụ thuộc vào 

quy mô (lớn) và tỷ lệ sản phẩm xuất khẩu 
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(cao) để mang lại hiệu quả hoạt động tốt 

nhất.  

5. Thảo luận và kết luận 

Hiện nay, hệ thống thông tin kế toán 

quản trị là một khái niệm khá mới mẻ tại 

Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt 

doanh nghiệp dệt may trên cả nước chưa 

nhận thức sâu sắc về vấn đề này cũng như 

thực hiện hệ thống thông tin kế toán quản 

trị mạnh mẽ trong doanh nghiệp. Nhằm 

nâng cao chất lượng hệ thống thông tin kế 

toán quản trị trong doanh nghiệp, Chính 

phủ ban hành nhiều văn bản quy định cụ 

thể, xây dựng khung pháp lý rõ ràng, tạo 

điều kiện doanh nghiệp hoạt động và phát 

triển như: nghị quyết 105/NQ-CP; Thông 

tư 53/2006/TT-BTC; Nghị định 

174/2016/NĐ-CP hay Luật kế toán 

88/2015/QH13.Từ đây cho thấy, Chính 

phủ đã và đang nỗ lực ban hành chính sách 

hỗ trợ cũng như các quy định chặt chẽ, rõ 

ràng nhằm tạo môi trường an toàn, lành 

mạnh thúc đẩy hoạt động trong hệ thống kế 

toán quản trị tại các doanh nghiệp nói 

chung và doanh nghiệp dệt may nói riêng. 

 Trên thế giới, một số quốc gia có 

kinh nghiệm hệ thống thông tin kế toán 

đáng kể đến như Mỹ, Pháp hay Nhật Bản. 

Tại Mỹ, hệ thống thông tin kế toán quản trị 

được các doanh nghiệp tại quốc gia này 

đánh giá có vai trò vô cùng quan trọng. Do 

đó, họ tăng cường đầu tư công nghệ tiên 

tiến vào phát triển hệ thống thông tin kế 

toán quản trị. Đồng thời, Mỹ cũng thực 

hiện chính sách tăng cường đầu tư đào tạo, 

nâng cao chất lượng lực lượng nhân viên 

kế toán quản trị. Những nhân viên này cần 

phải đảm bảo về kiến thức chuyên môn và 

khả năng áp dụng công nghệ thông tin. 

Pháp cũng là một quốc gia phát triển mạnh 

mẽ về hệ thống thông tin kế toán quản trị 

do sớm nhận thức được vai trò của nó trong 

bối cảnh kinh tế không ngừng biến động 

tạo áp lực lớn đối với doanh nghiệp. Nhìn 

chung, Chính quyền Pháp tích cực hỗ trợ 

các doanh nghiệp thông qua thường xuyên 

ban hành các chính sách quản lý tài chính, 

bảo hiểm, thuế quan…Những chính sách 

này góp phần điều hòa nền kinh tế ổn định 

trong nhiều năm liền. Còn tại Nhật Bản, 

cũng có nhiều điểm mới, sáng tạo trong 

quá trình phát triển hệ thống thông tin kế 

toán quản lý. Ngoài sự tập trung vào áp 

dụng công nghệ và nâng cao năng lực đội 

ngũ nhân viên, hệ thống thông tin kế toán 

quản trị tại Nhật Bản có những nét nổi bật: 

Thứ nhất, hệ thống thông tin được định 

hướng phát triển trọng tâm về mặt định 

tính. Thứ hai, kỹ thuật xử lý thông tin được 

triển khai chi tiết, cụ thể. Từ đó, mọi hoạt 

động được thực hiện rõ ràng, hạn chế hiện 

tượng chồng chéo thông tin. 

 Kết quả nghiên cứu đã cho thấy các 

mối quan hệ tích cực sau: Một là, Mối quan 

hệ tích cực giữa cơ cấu tổ chức và nhận 

thức được sự không chắc chắn về môi 

trường tới hệ thống kế toán quản trị. Hai là 

mối quan hệ tích cực giữa HTKTQT và hệ 

thống thông tin trong các doanh nghiệp dệt 

may. Ba là mối quan hệ tích cực giữa 

HTTT và hiệu suất của tổ chức trong các 

doanh nghiệp dệt may. Bốn là mối quan hệ 

tích cực giữa HTKTQT và hiệu suất của tổ 

chức trong các doanh nghiệp dệt may 

thông qua biến điều tiết quy mô, tỷ lệ xuất 

khẩu.  
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Ảnh hưởng của hệ thống thông tin kế toán quản trị tới hiệu quả hoạt 

động của doanh nghiệp dệt may Việt Nam 
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Tóm tắt 

Việc sử dụng các công cụ tài chính là ngân sách đầu tư xanh, trái 

phiếu xanh và định giá các-bon là cần thiết để tài trợ cho quá trình 

chuyển đổi sang nền kinh tế các-bon ở các quốc gia. Phát hành trái 

phiếu xanh sẽ giúp hỗ trợ ngay lập tức vào việc giảm thiểu và thích 

ứng với biến đổi khí hậu và việc hoàn trả sẽ được thực hiện bởi 

những người được hưởng lợi từ việc giảm thiểu thiệt hại môi trường 

một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Đồng thời, việc sử dụng chính 

sách định giá các-bon phù hợp có thể cân bằng lại gánh nặng nợ 

mà thế hệ tương lai phải chịu bởi bản chất của trái phiếu xanh. Bên 

cạnh đó, ngân sách đầu tư xanh cung cấp một nhóm các khoản phụ 

cấp phát thải sẵn có có thể được tận dụng trong thị trường các-bon, 

tài trợ cho các khoản đầu tư vào sản xuất năng lượng tái tạo và các-

bon thấp, tài trợ cho quá trình khai thác hiệu quả năng lượng, và 

chuyển giao công nghệ. Từ những lợi ích của ba công cụ tài chính 

này, bài viết này phân tích sự hiệu quả tối ưu của trái phiếu xanh 

khi kết hợp định giá các-bon và ngân sách đầu tư xanh thông qua 

các các chính sách hài hóa ở cả góc độ pháp lý và chính trị. 

 

Từ khóa: Trái phiếu xanh, định giá các-bon, ngân sách đầu tư xanh 

 

Abstract 

The use of financial instruments such as green investment budgets, 

green bonds and carbon pricing is necessary to finance the 

transition to a carbon economy in countries. Issuing green bonds 

will provide immediate support for climate change mitigation and 

adaptation and reimbursement will be made by those who directly 

or indirectly benefit from the reduction of environmental damage. 

At the same time, the use of an appropriate carbon pricing policy 

can re-balance the debt burden borne by future generations due to 

the nature of green bonds. In addition, the green investment budget 
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Các quy định và chính sách đinh giá các-bon, trái phiếu 

xanh và ngân sách đầu tư xanh Trần Nguyễn Phước Thông 

provides a set of available emission 

allowances that can be leveraged in the carbon 

market, financing investments in renewable 

energy production and low carbon, financing 

efficient extraction of energy, and technology 

transfer. From the benefits of these three 

financial instruments, this paper analyzes the 

optimal performance of green bonds when 

combining carbon pricing and green 

investment budgeting through harmonized 

policies at both legal and political 

perspectives. 

Keyword: Green bonds, carbon pricing, 

green investment budgets 

1. Đặt vấn đề 

Các quốc gia trên thế giới hiện đang sử 

dụng phương pháp kết hợp giữa trái phiếu 

xanh và định giá các-bon để tài trợ cho quá 

trình chuyển đổi sang nền kinh tế các-bon 

thấp. Hai loại chính sách tài chính này sẽ góp 

phần tác động và hỗ trợ kinh tế để đối mặt với 

những biến đổi về khí hậu. Được sử dụng từng 

những năm 1990, định giá các-bon đã cho thấy 

một động lực đáng kể trong việc giảm khí phát 

thải nhà kính (GHG) (World Bank, 2019a). 

Định giá các-bon thường tồn tại dưới hình thức 

thuế các-bon hoặc chương trình kinh doanh 

khí phát thải. Còn trái phiếu xanh, còn được 

gọi là trái phiếu khí hậu, xuất hiện trong sự 

phát triển gần đây là một bộ công cụ chính 

sách để tài trợ cho các hoạt động giảm thiểu, 

thích ứng hoặc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên 

khỏi những tác động tiêu cực của biến đổi khí 

hậu. Vào giai đoạn 2007-2008, European 

Investment Bank, World Bank cùng với 

Swedish SEB đã phát hành lần đầu tiên trái 

phiếu xanh cho công chúng. Bên cạnh đó, một 

công cụ tài chính thứ ba là ngân sách đầu tư 

xanh cũng được các nước đang phát triển cung 

cấp với mục tiêu giảm thiểu chi phí, chủ yếu 

bằng cách tách biệt giữa phát triển kinh tế và 

phát thải các-bon. Đồng thời, các khoản đầu tư 

ngay lập tức vào tăng trưởng kinh tế các-bon 

thấp có tầm quan trọng đáng kể nhằm hạn chế 

phát thải trong ngắn hạn và ngăn chặn sự thay 

đổi khí hậu thông qua sự phát triển thị trường 

vốn trong các nền kinh tế tiên tiến trên thế giới. 

Mặc dù cả ba công cụ nêu trên đều cho thấy 

sức ảnh hưởng đáng kể đối với việc tài trợ cho 

các dự án, doanh nghiệp các-bon thấp nhưng ở 

góc độ tổng quát, sự tác động riêng lẻ của mỗi 

công cụ là chưa đủ lớn. Cam kết chung của các 

quốc gia về chống biến đổi khí hậu trong Thỏa 

thuận Paris yêu cầu ở một mức độ cao hơn và 

điều này đòi hỏi mỗi quốc gia phải có nguồn 

tài chính dồi dào hơn để thích ứng với quá 

trình chuyển đổi nền kinh tế. Ước tính cần 

hàng nghìn tỷ mỗi năm cho quá trình chuyển 

dịch này thay vì số liệu hiện tại chỉ ghi nhận 

vốn đầu tư ở mức 500 tỷ (World Bank, 2018). 

Do đó, bài viết này sẽ đánh giá vai trò của 

ba công cụ tài chính là định giá các-bon, trái 

phiếu xanh và ngân sách đầu tư xanh thông 

qua một số chính sách và quy định; đồng thời 

đánh giá tính hiệu quả của mô hình kết hợp hai 

loại công cụ là định giá các-bon và trái phiếu 

xanh để mở rộng quy mô tài trợ cho các dự án 

các-bon thấp. Từ chính sách kết hợp hai công 

cụ, tác giả sẽ định hướng đến mô hình phụ trợ 

của ngân sách đầu tư xanh như là một nguồn 

vốn cho việc áp dụng chính sách kết hợp của 

định giá các-bon và trái phiếu xanh. Bài viết 

bao gồm hai phần: (i) Hiệu quả của chính sách 

kết hợp định giá các-bon và trái phiếu xanh; 

(ii) Một số quy định về ngân sách đầu tư xanh 

trên thế giới; (iii) Vai trò tài trợ của ngân sách 

đầu tư xanh đối với chính sách định giá các-

bon và trái phiếu xanh; (iv) Khuyến nghị cho 

quá trình tuân thủ và thực thi các quy định và 

chính sách về định giá các-bon, trái phiếu xanh 

và ngân sách đầu tư xanh tại Việt Nam. 

2. Hiệu quả của chính sách kết hợp định 

giá các-bon và trái phiếu xanh 

Định giá các-bon là chính sách buộc tổ 

chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường phải 

chịu chi phí ô nhiễm theo các luật, đạo luật. 

Đây được xem như trách nhiệm xã hội bắt 

buộc của doanh nghiệp, nhà sản xuất đối với 
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lợi ích của người tiêu dùng và toàn xã hội. 

Thuế các-bon hoặc cơ chế mua bán khí phát 

thải (ETS) là những ví dụ điển hình cho loại 

công cụ chính sách này. Định giá các-bon có 

thể sử dụng cùng với trái phiếu xanh để đạt 

được hiệu quả môi trường cao hơn và chi phí 

thực hiện về tổng thể sẽ thấp hơn.  

2.1. Vai trò của chính sách định giá các-bon 

Về định nghĩa, WorldBank đã có quan điểm 

như sau: “Định giá các-bon là một công cụ 

hướng đến chi phí, thiệt hại do phát thải khí 

nhà kính (GHG) gây ra – loại chi phí phát thải 

mà công chúng phải trả, chẳng hạn như thiệt 

hại về mùa màng, chi phí chăm sóc sức khỏe 

do sóng nhiệt và hạn hán, thiệt hại về tài sản 

do lũ lụt và nước biển dâng—và ràng buộc 

những loại chi phí này với nguồn gây ra phát 

thải thông qua một mức giá, thường là dưới 

hình thức giá trên lượng khí carbon dioxide 

(CO2) thải ra”. Có thể hiểu định giá các-bon 

(carbon pricing) là cơ chế nhằm giảm gánh 

nặng về chi phí và thiệt hại do phát thải khí nhà 

kính gây ra. Cơ chế định giá các-bon được 

thực hiện bằng cách chuyển trách nhiệm chịu 

chi phí và thiệt hại cho những nguồn gây ra 

phát thải khí nhà kính. 

Định giá các-bon, nếu được thiết kế tốt, sẽ 

là một phần không thể thiếu trong các chiến 

lược giảm khí phát thải một cách hiệu quả 

(Stiglitz, J. et al., 2017). Các bên thứ ba như 

người không sử dụng sản phẩm sẽ không phải 

chịu các chi phí về môi trường khi các chủ thể 

kinh doanh và chủ thể tiêu thụ sản phẩm đã 

thực hiện việc chi trả theo chính sách về thuế, 

phí, lệ phí của nhà nước. Theo lý thuyết trò 

chơi và ứng dụng lý thuyết này vào nền kinh 

tế thị trường thì những người tạo ra giá trị ròng 

xứng đáng được thưởng hơn là những người 

chỉ phân phối lại giá trị trong các trò chơi có 

tổng bằng không hoặc tổng âm. Vì nguyên tắc 

này nên nếu một doanh nghiệp sản xuất ra một 

sản phẩm gây ô nhiễm môi trường thì người 

sản xuất và người tiêu dùng phải chịu chi phí 

ô nhiễm thay cho các chủ thể khác (không sử 

dụng sản phẩm, không liên quan đến quá trình 

sản xuất và tiêu thụ). Nếu không thực hiện 

nghĩa vụ chi trả chi phí đảm bảo về môi trường 

thì chủ thể sản xuất và chủ thể tiêu dùng phải 

một phần hoặc toàn bộ phân phối lại lợi ích mà 

họ đã nhận được thông qua cơ chế bồi thường 

thiệt hại (tort law). Mức độ của khoản bồi 

thường cho việc không tuân thủ định giá các-

bon sẽ phụ thuộc vào mục đích, lỗi của người 

vi phạm như việc cố ý thực hiện những giao 

dịch mà biết rõ là sẽ gây thiệt ròng cho toàn xã 

hội. Các chủ thể kinh doanh trong những 

trường hợp cố ý như vậy sẽ phải chịu toàn bộ 

chi phí cho thiệt hại của mình vì việc tạo ra giá 

trị tư nhân phải phù hợp và không gây phương 

hại đến giá trị ròng của toàn xã hội. Định giá 

lượng khí phát thải ra môi trường sẽ giúp nội 

bộ hóa chi phí và tạo ra khoản thu cho ngân 

sách nhà nước để hỗ trợ cho quá trình chuyển 

đổi sang nền kinh tế các-bon thấp.  

Khác với định giá các-bon, trái phiếu xanh 

không cung cấp các hỗ trợ mang tính cận biên 

và cụ thể mà các tổ chức tài chính (hoặc chính 

phủ) khi phát hành phải tự động đưa vào chi 

phí các-bon để có mức giá tổng hợp lý cho 

công cụ nợ này. Trái phiếu xanh cũng có một 

đặc trưng quan trọng là chính phủ cần phải 

nắm được những thông tin rõ ràng về chi phí 

xã hội và lợi ích của dự án khi phát hành; đồng 

thời, chính phủ cũng phải có năng lực tốt về 

thể chế để thực hiện các dự án khí hậu mà 

không phải quan ngại về nguy cơ tham nhũng 

hoặc thiếu nhân lực. Trái lại, định giá các-bon 

(đặc biệt là thuế các-bon) không yêu cầu 

những điều kiện này. Chính phủ khi thực hiện 

chính sách về thuế các-bon chỉ cần biết về chi 

phí xã hội cận biên của khí phát thải (Posner, 

R., 1992). Từ thông tin này, chính phủ có thể 

ban hành một sắc thuế các-bon phù hợp về số 

liệu về chi phí và việc ban hành này cũng 

tương đối đơn giản khi chính phủ đang phải 

đối mặt với nguy cơ tham nhũng và nguồn tài 

chính hạn hẹp của quốc gia (Bento, A. et al., 

2018). Điều này dường như là do chính sách 

định giá các-bon tỷ lệ nghịch với tình trạng 

phát thải trong môi trường. Càng có mức phí 

môi trường cao thì các hoạt động kinh doanh 
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gây ô nhiễm sẽ càng giảm, số lượng các dự án 

sử dụng công nghệ ô nhiễm cũng giảm thiểu 

và chi phí giám sát của chính phủ để xử phạt 

cũng giảm. Mỗi chủ thể kinh doanh khi hiểu 

rõ mục đích của chính sách pháp luật và những 

rủi ro mà mình sẽ chịu sẽ tự động thực hiện 

các quá trình, giao dịch có lợi cho môi trường 

hơn.  

Ở góc độ khác về định giá các-bon, hệ 

thống buôn bán giấy phép về khí phát thải 

cũng tạo ra nguồn thu công cộng cho ngân 

sách. Theo cơ chế này, chính sách pháp luật về 

khí hậu không chỉ nhắm đến những mục tiêu 

dài hạn là mang tới môi trường phát triển bền 

vững cho thế hệ tương lai mà còn nhắm tới tình 

trạng môi trường cho thế hệ hiện tại. Mỗi 

doanh nghiệp được cấp cho một lưu lượng khí 

phát thải và khi họ không sử dụng hết lưu 

lượng này, họ có thể bán cho các doanh nghiệp 

khác; nguồn thu từ những giao dịch này lại 

được các doanh nghiệp tái đầu tư thông qua 

các dự án vì môi trường, các chính sách về lao 

động, an sinh xã hội (Heine, D. et al., 2019). 

2.2. Vai trò của trái phiếu xanh 

Những phân tích ở phần trên đã cho thấy sự 

hiệu quả của chính sách định giá các-bon 

nhưng khi chỉ áp dụng riêng lẻ thì chưa thể đáp 

ứng được nhu cầu giảm thiểu khí hậu và tài trợ 

cho các dự án các-bon thấp. "Ngoài một số 

bước phát triển đáng ghi nhận ở một số quốc 

gia, tuy nhiên, vẫn có rất ít bằng chứng về việc 

sử dụng tốt hơn thuế các-bon để giải quyết 

những thách thức về môi trường và khí hậu 

toàn cầu đang gia tăng” (Organisation for 

Economic Cooperation and Development, 

2018). Như vậy, trừ khi có thể đạt được đột 

phá trong chính sách tài khóa, nguồn tài chính 

bổ sung từ trái phiếu xanh là cần thiết để hỗ 

trợ cho quá trình chuyển dịch sang nền kinh tế 

các-bon thấp. Vì lẽ đó, các Bộ trưởng Tài 

chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương 

của một số quốc gia đã ủng hộ việc định giá 

các-bon một cách bình đẳng, đồng thời kêu gọi 

tăng cường các công cụ tài chính xanh (World 

Bank, 2019b). 

Cuộc cách mạng công nghệ xanh sẽ đòi hỏi 

nguồn vốn đầu tư trên toàn bộ khía cạnh đổi 

mới tương tự như cuộc cách mạng công nghệ 

thông tin và truyền thông đã xảy ra trong thời 

gian qua (Mazzucato, M., 2015). Đầu tư công 

phải đóng một vai trò quan trọng trong sự đổi 

mới này để tích cực tạo ra các thị trường có 

khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu 

(Mazzucato, M., 2016). Vai trò của tài chính 

công là định hình thị trường hướng đến quá 

trình chuyển đổi công nghệ quy mô lớn và phát 

triển các phân khúc của thị trường năng lượng 

tái tạo có tiềm năng cao (Mazzucato, M. and 

G. Semieniuk, 2017). Do đó, vai trò của trái 

phiếu xanh trong trường hợp này là cung cấp 

một nguồn tài chính tiềm năng cho nhu cầu 

đầu tư các dây chuyền công nghệ xanh để tiến 

đến nền kinh tế các-bon thấp. 

Về định nghĩa trái phiếu xanh, Khoản 1 

Điều 21 Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định: 

“Trái phiếu xanh là một loại trái phiếu Chính 

phủ được phát hành để đầu tư cho các dự án 

liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường 

theo quy định tại Luật bảo vệ môi trường (dự 

án xanh) và nằm trong danh mục dự án được 

phân bổ vốn đầu tư công theo quy định của 

Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước”. 

Ngoài ra, Khoản 1 Điều 150 Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 định nghĩa: "Trái phiếu xanh 

là trái phiếu do Chính phủ, chính quyền địa 

phương, doanh nghiệp phát hành theo quy 

định của pháp luật về trái phiếu để huy động 

vốn cho hoạt động bảo vệ môi trường, dự án 

đầu tư mang lại lợi ích về môi trường". Có thể 

thấy quy định trong Nghị định 95/2018/NĐ-

CP giới hạn chủ thể phát hành trái phiếu xanh 

là chỉ có Chính phủ, còn Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 mở rộng đối tượng có quyền 

phát hành trái phiếu xanh là Chính phủ, chính 

quyền địa phương, doanh nghiệp. Tuy có sự 

khác biệt về chủ thể phát hành nhưng mục đích 

chung của việc phát hành trái phiếu xanh là 

tương tự nhau vì cả hai văn bản quy phạm 

pháp luật đều thể hiện mục đích của trái phiếu 

xanh là để phục vụ cho các dự án, hoạt động 
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bảo vệ môi trường hoặc mang lại lợi ích cho 

môi trường. 

Trái phiếu xanh có thể giúp hỗ trợ tài chính 

một cách bình đẳng cho việc thích ứng với các 

tác động của biến đổi khí hậu. Chính sách định 

giá các-bon cung cấp các biện pháp khuyến 

khích giảm thiểu gây hại môi trường thông qua 

cơ chế thu phí và chỉ gián tiếp làm giảm tính 

dễ bị tổn thương của nền kinh tế đối với biến 

đổi khí hậu. Để giải quyết những thách thức 

tổng quan mà nền kinh tế phải đối mặt đòi hỏi 

nguồn vốn từ cả khu vực công và tư. Khi được 

triển khai cùng nhau, nhiều đòn bẩy chính sách 

có thể tạo ra một hướng đi ổn định và nhất 

quán cho đầu tư xanh và đổi mới dài hạn 

(Mazzucato, M. and G. Semieniuk, 2018). 

Ngoài hiệu quả kinh tế, việc kết hợp chính 

sách định giá các-bon với trái phiếu xanh 

mang tính khả thi về mặt chính trị. Nếu mức 

độ áp dụng chính sách định giá các-bon chưa 

đủ để đạt được các cam kết về mặt chính trị, 

các công cụ chính sách khác cần được sử dụng 

để hỗ trợ ngay và một trong số đó là trái phiếu 

xanh để thu hút vốn từ tư nhân. Trong trường 

hợp các nhà hoạch định chính sách tránh phải 

chịu chi phí ngắn hạn để đạt được lợi ích dài 

hạn, trái phiếu có thể làm cho chính sách khí 

hậu trở nên tương thích với cam kết chung 

bằng cách chuyển một số chi phí của chính 

sách khí hậu của chiến lược hiện tại sang 

tương lai (Sachs, J., 2015). 

Sự thay đổi như vậy làm giảm các vấn đề 

tranh cãi giữa mục tiêu khí hậu hiện tại và 

tương lai vì chính sách khí hậu luôn liên quan 

đến sự chuyển giao và thụ hưởng giữa các thế 

hệ.Việc giảm thiểu khí phát thải hôm nay 

mang lại lợi ích cho các thế hệ tương lai. Sau 

đó, thế hệ hiện tại có thể mong muốn để các 

thế hệ tương lai chia sẻ một phần nỗ lực và chi 

phí. Trái phiếu xanh là một công cụ để đạt 

được sự chia sẻ gánh nặng như vậy khi chúng 

được sử dụng để tài trợ cho các hành động 

giảm thiểu khí phát thải cho giai đoạn hiện tại 

và được các thế hệ tương lai hoàn trả. Việc 

chia sẻ gánh nặng như vậy đạt được hiệu quả 

Pareto vượt trội so với một kịch bản chính sách 

đơn lẻ thông thường (Orlov, S., et al., 2018). 

Mặc dù có những lợi ích tiềm năng nêu trên 

nhưng việc sử dụng trái phiếu xanh vẫn trở 

thành một công cụ chưa thể áp dụng ở các 

quốc gia có nợ công hoặc nợ tư nhân cao. Mức 

nợ đang tăng lên ở nhiều quốc gia có thu nhập 

thấp (Essl, S., et al., 2019) và trong những 

trường hợp như vậy thì biện pháp tối ưu là tài 

trợ chính sách khí hậu bằng cách đánh thuế 

các-bon hoặc phân bổ lại ngân sách là tối ưu 

(Forni, L., et al., 2019). Tuy nhiên, nếu một 

quốc gia không có nợ công và nợ tư quá nhiều 

thì có thể sử dụng công cụ trái phiếu xanh để 

thực hiện các chính sách khí hậu.  

Mối quan hệ của trái phiếu xanh với mức 

nợ cũng phụ thuộc vào chi phí của chúng so 

với trái phiếu truyền thống. Để đánh giá các 

chiến lược tài trợ khí hậu, điều quan trọng là 

phải kiểm soát các loại dự án đầu tư và đặc 

điểm của nhà đầu tư khi so sánh lợi suất của 

trái phiếu xanh và trái phiếu truyền thống. 

Điểm so sánh cần xem xét là việc sử dụng trái 

phiếu xanh thường đem lại lợi suất cao hay 

thấp hơn so với trái phiếu thông thường được 

tính trung bình trên thị trường. Thông thường, 

trái phiếu xanh đang trả lợi suất thấp hơn 

(Baker, M., et al., 2018). Vì vậy, trong bối 

cảnh một quốc gia đang tìm cách tài trợ cho 

các khoản đầu tư vào quá trình chuyển đổi khí 

hậu của mình, trái phiếu xanh có vẻ rẻ hơn trái 

phiếu truyền thống. Cũng có bằng chứng cho 

thấy việc phát hành trái phiếu xanh thông qua 

bên thứ ba làm giảm lợi suất của nó (Bachelet, 

M. J., et al., 2019) và các tổ chức đa phương 

cùng một số chính phủ có thể giảm rủi ro cho 

trái phiếu xanh và giảm chi phí vốn cho các 

khoản đầu tư xanh (Braga. J.P., and W. 

Semmler, 2019). 

Một động lực khác để nhà nước và tư nhân 

phát hành trái phiếu xanh là đa dạng hóa danh 

sách đầu tư của họ. Với các tuyên bố của các 

nhà đầu tư gần đây, có ý kiến cho rằng nhu cầu 

đối với trái phiếu xanh hiện đang vượt quá 

cungvà một số bằng chứng cho thấy trái phiếu 
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xanh đã giúp các quốc gia có chủ quyền thu 

hút các nhà đầu tư mới mà trước đó chưa đầu 

tư vào các quốc gia đó (Reboredo, J. C., 2018). 

Cuối cùng, trái phiếu xanh có vai trò truyền 

thông. Nhiều quốc gia và tập đoàn đã cam kết 

lâu dài về khí hậu. Việc phát hành trái phiếu 

xanh có thể giúp báo hiệu rằng những cam kết 

này không chỉ đơn thuần là một lời tuyên bố 

mà họ đã có những hành động tích cực cho 

cam kết chung. 

2.3. Hiệu quả của chính sách kết hợp định 

giá các-bon và trái phiếu xanh 

Khi chính sách định giá các-bon và trái 

phiếu xanh được thực hiện cùng nhau, chúng 

sẽ có sự tương hỗ lẫn nhau, tùy thuộc vào hình 

thức định giá các-bon được sử dụng. Có hai 

lựa chọn chính để thực hiện định giá các-bon 

là thuế các-bon và hệ thống buôn bán giấy 

phép về khí phát thải.  

Trái phiếu xanh hiệu quả hơn khi có lợi 

nhuận tư nhân cao hơn. Những lợi nhuận này 

có thể tăng lên cùng với việc định giá các-bon 

nhằm tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các 

khoản đầu tư vào các dự án các-bon thấp bằng 

cách đảm bảo rằng chi phí ô nhiễm xã hội được 

tính vào chi phí sản xuất. Do đó, phí về CO2 

đủ cao sẽ hỗ trợ việc phát hành thành công trái 

phiếu xanh trên thị trường. Nếu việc định giá 

các-bon thành công, chúng ta có thể kỳ vọng 

trái phiếu xanh cũng sẽ phát triển mạnh. 

Sự tương hỗ giữa giá trị của trái phiếu xanh 

và hệ thống buôn bán giấy phép về khí phát 

thải không rõ ràng như mối quan hệ với thuế 

các-bon. Hệ thống buôn bán giấy phép về khí 

phát thải đặt giới hạn về lượng khí thải có thể 

xảy ra, trong khi trái phiếu xanh tài trợ cho các 

dự án giảm thiểu biến đổi khí hậu cho các 

ngành được giới hạn. Việc giảm thiểu đạt được 

thông qua trái phiếu xanh sẽ làm giảm sự khan 

hiếm của các giấy phép phát thải dưới mức 

giới hạn, làm giảm giá của các giấy phép đó và 

do đó, cho phép chuyển quyền sử dụng lượng 

khí thải một cách thuận lợi hơn. Tuy nhiên, 

nhược điểm của sự kết hợp này là việc chuyển 

nhượng quyền sử dụng lượng khí phát thải 

không làm giảm lượng khí thải trên thực tế - 

điều mà vốn dĩ trái phiếu xanh luôn hướng tới 

để đạt được các cam kết về môi trường. Do đó, 

để sự kết hợp có hiệu quả, giới hạn phát thải 

nên được thắt chặt khi các trái phiếu xanh 

được phát hành. 

Một hiệu quả khác giữa trái phiếu xanh và 

định giá các-bon là thông qua sự biến động giá. 

Đối với các trái phiếu khác, các dự án đầu tư 

xanh có thể dễ dàng thu hút tài trợ từ trái phiếu 

xanh hơn nếu lợi tức đầu tư ít biến động hơn 

(Gevorkyan, A., et al., 2017). Vì lợi nhuận của 

các dự án đầu tư xanh phụ thuộc vào giá các-

bon. Giá các-bon ổn định hơn cũng tạo ra lợi 

tức đầu tư ổn định hơn và do đó nhu cầu về trái 

phiếu xanh cũng lớn hơn. 

Do đó, trái phiếu xanh thường hoạt động tốt 

hơn cùng với thuế carbon so với hệ thống buôn 

bán giấy phép về khí phát thải bởi vì thuế các-

bon khóa giá các-bon ổn định về mặt chính 

sách trong khi giá chuyển nhượng của hệ 

thống buôn bán giấy phép về khí phát thải trên 

thế giới rất dễ biến động. 

2.4. Mô hình ba giai đoạn của chính sách 

kết hợp định giá các-bon và trái phiếu xanh 

Khi nền kinh tế hoạt động như trong giai 

đoạn hiện tại, các hoạt động kinh doanh và dự 

án đầu tư gây ra nhiều khí phát thải sẽ làm biến 

đổi khí hậu. Để thay đổi tình hình này, giai 

đoạn đầu tiên là thí điểm sử dụng trái phiếu 

xanh. Để thực hiện tốt giai đoạn này, chính 

phủ cần phải đầu tư vào cơ sở hạ tầng xanh 

thông qua nguồn vốn có được từ trái phiếu 

xanh, vấn đề hoàn trả như đã bàn luận ở trên 

là các thế hệ tương lai sẽ hoàn trả trong các 

giai đoạn tiếp theo của quá trình chuyển dịch. 

Giai đoạn đầu tiên này thường sẽ tạo ra gánh 

nặng nợ nhưng vốn đầu tư cho các dự án các-

bon thấp lại được tích lũy ở một mức đủ để 

thực hiện. 

Giai đoạn tiếp theo là áp dụng chính sách 

định giá các-bon, cụ thể là thuế các-bon để tiếp 

tục tích lũy nguồn vốn đầu tư cho ngân sách 
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nhà nước. Nguồn thu từ thuế các-bon giảm khi 

nền kinh tế chuyển “xanh” nhiều hơn, việc này 

đòi hỏi quá trình ban hành chính sách của nhà 

nước phải có tính toán cụ thể, rõ ràng đối với 

mức giá các-bon hoặc phí môi trường phù hợp 

ở từng thời kỳ.  

Giai đoạn thứ ba là kết hợp áp dụng cả hai 

loại công cụ là trái phiếu xanh và thuế các-bon. 

Đây là giai đoạn kết hợp của hai giai đoạn ban 

đầu để tạo ra mức giảm khí phát thải nhà kính 

và mức tăng vốn ở trạng thái ổn định, bền 

vững. Đồng thời, việc kết hợp hai công cụ tài 

chính này sẽ giúp giảm gánh nặng nợ mà thế 

hệ tương lai phải chịu vì nợ trái phiếu sẽ được 

trả sớm hơn. Quá trình chuyển đổi sang nền 

kinh tế các-bon thấp từ giai đoạn này sẽ nhanh 

hơn do đã có đủ nguồn vốn đầu tư và cơ sở hạ 

tầng xanh.  

Ba giai đoạn nêu trên cho thấy trong quá 

trình “xanh hóa” nền kinh tế, sự tăng trưởng 

nguồn vốn thông qua hai công cụ luôn đi kèm 

với sự tích tụ nợ và giảm mức khí nhà kính. 

Điều này thể hiện sự chuyển đổi từ nhiên liệu 

dựa trên các-bon và các quy trình sản xuất theo 

hướng bền vững. Cơ sở hạ tầng và công nghệ 

các-bon thấp đòi hỏi phải có nguồn đầu tư lớn 

và trong trường hợp không đánh thuế các-bon, 

quá trình chuyển đổi được thanh toán bằng 

cách phát hành nợ. Trong nền kinh tế bền 

vững, hoạt động sản xuất kinh tế tạo ra lượng 

khí thải không đáng kể và khoản nợ tích lũy 

trong thời kỳ chuyển đổi sẽ được trả lại. Trải 

qua các giai đoạn này, kết quả đạt được là tích 

lũy vốn được duy trì ở mức cao, khí phát thải 

giảm xuống mức đáng kể, và nợ tích lũy trong 

một thời gian và sau đó được hoàn trả toàn bộ. 

Đây là một mô hình (ba giai đoạn) mà Việt 

Nam có thể thí điểm để áp dụng nhằm chuyển 

đổi nền kinh tế của Việt Nam theo hướng bền 

vững, thân thiện với môi trường và thích ứng 

với biến đổi khí hậu. 

3. Một số quy định về ngân sách đầu tư 

xanh và tiêu chuẩn phát hành trái phiếu 

xanh trên thế giới 

3.1. Về ngân sách đầu tư xanh  

Ngân sách đầu tư xanh áp đặt các giới hạn 

phát thải từ một phần đáng kể của nền kinh tế 

quốc gia và với giới hạn đó, nguồn cấp vốn sẽ 

được phân bổ khác nhau đối với từng lĩnh vực 

và từng doanh nghiệp có hoạt động các-bon. 

Tuy nhiên, trong một hiệp định khí hậu quốc 

tế cho phép mua bán khí thải giữa các quốc gia 

(như Nghị định thư Kyoto), không quốc gia 

nào thực sự chấp nhận một giới hạn cố định về 

lượng khí thải của mình: thay vào đó, mỗi 

quốc gia cam kết giữ các mức cho phép phát 

thải vào cuối mỗi giai đoạn tuân thủ tương 

đương với mức phát thải khí nhà kínhđược 

phép trong giai đoạn đó. Một quốc gia đưa ra 

các quy định và chính sách thực thi về ngân 

sách đầu tư xanh sẽ thực hiện đồng thời các 

cam kết cơ bản để bù đắp lượng phát thải của 

mình với mức cho phép trong mỗi giai đoạn 

tuân thủ theo Nghị định thư Kyoto. Các cam 

kết này nhất thiết phải được thực hiện bằng 

cách tính số lượng tấn phát thải, chứ không 

phải là một tiêu chuẩn cường độ hoặc các biện 

pháp dựa trên tỷ lệ khác (Điều 3, Đoạn 1, Nghị 

định thư Kyoto). 

Nghị định thư Kyoto đã tạo tiền lệ cho các 

quy định quốc gia về ngân sách đầu tư xanh. 

Điển hình là Úc đã phê chuẩn Nghị định thư 

với ngân sách đầu tư xanh tài trợ cho việc xử 

lý phát thải cao hơn 8% so với yêu cầu cơ sở 

vào năm 1990. Tương tự, thỏa thuận “chia sẻ 

gánh nặng” trong Nghị định thư Kyoto của 

Liên minh Châu Âu đặt mức phát thải của một 

số quốc gia trong liên minh cao hơn mức yêu 

cầu chung vào năm 1990. Trong Nghị định thư 

Kyoto, việc phân bổ ngân sách đầu tư xanh ban 

đầu sẽ được biểu thị bằng số lượng đơn vị số 

tiền được ấn định (AAU). Tuy nhiên, không 

giống như Nghị định thư, nghĩa vụ của quốc 

gia khi ban hành các quy định về ngân sách 

đầu tư xanh có thể bao gồm toàn bộ nền kinh 

tế phát thải hoặc chỉ bao gồm phát thải từ các 

lĩnh vực ô nhiễm nghiêm trọng tại quốc gia đó. 

Cách tiếp cận đa ngành sẽ giải quyết được khó 

khăn trong việc thiết lập một hệ thống giảm 
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Các quy định và chính sách đinh giá các-bon, trái phiếu 

xanh và ngân sách đầu tư xanh Trần Nguyễn Phước Thông 

phát thải đáng tin cậy và cho phép các nền kinh 

tế mới nổi tham gia sớm hơn. Tất nhiên, các 

lĩnh vực được tài trợ bởi ngân sách đầu tư xanh 

sẽ phải được chọn để đại diện cho một phần 

đáng kể nền kinh tế của quốc gia và để giảm 

thiểu khả năng ô nhiễm môi trường. 

Ngân sách đầu tư xanh được hiểu là khoản 

phân bổ trợ cấp được ấn định trước cho ít nhất 

hai giai đoạn cam kết liên tiếp, để cho phép các 

quốc gia khuyến khích sự tuân thủ các cam kết 

của họ trong giai đoạn đầu (Helm, Dieter et al., 

2003). Ngân sách của giai đoạn thứ hai có thể 

bằng hoặc thấp hơn giai đoạn thứ nhất, nhằm 

giúp  các nước đang phát triển dần dần hướng 

tới một nền kinh tế công nghệ cao và các-bon 

thấp. Ngân sách đầu tư xanh cho một quốc gia 

riêng lẻ sẽ được đặt theo tỷ lệ phần trăm so với 

năm đầu tiên tham gia vào cam kết chung và 

sẽ cao hơn kỳ vọng hợp lý về lượng phát thải 

trong những năm đầu của chương trình tuân 

thủ cam kết. 

Trong khi đó, xét một cách tổng thể, tổng 

các ngân sách đầu tư xanh phải thỏa mãn hai 

ràng buộc. Ràng buộc đầu tiên là tính toàn vẹn 

của thị trường: thị trường tuân thủ ở các nước 

công nghiệp phát triển phải có khả năng tiêu 

thụ thặng dư khí phát thải có sẵn để bán mà 

không làm giảm đáng kể giá trợ cấp. Ràng 

buộc thứ hai là tính toàn vẹn của môi trường: 

tổng số ngân sách đầu tư xanh của tất cả các 

quốc gia phải phù hợp với việc hạn chế sự 

nóng lên toàn cầu ở mức 2°C so với giai đoạn 

tiền công nghiệp. Chẳng hạn như Mexico đã 

thông qua quy định về ngân sách đầu tư xanh 

bắt đầu từ năm 2013 và họ đã đưa ra chính sách 

thực thi và tài trợ ở mức 750 MtCO2e mỗi năm 

và duy trì ngân sách tài trợ trong mười năm. 

Bằng cách tham gia thị trường các-bon toàn 

cầu, Mexico sẽ được tiếp cận ngay lập tức với 

số tiền trợ cấp thặng dư gần bằng 80 MtCO2e. 

Với mức giá 20 USD/tCO2e, thặng dư sẽ trị 

giá khoảng 1,6 tỷ USD; ở mức 30 đô la/tCO2e, 

trị giá khoảng 2,4 tỷ USD. Với tỷ lệ đòn bẩy 

chỉ từ 1-2, Mexico có thể đảm bảo một khoản 

vay từ 3 đến 5 tỷ USD, tùy thuộc vào giá trợ 

cấp. Hệ thống này có thể cung cấp một lượng 

vốn trả trước đáng kể để đầu tư vào việc thu 

thập mức thấp nhất của đường chi phí giảm trừ 

cận biên (MACC), nơi có nhiều cơ hội giảm 

phát thải. Nếu nguồn tài chính này có thể cho 

phép các quốc gia tiếp cận các dự án giảm tỷ 

suất sinh lợi không thể tiếp cận được, chúng 

có thể giải phóng thêm các khoản phụ cấp 

thặng dư được thêm vào số tiền ký quỹ để đảm 

bảo nguồn tài chính nhiều hơn và bắt đầu giải 

quyết vấn đề tài chính của Mexico theo nhu 

cầu thanh toán cho các cam kết giảm phát thải 

được đề xuất gần đây. 

Một số chính sách chung có thể giúp đảm 

bảo tính toàn vẹn của thị trường. Thứ nhất, số 

lượng các khoản phụ cấp cho ngân sách đầu tư 

xanh có sẵn có thể gắn liền với tiến độ trong 

việc đáp ứng các cam kết chung về môi 

trường. Đặc biệt, các quốc gia thiếu hệ thống 

đo lường và giám sát khí thải có thể yêu cầu 

dự trữ một phần đáng kể các ngân sách đầu tư 

xanh của họ để giảm nguy cơ bán quá mức; 

các yêu cầu về dự trữ này có thể được nới lỏng 

khi khả năng đo lường và báo cáo lượng phát 

thải thực tế của các quốc gia được cải thiện. 

Việc “đo lường” các khoản phụ cấp này sẽ 

ngăn chặn dòng tiền phụ cấp đột ngột vào thị 

trường các-bon, đồng thời cung cấp các động 

lực liên tục cho các nước đang phát triển để cải 

thiện năng lực thể chế của họ. Thứ hai, như 

một vấn đề thực tế, các quốc gia có ngân sách 

đầu tư xanh có thể không muốn bán tất cả các 

khoản phụ cấp thặng dư của họ ngay từ đầu. 

Điều này là do các khoản phụ cấp của ngân 

sách đầu tư xanh có giá trị nhất khi được tận 

dụng để tạo ra nhiều tiềm năng đầu tư so với 

giá trị thực của các khoản phụ cấp. Các quốc 

gia có thể muốn đầu tư cho lĩnh vực môi 

trường hoặc tiết kiệm một số khoản phụ cấp để 

trang trải cho sự gia tăng phát thải tiềm năng 

trong tương lai, hoặc để bán vào một khoảng 

thời gian sau khi mà họ đã giảm lượng khí thải 

cơ bản và giá phụ cấp đã tăng lên. Ví dụ như 

thị trường tín dụng từ các dự án CDM thường 

là thị trường của người bán; tức là nhu cầu tín 

dụng vượt quá cung (Wara, Michael W. et al., 
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2008). Nhu cầu dư thừa như vậy cho thấy rằng 

thị trường có thể hấp thụ sự gia tăng nguồn 

cung hơn nữa mà không đe dọa tính toàn vẹn 

của thị trường hoặc làm quá tải các thị trường 

tuân thủ. 

Việc kiểm tra toàn bộ tính toàn vẹn của thị 

trường sẽ đòi hỏi một mô hình hoàn chỉnh về 

thị trường các-bon. Thị trường các-bon bắt 

buộc toàn cầu hiện nay chủ yếu bao gồm 

Chương trình Mua bán Khí thải của EU (ETS), 

chiếm khoảng 2 trong tổng số 45 GtCO2e 

được phát thải trên toàn cầu vào năm 2008. 

Hoa Kỳ sẽ bổ sung thêm 6 GtCO2e với mức 

giá 20-30 USD/tCO2e so với 160-240 tỷ USD 

cho các thị trường các-bon của EU và Hoa Kỳ. 

Với sự không chắc chắn liên quan đến vật lý 

khí hậu và lượng phát thải trong quá khứ và 

tương lai, rất khó để xác định chính xác mức 

cho phép thặng dư có sẵn cho một mục tiêu 

nhiệt độ nhất định. Tuy nhiên, số tấn thu được 

thông qua tính toán thị trường tổng hợp đủ để 

không làm mất cân bằng môi trường và quá 

trình kinh doanh.  

3.2. Về tiêu chuẩn phát hành trái phiếu 

xanh trên thế giới 

Một trong những văn bản quan trọng cần đề 

cập là “Bộ nguyên tắc phát hành và sử dụng 

nguồn thu từ trái phiếu xanh” của 

International Capital Market Association 

(ICMA). Các nguyên tắc về phát hành trái 

phiếu xanh của ICMA đề ra là một khuôn khổ 

quan trọng được chấp nhận rộng rãi bởi nhiều 

quốc gia. Các nguyên tắc này mang tính hướng 

dẫn, điều phối cho hoạt động trái phiếu xanh 

cả về khía cạnh hành chính và quản trị. Thêm 

vào đó, Tiêu chuẩn Trái phiếu Khí hậu Quốc 

tế cũng là một văn bản hướng dẫn quan trọng 

về các tiêu chuẩn phát hành trái phiếu xanh 

dựa theo các căn cứ khoa học và định nghĩa cụ 

thể, chi tiết. Bảng dưới đây thể hiện các 

nguyên tắc hướng dẫn ICMA về “Nguyên tắc 

trái phiếu xanh, Nguyên tắc trái phiếu xã hội 

và Hướng dẫn về trái phiếu bền vững”: 

 

Nguồn: Nguyên tắc trái phiếu xanh, Nguyên tắc trái phiếu xã hội, Hướng dẫn về trái phiếu bền vững 

Ngoài ra, trong khu vực ASEAN cũng có 

ban hành “Tiêu chuẩn trái phiếu xanh ASEAN” 

vào năm 2017. Bộ nguyên tắc này được ban 

hành dựa trên các Nguyên tắc trái phiếu xanh 

quốc tế và được áp dụng một cách tự nguyện 
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Các quy định và chính sách đinh giá các-bon, trái phiếu 

xanh và ngân sách đầu tư xanh Trần Nguyễn Phước Thông 

các nước thành viên ASEAN, trong đó có Việt 

Nam. Mục đích của “Tiêu chuẩn trái phiếu 

xanh ASEAN” là nhằm tạo ra một loại tài sản 

xanh trong khu vực ASEAN và giảm chi phí 

phát hành, đầu tư trái phiếu xanh. Từ “Tiêu 

chuẩn trái phiếu xanh ASEAN”, Diễn đàn thị 

trường vốn ASEAN cũng ban hành thêm “Tiêu 

chuẩn trái phiếu xã hội ASEAN” và “Tiêu 

chuẩn trái phiếu bền vững ASEAN”. Bảng 

dưới đây so sánh tiêu chuẩn của ba loại trái 

phiếu này trong khu vực ASEAN: 

 

Nguồn: Tiêu chuẩn trái phiếu xanh ASEAN, Tiêu chuẩn trái phiếu xã hội ASEAN và 

Tiêu chuẩn trái phiếu bền vững ASEAN 

4. Vai trò tài trợ của ngân sách đầu tư 

xanh đối với chính sách định giá các-bon và 

trái phiếu xanh 

Mục tiêu chính của ngân sách đầu tư xanh 

là tạo điều kiện cho các nền kinh tế mới nổi tài 

trợ cho quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế 

các-bon thấp thông qua các công cụ tài chính 

xanh là định giá các-bon và trái phiếu xanh. 

Các quốc gia sẽ có thể sử dụng các khoản phụ 

cấp của ngân sách đầu tư xanh để tài trợ cho 

các khoản đầu tư vào nhiều lĩnh vực như các 

tòa nhà tiết kiệm năng lượng và sản xuất điện 

tái tạo. Ngân sách đầu tư xanh cũng có thể 

được sử dụng để đáp ứng nhu cầu phát triển 

nhanh chóng năng lực giám sát và xác minh 

độc lập về phát thải. Ban đầu, các quốc gia 

nhận ngân sách đầu tư xanh có thể không được 

trang bị để giám sát, báo cáo và xác minh mức 

giảm phát thải phù hợp với các tiêu chuẩn để 

đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường các-bon. 

Một phần ngân sách đầu tư xanh nên được 

sử dụng để xây dựng các công cụ báo cáo cơ 

bản như chính sách định giá các-bon và giúp 

quốc gia tiến tới việc gia nhập đầy đủ vào thị 

trường các-bon toàn cầu. Tuy nhiên, việc thực 

hiện các mục tiêu của ngân sách đầu tư xanh 
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không chỉ đơn giản là cấp cho các quốc gia này 

một khoản phụ cấp mà phải ban hành một 

khuôn khổ phải được xây dựng để đảm bảo 

rằng nguồn tài trợ của ngân sách đầu tư xanh 

được chi tiêu tốt.  

Mục tiêu chính trong việc thiết kế các cơ 

chế tài chính là sử dụng hai loại cơ chế đòn 

bẩy: định giá các-bon và trái phiếu xanh. Định 

giá các-bon cho phép mỗi khoản trợ cấp từ 

ngân sách đầu tư xanh được bán vào các thị 

trường các-bon toàn cầu. Đòn bẩy như vậy có 

được do chênh lệch về chi phí giảm giữa các 

nước công nghiệp phát triển và các nước đang 

phát triển. Các nước đang phát triển có nhiều 

cơ hội với chi phí thấp để giảm phát thải, 

nhưng nhiều cơ hội trong số này đòi hỏi nguồn 

tài chính ban đầu mà đơn giản là không có sẵn, 

đặc biệt là ở các nền kinh tế hạn chế về tín 

dụng. Trái phiếu xanh có lẽ là cách hiểu truyền 

thống hơn về đòn bẩy: sử dụng các khoản hỗ 

trợ của ngân sách đầu tư xanh làm tài sản thế 

chấp để tiếp cận nhiều nguồn tài chính hơn 

dưới dạng “các khoản vay các-bon” hoặc các 

quan hệ đối tác tài trợ khác. 

Nền tảng của phương pháp tiếp cận ngân 

sách đầu tư xanh là cung cấp cho các nền kinh 

tế mới nổi một nguồn vốn ứng trước. Cuối 

cùng, một khi một hệ thống giám sát khí thải 

đáng tin cậy đã được thiết lập và một quốc gia 

đã xoay sở để điều chỉnh mức phát thải của 

mình, một quốc gia có các quy định về ngân 

sách đầu tư xanh và thực thi quy định này sẽ 

có thể bán các khoản phụ cấp thặng dư. Tuy 

nhiên, trong những năm đầu tiên của chương 

trình mua bán này, việc sử dụng các khoản phụ 

cấp của ngân sách đầu tư xanh của một quốc 

gia sẽ phải chịu sự giám sát bổ sung để giúp 

đảm bảo rằng họ tài trợ cho việc cắt giảm 

lượng khí thải trong dài hạn. Thay vì được cấp 

trực tiếp cho các nước tham gia, các khoản phụ 

cấp của ngân sách đầu tư xanh có thể được 

nắm giữ bởi một tổ chức trung gian độc lập 

đóng vai trò là người được ủy thác. Cách tiếp 

cận này sẽ cân bằng giữa nhu cầu cung cấp cho 

các nước đang phát triển khả năng tiếp cận vốn 

với yêu cầu bắt buộc phải sử dụng tiền để giúp 

các nước chuyển đổi nền kinh tế các-bon thấp. 

Để tăng tính thanh khoản, một quốc gia có 

thể muốn giữ các ngân sách đầu tư xanh của 

mình để ký quỹ hoặc có thể muốn chuyển giao 

chúng cho các công ty và nhà phát hành trái 

phiếu quốc gia (công trái), để chúng có thể 

được tự do giao dịch. Tính thanh khoản có thể 

được tăng lên hơn nữa bằng cách cho phép các 

khoản phụ cấp của ngân sách đầu tư xanh được 

bán trực tiếp vào các thị trường tuân thủ như 

EU-ETS và thị trường khí thải trong tương lai 

của Hoa Kỳ. Trong bất kỳ trường hợp nào, 

việc chuyển nhượng các khoản hỗ trợ của ngân 

sách đầu tư xanh và các khoản lãi cần phải 

được ghi vào sổ đăng ký điện tử và các giới 

hạn khác. 

5. Các hạn chế, khó khăn khi phát hành 

trái phiếu xanh với các quốc gia 

Có những trở ngại trong việc phát triển thị 

trường trái phiếu xanh. Đó có thể là các vấn đề 

đối với tổ chức phát hành, vấn đề khó khăn của 

nhà đầu tư và các vấn đề trên thị trường đánh 

giá bên ngoài. Hậu quả có thể xảy ra là sự gián 

đoạn thị trường trong tương lai do thiếu nguồn 

cung trái phiếu xanh và tác động hạn chế của 

dòng vốn. Nhìn chung, có ba rào cản chính đối 

với việc phát triển thị trường trái phiếu xanh: 

(i) thiếu sự thống nhất đối với định nghĩa 

chung về dự án xanh và trái phiếu xanh; (ii) 

thủ tục rà soát trái phiếu xanh thường phức tạp; 

và (iii) thiếu các dự án và tài sản có thể đầu tư 

(European Parliamentary Research Service, 

2022). Đối với các vấn đề về chủ thể trên thị 

trường, các vấn đề đối với cả nhà đầu tư là chi 

phí tốn kém và khó xác định trái phiếu xanh 

chất lượng cao. Còn các tổ chức phát hành sẽ 

gặp các vấn đề về chi phí bổ sung khi phát 

hành trái phiếu xanh do sự phân mảnh thị 

trường, sự không chắc chắn về tài sản xanh và 

rủi ro đạo đức tiềm ẩn. 

Vào ngày 02/09/2020, Cơ quan Tài chính 

Đức đã bán 6,5 tỷ euro trái phiếu xanh Bund 

cùng phiếu giảm giá và ngày đáo hạn như trái 
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Các quy định và chính sách đinh giá các-bon, trái phiếu 

xanh và ngân sách đầu tư xanh Trần Nguyễn Phước Thông 

phiếu Bund thông thường (Fidelity 

International, 2021). Trái phiếu xanh được 

định giá ở mức lợi suất thấp hơn 1 điểm cơ bản 

so với trái phiếu thông thường và đã duy trì 

mức lợi suất thấp hơn trên thị trường thứ cấp 

với mức giao dịch thấp hơn tới 7 điểm. Hai 

tháng sau, Đức đã phát hành trái phiếu xanh và 

trái phiếu thường trong cùng một ngày với các 

phiếu giảm giá và kỳ hạn giống hệt nhau. Tuy 

nhiên, sự phổ biến của trái phiếu xanh đã dẫn 

đến xu hướng tích trữ, làm giảm tính thanh 

khoản và gia tăng sự chênh lệch giá. Những 

người cố gắng biện minh cho sự chênh lệch giá 

của trái phiếu xanh có thể lập luận rằng sự 

khan hiếm tương đối của trái phiếu xanh sẽ 

khiến việc mua bán trở nên dễ dàng hơn. 

Nhưng điều đó không hoàn toàn đúng đối với 

những người muốn tái cân bằng danh mục đầu 

tư hay những người cũng cần mua trái phiếu 

xanh. Trong một số trường hợp, việc thiếu 

thanh khoản cũng làm tăng chi phí giao dịch. 

Thêm vào đó, trái phiếu xanh thường phải 

tuân theo các quy định giống như trái phiếu 

thông thường. Vì thế mà người phát hành trái 

phiếu xanh không thể tạo tài khoản riêng để 

phân bổ số tiền thu được cho bất kỳ mục đích 

cụ thể nào. Do đó, các chính phủ không thể 

đảm bảo một cách chắc chắn cho những chủ 

thể mua trái phiếu xanh về tiền thu từ trái phiếu 

xanh sẽ được chi tiêu cho mục đích bảo vệ môi 

trường. Một số chính phủ đã cố gắng giải 

quyết vấn đề này theo nhiều cách khác nhau. 

Chẳng hạn như Ba Lan đã thay đổi luật để thiết 

lập một tài khoản riêng cho dòng vốn thu được 

từ trái phiếu xanh. Vương quốc Bỉ đã thực hiện 

một bổ sung nhỏ về mặt pháp lý để phân bổ 

một số khoản chi nhất định từ các khoản thu 

của trái phiếu xanh, mục đích là chi vì lợi ích 

môi trường (Fidelity International, 2021).  

Đối với thị trường đánh giá bên ngoài, các 

vấn đề thường liên quan đến tính không đồng 

nhất và thiếu minh bạch cũng như các xung đột 

lợi ích có thể xảy ra. Tất cả những vấn đề này 

có thể dẫn đến những hậu quả như: (i) khả 

năng gây gián đoạn thị trường trong tương lai 

từ hoạt động thanh lọc xanh; (ii) không đủ trái 

phiếu xanh chất lượng cao được phát hành so 

với nhu cầu thị trường; và (iii) rủi ro không đủ 

tiền đầu tư sẽ được chuyển sang các dự án có 

tác động đáng kể đến môi trường (Maureen 

Schuller, 2021).  

6. Khuyến nghị cho quá trình tuân thủ 

và thực thi các quy định và chính sách về 

định giá các-bon, trái phiếu xanh và ngân 

sách đầu tư xanh tại Việt Nam 

Tuân thủ và thực thi là những vấn đề trọng 

tâm trong thiết kế của bất kỳ chế độ quốc tế 

nào; do đó, các chính sách và quy định về ngân 

sách đầu tư xanh, định giá các-bon và trái 

phiếu xanh cũng không phải ngoại lệ của chế 

độ tuân thủ và thực thi. Có thể xác định được 

hai vấn đề tuân thủ: (i) quốc gia có thực thi quy 

định về phân bổ ngân sách đầu tư xanh một 

cách phù hợp không? (ii) chính sách định giá 

các-bon và trái phiếu xanh có tận dụng tốt 

nguồn tài trợ từ ngân sách đầu tư xanh không? 

Tại Việt Nam, các ngân hàng cũng như các 

nhà tài chính tư nhân phải đối mặt với những 

thách thức tương tự trong việc giám sát cách 

thức chi tiêu các khoản viện trợ và cho vay 

trong bối cảnh phát triển kinh tế. Trong bối 

cảnh đó, việc giám sát chặt chẽ các dòng tài 

chính sẽ là cần thiết để đảm bảo rằng các quốc 

gia sử dụng ngân sách đầu tư xanh để tài trợ 

cho các dự án dài hạn nhằm giảm phát thải về 

lâu dài. Mức độ nghiêm ngặt của việc giám sát 

như vậy có lẽ sẽ khác nhau tùy thuộc vào cơ 

chế tài chính được sử dụng. Đặc biệt, khi các 

khoản trợ cấp của ngân sách đầu tư xanh được 

trao một cách hiệu quả cho nước nhận viện trợ 

dưới dạng trợ cấp, thì trường hợp giám sát chặt 

chẽ (trên cả cơ sở quy phạm và thực tế) là tối 

ưu nhất. Hơn nữa, trong trường hợp có sự tham 

gia của khu vực tư nhân, một số trách nhiệm 

tuân thủ có thể được đặt cho chủ thể giám sát 

vấn đề tuân thủ tài chính. 

Đối với việc thực thi tốt chính sách định giá 

các-bon và trái phiếu xanh, Việt Nam cần tận 

dụng dụng tốt nguồn ngân sách đầu tư xanh cho 
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các công cụ tài chính này theo một hệ thống và 

cơ chế phù hợp. Ví dụ, Việt Nam có thể quản lý 

có hệ thống các khoản phụ cấp của ngân sách 

đầu tư xanh sẽ được giữ trong một tài khoản ký 

quỹ để được giám sát. Điều này có thể đóng vai 

trò là động cơ chính cho việc tuân thủ vì nếu một 

quốc gia đã tự nguyện ban hành quy định và thực 

hiện một ngân sách đầu tư xanh, có lẽ quốc gia 

đó sẽ thấy nó có giá trị trong vài năm đầu tiên để 

tuân thủ với các yêu nghiêm ngặt như ký quỹ. 

Do đó, để quản lý có hệ thống cho ngân sách đầu 

tư xanh, việc dự trữ cần thực hiện đối với hầu hết 

các khoản phụ cấp và chỉ giải phóng chúng từ từ 

theo thời gian áp dụng phù hợp cho chính sách 

kết hợp giữa định giá các-bon và trái phiếu xanh. 

Điều quan trọng nữa là tài khoản ký quỹ phải 

được giữ càng lâu càng tốt.Về lý thuyết, tài 

khoản ký quỹ có thể phát triển theo thời gian và 

giúp mở rộng thêm các khoản phụ cấp từ ngân 

sách đầu tư xanh để có thể đầu tư vào các dự án 

tiếp theo.  

7. Kết luận 

Trong Thỏa thuận Paris, tất cả các nước 

cam kết chuyển đổi sang các nền kinh tế các-

bon thấp để thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Một số công cụ chính sách đã được đề xuất để 

tài trợ cho quá trình chuyển đổi này, bao gồm 

cả trái phiếu xanh và định giá các-bon. Mức 

nợ đang tăng lên ở nhiều quốc gia có thu nhập 

thấp và trong những trường hợp như vậy, 

chính sách khí hậu sẽ được ưu tiên tài trợ bằng 

thuế hoặc tái phân bổ ngân sách thay vì chi tiêu 

thâm hụt. Tuy nhiên, đối với các nền kinh tế 

tiên tiến, nợ chính phủ không tăng quá nhiều, 

vì vậy có thể có đủ điều kiện để theo đuổi các 

chính sách khí hậu bằng trái phiếu xanh và 

định giá các-bon. Định giá các-bon cải thiện 

hiệu suất của trái phiếu xanh, do đó cải thiện 

tính công bằng giữa các thế hệ, tính khả thi về 

mặt chính trị và giúp giải quyết nhiều vấn đề 

của thị trường đầu tư các-bon thấp. Đồng thời, 

việc ban hành quy định và cơ chế thực thi ngân 

sách đầu tư xanh sẽ tạo nguồn vốn cho quá 

trình áp dụng chính sách kết hợp giữa trái 

phiếu xanh và định giá các-bon. Ký quỹ có thể 

trở thành một biện pháp khả dĩ cho quá trình 

quản lý ngân sách đầu tư xanh và quá trình 

tuân thủ các chính sách về phát hành trái phiếu 

cũng như phân bổ nguồn vốn phù hợp cho định 

giá các-bon tại Việt Nam.  
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quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. 

Hiểu được nguyên nhân cơ bản của bất bình 

đẳng là rất quan trọng để xác định các biện 

pháp chính sách của mỗi quốc gia nhằm đảm 

bảo rằng năng suất và sự giàu có ngày càng 

tăng của các xã hội được phân bổ đồng đều 

hơn cho các công dân của mình. Giảm bất bình 

đẳng là rất quan trọng không chỉ để đạt được 

sự phân phối thu nhập công bằng hơn và giải 

quyết các vấn đề xã hội do khoảng cách kinh 

tế gia tăng, mà còn để duy trì một môi trường 

tăng trưởng thuận lợi. Nhiều nghiên cứu đã chỉ 

ra các nguyên nhân của bất bình đẳng từ khía 

cạnh kinh tế, chính trị, xã hội (Lerman và 

Yitzhaki, 1985; Li, Squire và Zou, 1998; 

Piketty và Saez, 2003). 

Trong những năm gần đây, công nghệ được 

xem là một động lực quan trọng của phát triển 

kinh tế - xã hội, do vậy, sự tiến bộ của khoa 

học kĩ thuật là chủ đề được nhiều quốc gia 

quan tâm. Có nhiều nghiên cứu về quá trình 

thay đổi công nghệ, cách thức sáng tạo công 

nghệ, sự lan tỏa công nghệ để tạo ra hiệu quả 

tới nền kinh tế. Nhiều nghiên cứu đã chứng 

minh vai trò của công nghệ tới các khía cạnh 

khác nhau của kinh tế. Tuy vậy, những nghiên 

cứu thị trường lao động tại các quốc gia phát 

triển gần đây cho thấy xu hướng phát triển 

nhanh chóng của thay đổi công nghệ đồng 

hành cùng với xu hướng gia tăng bất bình đẳng 

về thu nhập. Vì cải tiến kỹ thuật có thể mang 

lại những đóng góp to lớn cho tăng trưởng 

kinh tế và vai trò của nó được chứng minh là 

rất quan trọng đối với các nước đang phát triển 

((Fuentes et al., 2014). Fuentes và cộng sự, 

2014), nên ngày càng có nhiều lo ngại về ảnh 

hưởng của tiến bộ công nghệ tới bất bình đẳng 

trong phân phối thu nhập (Acemoglu, 1998). 

Tác động của thay đổi công nghệ tới BBĐ 

thu nhập được quan tâm xuất phát từ nhiều 

nguyên nhân. Thứ nhất, bất bình đẳng thu 

nhập ảnh hưởng tiêu cực tới tăng trưởng 

kinh tế (Cingano, 2014), do đó, mặc dù tăng 

trưởng kinh tế có ý nghĩa quan trọng trong việc 

giảm nghèo, nhưng mức độ ảnh hưởng của nó 

được quyết định bởi phân phối thu nhập 

(Bourguignon 2004). Thứ hai, nhiều học giả 

đã nhấn mạnh rằng tiến bộ công nghệ là một 

động cơ tăng trưởng ngày càng mạnh mẽ. Sự 

phát triển kinh tế sẽ bị hạn chế nếu không có 

tiến bộ công nghệ đang diễn ra. Solow (1956) 

lập luận rằng tất cả tăng trưởng bình quân đầu 

người trong dài hạn là kết quả của tiến bộ kỹ 

thuật. Cuối cùng, nếu tiến bộ công nghệ làm 

tăng chênh lệch thu nhập, lợi ích về phát triển 

kinh tế sẽ bị bù đắp bởi tốc độ tăng trưởng 

giảm cũng như các tác động tiêu cực khác về 

xã hội. Do đó, việc nghiên cứu mối quan hệ 

giữa thay đổi công nghệ và bất bình đẳng thu 

nhập là rất quan trọng đối với các nước đang 

phát triển để có thể giảm thiểu chênh lệch kinh 

tế đồng thời chuẩn bị cho đất nước đón nhận 

những tiến bộ công nghệ trong tương lai 

(Suphanachart, 2019). 

Cơ chế tác động giữa thay đổi công nghệ 

và bất bình đẳng thu nhập 

Sự phát triển ngày càng nhanh chóng của 

khoa học kĩ thuật và những đóng góp to lớn 

của nó tới tăng trưởng khiến cho ngày càng có 

nhiều học giả quan tâm đến ảnh hưởng những 

thay đổi kĩ thuật này tới thị trường lao động 

(Bogliacino, 2014). Nhiều học giả đã xem xét 

ảnh hưởng của thay đổi công nghệ tới những 

thách thức đối với thị trường lao động ở các 

quốc gia phát triển như thất nghiệp, bất bình 

đẳng, năng suất lao động. Có nhiều ý kiến khác 

nhau đưa ra giải thích về khả năng thay đổi 

công nghệ tạo ra bất bình đẳng trong thu nhập. 

Một lý thuyết được nhiều nhà khoa học chấp 

nhận là Lý thuyết về sự thay đổi công nghệ 

thiên về kĩ năng (Skilled – biased technical 

change). Trong nhiều lý thuyết kinh tế trước 

đây, công nghệ sản xuất được hiểu là cách một 

tập hợp các yếu tố đầu vào có thể được chuyển 

thành đầu ra và thay đổi công nghệ được định 

nghĩa là một sự thay đổi trong hàm sản xuất, 

tức là thay đổi đầu ra đối với một tập hợp các 

yếu tố đầu vào. Trong các quan điểm cổ điển, 

thay đổi kỹ thuật được coi là yếu tố trung lập 
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(Violante, 2020). Tuy nhiên, gần đấy Lý 

thuyết về sự thay đổi công nghệ thiên về kĩ 

năng (SBTC) cho rằng công nghệ không phải 

là yếu tố trung lập, mà là yếu tố thiên lệch về 

kĩ năng, điều này làm gia tăng khoảng cách về 

thu nhập giữa những người có kĩ năng và 

không có kĩ năng (Acemoglu, 1998, 2002). 

Theo đó, thay đổi kỹ thuật tạo điều kiện thuận 

lợi cho những người lao động có trình độ tốt 

và có tay nghề tốt giúp cho họ thực hiện công 

việc của mình dễ dàng hơn và đạt hiệu quả cao 

hơn. Ngược lại, thay đổi kĩ thuật lại thay thế 

những lao động không có tay nghề, khiến cho 

họ mất việc hoặc trở nên kém hiệu quả so với 

các lao động trình độ cao khác và làm trầm 

trọng thêm tình trạng bất bình đẳng. Mở rộng 

hơn, công nghệ có thể ảnh hưởng tới chênh 

lệch về thu nhập theo hướng tạo ra sự khác biệt 

về năng suất giữa các ngành, khiến cho những 

ngành công nghệ cao sẽ có năng suất cao hơn 

những ngành có công nghệ thấp, tạo ra khác 

biệt trong tiền lương của công nhân có trình độ 

và không có trình độ tại các ngành này. Điều 

này được thể hiện ở việc mặc dù nguồn cung 

tương đối của lao động có kỹ năng và có trình 

độ đã tăng lên đáng kể, nhưng tiền lương của 

họ vẫn tăng đáng kể so với những lao động 

không có kĩ năng. Autor, Levy và Murnane 

(2003) đưa ra một cách giải thích tại sao tiến 

bộ công nghệ làm tăng cầu tương đối về lao 

động có trình độ cao, do đó làm gia tăng chênh 

lệnh đáng kể trong tiền lương. Một mặt, máy 

móc thiết bị công nghệ có thể thay thế lao động 

trong việc thưc hiện một loạt các hoạt động vật 

chất và nhận thức ở mức độ nhất định, được 

lập trình rõ ràng theo các tiêu chuẩn cụ thể. 

Mặt khác, máy móc công nghệ lại hỗ trợ các 

lao động theo hướng giúp hỗ giải quyết khó 

khăn trong công việc nhanh hơn, thực hiện các 

hoạt động sáng tạo và các hoạt động phức tạp 

không lặp lại một cách dễ dàng hơn. Do đó, 

lao động trình độ thấp, chủ yếu làm các công 

việc chân tay lặp lại dễ bị máy móc thay thế 

hơn, trong khi lao động có trình độ cao có thể 

nhận được hỗ trợ từ công nghệ tốt hơn. Từ đó, 

thay đổi trong công nghệ có thể mở rộng chênh 

lệch về tiền lương giữ những lao động có kỹ 

năng khác nhau.  

Một cách tiếp cận khác của mối quan hệ này 

là giả thuyết Mối quan hệ bổ sung của Vốn – 

Kỹ năng (Capital – Skill Complementary 

hypothesis) được Griliches (1969) chính thức 

hóa và được phát triển bởi (Krusell; et al., 

2000). Theo lý thuyết này, khi vốn có thể lưu 

thông tự do giữa các ngành, thì nó sẽ giúp cân 

bằng giá cả các yếu tố sản xuất. Khi tiến bộ 

sản xuất tập trung vào cải tiến máy móc thiết 

bị, giá tương đối của máy móc thiết bị giảm 

tương đối, khuyến khích các dòng vốn chảy 

vào các lĩnh vực vận hành công nghệ mới. 

Trong khi đó, kỹ năng của người lao động và 

vốn máy móc thiết bị là bổ sung cho nhau; việc 

mở rộng các thiết bị, máy móc sản xuất hiện 

đại làm tăng sản phẩm cận biên của lao động 

lành nghề, nhưng giảm sản phẩm cận biên của 

lao động không có kĩ năng. Do vậy, người lao 

động trong các lĩnh vực công nghệ mới được 

cấp nhiều nguồn lực về vốn hơn, giúp tăng 

mức lương tương đối của họ. Với cách tiếp cận 

này, kể cả trong trường hợp năng suất tương 

đối của các công nhân lành nghề không thay 

đổi trong khi nguồn cung tương đối của lao 

động lành nghề tặng lên, họ vẫn có thể nhận 

được mức lương cao hơn nếu tỉ lệ lao động có 

kĩ năng trên đầu thiết bị tăng đủ nhanh 

(Hornstein, Krusell và Violante, 2005). Nhiều 

nghiên cứu thực nghiệm đã chỉ ra rằng giả 

thuyết bổ sung vốn-kỹ năng rất hữu ích trong 

việc giải thích động lực của phần thưởng kỹ 

năng ở cấp quốc gia (Lindquist, 2005; Murphy 

& Kevin, 2013) cũng như ở cấp độ quốc tế 

(Flug và Hercowitz, 2000). 

Bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ 

giữa thay đổi công nghệ và bất bình đẳng 

thu nhập 

Trong gần 20 năm trở lại đây, nhiều nghiên 

cứu lý thuyết đã khẳng định mối quan hệ cùng 

chiều giữa thay đổi của công nghệ với bất bình 

đẳng trong tiền lương, tuy nhiên các nghiên 

cứu thực nghiệm lại đưa ra nhiều kết luận khác 

biệt. Dựa trên kết luận từ các nghiên cứu, có 
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thể chia thành 4 nhóm kết quả thực nghiệm về 

tác động của thay đổi trong công nghệ tới bất 

bình đẳng thu nhập: (1) Thay đổi công nghệ có 

thể làm tăng bất bình đẳng thu nhập; (2) Thay 

đổi công nghệ có thể làm giảm bất bình đẳng 

thu nhập; (3) Thay đổi công nghệ có mối quan 

hệ phi tuyến với bất bình đẳng thu nhập; (4) 

Thay đổi công nghệ không có tác động tới bất 

bình đẳng thu nhập. 

Theo Ủy ban Châu Âu (2007), tiến bộ công 

nghệ có đóng góp lớn nhất vào việc gia tăng 

bất bình đẳng thu nhập (được hiểu là giảm tổng 

tỷ trọng thu nhập từ lao động trong thu nhập). 

Phát hiện này tương đồng với nghiên cứu của 

Guscina (2006) cho các nước hay nghiên cứu 

của Jaumotte, Lall and Papageorgiou (2013) 

đã tìm thấy tác động tích cực của tiến bộ công 

nghệ đối với bất bình đẳng thu nhập dựa trên 

bộ dữ liệu bảng của 51 quốc gia trong khoảng 

thời gian 23 năm từ 1981 đến 2003. 

Ngược lại với các kết quả nói trên, 

Suphanachart, (2019) chỉ ra rằng những tiến 

bộ trong công nghệ (được thể hiện thông qua 

tăng trưởng TFP) có tác động làm giảm bất 

bình đẳng trong dài hạn tại Thái Lan. Tuy 

nhiên tác giả cũng nhấn mạnh là cần quan tâm 

tới những công nghệ mới trong tương lai, đặc 

biệt là các công nghệ đi kèm với FDI và 

thương mại thường có xu thế ưu tiên lao động 

có tay nghề cao. Điều này rất đang quan tâm, 

vì nền kinh Việt Nam và Thái Lan có nhiều 

điểm tương đồng, đặc biệt là Việt Nam là một 

quốc gia phụ thuộc nhiều vào dòng vốn FDI 

và có độ mở thương mại lớn. 

Trong khi đó, Jaumotte và Tytell (2007) chỉ 

ra rằng thay đổi kỹ thuật, đặc biệt là trong lĩnh 

vực thông tin và truyền thông, dường như có 

tác động phi tuyến tính đối với bất bình đẳng 

trong thu nhập. 

Mặt khác, một số nhà nghiên cứu khác nhận 

thấy rằng khoảng cách tiền lương vẫn ổn định 

bất chấp sự cải tiến của công nghệ (Goldin and 

Katz, 1998; Card và DiNardo, 2002) và sự 

thay đổi về công nghệ không ảnh hưởng đáng 

kể đến sự khác biệt về thu nhập (Sequeira và 

cộng sự, 2017). Nghiên cứu này cũng nhấn 

mạnh rằng ảnh hưởng của thay đổi công nghệ 

đối với phân phối thu nhập phụ thuộc vào loại 

thay đổi kỹ thuật, cho dù đó là tăng lao động 

hay tăng vốn (Acemoglu, 2002). 

Khái quát lại, cho đến nay, đã có một số 

nghiên cứu về tác động của thay đổi công nghệ 

tới bất bình đẳng thu nhập trên phạm vi quốc 

gia cũng như phạm vi quốc tế, tuy nhiên các 

kết luận là không đồng nhất vì các loại công 

nghệ khác nhau có thể tác động tới chênh lệch 

thu nhập theo các cách thức khác nhau. Bên 

cạnh đó, sự khác biệt trong các kết quả nghiên 

cứu có thể khác biệt do các cách đo lường khác 

nhau về công nghệ, cũng như về bất bình đẳng. 

Do vậy, bài viết này muốn gợi mở thêm về mối 

quan hệ này đối với Việt Nam cho phạm vi 63 

tỉnh trong giai đoạn 2014 -2020. 

Bất bình đẳng thu nhập tại Việt Nam 

Có nhiều cách khác nhau để đo lường bất 

bình đẳng như hệ số Gini, tỉ lệ chênh lệch giàu 

nghèo, thước đo bất bình đẳng Theil… Mỗi 

thước đo có thể phản ánh bất bình đẳng thu 

nhập dưới các góc độ khác nhau. Thước đo bất 

bình đẳng phổ biến nhất hiện đang được sử 

dụng là hệ số Gini.  

 

Hình 1: Hệ số Gini của Việt nam giai đoạn 2012 - 2020 
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Trong giai đoạn từ 2012 - 2020, bất bình 

đẳng thu nhập tại nước ta biến động không 

nhiều, giảm từ 0,431 xuống 0,375 và nằm 

trong ngưỡng an toàn, hiệu quả, phù hợp cho 

mục tiêu tăng trưởng cao (Cornia và Court, 

2001). Xét theo khu vực, giai đoạn trước năm 

2010, bất bình đẳng ở thành thị cao hơn nông 

thôn, tuy nhiên, từ sau năm 2010, bất bình 

đẳng ở khu vực nông thôn luôn cao hơn. Điều 

này có thể là do ở thành thị, người dân có cơ 

hội đồng đều và dễ dàng hơn trong tiếp cận các 

cơ hội phát triển về trình độ học vấn, kỹ năng 

làm việc. Năm 2016 hệ số GINI ở khu vực 

thành thị là 0,391 giảm còn 0,325 năm 2020, 

chỉ số này tương ứng ở khu vực nông thôn là 

0,408 và 0,373 (GSO, 2020). 

Bảng 1. Hệ số GINI giai đoạn 2016-2020 

 

(Nguồn: GSO, 2021) 

Phân theo vùng, hệ số Gini của khu vực 

vùng núi (như Tây Nguyên và Trung du và 

vùng núi phía Bắc) cao hơn hệ số Gini ở các 

vùng đồng bằng và đều có xu hướng giảm 

(bảng 1). 

Bên cạnh hệ số Gini, để thấy rõ hơn thay 

đổi trong mức độ bất bình đẳng thu nhập, ta có 

thể xem xét dựa trên chênh lệch giữa thu nhập 

của nhóm 1 và thu nhập của nhóm 5. Có thể 

thấy, mặc dù hệ số Gini của Việt Nam vẫn nằm 

trong ngưỡng an toàn và tương đối ít biến 

động, bất bình đẳng giữa các vùng miền, lại có 

sự thay đổi khác biệt rõ rệt. Hình 1 cho thấy số 

lần chênh lệch giàu nghèo giữa nhóm 5 (giàu 

nhất) và nhóm 1 (nghèo nhất) tại 6 vùng ở Việt 

Nam. 

 

Hình 2: Chênh lệch giàu nghèo tại 6 vùng ở Việt Nam 
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Chênh lệch giàu nghèo tại 6 vùng tại Việt nam 
2010 - 2020

Đồng bằng sông Hồng

Trung du và miền núi phía Bắc

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ
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Xét theo xu thế chung, tốc độ tăng trưởng 

về thu nhập của nhóm thu nhập thấp chậm hơn 

nhóm thu nhập cao làm cho khoảng cách giàu 

nghèo ngày càng tăng, năm 2010, tính trên 

phạm vi cả nước, thu nhập của nhóm 5 cao gấp 

9,2 lần thu nhập của nhóm 1 và con số này tăng 

lên tới 10,2 vào năm 2019 lần. Tuy nhiên đến 

năm 2020, do tác động tiêu cực của dịch bệnh 

Covid-19 và hiệu quả của các chính sách an 

sinh xã hội tới các đối tượng là người nghèo, 

gia đình chính sách nên nhóm thu nhập thấp 

tăng 15% trong khi thu nhập của nhóm giàu 

nhất giảm 9%, điều đó đã kéo theo sự chênh 

lệch thu nhập giữa 2 nhóm này chỉ còn 8,1 lần 

vào năm 2020. 

Tuy vậy, thay đổi về bất bình đẳng tại các 

vùng có sự biến động khác nhau. Có thể thấy, 

giai đoạn 2010 -2012 chênh lệch về thu nhập 

giữa nhóm 5 và nhóm 1 ở cả 6 vùng là tương 

đối đồng đều (khoảng 7,2 đến 8,3 lần). Sau 10 

năm, tại các vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng 

sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, 

chênh lệch giàu nghèo có xu hướng giảm đáng 

kể. Các khu vực này có chênh lệch giàu nghèo 

chỉ còn khoảng 5 – 6,5 lần vào cuối giai đoạn 

2020. Ngược lại, khu vực Trung du và miền 

núi phía Bắc, Tây Nguyên lại có sự tăng lên về 

chênh lệch giàu nghèo khi nhóm 5 có thu nhập 

gấp nhóm 1 hơn 10 lần vào năm 2019 và 

khoảng 8,4 đến 9,7 lần vào năm 2021.  

Dữ liệu nghiên cứu 

Nghiên cứu này sử dụng hệ số Gini trong 

thu nhập và hệ số chênh lệch giàu nghèo (giữa 

nhóm 5 và nhóm 1) để đại điện cho bất bình 

đẳng thu nhập. Bộ số liệu Gini và hê số chênh 

lệch giàu nghèo trong nghiên cứu này được 

tính toán từ bốn cuộc Khảo sát mức sống hộ 

gia đình Việt nam (VHLSS) gần đây. Các cuộc 

điều tra này do Tổng cục Thống kê Việt Nam 

tiến hành 2 năm một lần sự hỗ trợ kỹ thuật của 

Ngân hàng thế giới trong các năm 2014, 2016, 

2018 và 2020 với trung bình hơn 9000 hộ gia 

đình cho mỗi lần điều tra. Các mẫu là đại diện 

cho cấp quốc gia, nông thôn, thành thị và khu 

vực. 

Bên cạnh đó, tiến bộ công nghệ tại 63 tỉnh 

tại Việt Nam được đại diện bằng Chỉ số sẵn 

sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ 

thông tin – truyền thông Việt Nam (ICT 

Vietnam) do Bộ Thông tin và Truyền thông và 

Hội Tin học Việt Nam công bố. Báo cáo về chỉ 

số ICT được công bố hàng năm, cung cấp 

thông tin về thực trạng phát triển và ứng dụng 

CNTT – TT Việt Nam cho các Bộ, ngành và 

các địa phương. Chỉ số tổng hợp ICT Index  

(sau đây gọi tắt là ICT) cho từng năm được 

tổng hợp từ 4 thành phần chính là hạ tầng kỹ 

thuật, hạ tầng nhân lực, ứng dụng nội bộ và 

dịch vụ công trực tuyến. Đây là một trong số 

những báo cáo đánh giá toàn diện nhất về tình 

hình phát triển công nghệ của địa phương 

trong đó bao gồm cả hạ tầng kĩ thuật và nhân 

lực. Chỉ số ICT có giá trị từ 0 đến 1, với ý 

nghĩa trình độ phát triển công nghệ càng cao, 

chỉ số càng gần đến 1.  

Theo kết quả xếp hạng năm 2020, các thành 

phố lớn có chỉ số ICT cao hơn cả, dẫn đầu là 

Đà Nẵng và Thừa Thiên – Huế với chỉ số ICT 

cao trên 0,8 điểm. Ngược lại, các tỉnh miền núi 

như Lai Châu, Cao Bằng và Kon Tum nằm ở 

cuối bảng xếp hạng với chỉ số ICT dưới 0,2.  

Mối quan hệ giữa thay đổi công nghệ và 

bất bình đẳng tại Việt Nam 

Hình 2 mô tả mối quan hệ giữa giá trị trung 

bình của ICT và trung bình cua GINI giai đoạn 

2014 -2020 cho 63 tỉnh thành phố tại Việt 

Nam. Có thể thấy, tại một số tỉnh có chỉ số ICT 

thấp, hệ số GINI ở mức cao cho thấy bất bình 

đẳng thu nhập tại các địa phương này là tương 

đối cao. Đối với một số tỉnh có chỉ số ICT ở 

khoảng 0,4 – 0,6, hệ số GINI ở mức thấp hơn 

cho thấy trình độ công nghệ của địa phương 

cao lên, đồng thời bất bình đẳng về thu nhập 

cũng giảm đi. Tuy nhiên, với các tỉnh có hệ số 

ICT cao hơn nữa (trên 0,6) thì hệ số GINI lại 

có xu hương tăng lên cho thấy khi tình độ công 

nghệ của địa phương đạt đên trình độ nhất 
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định, thì bất bình đẳng thu nhập lại gia tăng.  

Đường màu đỏ phản ánh ước lượng cho mối 

quan hệ này cho thấy mối quan hệ giữa công 

nghệ và bất bình đẳng tại Việt Nam có xu 

hướng phi tuyến, với ý nghĩa giải thích ở mức 

gần 21%.  

 

Hình 3: Mối quan hệ giữa trung bình GINI và trung bình ICT tại 63 tỉnh giai đoạn 2014 – 2020 

Để làm rõ hơn mối quan hệ giữa công nghệ 

và bất bình đẳng, tác giả tiến hành phân nhóm 

63 tỉnh thành 10 nhóm theo phân vị 10%, 

20%...90%, 100% tương ứng từ Q1, Q2 cho 

đến Q10 theo trình độ ICT trung bình của giai 

đoạn. Những nhóm thuộc Q1, Q2 là những 

tỉnh có chỉ số ICT index trung bình thấp nhất 

và những nhóm Q9, Q10 là những nhóm có 

trình độ phát triển công nghệ thông tin cao 

nhất. Từ đó xác định mối tương quan của công 

nghệ và bất bình đẳng của các nhóm này.

 

Hình 4: Mối quan hệ giữa trung bình GINI và trung bình ICT theo 10 phân vị năm 2014 và 2016 

Có thể thấy đặc điểm chung trong mối quan 

hệ giữa chỉ số ICT và hệ số Gini của 4 năm có 

dạng phi tuyến. Tại những địa phương ở phân 

vị thấp, tức là có trình độ hạ tầng và nhân lực 

công nghệ ở mức thấp nhất (Q1 đến Q5) thì 

bất bình đẳng có xu hướng cao và giảm dần 

khi trình độ công nghệ tăng dần. Tuy nhiên, 

với những địa phương có hệ số ICT ở các phân 

vị cao, trình độ công nghệ ở mức khá tốt, thì 

bất bình đẳng lại có xu hướng tăng dần khi 

trình độ công nghệ tăng dần. Điều này cho 

thấy tại các địa phương mà trình độ công nghệ 

còn rất hạn chế, nếu hoàn thiện cơ sở hạ tầng 

kĩ thuật công nghệ, nâng cao trình độ nguồn 

nhân lực, áp dụng ứng dụng công nghệ thông 
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tin vào trong hoạt động cơ bản, khi chưa đòi 

hỏi những kiến thức kĩ thuật phức tạp…thì 

năng suất của lao động nói chung sẽ tăng lên 

và có tác dụng giảm bất bình đẳng trong thu 

nhập. Tuy nhiên, khi đạt đến một trình độ phát 

triển cao hơn về công nghệ, sự tiến bộ trong 

công nghệ có xu hướng tạo ra chênh lệch về 

thu nhập tăng lên, theo như lý thuyết STBC, 

khi này những công nghệ mới ở trình độ cao 

hơn, đòi hỏi sự phân hóa về trình độ và kĩ năng 

của người lao động. Với những lao động có 

trình độ cao, kiến thức kĩ năng tốt, năng suất 

của họ nhờ đó được cải thiện. Ngược lại những 

lao động trình độ thấp sẽ khó đáp ứng được 

các yêu cầu về khoa học công nghệ cao, đồng 

thời công nghệ của họ phần nào bị máy móc 

thay thế, do vậy sự tiến bộ về công nghệ tạo ra 

sự phân hóa trong năng suất của các lao động 

có trình độ khác nhau, từ đó làm gia tăng bất 

bình đẳng về thu nhập. 

Hình 5: Mối quan hệ giữa trung bình GINI và trung bình ICT theo 10 phân vị năm 2018 và 2020 

 

Nếu xem xét mối quan hệ giữa thay đổi 

công nghệ đo bằng chỉ số ICT và chênh lệch 

bất bình đẳng giữa 20% người giàu nhất và 

20% người nghèo nhất theo nhóm phân vị từ 

Q1 đến Q10 thì có thể thấy mối quan hệ cũng 

có dạng phi tuyến. Tại những địa phương có 

chỉ số ICT thấp, chênh lệch giàu nghèo ở mức 

cao, và có xu hướng giảm khi trình độ công 

nghệ tăng lên. Tuy nhiên, khi trình độ công 

nghệ đã ở mức phát triển nhất định, chỉ số ICT 

có xu hướng gia tăng cùng bất bình đẳng.  

Hình 6: Minh họa mối quan hệ giữa trung bình chênh lệch giàu nghèo (ratio) và trung bình ICT 

theo 10 phân vị năm 2014 và 2020 
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Phân tích mối liên hệ giữa thay đổi công nghệ và bất bình 

đẳng thu nhập tại Việt Nam Hoàng Kim Thu 

Kết luận 

Bước đầu bài viết đã khám phá mối quan hệ 

giữa công nghệ và bất bình đẳng tại Việt Nam 

theo 10 nhóm phân vị trong giai đoạn 2014 – 

2020. Kết quả chỉ ra rằng, công nghệ và bất 

bình đẳng thu nhập tại Việt Nam không hẳn là 

sự đánh đổi. Có thể thấy, bất bình đẳng ở Việt 

Nam có xu hướng giảm dần khi trình độ công 

nghệ ở mức thấp tăng dần lên trung bình, sau 

đó, khi trình độ công nghệ của các tỉnh, thành 

phố tăng lên mức cao hơn thì bất bình đẳng lại 

có xu hướng gia tăng. Kết quả này có sự tương 

đồng với nghiên cứu của Jaumotte và Tytell 

(2007) cho mối quan hệ giữa công nghệ, 

thương mại và toàn cầu hòa tài chính tới bất 

bình đẳng thu nhập tại 51 quốc gia trong vòng 

23 năm từ 1981 tới 2003. Điều này khác biệt 

với các lý thuyết trước đây cho rằng tiến bộ 

công nghệ làm gia tăng bất bình đẳng.  

Những phân tích trong nghiên cứu này mới 

dừng ở mức tương quan, cần có thêm những 

nghiên cứu sâu hơn về mối quan hệ này cho 

Việt Nam, để giúp đạt được cả mục tiêu đẩy 

mạnh tiến bộ khoa học công nghệ, đồng thời 

giảm bớt tình trạng bất bình đẳng về thu nhập 

giữa người giàu và người nghèo./. 
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Giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình dạy học tích hợp 

(blended learning) trong giảng dạy tiếng anh 

 

Phạm Thị Hà (ThS) 

Học viện Chính sách và Phát triển 

Email: hapt@apd.edu.vn 

 

Tóm tắt:  

Sự kết hợp mô hình dạy truyền thống và trực tuyến (E-learning) đã 

hình thành nên một xu thế mới với phương pháp học tập kết hợp 

(Blended Learning). Trên cơ sở phân tích những đặc điểm, lợi ích 

và khó khăn của mô hình Blended learning khi áp dụng vào giảng 

dạy bậc đại học tại Việt Nam hiện nay, bài viết sẽ đưa ra một số đề 

xuất và giải pháp để nâng cao hiệu quả của mô hình này khi áp 

dụng vào thực tế tại Học viện Chính sách và Phát triển. 

Từ khóa: học trực tuyến, Blended learning, học kết hợp 

 

Abstract: 

The combination of traditional and online teaching models (E-

learning) has formed a new trend with the blended learning method. 

On the basis of analyzing the characteristics, benefits and 

difficulties of the Blended learning model when applied to higher 

education in Vietnam today, the article will give some suggestions 

and solutions to improve the effectiveness of the blended learning 

model when applied in practice at the Academy of Policy and 

Development. 

Key words: E-learning, Blended learning 

1.  ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Trong một vài năm trở lại đây, các khái niệm như: không gian 

học tập mở, học tập hợp tác, lớp học không tường, học tập phát 

triển năng lực,… được sử dụng tương đối nhiều trong các tài liệu 

về phương pháp dạy học ở thế kỉ 21. Từ đó dẫn đến hàng loạt các 

vấn đề cần được giải quyết trong quá trình dạy học như: làm thế 

nào để giúp SV phát triển năng lực, phương pháp dạy học nào là 

phù hợp với SV, sự kết hợp giữa nhiều phương pháp dạy học có 

mang lại hiệu quả cao hơn, các nhà giáo dục cần tìm kiếm những 

phương pháp dạy học hiệu quả hơn,… Các vấn đề này khiến cho 
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các nhà giáo dục phải nhìn nhận lại quá trình 

dạy học từ trước đến nay, nhất là trong thời đại 

công nghệ 4.0. Làm cách nào để có thể tận 

dụng công nghệ vào trong dạy học mà vẫn đảm 

bảo được mục đích ban đầu, không bị đi xa rời 

cũng như đi lệch hướng mục tiêu đã đặt ra. 

Chính việc phát triển của công nghệ kết hợp 

với sự nghiên cứu kỹ lưỡng của các nhà giáo 

dục mà hàng loạt các mô hình dạy học mới đã 

ra đời như: “Dạy học theo chương trình được 

xác lập (bao gồm cả dạy học trực tiếp và trực 

tuyến, dạy học theo định hướng cá nhân (các 

nội dung và hình thức đáp ứng như cầu riêng 

của các nhân, định hướng bởi năng lực, tốc độ, 

sở thích của cá nhân,…), dạy học theo định 

hướng nhóm bên trong một thiết chế (ví dụ như 

một lớp học, một trường học,…), dạy học ngẫu 

nhiên (học bất kì cái gì, học ở bất kì đâu, học 

bất kì thời điểm nào,…), dạy học số (bao gồm 

e-learning, m-learning,…)”,… Dạy học trực 

tuyến phát triển khá nhanh và mang lại hiệu 

quả, tuy nhiên thì hiệu quả mang lại chỉ cho 

một nhóm nhỏ. Vì vậy, hình thức học tập kết 

hợp giữa dạy học trực tiếp và dạy học trực 

tuyến ra đời. Và đó chính là dạy học kết hợp – 

Blended learning. Dựa trên nghiên cứu của các 

nhà giáo dục, xây dựng và phát triển chương 

trình thì tỉ lệ vàng trong dạy học kết hợpgiữa 

dạy học giáp mặt và dạy học trực tuyến hiện 

nay là 30/70. Điều này cho thấy rằng tỉ lệ học 

trực tiếp ít hơn học trực tuyến. SV sẽ được 

cung cấp và hướng dẫn những kỹ năng cũng 

như kiến thức cơ bản tại lớp, những kiến thức 

mở rộng hay những phần áp dụng còn lại SV 

có thể chủ động chọn lựa thời gian phù hợp để 

hoàn thành. Đây được cho là phương pháp có 

hiệu quả khá cao đối với định hướng đổi mới 

trong giáo dục hiện nay. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 Để tìm hiểu về những lợi ích và khó 

khăn của mô hình Blended learning khi áp 

dụng vào giảng dạy bậc đại học tại Việt Nam 

hiện nay, tác giả đã áp dụng kết hợp phương 

pháp tổng quan lý thuyết và quan sát. Việc 

quan sát được thực hiện trong 1 lớp học tiếng 

Anh gồm 25 sinh viên. 

3.  NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

3.1. Khái niệm dạy học kết hợp (Blended 

learning)  

 Dạy học kết hợp là một khái niệm được 

sử dụng nhiều trong lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên 

tại Việt Nam, phương pháp dạy học kết hợp 

vẫn chưa được áp dụng rộng rãi. Dạy học kết 

hợp xuất phát từ nghĩa của từ "Blend" tức là 

"pha trộn", “hòa hợp”. Có nhiều định nghĩa 

khác nhau về học kết hợp, hiện nay có ba cách 

địnhnghĩa được sử dụng phổ biến. 

Thứ nhất,  Blended learning là kết hợp 

các phương thức giảng dạy (hoặc cung cấp các 

phương tiện truyền thông) ( Bersin & 

Associates, 2003; Orey, 2002a,2002b; Singh 

& Reed, 2001; Thomson, 2002). 

  Thứ hai, Blended learning là sự kết 

hợp các phương pháp giảng dạy (Driscoll, 

2002; House, 2002; Rossett, 2002). 

  Thứ ba, Blended learning là sự kết hợp 

giữa hướng dẫn trực tuyến và sự hướng dẫn 

giáp mặt (Reay, 2001; Rooney, 2003; Sands, 

2002; Ward & LaBranche, 2003; Young, 

2002). 

 Mặc dù dựa trên các cách tiếp cận khác 

nhau nhưng ba định nghĩa đều thống nhất học 

tập kết hợp là một mô hình dạy học có sự phối 

hợp nội dung, phương pháp và cách thức tổ 

chức dạy - học giữa các hình thức học tập.Từ 

việc tiếp cận những quan niệm trên, tác giả bài 

viết cho rằng: học tập kết hợp là mô hình dạy 

học có sự kết hợp giữa hình thức dạy học trực 

tuyến và hình thức dạy học giáp mặt (face to 

face) với một tỉ lệ phù hợp nhằm đảm bảo hiệu 

quả giáo dục đạt được là cao nhất. 

 Trên thế giới, khái niệm dạy học kết 

hợp (Blended learning) cũng mới được ra đời. 

Sự nảy sinh khái niệm mới này xuất phát từ 

việc khắc phục những hạn chế của việc dạy 

học E - learning. Khái niệm E - learning xuất 
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hiện khoảng từ năm 1998. Dạy học E - 

learning đã tạo ra một môi trường học tập hấp 

dẫn với nguồn học liệu phong phú như hệ 

thống tranh, ảnh, đoạn phim và các thí nghiệm 

ảo,... Tuy nhiên, những bất cập khi triển khai 

dạy học E - learning như là: thiếu thốn cơ sở 

hạ tầng, trình độ ứng dụng công nghệ thông 

tintrong trường học còn chưa đồng đều, dạy 

học E - learning khiến SV thiếu đi những biểu 

hiện về cảm xúc,… Chính vì thế, Blended 

learning ra đời đã phát huy được thế mạnh của 

E - learning và dạy học truyền thống. 

3.2. Đặc điểm của dạy học kết hợp 

 Alvarez (2005) đã định nghĩa Blended 

Learning là sự kết hợp của các phương tiện 

truyền thông trong đào tạo như công nghệ, các 

hoạt động và các loại sự kiện nhằm tạo ra một 

chương trình đào tạo tối ưu cho một đối tượng 

cụ thể. Theo Bonk và Graham(2006), Blended 

learning là: Kết hợp các phương thức giảng 

dạy (hoặc cung cấp các phương tiện truyền 

thông); Kết hợp các phương pháp giảng dạy; 

Kết hợp học tập trực tuyến và dạy học truyền 

thống. . Nền tảng của phương pháp B-learning 

tạo thành dựa trên những ưu điểm của giáo dục 

truyền thống và giáo dục dựa trên máy tính 

thay vì sử dụng một cách riêng lẻ. Đặc điểm 

cơ bản của B-learning phản ánh giá trị giáo 

dục của thế kỷ 21: Cung cấp một phương pháp 

mới để học tập và giảng dạy. B-learning linh 

hoạt về không gian và thời gian diễn ra các 

hoạt động dạy và học, sao cho phù hợp với 

từng nội dung, khả năng tổ chức vì việc học 

vừa diễn ra trên lớp vừa diễn ra thông qua 

mạng máy tính. Thời gian học được thay đổi 

cho phù hợp với khả năng học của cá nhân sinh 

viên (SV). Giảng dạy làm thế nào để SV tự 

học. Hoạt động của SV là hoạt động tự học có 

hướng dẫn, với vai trò chủ đạo của mình, SV 

tích cực tham gia vào hoạt động học trên lớp 

“thật” và trên lớp học “ảo”. Ngoài kiến thức về 

chuyên môn, SV còn trau dồi được kỹ năng 

tiếp cận và làm chủ công nghệ. B-learning kế 

thừa những ưu điểm của học trực tuyến E-

learning. B-learning cho phép SV có thể học 

với tốc độ hiệu quả nhanh nhất có thể. Giúp 

cho SV ghi nhớ kiến thức nhanh hơn thông qua 

tính tương tác của nó, cho phép SV tăng tốc độ 

học thông qua các công cụ học tập mà họ đã 

quen thuộc và tiếp nhận những công cụ học tập 

mà họ ít sử dụng nhất. Người học có thể truy 

cập từ bất cứ một máy tính nào ở bất cứ đâu 

trên thế giới,với chi phí rất thấp để tham gia 

lớp học “ảo”, thảo luận, trao đổi và tìm kiếm 

tài liệu phục vụ học tập. Tối ưu hoá việc sử 

dụng phương tiện. Trong B-learning, ngoài 

những phương tiện Công nghệ thông tin và 

Truyền thông sử dụng để hỗ trợ trong dạy học 

truyền thống còn có sự nâng cao và khai thác 

tối ưu những tiện ích từ các phương tiện hiện 

đại khác trong đó có máy tính và internet. Cải 

thiện học tập dựa trên dự án, hợp lý hoá các 

nội dung học. Theo đó, cấu trúc nội dung 

chương trình được phân chia và bố trí một 

cách phù hợp hơn trên chương trinhg học và 

phân phối nội dung chương trình được ban 

hành. Hơn nữa, nó còn cải thiện quá trình 

giảng dạy và tạo liên kết trong một môi trường 

giáo dục. Hoạt động của giáo viên (GV) có 

mối liên hệ chặt chẽ và thống nhất với các GV 

khác và nhà kỹ thuật trong việc thiết kế các nội 

dung, đưa ra các chỉ dẫn cho người tham gia 

vào khoá học. 

3.3.Ưu điểm của phương pháp Blended 

learning 

Thứ nhất, bằng cách bổ sung cho việc 

học trực tiếp truyền thống và học trực tuyến, 

học kết hợp tạo ra một lớp học tích hợp thực 

sự, nơi có thể đáp ứng nhu cầu của mọi đối 

tượng SV. Giữ cho người học tham gia, kích 

thích và có động lực cũng giúp giáo viên làm 

việc hiệu quả hơn và đạt được nhiều thành tựu 

hơn với SVcủa họ. 

Thứ hai, mô hình dạy học kết hợp cho 

phép SV thuộc các trình độ khác nhau có cơ 

hội thăng tiến trong học tập với tốc độ phù hợp 

với họ, học tập kết hợp cho phép những SV 

giỏi tiến bộ nhanh hơn, trong khi những SV 

gặp khó khăn có thể di chuyển theo tốc độ của 

riêng mình và nhận được hỗ trợ thích hợp khi 
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họ gặp khó khăn. Trong môi trường học tập 

trong lớp học truyền thống, nơi tất cả học sinh 

được đào tạo ở cùng một trình độ và tốc độ, 

những học sinh có năng khiếu có thể dễ dàng 

chán nản và những học sinh cần trợ giúp thêm 

có thể bị bỏ lại phía sau. Bởi vì học tập kết hợp 

có thể mở rộng, hướng dẫn vẫn hiệu quả trong 

từng bước, tạo điều kiện cho tất cả SV thành 

công khi các em đạt được các kỹ năng của thế 

kỷ 21 mà các em cần để tỏa sáng. 

            Mô hình Blended learning "không phải 

là sự cộng cơ học" giữa hình thức học tập trực 

tiếp và hình thức học tập trực tuyến (Vũ Thái 

Giang và Nguyễn Hoài Nam, 2017, 

tr.167).  Hai hình thức này cần bổ sung cho 

nhau để phát huy được điểm mạnh của từng 

hình thức học tập. Ưu điểm lớn nhất của 

phương thức đào tạo truyền thống,  giao tiếp 

mặt đối mặt (face to face) là kênh giao tiếp có 

hiệu quả bởi nét mặt, ngôn ngữ cơ thể, giọng 

nói và giao tiếp bằng mắt là những yếu tố quan 

trọng dễ nhận biết khi tham gia trực tiếp tại lớp 

học. Nếu không có những biểu hiện này, não 

bộ sẽ khó nhận tín hiệu giao tiếp và có khả 

năng cao là việc diễn giải sai có thể xảy ra. 

Như vậy, các buổi học trực tiếp trên lớp vẫn 

rất cần thiết mà việc tự học với máy tính không 

thể thay thế được. Trong khi đó, công nghệ 

mang đến sự linh hoạt cũng như sự chủ động 

trong học tập của SV. Hình thức học tập trực 

tuyến tạo ra những SV tự chủ, phát triển khả 

năng tự học và năng lực phát hiện, giải quyết 

vấn đề. Tuy nhiên, SV sẽ dễ dàng mất đi cơ 

hội học tập nếu như bản thân SV không tự 

giác, độc lập, đồng thời mất đi sự hứng thú, 

động lực học khi thiếu tương tác giáp mặt (face 

to face) với giáo viên và các bạn cùng lớp như 

trong các lớp học truyền thống. Ngoài ra, với 

nguồn kiến thức đa dạng, phong phú có thể tìm 

kiếm nhờ các ứng dụng của công nghệ thì việc 

chỉ tham gia ở các lớp học truyền thống đã hạn 

chế khả năng tìm tòi, khám phá, sáng tạo của 

SV. Do đó, Blended learning là phương thức 

học tập có thể khắc phục những thiếu sót của 

cả hai hình thức học tập được đề cập ở trên. 

Phương pháp này có thể được áp dụng rộng rãi 

bởi tính ưu việt nổi trội của nó so với từng 

phương pháp học tập trực tiếp cũng như trực 

tuyến một cách riêng biệt. 

3.4. Triển khai mô hình Blended learning 

vào dạy học tiếng Anh 

  Trước đây công tác giảng dạy tiếng 

Anh được diễn ra tại các lớp học theo phương 

pháp giảng dạy truyền thống. SV đến lớp nghe 

giảng, thực hành và thảo luận, làm các bài tập 

trong giáo trình. Trong quá trình học tập, một 

bộ phận không nhỏ SV còn chưa thực sự chủ 

động tự học, tự khai thác tài liệu qua mạng 

internet, còn bị động với các hoạt động học tập 

của mình nên năng lực ngoại ngữ còn hạn chế. 

Để phát triển năng lực tự học, tự tìm hiểu tri 

thức của SV kết hợp với kiến thức bài giảng 

được truyền thụ trên lớp, phương pháp dạy học 

mới kết hợp giảng dạy truyền thống dưới sự 

hướng dẫn, giám sát của giảng viên và công 

nghệ hiện đại với tính tự giác của SV đã được 

triển khai và bước đầu đã có những thay đổi 

tích cực đáng kể. SV chủ động hơn, tích cực 

hơn trong việc hoàn thành các nhiệm vụ học 

tập được giao với thời hạn quy định cụ thể trên 

các ứng dụng học tập qua mạng Internet. 

            Tại học viện Chính sách và Phát triển, 

ngoài thời gian học trực tiếp tại lớp, các buổi 

học trực tuyến được giảng viên tiếng Anh thực 

hiện dựa trên một số nền tảng hỗ trợ học tập 

trực tuyến như Google Classroom, Edmodo, 

Microsoft teams để triển khai việc dạy và học. 

Các buổi học trực tuyến được thực hiện theo 

các bước sau: 

            Bước 1: Giảng viên cung cấp bài giảng, 

tài liệu giảng dạy, tài liệu hướng dẫn học phần, 

các bài luyện ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, 

nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh bằng cách gửi 

bản mềm lên thư viện trực tuyến chung của 

lớp, tạo các bài tập, bài kiểm tra trực tuyến. 

            Bước 2: SV đăng nhập, thường xuyên 

đưa ra các câu hỏi thảo luận, trao đổi trực 

tuyến trên lớp học ảo, hoàn thành các bài tập 

với thời hạn được quy định trực tuyến. Việc 
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học trực tuyến của SV được thực hiện ngoài 

thời gian lên lớp. 

            Bước 3: Giảng viên có thể chấm bài 

hay đưa ra nhận xét trực tiếp trên lớp học ảo 

được tạo ra hoặc có thể phản hồi với kết quả 

của SV khi bài tập hay bài kiểm tra của SV 

được chấm tự động. 

 Với thực trạng hiện tại của Học viện về 

số lượng giảng viên tiếng Anh còn hạn chế 

trong khi số lượng sinh viên lớn và cơ sở vật 

chất đang dần hoàn thiện, việc thực hiện hình 

thức dạy học này còn chưa được áp dụng rộng 

rãi.  

 3.5. Một số đề xuất để áp dụng mô hình 

Blended learning trong giảng dạy tiếng Anh 

 Đối với SV: 

Để học tập theo mô hình Blended learning 

SV cần có sự chuẩn bị về các công cụ để phục 

vụ cho học trực tuyến như: điện thoại, laptop, 

hệ thống kết nối nối mạng,… Kết quả học tập 

của SV ngoài chịu sự tác động của phương 

pháp giảng dạy, tài liệu học tập, trang thiết bị 

thì yếu tố chính là do bản thân SV. SV phải có 

sự chuẩn bị tâm lý, phải làm quen dần với các 

phương pháp tự học, tự nghiên cứu, tìm ra 

cách học phù hợp với bản thân. SV cần mạnh 

dạn hỏi, trao đổi, thảo luận,… để tìm được sự 

hỗ trợ khi cần và nâng cao các kỹ năng mềm 

cần thiết. 

 Đối với giảng viên: 

Để áp dụng được mô hình Blended 

learning trong giảng dạy, thu hút được sự quan 

tâm của SV, giảng viên cần thiết kế và cung 

cấp tài liệu học tập đa dạng, phù hợp với khả 

năng của SV. Để làm được điều này, người 

dạy cần đầu tư thêm thời gian cho việc nghiên 

cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng 

các phần mềm hỗ trợ cho việc thiết kế bài 

giảng, thay đổi phương pháp giảng dạy,… 

 Ngoài ra, giảng viên cần lập kế hoạch 

chi tiết trong lịch trình giảng dạy: nêu rõ tỷ lệ 

kết hợp được sử dụng trong mô hình Blended 

learning (bao nhiêu phần trăm dùng cho mô 

hình học tập truyền thống, bao nhiêu phần 

trăm dùng cho mô hình học tập trực tuyến) để 

SV có thể chủ động trong việc sắp xếp thời 

gian học cho phù hợp. 

Hơn nữa, để SV có thể dễ dàng tiếp cận 

được với tài liệu tự học, người dạy cần có 

hướng dẫn chi tiết, cụ thể, có các kênh thông 

tin online để thuận tiện trong việc hỗ trợ, góp 

ý và khích lệ SV. Bên cạnh đó, để khuyến 

khích SV nâng cao khả năng tự học, người dạy 

cần thiết kế các công cụ để giám sát SV (Bài 

kiểm tra ngắn, bài thảo luận nhóm,…), người 

dạy cần phải tạo ra kênh thông tin để SV có 

thể dễ dàng trao đổi thông tin khi cần, khuyến 

kích SV mạnh dạn hỏi và chia sẻ thông tin. 

 Đối với các cơ sở giáo dục: 

Thứ nhất, Học viện cần tăng cường đầu 

tư cơ sở hạ tầng bao gồm: Hệ thống máy chủ 

và hạ tầng kết nối mạng Internet đáp ứng được 

nhu cầu SV tránh tình trạng nghẽn mạng, quá 

tải khi SV tham gia tải tài liệu, xem video tự 

học, làm bài tập, bài kiểm tra online,… Xây 

dựng Hệ thống quản lý học tập: không bị giới 

hạn thời gian, không gian, cho phép SV có thể 

truy cập mọi lúc, mọi nơi; hệ thống cần đơn 

giản, có hướng dẫn cụ thể để SV dễ dàng tiếp 

cận và có các công cụ để SV có thể đánh giá 

được quá trình tự học của bản thân. Đối với Hệ 

thống quản lý nội dung học tập cần cung cấp 

các học liệu điện tử đa dạng, phù hợp với sở 

thích, cách học của nhiều người, như: Sách 

điện tử, Video dạy học, Bài giảng điện tử… 

Thứ hai, phải có sự trao đổi, chia sẻ 

nguồn lực dạy học số giữa các trường, như: 

Xây dựng chung nguồn học liệu, học tập các 

kinh nghiệm xây dựng hệ thống quản lý, chính 

sách hỗ trợ người dạy, SV khi áp dụng mô hình 

dạy học Blended learning. 

Thứ ba, cần có cơ chế riêng để khuyến 

khích người dạy đầu tư cho mô hình dạy học 

Blended learning: Tăng cường các buổi tập 

huấn sử dụng phần mềm dạy học, các công cụ 

phục vụ dạy học trực tuyến,… đưa ra chính 

sách để hỗ trợ người dạy như: thay đổi hệ số 
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tính giờ giảng đối với các môn học có áp dụng 

mô hình dạy học Blended learning, có thay 

đổi phương pháp dạy học, có làm mới tài liệu 

học tập phục vụ mô hình dạy học Blended 

learning,… 

4.KẾT LUẬN 

Mô hình dạy học kết hợp (Blended 

learning) là một bước chuyển tiếp từ mô hình 

học tập truyền thống sang mô hình học tập trực 

tuyến. Xu hướng dạy và học theo mô hình trực 

tuyến là một xu thế tất yếu trong tương lai, do 

đó việc đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, trang 

thiết bị, nhân sự giảng dạy phục vụ cho mô 

hình Blended learning cũng là một yếu tố để 

phục vụ cho học tập trực tuyến trong tương lai. 

Để áp dụng thành công mô hình Blended 

learning trong dạy học ngoài sự đầu tư, thay 

đổi từ nhà trường, người dạy thì yếu tố chính 

vẫn là do bản thân của SV, SV cần phải thay 

đổi nhận thức của bản thân, tìm ra phương 

pháp tự học cho phù hợp để phát huy hết tác 

dụng của mô hình Blended learning. 

Với khả năng linh hoạt, sáng tạo, tự 

chủ và hiệu quả, phương pháp dạy học 

Blended learning góp phần vào công cuộc đổi 

mới phương pháp dạy học, cải tiến và nâng cao 

chất lượng đào tạo các môn học nói chung và 

môn tiếng Anh nói riêng. 
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Tóm tắt:  

Thời gian gần đây, Ngân hàng nhà nước Việt Nam liên tục có 

những điều chỉnh các công cụ của chính sách tiền tệ nhằm ổn 

định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ nền kinh tế 

phát triển. Bài viết trân trọng giới thiệu về chính sách tiền tệ 

linh hoạt hỗ trợ nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững thời 

kỳ hậu Covid-19. 

Từ khoá: Chính sách tiền tệ, phát triển bền vững 

 

Abstract:  

Recently, the State bank of Vietnam has continuously 

adjusted the tools of monetary policy in order to stabilize the 

macro economy, control inflation and support the 

development of the economy. The article respectfully 

introduces about flexible monetary policy supports Vietnam’s 

economy sustainable development after Covid-19. 

Keywords: Monetary policy, sustainable development 
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loại thành hai loại, chính sách tiền tệ mở rộng và chính sách

Đặc san Nghiên cứu  

Chính sách 

và Phát triển 

 

© Học viện  

Chính sách 

và Phát triển 2023 

© CSR,2023 B
à

i 
b
á

o
 k

h
o

a
 h

ọ
c 

Ngày nhận bài: 

04/07/2023 

Bản sửa lại lần 1: 

20/07/2023 

Ngày duyệt bài: 

26/08/2023 

 

 

Mã số: ĐS060323 



Đặc san Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Số 05/2023 

62 

mở rộng và chính sách tiền tệ thắt chặt. 

Chính sách tiền tệ mở rộng là chính sách 

được điều hành theo hướng tăng cung tiền 

cho nền kinh tế, khuyến khích đầu tư, mở 

rộng sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc 

làm. Chính sách tiền tệ thắt chặt là chính 

sách được điều hành theo hướng giảm cung 

tiền ra nền kinh tế, hạn chế tăng trưởng 

kinh tế quá nóng, kiềm chế lạm phát. 

Luật Ngân hàng nhà nước số 

46/2010/QH12 đã được Quốc hội khoá 12 

phê duyệt ngày 16/6/2010 quy định chính 

sách tiền tệ quốc gia là các quyết định về 

tiền tệ ở tầm quốc gia của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền, bao gồm quyết định 

mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền, biểu hiện 

bằng chỉ tiêu lạm phát, quyết định sử dụng 

các công cụ và biện pháp để thực hiện mục 

tiêu đề ra. 

Thống đốc ngân hàng trung ương quyết 

định việc sử dụng các công cụ của chính 

sách tiền tệ, bao gồm tái cấp vốn, lãi suất, 

tỷ giá hối đoái, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ 

thị trường mở và các công cụ, biện pháp 

khác theo quy định của pháp luật. 

Tái cấp vốn là hình thức cấp tín dụng 

của ngân hàng trung ương nhằm cung ứng 

vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán 

cho các tổ chức tín dụng. Ngân hàng trung 

ương quy định và thực hiện tái cấp vốn cho 

các tổ chức tín dụng theo các hình thức như 

cho vay có bảo đảm bằng cách cầm cố giấy 

tờ có giá, chiết khấu các giấy tờ có giá và 

các hình thức tái cấp vốn khác. Ngân hàng 

trung ương công bố lãi suất tái cấp vốn, lãi 

suất tái chiết khấu, lãi suất cơ bản và các 

loại lãi suất khác để điều hành chính sách 

tiền tệ. Trong trường hợp thị trường tiền tệ 

có những diễn biến bất thường thì ngân 

hàng trung ương sẽ quy định cơ chế điều 

hành lãi suất áp dụng trong quan hệ giữa 

các tổ chức tín dụng với nhau và với khách 

hàng, các quan hệ tín dụng khác. 

Dự trữ bắt buộc là số tiền mà tổ chức tín 

dụng phải gửi tại ngân hàng trung ương để 

thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. Ngân 

hàng trung ương quy định mức tỷ lệ dự trữ 

bắt buộc đối với từng loại hình tổ chức tín 

dụng và từng loại tiền gửi tại tổ chức tín 

dụng nhằm thực hiện chính sách tiền tệ 

quốc gia. 

Ngân hàng trung ương thực hiện nghiệp 

vụ thị trường mở thông qua việc mua, bán 

giấy tờ có giá đối với các tổ chức tín dụng 

và quy định những loại giấy tờ có giá được 

phép giao dịch. Nghiệp vụ thị trường mở là 

công cụ quan trọng nhất của chính sách 

tiền tệ, là yếu tố quyết định đối với những 

thay đổi trong lượng tiền cơ sở. Việc mua 

bán giấy tờ có giá trên thị trường mở làm 

tăng, giảm cơ số tiền tệ, do đó làm tăng 

hoặc giảm lượng tiền cung ứng. 

Tỷ giá hối đoái của đồng nội tệ được 

hình thành trên cơ sở cung cầu ngoại tệ trên 

thị trường có sự điều tiết của nhà nước. 

Ngân hàng trung ương sẽ công bố tỷ giá hối 

đoái, quyết định chế độ tỷ giá và cơ chế điều 

hành tỷ giá. 

Chính sách tiền tệ linh hoạt, xu hướng 

mở rộng của Việt Nam nhằm thúc đẩy nền 

kinh tế phát triển bền vững 

Nền kinh tế thế giới chuyển trạng thái 

nhanh chóng từ suy thoái sâu trong đại dịch 

Covid-19 sang lạm phát cao kỷ lục. Hơn 80 

quốc gia gánh chịu lạm phát từ 2 con số trở 

lên, Mỹ trên 8%, các quốc gia EU trên 10% 

trong năm 2022. Quỹ dự trữ liên bang FED 

liên tục tăng lãi suất,thị trường quốc tế biến 

động mạnh, đồng USD tăng giá kỷ lục. Xu 

hướng tăng lãi suất, bán ngoại tệ tại nhiều nền 

kinh tế đang phát triển nhằm bảo vệ đồng nội 

tệ trước áp lực mất giá quá mạnh và lạm phát 

cao. 6 tháng đầu năm 2023, nhiều quốc gia trên 
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thế giới đối diện với rủi ro suy thoái kinh tế đi 

cùng lạm phát cao. Thương mại toàn cầu giảm, 

khủng khoảng tại một số ngân hàng tại Mỹ và 

châu Âu đặt ra những thách thức cho việc điều 

hành chính sách tiền tệ toàn thế giới. 

Trong bối cảnh môi trường quốc tế biến 

động phức tạp, là một nền kinh tế có độ mở 

lớn như Việt Nam thì việc điều hành chính 

sách tiền tệ nói riêng cũng như các chính sách 

kinh tế vĩ mô của Việt Nam gặp vô vàn những 

thách thức, khó khăn. Tuy nhiên dưới sự điều 

hành đúng đắn của Đảng và Chính phủ, cùng 

với sự đồng sức đồng lòng của toàn nhân dân, 

chúng ta đã đạt được những kết quả khả quan 

được bạn bè quốc tế ghi nhận. 

Bảng 1: Tốc độ tăng trưởng GDP và lạm phát của Việt Nam 

Đơn vị tính: % 

stt Chỉ tiêu 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Tăng trưởng GDP 7,08 7,02 2,91 2,58 8,02 

2 Lạm phát 3,54 2,79 3,23 1,84 3,15 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Chính sách tiền tệ của Việt Nam được điều 

hành linh hoạt và thận trọng nhằm xử lý hài 

hoà nhiều những mục tiêu có tính mâu thuẫn 

nhau như làm sao để vừa hỗ trợ nền kinh tế 

phục hồi sau đại dịch mà vẫn bảo đảm kiểm 

soát được tình hình lạm phát trong bối cảnh giá 

cả và lạm phát toàn cầu tăng cao; làm sao vừa 

giảm áp lực đồng tiền VND mất giá mạnh mà 

vẫn phải giữ ổn định được mặt bằng lãi suất; 

làm sao vừa bảo đảm an toàn hệ thống ngân 

hàng trong khi vẫn phải bảo đảm nhu cầu tín 

dụng cho nền kinh tế. 

Những năm qua, chính sách tiền tệ đã góp 

phần ổn định kinh tế vĩ mô, giúp cho tăng 

trưởng GDP của Việt Nam tăng cao hàng đầu 

thế giới. Trong giai đoạn đỉnh cao của dịch 

bệnh, rất nhiều nước trên thế giới tăng trưởng 

âm, thì Việt Nam vẫn tăng trưởng dương 

2,91% (2020) và 2,58% (2021). Ngân hàng 

nhà nước đã chủ động, linh hoạt, thích ứng 

nhanh với tình hình kinh tế xã hội trong điều 

hành chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với 

các bộ, ngành để chung tay góp sức cùng 

người dân, doanh nghiệp khắc phục những khó 

khăn để đạt mục tiêu đề ra. Kinh tế Việt Nam 

năm 2022 phục hồi một cách ngoạn mục, tăng 

trưởng GDP đạt 8,02%, lạm phát được kiểm 

soát ở mức 3,15%. Ngân hàng nhà nước Việt 

Nam đã và đang thực hiện chính sách tiền tệ 

linh hoạt, xu hướng mở rộng nhằm hỗ trợ, thúc 

đẩy nền kinh tế phát triển bền vững. 

- Công cụ lãi suất tái cấp vốn, tái chiết 

khấu 

Giai đoạn trước khi Việt Nam chịu ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid-19, mức lãi suất 

tái cấp vốn 6% và lãi suất tái chiết khấu ở mức 

4%. Trong năm 2020, ngân hàng nhà nước đã 

điều chỉnh 3 lần, hạ mức lãi suất tái cấp vốn 

xuống còn 4% và lãi suất tái chiết khấu xuống 

còn 2,5%. Sang năm 2022, trước áp lực lạm 

phát trên thế giới tăng cao, nhiều mặt hàng 

trong nước cũng lên giá, ngân hàng nhà nước 

điều chỉnh 2 lần, nâng mức lãi suất tái cấp vốn 

lên 6% và lãi suất tái chiết khấu 4,5%. 
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Bảng 2: Lãi suất tái cấp vốn và lãi suất tái chiết khấu 

STT Văn bản Ngày Lãi suất tái cấp vốn Lãi suất tái 

chiết khấu 

1 QĐ 1870/QĐ-NHNN 12/9/2019 6% 4% 

2 QĐ 418/QĐ-NHNN 16/3/2020 5% 3,5% 

3 QĐ 918/QĐ-NHNN 12/5/2020 4,5% 3% 

4 QĐ 1228/QĐ-NHNN 30/9/2020 4% 2,5% 

5 QĐ 1606/QĐ-NHNN 22/9/2022 5% 3,5% 

6 QĐ 1809/QĐ-NHNN 25/10/2022 6% 4,5% 

7 QĐ 313/QĐ-NHNN 14/3/2023 6% 3,5% 

8 QĐ 574/QĐ-NHNN 3/4/2023 5,5% 3,5% 

9 QĐ 950/QĐ-NHNN 25/5/2023 5% 3,5% 

10 QĐ 1123/QĐ-NHNN 16/6/2023 4,5% 3% 

Nguồn: Ngân hàng nhà nước Việt Nam 

Năm 2023, ngân hàng nhà nước Việt Nam 

đã điều chỉnh 4 lần (tính tới thời điểm tháng 

6/2023) nhằm giảm lãi suất, tháo gỡ khó khăn 

cho nền kinh tế. Mức lãi suất tái cấp vốn giảm 

xuống còn 4,5%, lãi suất tái chiết khấu còn 

3%. Bên cạnh đó, ngân hàng nhà nước đã thực 

hiện nhiều biện pháp đồng bộ nhằm giảm mức 

lãi suất cho vay, tháo gỡ khó khăn cho doanh 

nghiệp và người dân. Chỉ đạo các tổ chức tín 

dụng duy trì mặt bằng lãi suất huy động ổn 

định, hợp lý, phù hợp với khả năng cân đối 

vốn, khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh và 

năng lực quản trị rủi ro. Đồng thời khuyến 

khích các tổ chức tín dụng cắt giảm bớt chi phí 

để giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ 

doanh nghiệp phục hồi và phát triển hoạt động 

sản xuất kinh doanh. 

- Công cụ dự trữ bắt buộc 

Dự trữ bắt buộc là số tiền mà các tổ chức 

tín dụng nhận tiền gửi buộc phải duy trì trên 

tài khoản của mình tại ngân hàng nhà nước, 

được xác định bằng tỷ lệ phần trăm của tổng 

số dư tiền gửi mà tổ chức tín dụng huy động 

từ các cá nhân và tổ chức trong nền kinh tế. 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định mức 

dự trữ bắt buộc khác nhau đối với các loại tiền 

gửi, thời hạn, quy mô tiền gửi và tính chất hoạt 

động của tổ chức tín dụng. 

Bảng 3: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc 

STT Chỉ tiêu Tiền gửi VND Tiền gửi ngoại tệ 

Không kỳ 

hạn, <=12 

tháng 

>12 tháng Không kỳ 

hạn, <=12 

tháng 

>12 tháng 

1 Các ngân hàng thương mại 3% 1% 8% 6% 

2 NH Nông nghiệp & Phát 

triển nông thôn Việt Nam  

3% 1% 7% 5% 

Nguồn: Ngân hàng nhà nước Việt Nam 
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Chính sách tiền tệ linh hoạt hỗ trợ nền kinh tế Việt Nam 

phát triển bền vững thời kỳ hậu covid-19 Vũ Thị Nhài 

Theo quy định hiện hành, đối với tiền gửi 

VND, các tổ chức tín dụng thực hiện dự trữ bắt 

buộc 3% đối với khoản tiền gửi không kỳ hạn 

và tiền gửi từ 12 tháng trở xuống; 1% đối với 

khoản tiền gửi trên 12 tháng. Đối với tiền gửi 

ngoại tệ, các tổ chức tín dụng thực hiện dự trữ 

bắt buộc 8% đối với khoản tiền gửi không kỳ 

hạn và tiền gửi từ 12 tháng trở xuống; 6% đối 

với khoản tiền gửi trên 12 tháng. Riêng Ngân 

hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt 

Nam hiện dự trữ bắt buộc 7% đối với khoản 

tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi từ 12 tháng 

trở xuống; 5% đối với khoản tiền gửi trên 12 

tháng. 

Công cụ dự trữ bắt buộc ảnh hưởng tới vốn 

khả dụng của các tổ chức tín dụng, nên ngân 

hàng nhà nước rất ít khi điều chỉnh khi thay 

đổi chính sách tiền tệ quốc gia. Quy định về tỷ 

lệ dự trữ bắt buộc hiện nay được thực hiện từ 

ngày 1/6/2018 theo Quyết định số 1158/QĐ-

NHNN ngày 29/5/2018. 

- Công cụ nghiệp vụ thị trường mở 

Ngân hàng nhà nước điều hành linh hoạt 

nghiệp vụ thị trường mở nhằm ổn định và phát 

triển thị trường tiền tệ. Thời gian qua, ngân 

hàng nhà nước liên tục duy trì các phiên chào 

mua giấy tờ có giá với khối lượng, kỳ hạn phù 

hợp với mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, 

đảm bảo tính thanh khoản cho các tổ chức tín 

dụng luôn trong trạng thái dư, đáp ứng nhu cầu 

chi trả, thanh toán của nền kinh tế. 

Từ tháng 3/2023, nhằm thực hiện mục tiêu 

tăng cung tiền, giảm lãi suất theo sự chỉ đạo 

của chính phủ, ngân hàng nhà nước đã tăng 

khối lượng và kéo dài kỳ hạn chào mua giấy 

tờ có giá trên nghiệp vụ thị trường mở hàng 

ngày để phát tín hiệu sẵn sàng cung ứng vốn 

cho thị trường tiền tệ. 

- Công cụ tỷ giá hối đoái 

Ngân hàng nhà nước điều hành tỷ giá linh 

hoạt, phù hợp với thị trường trong nước và 

quốc tế, thực hiện can thiệp thị trường linh 

hoạt nhằm giữ ổn định thị trường ngoại tệ. 

Hàng ngày, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá 

trung tâm của VND với USD và tỷ giá mua, 

bán đồng EUR, JPY, GBP, CHF, AUD, 

CAD,… 

Ngân hàng nhà nước liên tục tăng quỹ dự 

trữ ngoại hối quốc gia. Năm 2021 đạt 105 tỷ 

USD. Tuy nhiên năm 2022, ngân hàng nhà 

nước đã phải bán bớt lượng ngoại tệ vì đồng 

USD lên giá quá cao so với VND, quỹ dự trữ 

ngoại hối giảm xuống chỉ còn 89 tỷ USD. Đến 

tháng 6/2023 ngân hàng nhà nước đã mua 

thêm lượng ngoại tệ hơn 6 tỷ USD, bổ sung 

quỹ dự trữ ngoại hối, đồng thời kết hợp với 

việc huỷ thực hiện bán ngoại tệ theo các giao 

dịch kỳ hạn cho các tổ chức tín dụng, từ đó đã 

góp phần đưa lượng lớn tiền VND ra lưu 

thông. 

Bảng 4: Dự trữ ngoại hối của Việt Nam 

Đơn vị tính: tỷ USD 

STT Chỉ tiêu 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Dự trữ ngoại hối 63,5 80 100 105 89 

Nguồn: Ngân hàng nhà nước Việt Nam 

Việc ngân hàng nhà nước tiếp tục mua vào 

ngoại tệ để gia tăng quỹ dự trữ ngoại hối quốc 

gia có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Gia tăng 

ngoại hối giúp cho ngân hàng nhà nước có 

nhiều dư địa trong điều hành chính sách tiền tệ 

linh hoạt và ổn định tỷ giá, nâng cao giá trị 

VND, tạo niềm tin đối với người dân, nhất là 

nhà đầu tư nước ngoài. 

Một số khuyến nghị chính sách tiền tệ 

nhằm phát triển bền vững nền kinh tế Việt 

Nam thời kỳ hậu Covid-19 



Đặc san Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Số 05/2023 

66 

Thời gian tới sẽ có nhiều thách thức với 

công việc điều hành chính sách tiền tệ bởi 

những diễn biến phức tạp của nền kinh tế trong 

nước và quốc tế. Tăng trưởng trong nước đứng 

trước những rủi ro tiềm ẩn khi cầu thế giới suy 

giảm, tác động tiêu cực lên các ngành sản xuất 

công nghiệp chế biến, áp lực lạm phát vẫn còn 

cao. Chính vì vậy, ngân hàng nhà nước Việt 

Nam cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến vĩ mô, 

điều hành chủ động, linh hoạt các công cụ của 

chính sách tiền tệ nhằm góp phần kiểm soát 

lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ổn định 

thị trường tiền tệ và ngoại hối, kiểm soát tốc 

độ tăng trưởng tín dụng. Tác giả xin đưa ra một 

số khuyến nghị trong công tác điều hành chính 

sách tiền tệ nhằm phát triển bền vững nền kinh 

tế Việt Nam thời kỳ hậu Covid-19 như sau: 

Thứ nhất, điều hành chính sách tiền tệ chắc 

chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả. Phối hợp 

đồng bộ, chặt chẽ với chính sách tài khoá và 

các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm 

soát lạm phát mục tiêu, góp phần ổn định kinh 

tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng bền vững. 

Thứ hai, kiểm soát tăng trưởng tín dụng hợp 

lý, hướng nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực 

sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu 

tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ 

chương, chính sách của chính phủ. Kiểm soát 

chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn 

rủi ro. 

Thứ ba, điều hành lãi suất phù hợp với cân 

đối vĩ mô, lạm phát và mục tiêu của chính sách 

tiền tệ. Khuyến khích các tổ chức tín dụng 

giảm mức lãi suất cho vay đối với khách hàng 

doanh nghiệp và cá nhân nhằm phục hồi và 

phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh thời 

kỳ hậu Covid. 

Thứ tư, điều hành nghiệp vụ thị trường mở 

linh hoạt, chủ động, đảm bảo tính thanh khoản 

cho hệ thống tổ chức tín dụng. Thực hiện tái 

cấp vốn, tái chiết khấu đối với các tổ chức tín 

dụng để hỗ trợ thanh khoản. Cho vay các 

chương trình đã được chính phủ phê duyệt, hỗ 

trợ quá trình cơ cấu lại tổ chức tín dụng và xử 

lý nợ xấu. Điều hành công cụ dự trữ bắt buộc 

phù hợp với diễn biến kinh tế, tiền tệ và các 

công cụ điều hành chính sách tiền tệ khác để 

thực hiện tốt mục tiêu chính sách tiền tệ. 

Thứ năm, điều hành tỷ giá phù hợp với thị 

trường. Ngân hàng nhà nước can thiệp thị 

trường ngoại hối khi cần thiết. Phối hợp đồng 

bộ các biện pháp và công cụ chính sách tiền tệ 

để bình ổn thị trường ngoại tệ, góp phần kiểm 

soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. 

Thứ sáu, thúc đẩy thanh toán không dùng 

tiền mặt. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt 

động ngân hàng gắn với đảm bảo an ninh, an 

toàn. Hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế 

chính sách nhằm tạo điều kiện cho việc cung 

ứng các mô hình kinh doanh mới, sản phẩm 

mới, dịch vụ tiện ích, an toàn đáp ứng nhu cầu 

của người dân và doanh nghiệp. 

Thứ bảy, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể 

chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ 

đạo điều hành và thực thi pháp luật. Tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương thị trường trong việc 

chấp hành chỉ đạo của chính phủ và các quy 

định trong hoạt động ngân hàng./. 

 

 

Tài liệu tham khảo: 

- Chiến lược phát triển ngành ngân hàng 
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46/2010/QH12 ngày 16/6/2010. 

- www.sbv.gov.vn 

http://www.sbv.gov.vn/
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Tóm tắt:  

Doanh nghiệp xã hội (DNXH) là mô hình kinh doanh kết hợp giữa mục 

tiêu kinh doanh và mục tiêu xã hội. Tại Việt Nam, DNXH chính thức 

được ghi nhận từ Luật doanh nghiệp năm 2014, tuy vậy, đến nay số lượng 

DNXH đăng ký và hoạt động ở nước ta vẫn còn rất hạn chế. Bài viết này 

tập trung phân tích thực trạng quy định về các thủ tục pháp lý đối với 

DNXH. Từ đó, tác giả đề xuất giải pháp để hoàn thiện các thủ tục pháp 

lý để hỗ trợ phát triển DNXH. 

Từ khóa: doanh nghiệp xã hội, hỗ trợ pháp lý,hỗ trợ thủ tục 

Summary: 

Social enterprise (SE) is a business model that combines business and 

social goals. In Vietnam, SE is officially recognized from the 2014 

Enterprise Law. However, the number of SE registered and operated is 

still very limited. This article focuses on analyzing the current status of 

legal procedure regulations. On that basis, the author proposes solutions 

to complete legal procedures to support the development of social 

enterprises. 

Keywords: Social Enterprises, legal support, procedural support 

 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trên thế giới, doanh nghiệp xã hội (DNXH) là mô hình kinh doanh 

đã hình thành rất lâu năm, việc ra đời xuất phát từ mục tiêu hoạt 

động vì lợi ích cộng đồng của các chủ doanh nghiệp - thường được 

gọi là các doanh nhân xã hội. Tuy vậy, thuật ngữ DNXH mới chính 

thức được ghi nhận ở Việt Nam từ Luật doanh nghiệp năm 2014 và 

cho đến nay, với nhiều người dân Việt Nam, mô hình kinh doanh 

này vẫn còn khá mới mẻ. Thực tế hiện nay, xu hướng khởi nghiệp 

kinh doanh xã hội đang rất được các bạn trẻ Việt Nam quan tâm, 

tuy nhiên, vì chưa biết hoặc chưa rõ về mô hình, thủ tục thành lập, 

quản lý DNXH nên số lượng DNXH được thành lập ở nước ta hiện   
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nay còn rất khiêm tốn1. Hiện nay, xu hướng 

khởi nghiệp kinh doanh vì mục tiêu xã hội 

cũng đang được nhiều nhà đầu tư ở Việt Nam 

và trên thế giới quan tâm. Tuy nhiên, nhiều nhà 

đầu tư vì chưa biết hoặc chưa rõ về mô hình, 

thủ tục thành lập, quản lý DNXH nên còn e 

ngại hoặc lúng túng khi thành lập và điều hành 

DNXH. 

Thực tế, các doanh nhân xã hội thường bắt 

đầu ý tưởng thành lập DNXH từ mong muốn, 

nguyện vọng thông qua hoạt động kinh doanh 

có thể giúp ích nhiều nhất cho những người có 

hoàn cảnh khó khăn, giúp ích cho cộng đồng. 

Chính bởi vì lý tưởng đó nên nhiều trường 

hợp, người chủ doanh nghiệp chưa có những 

hiểu biết cần thiết về các thủ tục pháp lý trong 

quá trình kinh doanh. Vì vậy, trong quá trình 

thành lập và hoạt động, các doanh nhân xã hội 

rất cần được nhà nước hỗ trợ về hồ sơ, quy 

trình để tiến hành các thủ tục pháp lý, như thủ 

tục thành lập DNXH, thủ tục chuyển đổi thành 

DNXH từ các loại hình tổ chức khác, thủ tục 

để được cấp giấy phép, chứng chỉ… trong 

trường hợp pháp luật yêu cầu. 

Bài nghiên cứu này sẽ trình bày và phân 

tích các thủ tục pháp lý liên quan đến DNXH 

theo pháp luật Việt Nam hiện nay, những bất 

cập, khó khăn của các doanh nhân xã hội khi 

thực hiện các thủ tục pháp lý. Từ đó đề xuất 

giải pháp để nhà nước hoàn thiện quy định về 

các thủ tục pháp lý đối với DNXH như thủ tục 

thành lập, thủ tục chuyển đổi loại hình pháp lý, 

thủ tục cấp giấy phép, chứng chỉ… Thông qua 

cơ chế hỗ trợ pháp lý sẽ tạo điều kiện thúc đẩy 

DNXH - mô hình kinh doanh vì cộng đồng 

ngày càng phát triển ở Việt Nam.  

1. Thực trạng quy định về thủ tục pháp 

lý của doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam 

1.1 Về thủ tục thành lập doanh nghiệp 

xã hội 

                                                 
1Theo số liệu từ hệ thống của Cục Quản lý đăng ký 

kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến cuối 

tháng 4 năm 2020, Việt Nam có khoảng 114 DNXH và 

Cũng giống như bất kỳ chủ thể kinh doanh 

nào khác, DNXH trước khi bắt đầu hoạt động 

cũng cần tiến hành thủ tục đăng ký thành lập 

theo quy định pháp luật. Ở nước ta hiện nay, 

về mặt pháp lý, DNXH không phải là một loại 

hình riêng, độc lập mà được thành lập dưới các 

loại hình doanh nghiệp được quy định trong 

luật doanh nghiệp 2020 bao gồm doanh nghiệp 

tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần, 

công ty trách nhiệm hữu hạn theo trình tự, thủ 

tục luật định. Theo đánh giá của nhiều chuyên 

gia, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp 

nói chung và đăng ký thành lập DNXH nói 

riêng ngày càng được quy định thuận tiện, linh 

hoạt hơn. Hiện nay, với việc tăng cường áp 

dụng chuyển đổi số, các nhà đầu tư có thể đăng 

ký kinh doanh trực tuyến và nhận kết quả đăng 

ký sau 3 ngày làm việc. Các quy định này 

không chỉ bảo đảm quyền tự do kinh doanh 

cho các chủ thể mà còn bảo đảm sự đơn giản 

hóa trong thủ tục gia nhập thị trường cũng như 

thành lập DNXH.  

Tuy vậy, xét từ góc độ quản lý nhà nước, 

quy định thời gian để cơ quan đăng ký kinh 

doanh xử lý hồ sơ và trả Giấy chứng nhận đăng 

ký DN là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ cũng có bất cập. Thủ tục này tuy 

nhanh gọn nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro cho 

hoạt động quản lý, đặc biệt đối với hoạt động 

quản lý mô hình DNXH. Theo quy định tại 

Điều 10 Luật doanh nghiệp 2020, DNXH phải 

đảm bảo: Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết 

vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng; 

Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế 

hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm 

thực hiện mục tiêu đã đăng ký. Chính vì vậy, 

hồ sơ đăng ký thành lập DNXH, ngoài các tài 

liệu giống như các DN thông thường, DNXH 

còn phải nộp Bản cam kết thực hiện các mục 

tiêu môi trường, xã hội. Người viết cho rằng, 

chỉ với 3 ngày làm việc, với số lượng hồ sơ 

thành lập DN mỗi ngày càng gia tăng theo xu 

chi nhánh, văn phòng đại diện của DNXH đăng ký 

hoạt động với cơ quan đăng ký kinh doanh 
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doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam Lưu Thị Tuyết 

hướng khởi nghiệp thì cơ quan đăng ký kinh 

doanh khó có đủ thời gian để đọc và kiểm tra 

các thông tin trong Bản cam kết của DNXH. 

Vẫn biết Luật DN 2020 có quy định: DN phải 

tự “chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính 

xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp và các báo cáo”2. Tuy nhiên, nếu 

việc xét duyệt hồ sơ thành lập DN nói chung 

và hồ sơ thành lập DNXH nói riêng chỉ là thủ 

tục hành chính mang tính hình thức thì hiệu 

quả quản lý nhà nước đối với DNXH quả thật 

khó đảm bảo, đồng thời gây lãng phí nguồn lực 

và tài sản của DN. Như vậy có thể thấy, mặc 

dù thủ tục thành lập DN hiện nay được đánh 

giá là rất thuận tiện và nhanh gọn, tuy nhiên, 

có vẻ thủ tục này mới chỉ phù hợp để đảm bảo 

sự hình thành một DN nói chung, còn DNXH 

với những đặc điểm đặc trưng như yêu cầu nộp 

bản cam kết về mục tiêu, lợi nhuận tái đầu tư… 

thiết nghĩ cần một quy trình chặt chẽ hơn để 

đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của mô hình 

DN này theo đúng quy định của pháp luật.  

Tại Việt Nam hiện nay, mặc dù nhiều tổ 

chức đã được công nhận rộng rãi bởi cộng 

đồng là doanh nghiệp phục vụ mục tiêu xã hội 

hoặc môi trường nhưng các tổ chức này tuyên 

bố không đăng ký hoặc không thừa nhận là 

DNXH theo Luật DN vì tính cứng nhắc của 

việc phải cam kết tái đầu tư 51% lợi nhuận3. 

Thậm chí, theo kết quả nghiên cứu đề tài khoa 

học cấp nhà nước “DNXH đáp ứng yêu cầu 

phát triển xã hội ở Việt Nam” của TS. Trương 

Thị Nam Thắng và cộng sự (2020), nhóm 

nghiên cứu đã tổng hợp và khảo sát các tổ chức 

có mục tiêu hoạt động tạo tác động xã hội ở 

Việt Nam, kết quả khảo sát cho thấy có đến 

40,13% tổ chức không có ý định đăng 

ký/chuyển đổi thành DNXH. Kết quả phỏng 

vấn và thảo luận của nhóm nghiên cứu cũng 

cho thấy, việc các tổ chức chưa đăng ký hoạt 

                                                 
2 Khoản 3 Điều 8 Luật DN 2020 
3Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ban Các vấn đề xã hội và 

môi trường (2019). “Phát triển Doanh nghiệp xã hội 

tạo tác động tại Việt Nam”, xem tại 

http://www.ncif.gov.vn/Pages/NewsDetail.aspx?n
ewid=21874, truy cập ngày 10/7/2022 

động theo luật dưới hình thức DNXH chủ yếu 

do 2 nguyên nhân: (1) quy định về thành lập 

và hoạt động của DNXH còn chưa rõ ràng, các 

DNXH cảm thấy thủ tục thành lập DNXH theo 

luật phức tạp, không được hướng dẫn chi tiết; 

(2) Cơ chế,chính sách hỗ trợ DNXH chưa rõ 

ràng, chưa hấp dẫn để chuyển đổi.4 Các doanh 

nhân xã hội thường khởi điểm ý tưởng kinh 

doanh xuất phát từ mong muốn chia sẻ gánh 

nặng, khó khăn với cộng đồng, vì vậy nhiều 

trường hợp, kiến thức kinh doanh, pháp lý của 

họ rất hạn chế, thậm chí là chưa có hiểu biết 

hay kinh nghiệm gì về kinh doanh, quản lý tài 

chính. Chính vì vậy, việc hỗ trợ tư vấn cho các 

doanh nhân xã hội xây dựng bản Cam kết thực 

hiện mục tiêu xã hội, môi trường là rất cần 

thiết. Việc yêu cầu DNXH phải hoàn chỉnh 

bản kế hoạch hoạt động cho DN và xây dựng 

được bản Cam kết trong đó có đầy đủ các nội 

dung như: Vấn đề xã hội mà họ quan tâm là 

gì? Phương thức nào để DN dự định thành lập 

có thể giải quyết được vấn đề xã hội này? Mức 

tỷ lệ % lợi nhuận giữ lại hàng năm để tái đầu 

tư giải quyết vấn đề xã hội như nào là hợp lý 

để DN có thể phát triển lâu dài? Nguyên tắc và 

phương thức sử dụng các khoản viện trợ, tài 

trợ cho hiệu quả…. là thách thức lớn với các 

doanh nhân xã hội. Bên cạnh đó, mặc dù yêu 

cầu về hồ sơ thành lập và mô hình, mục tiêu 

lựa chọn kinh doanh là khác nhau giữa DNXH 

và DN thông thường nhưng pháp luật Việt 

Nam hiện nay chưa có những quy định rõ ràng 

về tên gọi hay hỗ trợ cho DNXH, các DNXH 

sau khi đăng ký thành lập cũng chỉ được cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký DN như các DN 

thông thường. Còn về tên gọi thì tùy theo sự 

lựa chọn mà DN có thể hoặc không đưa từ “xã 

hội” vào phần tên riêng của DN (pháp luật 

cũng không cấm cụm từ “xã hội” được sử dụng 

trong tên gọi của các DN thương mại thông 

thường). Do đó, nếu chỉ dựa vào hình thức bên 

4 Bùi Đức Thọ, Trương Thị Nam Thắng, Doanh 

nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội ở Việt 

Nam (sách chuyên khảo), NXB. Chính trị quốc gia sự 

thật (2021), tr. 107 

http://www.ncif.gov.vn/Pages/NewsDetail.aspx?newid=21874
http://www.ncif.gov.vn/Pages/NewsDetail.aspx?newid=21874
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ngoài như tên gọi hay Giấy chứng nhận đăng 

ký DN thì DNXH không khác gì một DN 

thông thường khác, và vì thế, cũng khó có thể 

xác định tư cách DNXH để nhận ưu đãi, hay 

hỗ trợ gì từ phía nhà nước, cá nhân và tổ chức 

xã hội.  

Như vậy có thể thấy, mặc dù thủ tục thành 

lập DN hiện nay được đánh giá là rất thuận tiện 

và nhanh gọn, tuy nhiên, thủ tục này mới chỉ 

phù hợp để đảm bảo sự hình thành một DN nói 

chung, còn DNXH với những đặc điểm đặc 

trưng như yêu cầu nộp bản cam kết về mục 

tiêu, lợi nhuận tái đầu tư… thiết nghĩ cần một 

quy trình chặt chẽ hơn để đảm bảo các quyền 

và nghĩa vụ của mô hình DN này theo đúng 

quy định của pháp luật.  

Kinh nghiệm một số quốc gia có sự phát 

triển mạnh mẽ của mô hình DNXH như Anh, 

Hàn Quốc cho thấy để được cấp giấy chứng 

nhận là DNXH, hồ sơ đăng kí DNXH phải 

được bộ phận chuyên trách thẩm định. Trường 

hợp đủ điều kiện, bộ phận chuyên trách thẩm 

định hồ sơ gửi thông báo cho cơ quan đăng kí 

doanh nghiệp để cơ quan này tiến hành đăng 

kí và cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh 

nghiệp đối với các DNXH5. Cụ thể, tại Hàn 

Quốc, thủ tục đăng ký DNXH do Hội đồng 

Chính sách việc làm trực tiếp thực hiện việc 

thẩm định hồ sơ trước khi trình cho Bộ trưởng 

Lao động và Việc làm xem xét lần cuối, những 

doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trở 

thành DNXH sẽ được Bộ trưởng Lao động và 

Việc làm ra quyết định cấp Giấy chứng nhận 

DNXH. Theo quy định của khoản 1 Điều 9 

Luật Khuyến khích DNXH của Hàn Quốc, hồ 

sơ đăng ký thành lập DNXH phải có đầy đủ 

các thông tin sau6: 

(a) Đơn đăng ký thành lập (tuỳ thuộc vào 

loại hình doanh nghiệp lựa chọn, ví dụ (i) nếu 

doanh nghiệp là tập đoàn hoặc hiệp hội thì 

dùng mẫu theo Luật Dân sự, (ii) công ty hoặc 

                                                 
5 Lê Thanh Tú, Chuyên đề kinh nghiệm quốc tế và áp 

dụng vào Việt Nam trong thành lập, hoạt động và hỗ 

trợ doanh nghiệp xã hội, 2015. 

hữu hạn hoặc hợp danh thì dùng mẫu theo Luật 

Thương mại, (iii) tập đoàn hay tổ chức tư phi 

lợi nhuận thì dùng mẫu của Luật chuyên 

ngành). 

(b) Văn bản thể hiện các cuộc họp quan 

trọng của Đại hội cổ đông, Ban giám đốc, Ban 

điều hành, Hội đồng quản lý nhân sự để đưa ra 

các quyết định về các bên liên quan: đại diện 

người lao động, đại diện người hưởng lợi các 

dịch vụ xã hội, đại chiện chính quyền địa 

phương,… 

(c) Văn bản chứng minh cho các hoạt động 

kinh doanh về thu nhập và chi phí, trong đó 

yêu cầu tổng thu nhập từ các hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp trong 6 tháng gần 

nhất trước ngày đăng ký thành lập DNXH 

chiếm trên 30% tổng chi phí lao động, bao 

gồm: 

- Về thu nhập: Báo cáo tài chính (Bảng cân 

đối kế toán, Báo cáo thu nhập, Báo cáo sản 

xuất); Chứng nhận thuế VAT của cơ quan 

thuế; Sổ cái (Sổ kế toán, Sổ doanh số, Sổ tiền 

mặt,…); Báo cáo đóng (Closing Statement),… 

- Về chi phí lao động: Các báo cáo tài 

chính; Bảng lương,… 

(d) Điều lệ DNXH cần có đầy đủ các thông 

tin sau: tên doanh nghiệp, mục đích, nội dung 

kinh doanh, địa điểm trụ sở chính, loại hình, 

phương thức hoạt động, phương thức ra các 

quyết định quan trọng, phương án chia sẻ lợi 

nhuận và tái đầu tư, phương án huy động vốn 

và các khoản vay, phương án bố trí, đề cử và 

sa thải người lao động, phương án giải thể và 

thanh toán nợ (khi công ty tặng cho ít nhất 2/3 

toàn bộ tài sản còn lại cho DNXH khác hoặc 

cho quỹ vì lợi ích công), các nội dung khác 

theo quy định của pháp luật. 

Hiện tại, quy trình cấp đăng ký DNXH tại 

Hàn Quốc được tách biệt với cấp đăng ký cho 

doanh nghiệp thông thường. Đối với doanh 

6 Korea, Article 9 The Social Enterprise 

Promotion 2007. 
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doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam Lưu Thị Tuyết 

nghiệp thông thường, việc đăng ký được thực 

hiện tại Cơ quan đăng ký doanh nghiệp quốc 

gia (National Business Register), trong khi đó, 

DNXH phải đăng ký thành lập tại Bộ Lao động 

và Việc làm7. 

Có thể thấy, mặc dù pháp luật doanh nghiệp 

Việt Nam đã rất tiến bộ với những quy định về 

tính nhanh gọn trong quy trình, thời gian đăng 

ký thành lập DN nói chung và DNXH nói 

riêng, tuy nhiên, với các yêu cầu riêng về hồ 

sơ đăng ký thành lập DNXH, cộng với thực 

trạng về chính sách ưu đãi, hỗ trợ dành cho mô 

hình DNXH còn chưa rõ ràng nên nhiều cá 

nhân, tổ chức chưa thực sự mong muốn thành 

lập và hoạt động theo danh nghĩa là DNXH. 

Đăng ký là DNXH mà không có sự rõ ràng về 

chính sách ưu đãi, trong khi lại phải tuân thủ 

nhiều quy định về báo cáo hay thanh tra, kiểm 

tra…, thì sẽ rất khó cho hoạt động của mô hình 

này. Đồng thời, pháp luật cũng chưa quy định 

bất kỳ công cụ nào để đánh giá hiệu quả tác 

động xã hội của DNXH hàng năm, vì vậy, việc 

giám sát DN có đảm bảo tỷ lệ tái đầu tư tối 

thiểu 51% cho mục tiêu xã hội như cam kết 

hay không là chưa hiệu quả.  

1.2 Về thủ tục chuyển đổi thành doanh 

nghiệp xã hội 

Để hỗ trợ các DN thông thường, hộ kinh 

doanh, cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ 

thiện chuyển phương thức hoạt động sang mô 

hình DNXH được thuận tiện và nhanh gọn, 

pháp luật hiện nay cho phép các chủ thể này 

được chuyển đổi thành DNXH8. Quy định này 

được đánh giá là một điểm tiến bộ của pháp 

luật hiện hành, góp phần đảm bảo quyền tự do 

kinh doanh, tính linh hoạt trong hoạt động đầu 

tư của chủ DN và chủ sở hữu hộ kinh doanh; 

                                                 

7Lê Thanh Tú, “Chuyên đề kinh nghiệm quốc 

tế và áp dụng vào Việt Nam trong thành lập 

hoạt động và hỗ trợ doanh nghiệp xã hội”. 

Xem tại:  

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/chi

tiettin.aspx?groupID=599&IDNews=3543&ti

đồng thời tận dụng được lợi thế tiếp cận nguồn 

vốn viện trợ, tài trợ của các cơ sở bảo trợ xã 

hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện khi chuyển đổi 

sang mô hình DNXH để vừa tiếp tục thực hiện 

mục tiêu xã hội, vừa tiến hành hoạt động sản 

xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, quy định về chủ 

thể (i) và hồ sơ (ii) được chuyển đổi thành 

DNXH hiện nay còn một số bất cập sau đây: 

(i) Về chủ thể được quyền chuyển đổi 

thành DNXH 

Cụ thể, Điều 5 Nghị định số 47/2021/NĐ-

CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp ghi 

nhận: “Cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ 

từ thiện được dùng toàn bộ tài sản, quyền và 

nghĩa vụ để chuyển đổi thành doanh nghiệp xã 

hội sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan 

đã cấp giấy phép thành lập cơ sở bảo trợ xã 

hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện”. Bên cạnh đó, 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Thông tư 

số 04/2020/TT-BNV quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

số 93/2019/NĐ-CP cũng có quy định cho phép 

các quỹ xã hội, quỹ từ thiện chuyển đổi thành 

DNXH. Điều 18 Nghị định số 93/2019/NĐ-

CP quy định về thẩm quyền giải quyết các thủ 

tục về quỹ, theo đó Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (tùy phạm 

vi hoạt động của quỹ mà thuộc thẩm quyền 

quản lý các cấp khác nhau) có các quyền hạn 

gồm: “cấp giấy phép thành lập và công nhận 

điều lệ; cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, 

tách, giải thể, đổi tên quỹ; đình chỉ có thời hạn 

hoạt động; cho phép quỹ hoạt động trở lại sau 

khi bị đình chỉ có thời hạn; công nhận quỹ đủ 

eude=chuyen-de-kinh-nghiem-quoc-te-va-ap-

dung-vao-viet-nam-trong-thanh-lap--hoat-

dong-va-ho-tro-doanh-nghiep-, truy cập ngày 

8/1/2022. 
8 Xem điều 28 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký 

doanh nghiệp 

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/chitiettin.aspx?groupID=599&IDNews=3543&tieude=chuyen-de-kinh-nghiem-quoc-te-va-ap-dung-vao-viet-nam-trong-thanh-lap--hoat-dong-va-ho-tro-doanh-nghiep-
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/chitiettin.aspx?groupID=599&IDNews=3543&tieude=chuyen-de-kinh-nghiem-quoc-te-va-ap-dung-vao-viet-nam-trong-thanh-lap--hoat-dong-va-ho-tro-doanh-nghiep-
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/chitiettin.aspx?groupID=599&IDNews=3543&tieude=chuyen-de-kinh-nghiem-quoc-te-va-ap-dung-vao-viet-nam-trong-thanh-lap--hoat-dong-va-ho-tro-doanh-nghiep-
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/chitiettin.aspx?groupID=599&IDNews=3543&tieude=chuyen-de-kinh-nghiem-quoc-te-va-ap-dung-vao-viet-nam-trong-thanh-lap--hoat-dong-va-ho-tro-doanh-nghiep-
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/chitiettin.aspx?groupID=599&IDNews=3543&tieude=chuyen-de-kinh-nghiem-quoc-te-va-ap-dung-vao-viet-nam-trong-thanh-lap--hoat-dong-va-ho-tro-doanh-nghiep-
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điều kiện hoạt động; công nhận thành viên Hội 

đồng quản lý quỹ; cho phép thay đổi hoặc cấp 

lại giấy phép thành lập; mở rộng phạm vi hoạt 

động và kiện toàn, chuyển đổi quỹ; thu hồi 

giấy phép thành lập”. Như vậy, quy định của 

các văn bản pháp luật hiện nay đã đảm bảo 

thống nhất về nội dung, thẩm quyền cho phép 

chuyển đổi các quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành 

DNXH. Bên cạnh đó, quy trình, hồ sơ chuyển 

đổi quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành DNXH cũng 

đã được quy định rất rõ ràng trong Luật doanh 

nghiệp 20209. 

Tuy nhiên, về vấn đề chuyển đổi hoạt động 

của các cơ sở bảo trợ xã hội thành DNXH còn 

đang tồn tại nhiều bất cập. Cụ thể, hoạt động 

của các cơ sở bảo trợ xã hội hiện nay đang chịu 

sự điều chỉnh trực tiếp của Nghị định số 

103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 quy định về 

thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản 

lý các cơ sở trợ giúp xã hội. Theo Nghị định 

trên, các loại hình cơ sở trợ giúp xã hội gồm: 

1- Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao 

tuổi; 2- Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt; 3- Cơ sở bảo trợ xã hội 

chăm sóc người khuyết tật; 4- Cơ sở bảo trợ xã 

hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người 

tâm thần, người rối nhiễu tâm trí; 5- Cơ sở bảo 

trợ xã hội tổng hợp thực hiện việc chăm sóc 

nhiều đối tượng bảo trợ xã hội hoặc đối tượng 

cần trợ giúp xã hội; 6- Trung tâm công tác xã 

hội thực hiện việc tư vấn, chăm sóc khẩn cấp 

hoặc hỗ trợ những điều kiện cần thiết khác cho 

đối tượng cần trợ giúp xã hội; 7- Cơ sở trợ giúp 

xã hội khác theo quy định của pháp luật. Hay 

nói cách khác, cơ sở trợ giúp xã hội ngoài 5 

loại cơ sở bảo trợ xã hội (đã liệt kê ở phần trên) 

còn bao gồm Trung tâm công tác xã hội thực 

hiện việc tư vấn, chăm sóc khẩn cấp hoặc hỗ 

trợ những điều kiện cần thiết khác cho đối 

tượng cần trợ giúp xã hội và các cơ sở trợ giúp 

xã hội khác theo quy định của pháp luật. Thực 

tế, Nghị định số 103/2017/NĐ-CP được ban 

hành thay thế cho Nghị định số 68/2008/NĐ-

                                                 
9 Xem khoản 7 điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 

của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 

CP quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ 

chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã 

hội. Như vậy, thuật ngữ “cơ sở bảo trợ xã hội” 

là cách gọi cũ, được sử dụng trong các văn bản 

pháp lý trước đây, còn hiện tại pháp luật ghi 

nhận thuật ngữ “cơ sở trợ giúp xã hội” với nội 

hàm rộng hơn thuật ngữ “cơ sở bảo trợ xã hội”. 

Cách sử dụng thuật ngữ cơ sở bảo trợ xã hội 

trong Nghị định 47/2021/NĐ-CP như hiện nay 

là không chính xác. 

Mặt khác, Nghị định số 103/2017/NĐ-CP 

tuy là văn bản điều chỉnh trực tiếp về tổ chức 

và hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội 

nhưng lại không có bất kỳ quy định nào trực 

tiếp nhắc tới việc cho phép các cơ sở trợ giúp 

xã hội (trong đó bao gồm các cơ sở bảo trợ xã 

hội) được chuyển đổi thành DNXH. Tại Điều 

8 Nghị định 103/2017/NĐ-CP quy định về 

quyền hạn của cơ sở trợ giúp xã hội, theo đó, 

các cơ sở trợ giúp xã hội có các quyền: Tổ 

chức các hoạt động cung cấp dịch vụ trợ giúp 

xã hội cho người có nhu cầu theo quy định; Từ 

chối yêu cầu cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội 

cho đối tượng nếu không phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ của cơ sở, trừ trường hợp có 

quyết định của cơ quan hoặc người có thẩm 

quyền; Lựa chọn các biện pháp nghiệp vụ trợ 

giúp xã hội để trợ giúp đối tượng theo quy định 

của pháp luật và Các quyền khác theo quy định 

của pháp luật. Có thể hiểu, quy định cơ sở trợ 

giúp xã hội có “các quyền khác theo quy định 

của pháp luật” là một quy định mở và không 

mâu thuẫn với quyền chuyển đổi thành DNXH 

theo ghi nhận của pháp luật doanh nghiệp. 

Nhưng thiết nghĩ, văn bản điều chỉnh trực tiếp 

về một đối tượng luôn cần thiết là văn bản cụ 

thể nhất, rõ ràng nhất về đối tượng đó, đặc biệt 

là các quyền và nghĩa vụ.  

Ngoài các loại chủ thể hiện nay pháp luật 

cho phép được chuyển đổi thành DNXH (bao 

gồm: DN thông thường, hộ kinh doanh, cơ sở 

bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện) thì còn 
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Hoàn thiện các thủ thục pháp lý để hỗ trợ phát triển 

doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam Lưu Thị Tuyết 

có một số chủ thể khác cũng có nhu cầu này, 

ví dụ như các tổ chức phi lợi nhuận. Điển hình 

trong trường hợp này có thể nhắc đến Trung 

tâm Craft Link. Craft Link là một trong những 

tổ chức phi lợi nhuận và công bằng thương mại 

đầu tiên của Việt Nam, thành lập từ năm 1996 

và hiện đang trợ giúp 70 nhóm sản xuất trên 

khắp cả nước trong việc sản xuất và bán sản 

phẩm thủ công nhằm ổn định công việc, tăng 

thu nhập cho những người nghèo, nhóm dân 

tộc thiểu số, nhóm người khuyết tật có hoàn 

cảnh khó khăn. Theo bà Trần Tuyết Lan, Giám 

đốc điều hành Trung tâm Craft Link, ngay khi 

Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực, Ban 

Điều hành Craft Link đã cân nhắc việc chuyển 

đổi thành DNXH để có được các quyền lợi mà 

mô hình DNXH nhận được, nhất là các ưu đãi 

về thuế, để giảm bớt khó khăn trong hoạt động, 

nhưng có quá nhiều câu hỏi khiến kế hoạch 

này bị lùi lại. Craft Link tự thấy đủ điều kiện 

để đăng ký hoạt động là DNXH theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp nhưng vẫn không biết 

cần phải làm những gì để đăng ký/chuyển đổi 

thành DNXH10. Từ ví dụ của Craft Link có thể 

thấy, quy định về chuyển đổi từ các loại hình 

pháp lý sang DNXH hiện nay còn chưa bao 

quát được hết các đối tượng có nhu cầu chuyển 

đổi, vì vậy, pháp luật cần có sự điều chỉnh phù 

hợp và linh hoạt hơn trong thời gian tới.  

(ii) Về hồ sơ chuyển đổi thành DNXH: 

Hồ sơ chuyển đổi từ doanh nghiệp thương 

mại thành doanh nghiệp xã hội và hồ sơ đăng 

ký thành lập DNXH trên cơ sở chuyển đổi từ 

cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện 

được quy định tại điều 28 Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. 

Trong đó, pháp luật yêu cầu các bộ hồ sơ đều 

cần kèm theo Cam kết thực hiện mục tiêu xã 

hội, môi trường do người đại diện theo pháp 

luật của tổ chức ký. Như vậy, quy định về hồ 

sơ chuyển đổi từ DN thành DNXH hiện nay 

khá đơn giản và hầu như không khác gì với hồ 

                                                 
10 Khánh An, Vắng doanh nghiệp xã hội do lúng túng 

về thủ tục, xem tại: https://baodautu.vn/vang-

doanh-nghiep-xa-hoi-do-lung-tung-ve-thu-tuc-

sơ chuyển đổi giữa các loại hình DN. Tuy 

nhiên, việc hoàn thiện Bản cam kết này có lẽ 

là trở ngại lớn nhất đối với bất kỳ DN hay chủ 

thể nào khác khi muốn chuyển đổi thành 

DNXH. Bởi lẽ như đã phân tích, cam kết thực 

hiện mục tiêu xã hội môi trường là một loại tài 

liệu khá mới mẻ với các nhà đầu tư, trong đó 

các nhà đầu tư phải đăng ký mục tiêu mà 

DNXH theo đuổi, đồng thời cam kết tỷ lệ lợi 

nhuận mà doanh nghiệp dùng để tái đầu tư cho 

các mục tiêu xã hội. Trong khi đó, tại thời 

điểm thành lập, các nhà đầu tư chưa thể nắm 

được hiệu quả thực tế của DN nên chưa thể 

tính toán được tỷ lệ lợi nhuận có thể dùng để 

tái đầu tư mục tiêu xã hội, đồng thời pháp luật 

cũng chưa có bất kỳ quy định gì về sự khác 

nhau giữa các DNXH với mức đóng góp về tỷ 

lệ lợi nhuận dành cho mục tiêu xã hội, chính 

vì vậy, yêu cầu DN cam kết về tỷ lệ lợi nhuận 

tái đầu tư là một sự “làm khó” cho các DN.  

Theo pháp luật của nhiều quốc gia như 

Anh, Hàn Quốc, Thái Lan hay Trung Quốc, 

DNXH đều được ghi nhận tồn tại dưới nhiều 

hình thức pháp lý chứ không bắt buộc phải 

đăng ký là DN, miễn chủ thể thỏa mãn các tiêu 

chí, mục tiêu xã hội mà pháp luật quy định thì 

đều có thể được coi là DNXH và hưởng các 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ mà pháp luật quy 

định. Chính vì vậy, pháp luật của hầu hết các 

quốc gia không gặp vướng mắc, bất cập trong 

vấn đề yêu cầu các chủ thể (mang các đặc điểm 

phù hợp với DNXH) chuyển đổi thành DNXH.  

1.3 Về các thủ tục pháp lýkhác 

Cũng giống như các chủ thể kinh doanh 

thông thường, trong quá trình hoạt động, nếu 

DNXH kinh doanh những ngành nghề có điều 

kiện thì cũng cần phải tiến hành các thủ tục 

pháp lý để chứng minh DN đủ điều kiện kinh 

doanh ngành nghề đó, ví dụ như giấy phép, 

chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh… Để khuyến khích hoạt động 

d51666.html, đăng ngày 20/9/2016, truy cập ngày 

10/7/2022 

https://baodautu.vn/vang-doanh-nghiep-xa-hoi-do-lung-tung-ve-thu-tuc-d51666.html
https://baodautu.vn/vang-doanh-nghiep-xa-hoi-do-lung-tung-ve-thu-tuc-d51666.html
https://baodautu.vn/vang-doanh-nghiep-xa-hoi-do-lung-tung-ve-thu-tuc-d51666.html
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của mô hình DN này, Luật Doanh nghiệp 2020 

đã có quy định: “Chủ sở hữu, người quản lý 

DNXH được xem xét, tạo thuận lợi và hỗ trợ 

trong việc cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy 

chứng nhận có liên quan theo quy định của 

pháp luật”11. Như vậy, pháp luật doanh nghiệp 

hiện nay đã ghi nhận một trong những hỗ trợ 

cụ thể về thủ tục, hành chính dành cho DNXH 

là việc tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ sở 

hữu và người quản lý của DNXH trong các thủ 

tục cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy chứng 

nhận có liên quan. Tuy nhiên, trên thực tế, với 

cơ chế ưu tiên, tạo điều kiện này, các cá nhân 

quản lý DNXH được thuận lợi hơn điểm gì thì 

hệ thống pháp luật hiện nay chưa hướng dẫn 

cụ thể. Thông thường, được cấp giấy phép, 

chứng chỉ hành nghề và các loại giấy chứng 

nhận có liên quan, chủ sở hữu và người quản 

lý doanh nghiệp phải tuân theo quy trình, thủ 

tục và đáp ứng các điều kiện mà pháp luật 

chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý giấy 

phép, chứng chỉ hành nghề và giấy chứng nhận 

của lĩnh vực đó quy định và quản lý. Theo Hội 

thảo công bố Báo cáo “Chương trình cải cách 

môi trường kinh doanh Việt Nam: Góc nhìn từ 

doanh nghiệp”, diễn ra tại Hà Nội (ngày 

20/4/2021), Liên đoàn thương mại và công 

nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết: chương 

trình cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện đầu tư 

kinh doanh theo Nghị quyết của Chính phủ để 

đạt mục tiêu cắt giảm 50%, đã đạt được kết 

quả đáng kể. Theo đó, tỷ lệ doanh nghiệp xin 

giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh có 

xu hướng tăng trở lại lên 52% trong năm 2019 

và 59% trong năm 2020. Trong khi đó, tỷ lệ 

doanh nghiệp gặp khó khăn khi xin giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh tiếp tục có xu 

hướng giảm xuống chỉ còn 32% trong năm 

2020. Dù vậy, với tỷ lệ 32% doanh nghiệp gặp 

khó khăn khi xin giấy chứng nhận đủ điều kiện 

đầu tư kinh doanh cho thấy dư địa cải cách 

trong lĩnh vực này vẫn còn rất lớn. Các điều 

                                                 

11 Điểm a Khoản 2 điều 10 Luật Doanh nghiệp 2020 
12https://phaply.net.vn/diem-danh-nhung-qui-dinh-
bat-cap-trong-29-luat-dang-gay-kho-hoat-dong-

kiện đầu tư kinh doanh không minh bạch, định 

tính, có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau 

vẫn còn tồn tại trong nhiều văn bản pháp 

luật12.  

Qua báo cáo số liệu trên cho thấy, mặc dù 

thời gian qua, Nhà nước ta đã rất nỗ lực trong 

việc rà soát, giảm bớt các điều kiện, thủ tục 

gây khó khăn, phiền hà cho hoạt động kinh 

doanh của DN. Tuy nhiên, vẫn có một tỷ lệ rất 

lớn (32%) doanh nghiệp phản ánh gặp khó 

khăn khi xin giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu 

tư kinh doanh. Thủ tục hành chính xin cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh là 

khó khăn chung đối với tất cả các loại hình 

doanh nghiệp, trong đó không loại trừ đối với 

mô hình DNXH. 

2. Đề xuất hoàn thiện các quy định về hỗ 

trợ thủ tục pháp lýđối vớidoanh nghiệp xã 

hội tại Việt Nam 

 Qua đánh giá thực trạng quy định pháp 

luậtvà phân tích thực tiễn thi hành các thủ tục 

pháp lý đối với DNXH ở Việt Nam thời gian 

qua, tác giả cho rằng cần đặc biệt quan tâm, cụ 

thể hóa các quy định pháp luật về hỗ trợ thủ 

tục pháp lý đối với DNXH. Như đã phân tích 

ở trên, các thủ tục pháp lý đối với DNXH hiện 

nay còn rất nhiều hạn chế. Do đó, tác giả đề 

xuất một số ý kiến để hoàn thiện pháp luật về 

hỗ trợ thủ tục pháp lý đối với DNXH như sau: 

Thứ nhất, đối với thủ tục thành lập DNXH. 

Tác giả đề xuất thủ tục đăng ký thành lập 

DNXH có thể chia thành 2 giai đoạn, trong đó, 

giai đoạn 1 là chủ thể kinh doanh đăng ký kinh 

doanh theo thủ tục thông thường và giai đoạn 

2 là chủ thể kinh doanh đăng ký để được công 

nhận là DNXH. Ở giai đoạn 1, việc quản lý hồ 

sơ thành lập DN nói chung (trong đó bao gồm 

cả DNXH) vẫn do cơ quan đăng ký kinh doanh 

tiến hành theo các yêu cầu về quy trình, hồ sơ, 

thời gian theo quy định chung. Tuy nhiên, giai 

đoạn 2, sau khi DN được cấp Giấy chứng nhận 

san-xuat-kinh-doanh-ki-1-a253026.html, truy cập 

ngày 6/5/2022 

https://phaply.net.vn/diem-danh-nhung-qui-dinh-bat-cap-trong-29-luat-dang-gay-kho-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-ki-1-a253026.html
https://phaply.net.vn/diem-danh-nhung-qui-dinh-bat-cap-trong-29-luat-dang-gay-kho-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-ki-1-a253026.html
https://phaply.net.vn/diem-danh-nhung-qui-dinh-bat-cap-trong-29-luat-dang-gay-kho-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-ki-1-a253026.html
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Hoàn thiện các thủ thục pháp lý để hỗ trợ phát triển 

doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam Lưu Thị Tuyết 

đăng ký doanh nghiệp, tùy theo mục tiêu hoạt 

động và các điều kiện, tiêu chí mà DN thỏa 

mãn, DN sẽ làm thủ tục đăng ký để được cấp 

Giấy chứng nhận là DNXH tại Cơ quan có 

thẩm quyền quản lý chuyên trách theo quy 

định.  

Thứ hai, đối với những bất cập về vấn đề 

chuyển đổi từ các loại hình kinh doanh khác 

sang DNXH, tác giả cho rằng việc thay đổi 

khái niệm DNXH, mở rộng hình thức pháp lý 

hoạt động của DNXH theo hướng DNXH là 

mô hình kinh doanh vì mục tiêu xã hội, chứ 

không bắt buộc DNXH phải đăng ký hoạt 

động theo Luật DN sẽ xóa bỏ được tất cả các 

bất cập về vấn đề chuyển đổi loại hình hoạt 

động của các tổ chức khác sang DNXH như 

hiện nay, đồng thời đảm bảo tính linh hoạt, 

thuận tiện trong quá trình hoạt động, kinh 

doanh của DNXH. Đối với vấn đề chuyển cơ 

sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội và quỹ từ thiện 

thành DNXH là một quy định mới và tiến bộ 

trong pháp luật Việt Nam, tuy nhiên cũng cần 

quy định rõ các điều kiện, thủ tục bởi vốn dĩ, 

các tổ chức trên không phải là chủ thể kinh 

doanh. Quy định chuyển đổi sang DNXH giúp 

cho các cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ 

từ thiện có cơ hội được lựa chọn mô hình hoạt 

động, làm sao cho phù hợp điều kiện, khả năng 

và hoạt động đặc thù nhất, có thể mang lại hiệu 

quả tối ưu trong hoạt động nội bộ và hoạt động 

thực hiện mục tiêu xã hội. Nên việc quy định 

các tiêu chí cụ thể để các tổ chức này chuyển 

đổi thành DNXH là rất quan trọng, không nên 

chỉ chờ vào “quyết định” của cơ quan có thẩm 

quyền. Pháp luật nước ta cần đưa ra các điều 

kiện, tiêu chí cụ thể để các chủ thể trên có thể 

trở thành DNXH thay vì quy định “sau khi có 

Quyết định cho phép chuyển đổi thành doanh 

nghiệp xã hội bằng văn bản của cơ quan có 

thẩm quyền đã cấp giấy phép thành lập cơ sở 

bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện”, để 

tránh việc cơ quan có thẩm quyền lạm dụng 

quyền lực gây khó khăn hay chính các chủ thể 

không nắm rõ mình có thể chuyển đổi được 

hay không để thực hiện việc chuyển đổi. Các 

tiêu chí cần phải bao hàm được các nội dung 

sau đây: Các chủ thể này phải đảm bảo tài 

chính sau khi chuyển thành DNXH, phải có 

khả năng kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận, 

không chuyển đổi nhằm mục đích thực hiện 

các hành vi lách luật hay trốn tránh các nghĩa 

vụ, sau khi thực hiện phải đủ khả năng về tài 

chính và năng lực quản lí để duy trì và phát 

triển doanh nghiệp xã hội, tránh rủi ro khi vừa 

thực hiện chuyển đổi sang mô hình DNXH, thì 

chỉ tồn tại được trong một thời gian ngắn đã 

sụp đổ. Đồng thời, cách sử dụng thuật ngữ cơ 

sở bảo trợ xã hội trong Nghị định 

47/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp là 

không thống nhất với các văn bản pháp lý 

khác, vì vậy, cần sửa đổi, thay thế thuật ngữ 

này bằng cụm từ “cơ sở trợ giúp xã hội” để 

đảm bảo sự thống nhất giữa pháp luật doanh 

nghiệp và các văn bản pháp lý liên quan. Bên 

cạnh đó, cần bổ sung quy định cụ thể về việc 

cho phép cơ sở trợ giúp xã hội được chuyển 

đổi thành DNXH trong văn bản điều chỉnh 

trực tiếp việc thành lập, tổ chức, hoạt động của 

các cơ sở trợ giúp xã hội.   

Thứ ba, đối với các thủ tục pháp lý khác 

liên quan đến DNXH. Pháp luật doanh nghiệp 

đã quy định DNXH được xem xét, tạo thuận 

lợi và hỗ trợ trong việc cấp giấy phép, chứng 

chỉ và giấy chứng nhận có liên quan. Tuy 

nhiên, quy định này cho đến nay chưa có bất 

kỳ một hướng dẫn nào cụ thể, chính vì vậy, 

Chính phủ cần sớm cụ thể hóa các quy định về 

hỗ trợ thủ tục cấp giấy phép, chứng chỉ và các 

loại giấy chứng nhận (nếu cần) cho DNXH. 

Việc pháp luật quy định tạo điều kiện thuận lợi 

cho các chủ DN trong việc cấp giấy phép, giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh là một 

động viên, khuyến khích rất lớn đối với các 

thương nhân xã hội. Tham khảo kinh nghiệm 

của Ấn Độ, hiện nay Chính phủ Ấn Độ đã nới 

lỏng một số quy định, quy trình đăng ký và 

hoạt động của DNXH, chẳng hạn như: giảm số 

lượng mẫu đơn đăng ký, trợ cấp 10% khi nộp 

đơn đăng ký nhãn hiệu, chính phủ chịu 50% 
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chi phí đăng ký bằng sáng chế13. Vì vậy, tác 

giả cũng đề xuất việc bổ sung quy định về việc 

miễn/giảm các chi phí hành chính đối với 

DNXH khi làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép, 

chứng chỉ và giấy chứng nhận có liên quan. 

Ngoài việc hỗ trợ chi phí hành chính, nhà nước 

cần giao trách nhiệm cho cơ quan quản lý 

chuyên môn để mở các Văn phòng hỗ trợ 

DNXH trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư các 

tỉnh/thành phố để kịp thời tư vấn, hỗ trợ về hồ 

sơ, thủ tục hành chính và giải đáp các vướng 

mắc pháp lý cho DNXH.  

Mô hình DNXH tuy còn hoạt động rất hạn 

chế nhưng lại là mô hình kinh doanh có tiềm 

năng phát triển lớn ở Việt Nam. Nếu phát triển 

được mô hình này, nhà nước sẽ giảm tải được 

áp lực trong việc giải quyết công ăn việc làm 

cho nhóm người yếu thế, giải quyết vấn đề môi 

trường và các vấn đề xã hội khác. Chính vì 

vậy, việc ưu tiên, hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy 

DNXH phát triển thông qua việc hoàn thiện hệ 

thống quy định pháp luật về ưu đãi, hỗ trợ nói 

chung và hỗ trợ về thủ tục hành chính, pháp lý 

nói riêng dành cho DNXH là rất cần thiết. 

Khung pháp lý hoàn chỉnh với nhiều ưu đãi, 

hỗ trợ đặc thù chắc chắn sẽ là động lực lớn để 

các doanh nhân xã hội quan tâm và tập trung 

nguồn lực, trí tuệ xây dựng và phát triển 

DNXH.  
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Tóm tắt:  

Doanh nghiệp xã hội (DNXH) là mô hình kinh doanh kết hợp giữa mục 

tiêu kinh doanh và mục tiêu xã hội. Tại Việt Nam, DNXH chính thức 

được ghi nhận từ Luật doanh nghiệp năm 2014, tuy vậy, đến nay số lượng 

DNXH đăng ký và hoạt động ở nước ta vẫn còn rất hạn chế. Bài viết này 

tập trung phân tích thực trạng quy định về các thủ tục pháp lý đối với 

DNXH. Từ đó, tác giả đề xuất giải pháp để hoàn thiện các thủ tục pháp 

lý để hỗ trợ phát triển DNXH. 

Từ khóa: doanh nghiệp xã hội, hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ thủ tục 

Summary:  

Social enterprise (SE) is a business model that combines business and 

social goals. In Vietnam, SE is officially recognized from the 2014 

Enterprise Law. However, the number of SE registered and operated is 

still very limited. This article focuses on analyzing the current status of 

legal procedure regulations. On that basis, the author proposes solutions 

to complete legal procedures to support the development of social 

enterprises. 

Keywords: Social Enterprises, legal support, procedural support 

Trên thế giới, doanh nghiệp xã hội (DNXH) là mô hình kinh 

doanh đã hình thành rất lâu năm, việc ra đời xuất phát từ mục tiêu 

hoạt động vì lợi ích cộng đồng của các chủ doanh nghiệp - thường 

được gọi là các doanh nhân xã hội. Tuy vậy, thuật ngữ DNXH 

mới chính thức được ghi nhận ở Việt Nam từ Luật doanh nghiệp 

năm 2014 và cho đến nay, với nhiều người dân Việt Nam, mô 

hình kinh doanh này vẫn còn khá mới mẻ. Thực tế hiện nay, xu 

hướng khởi nghiệp kinh doanh xã hội đang rất được các bạn trẻ 

Việt Nam quan tâm, tuy nhiên, vì chưa biết hoặc chưa rõ về mô 

hình, thủ tục thành lập, quản lý DNXH nên số lượng DNXH được 

thành lập ở nước ta hiện nay còn rất khiêm tốn14.  

                                                 
14Theo số liệu từ hệ thống của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến cuối tháng 4 

năm 2020, Việt Nam có khoảng 114 DNXH và chi nhánh, văn phòng đại diện của DNXH đăng ký hoạt động với 

cơ quan đăng ký kinh doanh 
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Hiện nay, xu hướng khởi nghiệp kinh doanh vì 

mục tiêu xã hội cũng đang được nhiều nhà đầu 

tư ở Việt Nam và trên thế giới quan tâm. Tuy 

nhiên, nhiều nhà đầu tư vì chưa biết hoặc chưa 

rõ về mô hình, thủ tục thành lập, quản lý 

DNXH nên còn e ngại hoặc lúng túng khi 

thành lập và điều hành DNXH. 

Thực tế, các doanh nhân xã hội thường 

bắt đầu ý tưởng thành lập DNXH từ mong 

muốn, nguyện vọng thông qua hoạt động kinh 

doanh có thể giúp ích nhiều nhất cho những 

người có hoàn cảnh khó khăn, giúp ích cho 

cộng đồng. Chính bởi vì lý tưởng đó nên nhiều 

trường hợp, người chủ doanh nghiệp chưa có 

những hiểu biết cần thiết về các thủ tục pháp 

lý trong quá trình kinh doanh. Vì vậy, trong 

quá trình thành lập và hoạt động, các doanh 

nhân xã hội rất cần được nhà nước hỗ trợ về 

hồ sơ, quy trình để tiến hành các thủ tục pháp 

lý, như thủ tục thành lập DNXH, thủ tục 

chuyển đổi thành DNXH từ các loại hình tổ 

chức khác, thủ tục để được cấp giấy phép, 

chứng chỉ… trong trường hợp pháp luật yêu 

cầu. 

       Bài nghiên cứu này sẽ trình bày và phân 

tích các thủ tục pháp lý liên quan đến DNXH 

theo pháp luật Việt Nam hiện nay, những bất 

cập, khó khăn của các doanh nhân xã hội khi 

thực hiện các thủ tục pháp lý. Từ đó đề xuất 

giải pháp để nhà nước hoàn thiện quy định về 

các thủ tục pháp lý đối với DNXH như thủ tục 

thành lập, thủ tục chuyển đổi loại hình pháp lý, 

thủ tục cấp giấy phép, chứng chỉ… Thông qua 

cơ chế hỗ trợ pháp lý sẽ tạo điều kiện thúc đẩy 

DNXH - mô hình kinh doanh vì cộng đồng 

ngày càng phát triển ở Việt Nam.  

1. Thực trạng quy định về thủ tục pháp lý 

của doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam 

1.3 Về thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội 

Cũng giống như bất kỳ chủ thể kinh doanh 

nào khác, DNXH trước khi bắt đầu hoạt động 

cũng cần tiến hành thủ tục đăng ký thành lập 

theo quy định pháp luật. Ở nước ta hiện nay,  

về mặt pháp lý, DNXH không phải là một loại 

hình riêng, độc lập mà được thành lập dưới các 

loại hình doanh nghiệp được quy định trong 

luật doanh nghiệp 2020 bao gồm doanh nghiệp 

tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần, 

công ty trách nhiệm hữu hạn theo trình tự, thủ 

tục luật định. Theo đánh giá của nhiều chuyên 

gia, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp 

nói chung và đăng ký thành lập DNXH nói 

riêng ngày càng được quy định thuận tiện, linh 

hoạt hơn. Hiện nay, với việc tăng cường áp 

dụng chuyển đổi số, các nhà đầu tư có thể đăng 

ký kinh doanh trực tuyến và nhận kết quả đăng 

ký sau 3 ngày làm việc. Các quy định này 

không chỉ bảo đảm quyền tự do kinh doanh 

cho các chủ thể mà còn bảo đảm sự đơn giản 

hóa trong thủ tục gia nhập thị trường cũng như 

thành lập DNXH.  

Tuy vậy, xét từ góc độ quản lý nhà 

nước, quy định thời gian để cơ quan đăng ký 

kinh doanh xử lý hồ sơ và trả Giấy chứng nhận 

đăng ký DN là 3 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ cũng có bất cập. Thủ tục 

này tuy nhanh gọn nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi 

ro cho hoạt động quản lý, đặc biệt đối với hoạt 

động quản lý mô hình DNXH. Theo quy định 

tại Điều 10 Luật doanh nghiệp 2020, DNXH 

phải đảm bảo: Mục tiêu hoạt động nhằm giải 

quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng 

đồng; Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau 

thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư 

nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký. Chính vì 

vậy, hồ sơ đăng ký thành lập DNXH, ngoài các 

tài liệu giống như các DN thông thường, 

DNXH còn phải nộp Bản cam kết thực hiện 

các mục tiêu môi trường, xã hội. Người viết 

cho rằng, chỉ với 3 ngày làm việc, với số lượng 

hồ sơ thành lập DN mỗi ngày càng gia tăng 

theo xu hướng khởi nghiệp thì cơ quan đăng 

ký kinh doanh khó có đủ thời gian để đọc và 

kiểm tra các thông tin trong Bản cam kết của 

DNXH. Vẫn biết Luật DN 2020 có quy định: 

DN phải tự “chịu trách nhiệm về tính trung 

thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ 



 

79 

Kinh nghiệm của các quốc gia trong đấu thầu mua 

sắm công và các khuyến nghị cho Việt Nam Nguyễn Trần Phương 

sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo”15. 

Tuy nhiên, nếu việc xét duyệt hồ sơ thành lập 

DN nói chung và hồ sơ thành lập DNXH nói 

riêng chỉ là thủ tục hành chính mang tính hình 

thức thì hiệu quả quản lý nhà nước đối với 

DNXH quả thật khó đảm bảo, đồng thời gây 

lãng phí nguồn lực và tài sản của DN. Như vậy 

có thể thấy, mặc dù thủ tục thành lập DN hiện 

nay được đánh giá là rất thuận tiện và nhanh 

gọn, tuy nhiên, có vẻ thủ tục này mới chỉ phù 

hợp để đảm bảo sự hình thành một DN nói 

chung, còn DNXH với những đặc điểm đặc 

trưng như yêu cầu nộp bản cam kết về mục 

tiêu, lợi nhuận tái đầu tư… thiết nghĩ cần một 

quy trình chặt chẽ hơn để đảm bảo các quyền 

và nghĩa vụ của mô hình DN này theo đúng 

quy định của pháp luật.  

Tại Việt Nam hiện nay, mặc dù nhiều tổ 

chức đã được công nhận rộng rãi bởi cộng 

đồng là doanh nghiệp phục vụ mục tiêu xã hội 

hoặc môi trường nhưng các tổ chức này tuyên 

bố không đăng ký hoặc không thừa nhận là 

DNXH theo Luật DN vì tính cứng nhắc của 

việc phải cam kết tái đầu tư 51% lợi nhuận16. 

Thậm chí, theo kết quả nghiên cứu đề tài khoa 

học cấp nhà nước “DNXH đáp ứng yêu cầu 

phát triển xã hội ở Việt Nam” của TS. Trương 

Thị Nam Thắng và cộng sự (2020), nhóm 

nghiên cứu đã tổng hợp và khảo sát các tổ chức 

có mục tiêu hoạt động tạo tác động xã hội ở 

Việt Nam, kết quả khảo sát cho thấy có đến 

40,13% tổ chức không có ý định đăng 

ký/chuyển đổi thành DNXH. Kết quả phỏng 

vấn và thảo luận của nhóm nghiên cứu cũng 

cho thấy, việc các tổ chức chưa đăng ký hoạt 

động theo luật dưới hình thức DNXH chủ yếu 

do 2 nguyên nhân: (1) quy định về thành lập 

và hoạt động của DNXH còn chưa rõ ràng, các 

DNXH cảm thấy thủ tục thành lập DNXH theo 

luật phức tạp, không được hướng dẫn chi tiết; 

                                                 
15 Khoản 3 Điều 8 Luật DN 2020 
16Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ban Các vấn đề xã hội và 

môi trường (2019). “Phát triển Doanh nghiệp xã hội 

tạo tác động tại Việt Nam”, xem tại 

http://www.ncif.gov.vn/Pages/NewsDetail.aspx?newid

=21874, truy cập ngày 10/7/2022 

(2) Cơ chế, chính sách hỗ trợ DNXH chưa rõ 

ràng, chưa hấp dẫn để chuyển đổi.17 Các doanh 

nhân xã hội thường khởi điểm ý tưởng kinh 

doanh xuất phát từ mong muốn chia sẻ gánh 

nặng, khó khăn với cộng đồng, vì vậy nhiều 

trường hợp, kiến thức kinh doanh, pháp lý của 

họ rất hạn chế, thậm chí là chưa có hiểu biết 

hay kinh nghiệm gì về kinh doanh, quản lý tài 

chính. Chính vì vậy, việc hỗ trợ tư vấn cho các 

doanh nhân xã hội xây dựng bản Cam kết thực 

hiện mục tiêu xã hội, môi trường là rất cần 

thiết. Việc yêu cầu DNXH phải hoàn chỉnh 

bản kế hoạch hoạt động cho DN và xây dựng 

được bản Cam kết trong đó có đầy đủ các nội 

dung như: Vấn đề xã hội mà họ quan tâm là 

gì? Phương thức nào để DN dự định thành lập 

có thể giải quyết được vấn đề xã hội này? Mức 

tỷ lệ % lợi nhuận giữ lại hàng năm để tái đầu 

tư giải quyết vấn đề xã hội như nào là hợp lý 

để DN có thể phát triển lâu dài? Nguyên tắc và 

phương thức sử dụng các khoản viện trợ, tài 

trợ cho hiệu quả…. là thách thức lớn với các 

doanh nhân xã hội. Bên cạnh đó, mặc dù yêu 

cầu về hồ sơ thành lập và mô hình, mục tiêu 

lựa chọn kinh doanh là khác nhau giữa DNXH 

và DN thông thường nhưng pháp luật Việt 

Nam hiện nay chưa có những quy định rõ ràng 

về tên gọi hay hỗ trợ cho DNXH, các DNXH 

sau khi đăng ký thành lập cũng chỉ được cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký DN như các DN 

thông thường. Còn về tên gọi thì tùy theo sự 

lựa chọn mà DN có thể hoặc không đưa từ “xã 

hội” vào phần tên riêng của DN (pháp luật 

cũng không cấm cụm từ “xã hội” được sử dụng 

trong tên gọi của các DN thương mại thông 

thường). Do đó, nếu chỉ dựa vào hình thức bên 

ngoài như tên gọi hay Giấy chứng nhận đăng 

ký DN thì DNXH không khác gì một DN 

thông thường khác, và vì thế, cũng khó có thể 

xác định tư cách DNXH để nhận ưu đãi, hay 

17 Bùi Đức Thọ, Trương Thị Nam Thắng, Doanh 

nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội ở Việt 

Nam (sách chuyên khảo), NXB. Chính trị quốc gia sự 

thật (2021), tr. 107 

http://www.ncif.gov.vn/Pages/NewsDetail.aspx?newid=21874
http://www.ncif.gov.vn/Pages/NewsDetail.aspx?newid=21874
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hỗ trợ gì từ phía nhà nước, cá nhân và tổ chức 

xã hội.  

Như vậy có thể thấy, mặc dù thủ tục 

thành lập DN hiện nay được đánh giá là rất 

thuận tiện và nhanh gọn, tuy nhiên, thủ tục này 

mới chỉ phù hợp để đảm bảo sự hình thành một 

DN nói chung, còn DNXH với những đặc 

điểm đặc trưng như yêu cầu nộp bản cam kết 

về mục tiêu, lợi nhuận tái đầu tư… thiết nghĩ 

cần một quy trình chặt chẽ hơn để đảm bảo các 

quyền và nghĩa vụ của mô hình DN này theo 

đúng quy định của pháp luật.  

Kinh nghiệm một số quốc gia có sự 

phát triển mạnh mẽ của mô hình DNXH như 

Anh, Hàn Quốc cho thấy để được cấp giấy 

chứng nhận là DNXH, hồ sơ đăng kí DNXH 

phải được bộ phận chuyên trách thẩm định. 

Trường hợp đủ điều kiện, bộ phận chuyên 

trách thẩm định hồ sơ gửi thông báo cho cơ 

quan đăng kí doanh nghiệp để cơ quan này tiến 

hành đăng kí và cấp giấy chứng nhận đăng kí 

doanh nghiệp đối với các DNXH18. Cụ thể, tại 

Hàn Quốc, thủ tục đăng ký DNXH do Hội 

đồng Chính sách việc làm trực tiếp thực hiện 

việc thẩm định hồ sơ trước khi trình cho Bộ 

trưởng Lao động và Việc làm xem xét lần cuối, 

những doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các tiêu 

chí trở thành DNXH sẽ được Bộ trưởng Lao 

động và Việc làm ra quyết định cấp Giấy 

chứng nhận DNXH. Theo quy định của khoản 

1 Điều 9 Luật Khuyến khích DNXH của Hàn 

Quốc, hồ sơ đăng ký thành lập DNXH phải có 

đầy đủ các thông tin sau19: 

(a) Đơn đăng ký thành lập (tuỳ thuộc vào 

loại hình doanh nghiệp lựa chọn, ví dụ (i) nếu 

doanh nghiệp là tập đoàn hoặc hiệp hội thì 

dùng mẫu theo Luật Dân sự, (ii) công ty hoặc 

hữu hạn hoặc hợp danh thì dùng mẫu theo Luật 

Thương mại, (iii) tập đoàn hay tổ chức tư phi 

lợi nhuận thì dùng mẫu của Luật chuyên 

ngành). 

                                                 
18 Lê Thanh Tú, Chuyên đề kinh nghiệm quốc tế và áp 

dụng vào Việt Nam trong thành lập, hoạt động và hỗ 

trợ doanh nghiệp xã hội, 2015. 

(b) Văn bản thể hiện các cuộc họp quan 

trọng của Đại hội cổ đông, Ban giám đốc, Ban 

điều hành, Hội đồng quản lý nhân sự để đưa ra 

các quyết định về các bên liên quan: đại diện 

người lao động, đại diện người hưởng lợi các 

dịch vụ xã hội, đại chiện chính quyền địa 

phương,… 

(c) Văn bản chứng minh cho các hoạt 

động kinh doanh về thu nhập và chi phí, trong 

đó yêu cầu tổng thu nhập từ các hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp trong 6 tháng gần 

nhất trước ngày đăng ký thành lập DNXH 

chiếm trên 30% tổng chi phí lao động, bao 

gồm: 

- Về thu nhập: Báo cáo tài chính (Bảng cân 

đối kế toán, Báo cáo thu nhập, Báo cáo sản 

xuất); Chứng nhận thuế VAT của cơ quan 

thuế; Sổ cái (Sổ kế toán, Sổ doanh số, Sổ tiền 

mặt,…); Báo cáo đóng (Closing Statement),… 

- Về chi phí lao động: Các báo cáo tài 

chính; Bảng lương,… 

(d) Điều lệ DNXH cần có đầy đủ các thông 

tin sau: tên doanh nghiệp, mục đích, nội dung 

kinh doanh, địa điểm trụ sở chính, loại hình, 

phương thức hoạt động, phương thức ra các 

quyết định quan trọng, phương án chia sẻ lợi 

nhuận và tái đầu tư, phương án huy động vốn 

và các khoản vay, phương án bố trí, đề cử và 

sa thải người lao động, phương án giải thể và 

thanh toán nợ (khi công ty tặng cho ít nhất 2/3 

toàn bộ tài sản còn lại cho DNXH khác hoặc 

cho quỹ vì lợi ích công), các nội dung khác 

theo quy định của pháp luật. 

Hiện tại, quy trình cấp đăng ký DNXH 

tại Hàn Quốc được tách biệt với cấp đăng ký 

cho doanh nghiệp thông thường. Đối với 

doanh nghiệp thông thường, việc đăng ký 

được thực hiện tại Cơ quan đăng ký doanh 

nghiệp quốc gia (National Business Register), 

19 Korea, Article 9 The Social Enterprise Promotion 

2007. 
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sắm công và các khuyến nghị cho Việt Nam Nguyễn Trần Phương 

trong khi đó, DNXH phải đăng ký thành lập 

tại Bộ Lao động và Việc làm20. 

Có thể thấy, mặc dù pháp luật doanh 

nghiệp Việt Nam đã rất tiến bộ với những quy 

định về tính nhanh gọn trong quy trình, thời 

gian đăng ký thành lập DN nói chung và 

DNXH nói riêng, tuy nhiên, với các yêu cầu 

riêng về hồ sơ đăng ký thành lập DNXH, cộng 

với thực trạng về chính sách ưu đãi, hỗ trợ 

dành cho mô hình DNXH còn chưa rõ ràng 

nên nhiều cá nhân, tổ chức chưa thực sự mong 

muốn thành lập và hoạt động theo danh nghĩa 

là DNXH. Đăng ký là DNXH mà không có sự 

rõ ràng về chính sách ưu đãi, trong khi lại phải 

tuân thủ nhiều quy định về báo cáo hay thanh 

tra, kiểm tra…, thì sẽ rất khó cho hoạt động 

của mô hình này. Đồng thời, pháp luật cũng 

chưa quy định bất kỳ công cụ nào để đánh giá 

hiệu quả tác động xã hội của DNXH hàng 

năm, vì vậy, việc giám sát DN có đảm bảo tỷ 

lệ tái đầu tư tối thiểu 51% cho mục tiêu xã hội 

như cam kết hay không là chưa hiệu quả.  

1.4 Về thủ tục chuyển đổi thành doanh 

nghiệp xã hội 

Để hỗ trợ các DN thông thường, hộ 

kinh doanh, cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, 

quỹ từ thiện chuyển phương thức hoạt động 

sang mô hình DNXH được thuận tiện và nhanh 

gọn, pháp luật hiện nay cho phép các chủ thể 

này được chuyển đổi thành DNXH21. Quy 

định này được đánh giá là một điểm tiến bộ 

của pháp luật hiện hành, góp phần đảm bảo 

quyền tự do kinh doanh, tính linh hoạt trong 

hoạt động đầu tư của chủ DN và chủ sở hữu hộ 

kinh doanh; đồng thời tận dụng được lợi thế 

tiếp cận nguồn vốn viện trợ, tài trợ của các cơ 

sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện khi 

chuyển đổi sang mô hình DNXH để vừa tiếp 

tục thực hiện mục tiêu xã hội, vừa tiến hành 

                                                 

20Lê Thanh Tú, “Chuyên đề kinh nghiệm quốc tế và áp 

dụng vào Việt Nam trong thành lập hoạt động và hỗ 

trợ doanh nghiệp xã hội”. Xem tại:  

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/chitiettin.as

px?groupID=599&IDNews=3543&tieude=chuyen-de-

hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, 

quy định về chủ thể (i) và hồ sơ (ii) được 

chuyển đổi thành DNXH hiện nay còn một số 

bất cập sau đây: 

(iii) Về chủ thể được quyền chuyển đổi thành 

DNXH 

Cụ thể, Điều 5 Nghị định số 47/2021/NĐ-

CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp ghi 

nhận: “Cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ 

từ thiện được dùng toàn bộ tài sản, quyền và 

nghĩa vụ để chuyển đổi thành doanh nghiệp xã 

hội sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan 

đã cấp giấy phép thành lập cơ sở bảo trợ xã 

hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện”. Bên cạnh đó, 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Thông tư 

số 04/2020/TT-BNV quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

số 93/2019/NĐ-CP cũng có quy định cho phép 

các quỹ xã hội, quỹ từ thiện chuyển đổi thành 

DNXH. Điều 18 Nghị định số 93/2019/NĐ-

CP quy định về thẩm quyền giải quyết các thủ 

tục về quỹ, theo đó Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (tùy phạm 

vi hoạt động của quỹ mà thuộc thẩm quyền 

quản lý các cấp khác nhau) có các quyền hạn 

gồm: “cấp giấy phép thành lập và công nhận 

điều lệ; cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, 

tách, giải thể, đổi tên quỹ; đình chỉ có thời hạn 

hoạt động; cho phép quỹ hoạt động trở lại sau 

khi bị đình chỉ có thời hạn; công nhận quỹ đủ 

điều kiện hoạt động; công nhận thành viên Hội 

đồng quản lý quỹ; cho phép thay đổi hoặc cấp 

lại giấy phép thành lập; mở rộng phạm vi hoạt 

động và kiện toàn, chuyển đổi quỹ; thu hồi 

giấy phép thành lập”. Như vậy, quy định của 

các văn bản pháp luật hiện nay đã đảm bảo 

kinh-nghiem-quoc-te-va-ap-dung-vao-viet-nam-trong-

thanh-lap--hoat-dong-va-ho-tro-doanh-nghiep-, truy 

cập ngày 8/1/2022. 
21 Xem điều 28 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký 

doanh nghiệp 

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/chitiettin.aspx?groupID=599&IDNews=3543&tieude=chuyen-de-kinh-nghiem-quoc-te-va-ap-dung-vao-viet-nam-trong-thanh-lap--hoat-dong-va-ho-tro-doanh-nghiep-
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/chitiettin.aspx?groupID=599&IDNews=3543&tieude=chuyen-de-kinh-nghiem-quoc-te-va-ap-dung-vao-viet-nam-trong-thanh-lap--hoat-dong-va-ho-tro-doanh-nghiep-
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/chitiettin.aspx?groupID=599&IDNews=3543&tieude=chuyen-de-kinh-nghiem-quoc-te-va-ap-dung-vao-viet-nam-trong-thanh-lap--hoat-dong-va-ho-tro-doanh-nghiep-
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/chitiettin.aspx?groupID=599&IDNews=3543&tieude=chuyen-de-kinh-nghiem-quoc-te-va-ap-dung-vao-viet-nam-trong-thanh-lap--hoat-dong-va-ho-tro-doanh-nghiep-
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thống nhất về nội dung, thẩm quyền cho phép 

chuyển đổi các quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành 

DNXH. Bên cạnh đó, quy trình, hồ sơ chuyển 

đổi quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành DNXH cũng 

đã được quy định rất rõ ràng trong Luật doanh 

nghiệp 202022. 

Tuy nhiên, về vấn đề chuyển đổi hoạt động 

của các cơ sở bảo trợ xã hội thành DNXH còn 

đang tồn tại nhiều bất cập. Cụ thể, hoạt động 

của các cơ sở bảo trợ xã hội hiện nay đang chịu 

sự điều chỉnh trực tiếp của Nghị định số 

103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 quy định về 

thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản 

lý các cơ sở trợ giúp xã hội. Theo Nghị định 

trên, các loại hình cơ sở trợ giúp xã hội gồm: 

1- Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao 

tuổi; 2- Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt; 3- Cơ sở bảo trợ xã hội 

chăm sóc người khuyết tật; 4- Cơ sở bảo trợ xã 

hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người 

tâm thần, người rối nhiễu tâm trí; 5- Cơ sở bảo 

trợ xã hội tổng hợp thực hiện việc chăm sóc 

nhiều đối tượng bảo trợ xã hội hoặc đối tượng 

cần trợ giúp xã hội; 6- Trung tâm công tác xã 

hội thực hiện việc tư vấn, chăm sóc khẩn cấp 

hoặc hỗ trợ những điều kiện cần thiết khác cho 

đối tượng cần trợ giúp xã hội; 7- Cơ sở trợ giúp 

xã hội khác theo quy định của pháp luật. Hay 

nói cách khác, cơ sở trợ giúp xã hội ngoài 5 

loại cơ sở bảo trợ xã hội (đã liệt kê ở phần trên) 

còn bao gồm Trung tâm công tác xã hội thực 

hiện việc tư vấn, chăm sóc khẩn cấp hoặc hỗ 

trợ những điều kiện cần thiết khác cho đối 

tượng cần trợ giúp xã hội và các cơ sở trợ giúp 

xã hội khác theo quy định của pháp luật. Thực 

tế, Nghị định số 103/2017/NĐ-CP được ban 

hành thay thế cho Nghị định số 68/2008/NĐ-

CP quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ 

chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã 

hội. Như vậy, thuật ngữ “cơ sở bảo trợ xã hội” 

là cách gọi cũ, được sử dụng trong các văn bản 

pháp lý trước đây, còn hiện tại pháp luật ghi 

nhận thuật ngữ “cơ sở trợ giúp xã hội” với nội 

                                                 
22 Xem khoản 7 điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 

của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 

hàm rộng hơn thuật ngữ “cơ sở bảo trợ xã hội”. 

Cách sử dụng thuật ngữ cơ sở bảo trợ xã hội 

trong Nghị định 47/2021/NĐ-CP như hiện nay 

là không chính xác. 

Mặt khác, Nghị định số 103/2017/NĐ-CP 

tuy là văn bản điều chỉnh trực tiếp về tổ chức 

và hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội 

nhưng lại không có bất kỳ quy định nào trực 

tiếp nhắc tới việc cho phép các cơ sở trợ giúp 

xã hội (trong đó bao gồm các cơ sở bảo trợ xã 

hội) được chuyển đổi thành DNXH. Tại Điều 

8 Nghị định 103/2017/NĐ-CP quy định về 

quyền hạn của cơ sở trợ giúp xã hội, theo đó, 

các cơ sở trợ giúp xã hội có các quyền: Tổ 

chức các hoạt động cung cấp dịch vụ trợ giúp 

xã hội cho người có nhu cầu theo quy định; Từ 

chối yêu cầu cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội 

cho đối tượng nếu không phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ của cơ sở, trừ trường hợp có 

quyết định của cơ quan hoặc người có thẩm 

quyền; Lựa chọn các biện pháp nghiệp vụ trợ 

giúp xã hội để trợ giúp đối tượng theo quy định 

của pháp luật và Các quyền khác theo quy định 

của pháp luật. Có thể hiểu, quy định cơ sở trợ 

giúp xã hội có “các quyền khác theo quy định 

của pháp luật” là một quy định mở và không 

mâu thuẫn với quyền chuyển đổi thành DNXH 

theo ghi nhận của pháp luật doanh nghiệp. 

Nhưng thiết nghĩ, văn bản điều chỉnh trực tiếp 

về một đối tượng luôn cần thiết là văn bản cụ 

thể nhất, rõ ràng nhất về đối tượng đó, đặc biệt 

là các quyền và nghĩa vụ.  

Ngoài các loại chủ thể hiện nay pháp luật 

cho phép được chuyển đổi thành DNXH (bao 

gồm: DN thông thường, hộ kinh doanh, cơ sở 

bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện) thì còn 

có một số chủ thể khác cũng có nhu cầu này, 

ví dụ như các tổ chức phi lợi nhuận. Điển hình 

trong trường hợp này có thể nhắc đến Trung 

tâm Craft Link. Craft Link là một trong những 

tổ chức phi lợi nhuận và công bằng thương mại 

đầu tiên của Việt Nam, thành lập từ năm 1996 
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sắm công và các khuyến nghị cho Việt Nam Nguyễn Trần Phương 

và hiện đang trợ giúp 70 nhóm sản xuất trên 

khắp cả nước trong việc sản xuất và bán sản 

phẩm thủ công nhằm ổn định công việc, tăng 

thu nhập cho những người nghèo, nhóm dân 

tộc thiểu số, nhóm người khuyết tật có hoàn 

cảnh khó khăn. Theo bà Trần Tuyết Lan, Giám 

đốc điều hành Trung tâm Craft Link, ngay khi 

Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực, Ban 

Điều hành Craft Link đã cân nhắc việc chuyển 

đổi thành DNXH để có được các quyền lợi mà 

mô hình DNXH nhận được, nhất là các ưu đãi 

về thuế, để giảm bớt khó khăn trong hoạt động, 

nhưng có quá nhiều câu hỏi khiến kế hoạch 

này bị lùi lại. Craft Link tự thấy đủ điều kiện 

để đăng ký hoạt động là DNXH theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp nhưng vẫn không biết 

cần phải làm những gì để đăng ký/chuyển đổi 

thành DNXH23. Từ ví dụ của Craft Link có thể 

thấy, quy định về chuyển đổi từ các loại hình 

pháp lý sang DNXH hiện nay còn chưa bao 

quát được hết các đối tượng có nhu cầu chuyển 

đổi, vì vậy, pháp luật cần có sự điều chỉnh phù 

hợp và linh hoạt hơn trong thời gian tới.  

(iv) Về hồ sơ chuyển đổi thành 

DNXH: 

Hồ sơ chuyển đổi từ doanh nghiệp thương 

mại thành doanh nghiệp xã hội và hồ sơ đăng 

ký thành lập DNXH trên cơ sở chuyển đổi từ 

cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện 

được quy định tại điều 28 Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. 

Trong đó, pháp luật yêu cầu các bộ hồ sơ đều 

cần kèm theo Cam kết thực hiện mục tiêu xã 

hội, môi trường do người đại diện theo pháp 

luật của tổ chức ký. Như vậy, quy định về hồ 

sơ chuyển đổi từ DN thành DNXH hiện nay 

khá đơn giản và hầu như không khác gì với hồ 

sơ chuyển đổi giữa các loại hình DN. Tuy 

nhiên, việc hoàn thiện Bản cam kết này có lẽ 

là trở ngại lớn nhất đối với bất kỳ DN hay chủ 

thể nào khác khi muốn chuyển đổi thành 

DNXH. Bởi lẽ như đã phân tích, cam kết thực 

hiện mục tiêu xã hội môi trường là một loại tài 

                                                 
23 Khánh An, Vắng doanh nghiệp xã hội do lúng túng 

về thủ tục, xem tại: https://baodautu.vn/vang-doanh-

liệu khá mới mẻ với các nhà đầu tư, trong đó 

các nhà đầu tư phải đăng ký mục tiêu mà 

DNXH theo đuổi, đồng thời cam kết tỷ lệ lợi 

nhuận mà doanh nghiệp dùng để tái đầu tư cho 

các mục tiêu xã hội. Trong khi đó, tại thời 

điểm thành lập, các nhà đầu tư chưa thể nắm 

được hiệu quả thực tế của DN nên chưa thể 

tính toán được tỷ lệ lợi nhuận có thể dùng để 

tái đầu tư mục tiêu xã hội, đồng thời pháp luật 

cũng chưa có bất kỳ quy định gì về sự khác 

nhau giữa các DNXH với mức đóng góp về tỷ 

lệ lợi nhuận dành cho mục tiêu xã hội, chính 

vì vậy, yêu cầu DN cam kết về tỷ lệ lợi nhuận 

tái đầu tư là một sự “làm khó” cho các DN.  

Theo pháp luật của nhiều quốc gia như 

Anh, Hàn Quốc, Thái Lan hay Trung Quốc, 

DNXH đều được ghi nhận tồn tại dưới nhiều 

hình thức pháp lý chứ không bắt buộc phải 

đăng ký là DN, miễn chủ thể thỏa mãn các tiêu 

chí, mục tiêu xã hội mà pháp luật quy định thì 

đều có thể được coi là DNXH và hưởng các 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ mà pháp luật quy 

định. Chính vì vậy, pháp luật của hầu hết các 

quốc gia không gặp vướng mắc, bất cập trong 

vấn đề yêu cầu các chủ thể (mang các đặc điểm 

phù hợp với DNXH) chuyển đổi thành DNXH.  

1.3 Về các thủ tục pháp lý khác 

Cũng giống như các chủ thể kinh doanh 

thông thường, trong quá trình hoạt động, nếu 

DNXH kinh doanh những ngành nghề có điều 

kiện thì cũng cần phải tiến hành các thủ tục 

pháp lý để chứng minh DN đủ điều kiện kinh 

doanh ngành nghề đó, ví dụ như giấy phép, 

chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh… Để khuyến khích hoạt động 

của mô hình DN này, Luật Doanh nghiệp 2020 

đã có quy định: “Chủ sở hữu, người quản lý 

DNXH được xem xét, tạo thuận lợi và hỗ trợ 

trong việc cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy 

chứng nhận có liên quan theo quy định của 

nghiep-xa-hoi-do-lung-tung-ve-thu-tuc-d51666.html, 

đăng ngày 20/9/2016, truy cập ngày 10/7/2022 

https://baodautu.vn/vang-doanh-nghiep-xa-hoi-do-lung-tung-ve-thu-tuc-d51666.html
https://baodautu.vn/vang-doanh-nghiep-xa-hoi-do-lung-tung-ve-thu-tuc-d51666.html


Đặc san Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Số 05/2023 

84 

pháp luật”24. Như vậy, pháp luật doanh nghiệp 

hiện nay đã ghi nhận một trong những hỗ trợ 

cụ thể về thủ tục, hành chính dành cho DNXH 

là việc tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ sở 

hữu và người quản lý của DNXH trong các thủ 

tục cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy chứng 

nhận có liên quan. Tuy nhiên, trên thực tế, với 

cơ chế ưu tiên, tạo điều kiện này, các cá nhân 

quản lý DNXH được thuận lợi hơn điểm gì thì 

hệ thống pháp luật hiện nay chưa hướng dẫn 

cụ thể. Thông thường, được cấp giấy phép, 

chứng chỉ hành nghề và các loại giấy chứng 

nhận có liên quan, chủ sở hữu và người quản 

lý doanh nghiệp phải tuân theo quy trình, thủ 

tục và đáp ứng các điều kiện mà pháp luật 

chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý giấy 

phép, chứng chỉ hành nghề và giấy chứng nhận 

của lĩnh vực đó quy định và quản lý. Theo Hội 

thảo công bố Báo cáo “Chương trình cải cách 

môi trường kinh doanh Việt Nam: Góc nhìn từ 

doanh nghiệp”, diễn ra tại Hà Nội (ngày 

20/4/2021), Liên đoàn thương mại và công 

nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết: chương 

trình cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện đầu tư 

kinh doanh theo Nghị quyết của Chính phủ để 

đạt mục tiêu cắt giảm 50%, đã đạt được kết 

quả đáng kể. Theo đó, tỷ lệ doanh nghiệp xin 

giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh có 

xu hướng tăng trở lại lên 52% trong năm 2019 

và 59% trong năm 2020. Trong khi đó, tỷ lệ 

doanh nghiệp gặp khó khăn khi xin giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh tiếp tục có xu 

hướng giảm xuống chỉ còn 32% trong năm 

2020. Dù vậy, với tỷ lệ 32% doanh nghiệp gặp 

khó khăn khi xin giấy chứng nhận đủ điều kiện 

đầu tư kinh doanh cho thấy dư địa cải cách 

trong lĩnh vực này vẫn còn rất lớn. Các điều 

kiện đầu tư kinh doanh không minh bạch, định 

tính, có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau 

vẫn còn tồn tại trong nhiều văn bản pháp 

luật25.  

                                                 

24 Điểm a Khoản 2 điều 10 Luật Doanh nghiệp 2020 
25https://phaply.net.vn/diem-danh-nhung-qui-dinh-
bat-cap-trong-29-luat-dang-gay-kho-hoat-dong-

Qua báo cáo số liệu trên cho thấy, mặc dù 

thời gian qua, Nhà nước ta đã rất nỗ lực trong 

việc rà soát, giảm bớt các điều kiện, thủ tục 

gây khó khăn, phiền hà cho hoạt động kinh 

doanh của DN. Tuy nhiên, vẫn có một tỷ lệ rất 

lớn (32%) doanh nghiệp phản ánh gặp khó 

khăn khi xin giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu 

tư kinh doanh. Thủ tục hành chính xin cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh là 

khó khăn chung đối với tất cả các loại hình 

doanh nghiệp, trong đó không loại trừ đối với 

mô hình DNXH. 

2. Đề xuất hoàn thiện các quy định về hỗ 

trợ thủ tục pháp lýđối với doanh nghiệp xã 

hội tại Việt Nam 

 Qua đánh giá thực trạng quy định pháp 

luật và phân tích thực tiễn thi hành các thủ tục 

pháp lý đối với DNXH ở Việt Nam thời gian 

qua, tác giả cho rằng cần đặc biệt quan tâm, cụ 

thể hóa các quy định pháp luật về hỗ trợ thủ 

tục pháp lý đối với DNXH. Như đã phân tích 

ở trên, các thủ tục pháp lý đối với DNXH hiện 

nay còn rất nhiều hạn chế. Do đó, tác giả đề 

xuất một số ý kiến để hoàn thiện pháp luật về 

hỗ trợ thủ tục pháp lý đối với DNXH như sau: 

Thứ nhất, đối với thủ tục thành lập DNXH. 

Tác giả đề xuất thủ tục đăng ký thành lập 

DNXH có thể chia thành 2 giai đoạn, trong đó, 

giai đoạn 1 là chủ thể kinh doanh đăng ký kinh 

doanh theo thủ tục thông thường và giai đoạn 

2 là chủ thể kinh doanh đăng ký để được công 

nhận là DNXH. Ở giai đoạn 1, việc quản lý hồ 

sơ thành lập DN nói chung (trong đó bao gồm 

cả DNXH) vẫn do cơ quan đăng ký kinh doanh 

tiến hành theo các yêu cầu về quy trình, hồ sơ, 

thời gian theo quy định chung. Tuy nhiên, giai 

đoạn 2, sau khi DN được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, tùy theo mục tiêu hoạt 

động và các điều kiện, tiêu chí mà DN thỏa 

mãn, DN sẽ làm thủ tục đăng ký để được cấp 

Giấy chứng nhận là DNXH tại Cơ quan có 

san-xuat-kinh-doanh-ki-1-a253026.html, truy cập 

ngày 6/5/2022 

https://phaply.net.vn/diem-danh-nhung-qui-dinh-bat-cap-trong-29-luat-dang-gay-kho-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-ki-1-a253026.html
https://phaply.net.vn/diem-danh-nhung-qui-dinh-bat-cap-trong-29-luat-dang-gay-kho-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-ki-1-a253026.html
https://phaply.net.vn/diem-danh-nhung-qui-dinh-bat-cap-trong-29-luat-dang-gay-kho-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-ki-1-a253026.html
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Kinh nghiệm của các quốc gia trong đấu thầu mua 

sắm công và các khuyến nghị cho Việt Nam Nguyễn Trần Phương 

thẩm quyền quản lý chuyên trách theo quy 

định.  

Thứ hai, đối với những bất cập về vấn đề 

chuyển đổi từ các loại hình kinh doanh khác 

sang DNXH, tác giả cho rằng việc thay đổi 

khái niệm DNXH, mở rộng hình thức pháp lý 

hoạt động của DNXH theo hướng DNXH là 

mô hình kinh doanh vì mục tiêu xã hội, chứ 

không bắt buộc DNXH phải đăng ký hoạt 

động theo Luật DN sẽ xóa bỏ được tất cả các 

bất cập về vấn đề chuyển đổi loại hình hoạt 

động của các tổ chức khác sang DNXH như 

hiện nay, đồng thời đảm bảo tính linh hoạt, 

thuận tiện trong quá trình hoạt động, kinh 

doanh của DNXH. Đối với vấn đề chuyển cơ 

sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội và quỹ từ thiện 

thành DNXH là một quy định mới và tiến bộ 

trong pháp luật Việt Nam, tuy nhiên cũng cần 

quy định rõ các điều kiện, thủ tục bởi vốn dĩ, 

các tổ chức trên không phải là chủ thể kinh 

doanh. Quy định chuyển đổi sang DNXH giúp 

cho các cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ 

từ thiện có cơ hội được lựa chọn mô hình hoạt 

động, làm sao cho phù hợp điều kiện, khả năng 

và hoạt động đặc thù nhất, có thể mang lại hiệu 

quả tối ưu trong hoạt động nội bộ và hoạt động 

thực hiện mục tiêu xã hội. Nên việc quy định 

các tiêu chí cụ thể để các tổ chức này chuyển 

đổi thành DNXH là rất quan trọng, không nên 

chỉ chờ vào “quyết định” của cơ quan có thẩm 

quyền. Pháp luật nước ta cần đưa ra các điều 

kiện, tiêu chí cụ thể để các chủ thể trên có thể 

trở thành DNXH thay vì quy định “sau khi có 

Quyết định cho phép chuyển đổi thành doanh 

nghiệp xã hội bằng văn bản của cơ quan có 

thẩm quyền đã cấp giấy phép thành lập cơ sở 

bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện”, để 

tránh việc cơ quan có thẩm quyền lạm dụng 

quyền lực gây khó khăn hay chính các chủ thể 

không nắm rõ mình có thể chuyển đổi được 

hay không để thực hiện việc chuyển đổi. Các 

tiêu chí cần phải bao hàm được các nội dung 

sau đây: Các chủ thể này phải đảm bảo tài 

                                                 
26 Đỗ Hải Hoàn, Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã 

hội ở Ấn Độ và kinh nghiệm cho Việt Nam, Kỷ yếu 

chính sau khi chuyển thành DNXH, phải có 

khả năng kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận, 

không chuyển đổi nhằm mục đích thực hiện 

các hành vi lách luật hay trốn tránh các nghĩa 

vụ, sau khi thực hiện phải đủ khả năng về tài 

chính và năng lực quản lí để duy trì và phát 

triển doanh nghiệp xã hội, tránh rủi ro khi vừa 

thực hiện chuyển đổi sang mô hình DNXH, thì 

chỉ tồn tại được trong một thời gian ngắn đã 

sụp đổ. Đồng thời, cách sử dụng thuật ngữ cơ 

sở bảo trợ xã hội trong Nghị định 

47/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp là 

không thống nhất với các văn bản pháp lý 

khác, vì vậy, cần sửa đổi, thay thế thuật ngữ 

này bằng cụm từ “cơ sở trợ giúp xã hội” để 

đảm bảo sự thống nhất giữa pháp luật doanh 

nghiệp và các văn bản pháp lý liên quan. Bên 

cạnh đó, cần bổ sung quy định cụ thể về việc 

cho phép cơ sở trợ giúp xã hội được chuyển 

đổi thành DNXH trong văn bản điều chỉnh 

trực tiếp việc thành lập, tổ chức, hoạt động của 

các cơ sở trợ giúp xã hội.   

Thứ ba, đối với các thủ tục pháp lý khác 

liên quan đến DNXH. Pháp luật doanh nghiệp 

đã quy định DNXH được xem xét, tạo thuận 

lợi và hỗ trợ trong việc cấp giấy phép, chứng 

chỉ và giấy chứng nhận có liên quan. Tuy 

nhiên, quy định này cho đến nay chưa có bất 

kỳ một hướng dẫn nào cụ thể, chính vì vậy, 

Chính phủ cần sớm cụ thể hóa các quy định về 

hỗ trợ thủ tục cấp giấy phép, chứng chỉ và các 

loại giấy chứng nhận (nếu cần) cho DNXH. 

Việc pháp luật quy định tạo điều kiện thuận lợi 

cho các chủ DN trong việc cấp giấy phép, giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh là một 

động viên, khuyến khích rất lớn đối với các 

thương nhân xã hội. Tham khảo kinh nghiệm 

của Ấn Độ, hiện nay Chính phủ Ấn Độ đã nới 

lỏng một số quy định, quy trình đăng ký và 

hoạt động của DNXH, chẳng hạn như: giảm số 

lượng mẫu đơn đăng ký, trợ cấp 10% khi nộp 

đơn đăng ký nhãn hiệu, chính phủ chịu 50% 

chi phí đăng ký bằng sáng chế26. Vì vậy, tác 

Hội thảo “Thực trạng phát triển DNXH đáp ứng yêu 

cầu phát triển xã hội ở Việt Nam, 2019, tr.55 
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giả cũng đề xuất việc bổ sung quy định về việc 

miễn/giảm các chi phí hành chính đối với 

DNXH khi làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép, 

chứng chỉ và giấy chứng nhận có liên quan. 

Ngoài việc hỗ trợ chi phí hành chính, nhà nước 

cần giao trách nhiệm cho cơ quan quản lý 

chuyên môn để mở các Văn phòng hỗ trợ 

DNXH trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư các 

tỉnh/thành phố để kịp thời tư vấn, hỗ trợ về hồ 

sơ, thủ tục hành chính và giải đáp các vướng 

mắc pháp lý cho DNXH.  

Mô hình DNXH tuy còn hoạt động rất hạn 

chế nhưng lại là mô hình kinh doanh có tiềm 

năng phát triển lớn ở Việt Nam. Nếu phát triển 

được mô hình này, nhà nước sẽ giảm tải được 

áp lực trong việc giải quyết công ăn việc làm 

cho nhóm người yếu thế, giải quyết vấn đề môi 

trường và các vấn đề xã hội khác. Chính vì 

vậy, việc ưu tiên, hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy 

DNXH phát triển thông qua việc hoàn thiện hệ 

thống quy định pháp luật về ưu đãi, hỗ trợ nói 

chung và hỗ trợ về thủ tục hành chính, pháp lý 

nói riêng dành cho DNXH là rất cần thiết. 

Khung pháp lý hoàn chỉnh với nhiều ưu đãi, 

hỗ trợ đặc thù chắc chắn sẽ là động lực lớn để 

các doanh nhân xã hội quan tâm và tập trung 

nguồn lực, trí tuệ xây dựng và phát triển 

DNXH. 
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Hoàn thiện pháp luật về góp vốn thành lập doanh 

nghiệp bằng tài sản trí tuệ ở Việt Nam hiện nay. 

 

Lương Mỹ Linh (ThS) 

Học viện Chính sách và Phát triển 

Email: mylinh.luong198@gmail.com 

 

Tóm tắt:  

Tài sản trí tuệ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu vốn của 

các doanh nghiệp. Thực tiễn đã ghi nhận một số trường hợp góp vốn 

thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) trong 

đó có nhãn hiệu tại Việt Nam. Tuy nhiên, pháp luật liên quan còn rất 

nhiều bất cập dẫn đến sự e ngại của các cá nhân, doanh nghiệp khi góp 

vốn vào doanh nghiệp bằng tài sản trí tuệ. Bài nghiên cứu tập trung khai 

thác cơ sở lý luận liên quan đến việc góp vốn bằng tài sản trí tuệ. Bài 

nghiên cứu định hướng triển khai trả lời 03 câu hỏi: (1) Thế nào là tài sản 

trí tuệ; (2) Những đặc điểm của việc góp vốn thành lập doanh nghiệp 

bằng tài sản trí tuệ là gì? (3) Những bất cập nào tồn tại trong việc góp 

vốn bằng tài sản trí tuệ tại Việt Nam? 

Từ khóa: tài sản trí tuệ, góp vốn bằng tài sản trí tuệ, định giá tài sản. 

Abstracts: 

In the capital structure of businesses, intellectual property is becoming 

more and more significant. In reality, there have been several instances 

of money contributions being used to create businesses in Vietnam with 

industrial property rights (IPRs), including trademarks. Yet, the pertinent 

law contains a lot of flaws that make physical persons and legal persons 

afraid to invest in businesses using their intellectual property. Exploiting 

the theoretical underpinnings of capital contribution with intellectual 

property is the study’s main objective. The paper also responds to three 

questions: (1) What is intellectual property; (2) what are features of 

capital contribution by intellectual property to create a business? (3) 

What do deficiencies in Vietnamese law concerning the capital 

contribution by intellectual property exist? 

Keywords: intellectual property, IP, capital contribution by IP, asset 

valuation. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hoạt động góp vốn kinh doanh nói chung và góp vốn bằng tài 

sản trí tuệ nói riêng là vấn đề được rất nhiều quốc gia trên thế 

giới quan tâm, đặc biệt trong giai đoạn phát triển khoa học, 

công nghệ và kỷ nguyên số như hiện nay, khi các tài sản trí
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tuệ ngày càng khẳng định vị thế và tầm quan 

trọng trong doanh nghiệp, cũng như trong nền 

kinh tế quốc gia. Mặt khác, trước thực trạng 

góp vốn bằng tài sản trí tuệ diễn ra ngày càng 

phổ biến và phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về 

quy trình, thủ tục góp vốn, cách thức định giá 

tài sản góp vốn, v.v  như hiện nay, thì yêu cầu 

về việc hoàn thiện pháp luật về góp vốn bằng 

tài sản trí tuệ vẫn luôn là một đòi hỏi chính 

đáng của pháp luật bất kỳ quốc gia nào. Xét ở 

góc độ nghiên cứu khoa học, đây cũng luôn là 

chủ đề được các nhà nghiên cứu đặc biệt quan 

tâm. Bài viết tập trung phân tích một số vấn đề 

lý luận liên quan tới việc góp vốn bằng tài sản 

trí tuệ theo pháp luật Việt Nam, đồng thời chỉ 

ra những hạn chế trong quy định của pháp luật 

liên quan đến vấn đề này từ đó đưa ra đề xuất, 

kiến nghị để hoàn thiện pháp luật. 

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

     Phương pháp phân tích, tổng hợp: phương 

pháp này được sử dụng nhằm phân tích các tài 

liệu, số liệu liên quan đến đối tượng nghiên 

cứu, phân tích thực trạng thi hành pháp luật về 

góp vốn bằng tài sản trí tuệ, từ đó tổng hợp 

thông tin để đưa ra các đánh giá, kiến nghị. 

Phương pháp phân tích, tổng hợp được sử 

dụng xuyên suốt các nội dung của đề tài, trong 

đó chủ yếu sử dụng ở mục mục 3.3 và 3.4 của 

bài nghiên cứu.  

      Phương pháp so sánh: được sử dụng để so 

sánh các khái niệm, văn bản pháp luật trong 

nước và quốc tế để đi đến khái niệm bao quát 

và chung nhất về tài sản trí tuệ. Phương pháp 

này được sử dụng chủ yếu ở phần 3.1 bài 

nghiên cứu. Ngoài ra, phương pháp này cũng 

được vận dụng ở mục 3.2 khi khác thác đặc 

điểm của việc góp vốn bằng tài sản trí tuệ 

trong sự so sánh với các loại tài sản khác. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Khái quát về tài sản trí tuệ  

    Trong nghiên cứu và thực tiễn áp dụng, 

xuất hiện các khái niệm tài sản trí tuệ, tài sản 

vô hình, quyền sở hữu trí tuệ và trong nhiều 

trường hợp các khái niệm này được dùng 

một cách nhầm lẫn và chồng chéo lên nhau. 

Do vậy, trước khi đi sâu vào khái niệm, tác 

giả sẽ phân biệt tài sản trí tuệ với các thuật 

ngữ tài sản vô hình và quyền sở hữu trí tuệ. 

Phân biệt tài sản trí tuệ và tài sản vô hình 

    Tài sản theo khoản 1, Điều 105 Bộ luật 

dân sự năm 2015, tài sản là vật, tiền, giấy tờ 

có giá và quyền tài sản. Bất động sản và động 

sản có thể là tài sản hiện có hoặc tài sản hình 

thành trong tương lai. Như vậy, đối tượng 

được coi là tài sản không chỉ là những vật có 

thực ở hiện tại mà còn là những vật được 

hình thành trong tương lai. 

      Khi dựa vào đặc tính cấu tạo của vật chất, 

các loại tài sản có thể bao gồm tài sản hữu 

hình và tài sản vô hình. Tài sản hữu hình 

được hiểu là động sản và bất động sản. Trong 

khi đó, tài sản vô hình được dùng để chỉ tài 

nguyên phi vật thể và có giá trị cho người sở 

hữu nó.  

      Theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 

45/2013/TT-BTC, Tài sản cố định vô hình 

được quy định là những tài sản không có 

hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị 

đã được đầu tư thỏa mãn các tiêu chuẩn của 

tài sản cố định vô hình, tham gia vào nhiều 

chu kỳ kinh doanh, như một số chi phí liên 

quan trực tiếp tới đất sử dụng; chi phí về 

quyền phát hành, bằng phát minh, bằng sáng 

chế, bản quyền tác giả,… Tóm lại, khái niệm 

tài sản vô hình được sử dụng trong trường 

hợp liệt kê tài sản của doanh nghiệp trong 

báo cáo tài chính. Dựa vào khoản 1 Điều 3 

và khoản 2 Điều 3, tư liệu lao động sau đây 

được coi là tài sản vô hình của công ty nếu 

thỏa mãn đồng thời 3 điều kiện sau:  

(1) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong 

tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;  

(2) Có thời gian sử dụng trên 1 năm;  

(3) Nguyên giá tài sản phải được xác định 

một cách đáng tin cậy và có giá trị từ 

30.000.000 đồng trở lên;  

Đồng thời không thuộc loại tài sản hữu hình. 
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Tài sản vô hình tồn tại ở dạng phi vật chất. 

Tài sản vô hình được chia thành: (i) Tài sản 

vô hình không xác định, bao gồm lợi thế 

thương mại (goodwill), thương hiệu (brand 

recognition), văn hóa doanh nghiệp 

(corporate culture), danh tiếng (reputation); 

(ii) Tài sản vô hình xác định, bao gồm như 

tài sản trí tuệ và các loại tài sản tài chính như 

cổ phiếu, trái phiếu,… 

Bảng 1. Phân loại tài sản của Doanh nghiệp 

 

     Như vậy có thể hiểu tài sản trí tuệ nằm 

trong khối và là một bộ phận của tài sản vô 

hình của của một doanh nghiệp đang hoạt 

động, khác với khả năng không thể/khó có thể 

tái tạo của tài sản hữu hình, tài sản trí tuệ lại 

có khả năng tái tạo. Tài sản có thể xác định 

được là tài sản có giá trị thương mại hoặc giá 

trị hợp lý có thể đo lường được tại một thời 

điểm nhất định và được kỳ vọng sẽ mang lại 

lợi ích trong tương lai cho công ty. Những tài 

sản này có ý nghĩa kinh tế quan trọng đối với 

doanh nghiệp trong bối cảnh sáp nhập và mua 

lại.27 

Phân biệt tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ 

        Tài sản góp vốn được quy định cụ thể 

tại Điều 34 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Nếu 

                                                 
27Adam Hayes, Identifiable Assets. Xem tại:  

https://www.investopedia.com/terms/i/identifiable_ass

et.asp 

trước đây, theo luật Doanh nghiệp 2014, tài 

sản góp vốn là quyền sở hữu trí tuệ 

(“QSHTT”) được sử dụng để góp vốn được 

quy định trong một điều khoản. cụ thể tại 

Khoản 2 Điều 35 quy định: “Quyền sở hữu trí 

tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền 

tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, 

quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với 

giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ 

khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí 

tuệ”, theo Luật doanh nghiệp mới nhất 2020, 

quy định này đã không còn tồn tại. Lý do cho 

sự lược bỏ này trong Luật doanh nghiệp thể 

xem xét đến việc đã tồn tại một nội dung quy 

định tương tự trong Luật sở hữu trí tuệ (hiện 

nay là Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi 2022). 
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       Như vậy, tại Việt Nam, quyền sở hữu 

trí tuệ được hiểu có thể hệ thống lại bao gồm 

bốn loại: (i) Quyền tác giả, (ii) Quyền liên 

quan (đến quyền tác giả); (iii) Quyền sở hữu 

công nghiệp; (iv) Quyền đối với giống cây 

trồng. Không phải quốc gia nào cũng phân 

chia quyền sở hữu trí tuệ như vậy. Chẳng hạn, 

tại nhiều nước và trong nhiều tổ chức quốc tế 

(như Nhật Bản, châu Âu, Tổ chức thương mại 

thế giới – WTO), phân loại quyền đối với 

giống cây trồng là một bộ phận trong quyền sở 

hữu công nghiệp. Trong khi đó một số quốc 

gia khác như Hoa Kỳ không dùng khái niệm 

này.28 

       Điều 2.viii Công ước Stockholm thành 

lập WIPO, định nghĩa: “Quyền sở hữu trí tuệ 

bao gồm các quyền đối với các tác phẩm văn 

học, nghệ thuật và khoa học; các quyền liên 

quan đến hoạt động của các nghệ sĩ biểu diễn, 

sản xuất bản ghi âm, chương trình phát sóng; 

quyền đối với sáng chế ở tất cả các lĩnh vực 

hoạt động của con người, phát minh khoa học; 

kiểu dáng công nghiệp; nhãn hiệu và nhãn 

hiệu dịch vụ; tên thương mại; quyền chống 

cạnh tranh không lành mạnh; các quyền khác 

liên quan đến hoạt động trí tuệ trong các lĩnh 

vực công nghiệp, khoa học và nghệ thuật”. 

Có thể thấy, tài sản trí tuệ luôn gắn liền với 

quyền sở hữu trí tuệ. Trong nhiều trường hợp 

các khái niệm về tài sản trí tuệ, quyền sở hữu 

trí tuệ, sở hữu trí tuệ được sử dụng với cùng 

một nghĩa. Do vậy, trong khuôn khổ bài viết, 

tác giả sẽ định hướng nghiên cứu tài sản trí tuệ 

theo hướng đồng nghĩa với quyền sở hữu trí 

tuệ. 

Đặc điểm của tài sản trí tuệ 

 Là bộ phận của tài sản vô hình; 

 Là kết quả của hoạt động khoa học và 

công nghệ. Khoa học trong trường hợp này 

được hiểu theo nghĩa cả khoa học tự nhiên, 

                                                 
28 Giáo trình pháp luật sở hữu trí tuệ, PGS. TS. Hồ Thúy 

Ngọc, Đại học Ngoại Thương Hà Nội, tr.17. 

khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học xã 

hội và nhân văn. Công nghệ trong trường hợp 

này là công nghệ có thể chuyển giao độc quyền 

và cả công nghệ chuyển giao không độc 

quyền; 

 Có khả năng tái tạo và phát triển; 

 Dễ dàng bị sao chép; 

 Tồn tại các chi phí ngầm; 

 Có thể định giá bằng tiền và có thể 

được trao đổi trên thị trường. 

2. Khái quát về góp vốn bằng tài sản trí tuệ 

• Đặc điểm chung 

Góp vốn bằng tài sản trí tuệ mang đặc điểm 

chung của việc góp vốn thành lập doanh 

nghiệp: 

Thứ nhất, tài sản góp vốn là tài sản hợp 

pháp của chủ thể góp vốn. Yêu cầu này được 

quy định tại Khoản 2, điều 34 Luật Doanh 

nghiệp 2020. Ngoài ra, không được cầm cố, bị 

tranh chấp, thế chấp hay bảo lãnh. 

Thứ hai, chủ thể góp vốn là cá nhân hoặc 

pháp nhân. Theo Điều 17 Luật Doanh nghiệp 

2020 quy định về các trường hợp không được 

góp vốn thành lập doanh nghiệp, bao gồm:  

Đối với cá nhân: (i) Cán bộ, công chức, 

viên chức; (ii) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân 

chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc 

phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân 

đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan 

chuyên nghiệp, công nhân công an trong các 

cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt 

Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy 

quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước 

tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh 

nghiệp nhà nước; (iii) Cán bộ lãnh đạo, quản 

lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước 

theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của 

Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo 

ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà 
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nước tại doanh nghiệp khác; (iv) Người chưa 

thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi 

dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; 

người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ 

hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân; 

(v) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, 

đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại 

cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt 

buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm 

chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 

nhất định; các trường hợp khác theo quy định 

của Luật phá sản, Luật Phòng, chống tham 

nhũng. 

Ngoài ra, theo luật Doanh nghiệp 2020 tại 

khoản 2 Điều 180, nếu cá nhân là thành viên 

hợp danh của một công ty hợp danh sẽ không 

được quyền góp vốn vào doanh nghiệp kinh 

doanh cùng ngành, nghề với công ty hợp danh 

đó. Trong trường hợp chủ thể tham gia góp 

vốn là doanh nghiệp tư nhân thì pháp luật quy 

định doanh nghiệp tư nhân không được quyền 

mua cổ phần trong công ty cổ phần, góp vốn 

vào công ty hợp danh và công ty trách nhiệm 

hữu hạn. 

Đối với pháp nhân: (i) Cơ quan nhà nước, 

đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài 

sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh 

doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình; 

(ii) Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm 

kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh 

vực nhất định theo quy định của Bộ luật hình 

sự.  

 Đặc điểm riêng 

Ngoài những quy định pháp luật về những 

đặc điểm chung về góp vốn tài sản thành lập 

công ty, việc góp vốn bằng tài sản trí tuệ để 

thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam cũng có 

những đặc điểm riêng cần lưu ý như sau: 

Thứ nhất, khi góp vốn bằng quyền sở hữu 

trí tuệ, đặc biệt là quyền tác giả, thì chỉ có thể 

chuyển giao quyền tài sản, còn quyền nhân 

thân thì không. Điều này quy định rõ tại Khoản 

2 Điểu 45 Luật sở hữu trí tuệ 2005: “Tác giả 

không được chuyển nhượng các quyền nhân 

thân quy định tại Điều 19, trừ quyền công bố 

tác phẩm; người biểu diễn không được chuyển 

nhượng các quyền nhân thân quy định tại 

khoản 2 Điều 29 của Luật này”. 

Đối với chủ thể sở hữu hợp pháp quyền sở 

hữu trí tuệ thì bên góp vốn phải được cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng 

bảo hộ hoặc thuộc các trường hợp chủ thể có 

quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản trí tuệ 

muốn góp vốn và không rơi vào trường hợp bị 

hạn chế chuyển nhượng theo quy định của 

pháp luật SHTT. 

Thứ hai, đối với việc góp vốn bằng tài sản 

trí tuệ thì về mặt nội dung chính là sự góp vốn 

về quyền sử dụng và định đoạt quyền này. 

Trong nhiều trường hợp, nhiều quốc gia trên 

thế giới công nhận việc góp vốn bằng quyền 

sử tài sản trí tuệ mà không nhất thiết phải yêu 

cầu góp vốn quyền sở hữu.  

Thứ ba, việc góp vốn bằng tài sản trí tuệ 

mang tính tương đối và có thời hạn. Lý do cho 

điều này vì đặc tính quyền sở hữu trí tuệ có 

phạm vi thời hạn và không gian bảo hộ. Ví dụ: 

theo quy định tại Điều 93.6, Luật SHTT năm 

2005, nhãn hiệu về cơ bản có thể được bảo hộ 

mãi mãi, với điều kiện chủ sở hữu phải tiến 

hành gia hạn nhiều lần, mỗi lần không quá 10 

năm. Do vậy, trường hợp hết thời hạn bảo hộ 

mà chủ sở hữu không gia hạn thì công ty nhận 

vốn góp bằng tài sản trí tuệ là nhãn hiệu sẽ mất 

đi quyền với tài sản trí tuệ được góp vốn. Đối 

với vấn đề này đặt ra nhiều thách thức trong 

việc định giá và xác định quyền đối với tài sản 

trí tuệ góp vốn các bên nhận vốn góp. Tuy 

nhiên, với bản chất của một giao dịch dân sự, 

các bên có thể thỏa thuận việc góp vốn bằng 

tài sản trí tuệ bằng việc giới hạn sử dụng, chủ 

yếu dựa trên sự thỏa thuận của các bên. 

 Định giá tài sản trí tuệ góp vốn 

Chủ thể định giá tài sản trí tuệ: Điều 36, 

Luật Doanh nghiệp năm 2020, quy định về vấn 

đề định giá tài sản khi góp vốn, theo đó có hai 

phương thức định giá tài sản góp vốn: (i) do 
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các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo 

nguyên tắc đồng thuận hoặc (ii) do một tổ chức 

thẩm định giá định giá. Theo tác giả Trần Cao 

Thanh trong bài nghiên cứu về pháp luật về 

góp vốn bằng quyền sở hữu công nghiệp đối 

với nhãn hiệu: “Do chưa có những quy đinh 

cụ thể về phương pháp cũng như tiêu chuẩn để 

định giá tài sản sở hữu trí tuệ, việc định giá tài 

sản trí tuệ ở nước ta dựa vào phương pháp 

chung trên thế giới. Hiện nay, trên thế giới có 

rất nhiều phương pháp định giá tài sản trí tuệ, 

mỗi phương pháp lại có những ưu điểm và 

nhược điểm khác nhau. Theo ủy ban kinh tế 

Liên Hợp quốc, hiện các phương pháp được 

sử dụng rộng rãi như”: 

(1) Phương pháp tiếp cận từ chi phí (Cost 

Approach): Cách tiếp cận chi phí ước tính giá 

trị tài sản vô hình căn cứ vào chi phí tái tạo ra 

tài sản vô hình giống nguyên mẫu với tài sản 

cần thẩm định giá hoặc chi phí thay thế để tạo 

ra một tài sản vô hình tương tự có cùng chức 

năng, công dụng theo giá thị trường hiện 

hành.29 

 Phương pháp tiếp cận từ thị trường 

(Market Approach): Giá trị của tài sản vô hình 

cần thẩm định giá được xác định căn cứ vào 

việc so sánh, phân tích thông tin của các tài 

sản vô hình tương tự có giá giao dịch trên thị 

trường. 

Phương pháp tiếp cận từ thu nhập (Income 

Approach): Thông qua giá trị hiện tại của các 

khoản thu nhập, các dòng tiền và các chi phí 

tiết kiệm do tài sản vô hình mang lại. 

3. Những bất cập pháp luật về góp vốn 

tài sản trí tuệ 

Thứ nhất, pháp luật Việt Nam chưa có quy 

định thống nhất về cách thức định giá tài sản 

trí tuệ. Việc không xác định rõ cách thức định 

giá tài sản góp vốn đối với tài sản trí tuệ có 

nhiều khả năng gây ra sự sai sót trong việc 

định giá, hậu quả là rất có thể phạm phải “điều 

                                                 
29 Mục 10.1 tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 – Thẩm định 

giá tài sản vô hình. 

cấm” của pháp luật doanh nghiệp về định giá 

khống tài sản góp vốn. Trong báo cáo của 

nhóm chuyên gia về định giá tài sản trí tuệ do 

Ủy ban Châu Âu (EC – European 

Commission) thành lập đã giải thích lý do của 

sự phức tạp trong việc định giá tài sản trí tuệ 

như sau: không có hai tài sản sở hữu trí tuệ nào 

giống nhau. Do vậy họ cho rằng: tính đặc biệt 

của tài sản trí tuệ khiến việc định giá tài sản trí 

tuệ dựa trên phương pháp so sánh với các tài 

sản trí tuệ khác trở nên khó khăn. Theo đó, 

việc định giá dựa trên so sánh hay nói cách 

khác là phương pháp tiếp cận từ thị trường 

không thực sự hiệu quả đối với tài sản trí 

tuệ.Ngoài ra, việc xác định giá trị quyền sở 

hữu trí tuệ phải do các chuyên gia thực hiện và 

phải cụ thể đối với từng trường hợp. 

Thứ hai, việc giao nhận tài sản trí tuệ khi 

góp vốn khó có thể được xác định theo quy 

định của pháp luật. Cụ thể, theo Điểm b khoản 

1 Điều 35 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy 

định: “Đối với tài sản không đăng ký quyền sở 

hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng 

việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận 

bằng biên bản”. Đối với tài sản trí tuệ, một số 

loại tài sản không yêu cầu bắt buộc phải đăng 

ký quyền sở hữu, có thể kể đến như tên thương 

mại, nhãn hiệu hay bí mật kinh doanh. Do vậy, 

theo điểm b khoản 1 Điều 35 Luật Doanh 

nghiệp năm 2020, việc góp vốn bằng quyền sở 

hữu hoặc quyền sử dụng các đối tượng này 

phải được thực hiện theo thủ tục giao nhận tài 

sản và có xác nhận bằng biên bản. Tuy nhiên, 

như đã phân tích ở mục 3.1, quyền sở hữu trí 

tuệ là tài sản vô hình do vậy không thể thực 

hiện việc giao và nhận loại tài sản này như đối 

với tài sản hữu hình. 

Thứ ba, pháp luật Việt Nam chưa có quy 

định cho trường hợp xử lý phần vốn góp là giá 

trị tài sản trí tuệ khi hết thời hạn bảo hộ, “đặc 

biệt là các loại tài sản trí tuệ không theo cơ 

chế bảo hộ tự động như sáng chế”. Một sáng 

chế muốn được bảo hộ phải thông qua thủ tục 
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đăng ký và được cấp bằng sáng chế hoặc đối 

với nhãn hiệu nổi tiếng phải thông qua thủ tục 

công nhận nhãn hiệu. Điều này đặt ra vấn đề 

pháp lý có thể phát sinh như việc xác định 

quyền và nghĩa vụ của chủ thể góp vốn bằng 

tài sản trí tuệ đối với doanh nghiệp góp vốn. 

Điều này phần nào gây ra sự e ngại trong việc 

góp vốn bằng tài sản trí tuệ tại Việt Nam, mặc 

dù đây là loại tài sản mà pháp luật công nhận 

được sử dụng như một loại vốn góp.  

4. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật 

về góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng tài 

sản trí tuệ 

Thứ nhất, cần đưa ra quy định nhằm làm 

rõ khái niệm tài sản trí tuệ và thống nhất các 

văn bản pháp luật. Hiện nay, định nghĩa về tài 

sản và các khái niệm khác liên quan đến tài sản 

như hàng hóa, quyền sở hữu trí tuệ, quyền tài 

sản quy định trong các văn bản pháp luật khác 

nhau có sự chồng chéo, không nhất quán. Theo 

tác giả Lê Minh Thái trong bài viết trên Tạp 

chí Tài chính đã chỉ ra: Hiện nay, “việc định 

nghĩa tài sản như Điều 105 của Bộ luật Dân 

sự năm 2015 đã tạo ra sự cứng nhắc trong 

khái niệm về tài sản. Không chỉ vậy, quy định 

Điều 115 của Bộ luật Dân sự 2015 về quyền 

tài sản lại càng làm cho bản chất pháp lý của 

những nhãn hiệu hàng hóa dễ bị nhầm lẫn. 

Trên thực tế, quyền tài sản có thể được coi là 

vật quyền, trái quyền và quyền sở hữu trí tuệ, 

vì vậy việc giải nghĩa như Bộ luật Dân sự hiện 

hành hoàn toàn là không dựa trên nền tảng 

một học thuyết pháp lý nào. Bên cạnh đó, tài 

sản là một khái niệm động và nó không đơn 

thuần có ý nghĩa pháp lý, mà còn có cả ý nghĩa 

lớn về kinh tế.” Với nhận định này, có thể thấy 

việc không quy định cụ thể khái niệm tài sản 

trí tuệ sẽ gây ra nhiều bất cập và rủi ro cho chủ 

thể liên quan đến việc sử dụng tài sản trí tuệ để 

tạo lợi nhuận, đặc biệt đối với quá trình góp 

vốn để thành lập doanh nghiệp. 

Thứ hai, cần đưa ra quy định thống nhất 

phương pháp định giá tài sản trí tuệ. Đối với 

đề xuất phương pháp định giá tài sản trí tuệ, 

việc định giá thường dựa trên các giả định về 

việc sử dụng tài sản trí tuệ trong tương lai, 

những mốc quan trọng nào sẽ được đáp ứng và 

những quyết định quản lý nào sẽ được đưa ra. 

Vì tài sản trí tuệ là loại tài sản đặc biệt cả về 

nội dung và hình thức, do vậy không thể lựa 

chọn một cách tùy tiện phương pháp định giá. 

Sự “tùy tiện” rất dễ có thể xảy ra, đặc biệt 

trong trường hợp doanh nghiệp tự định giá tài 

sản. Điều này sẽ dễ gây ra tình trạng định giá 

“sai”, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các 

chủ thể có quyền và nghĩa vụ liên quan. 

Thứ ba, cần sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 

35 Luật Doanh nghiệp năm 2020 để phù hợp 

trong trường hợp chuyển quyền sở hữu tài sản 

góp vốn là tài sản trí tuệ. Đề xuất cần có ngoại 

lệ đối với trường hợp tài sản trí tuệ. Cụ thể, 

lược bỏ đi nghĩa vụ giao nhận tài sản trí tuệ, 

chỉ bao gồm biên bản xác nhận giữa chủ sở 

hữu tài sản trí tuệ và doanh nghiệp nhận góp 

vốn về việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp 

vốn từ chủ sở hữu cho doanh nghiệp.  

Thứ tư, với đặc thù là tài sản vô hình, tài 

sản trí tuệ thường có thời hạn bảo hộ (ví dụ 

như nhãn hiệu, sáng chế, …) nên nếu phần vốn 

góp là các tài sản trí tuệ hết thời hạn bảo hộ, 

thì kéo theo đó phần vốn này cũng bị ảnh 

hưởng về giá trị pháp lý hay nói cách khác nó 

“không đương nhiên tồn tại”. Do vậy, để tránh 

các trường hợp xung đội về quyền và nghĩa vụ 

giữa các chủ thể liên quan, các văn bản hướng 

dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp năm 2020 cần 

hướng dẫn cụ thể về việc chấm dứt tư cách 

thành viên góp vốn (đối với các thành viên góp 

vốn vào công ty bằng tài sản trí tuệ). Ngoài ra, 

cần ban hành những hướng dẫn cụ thể đối với 

thủ tục giảm vốn điều lệ khi hợp đồng (hoặc 

thỏa thuận) góp vốn là tài sản trí tuệ không còn 

hiệu lực. 
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Tóm tắt:  

Bài viết này giới thiệu những vấn đề cơ bản về kinh tế tuần hoàn như khái 

niệm, nguyên tắc, cấu trúc, cơ chế hoạt động của hệ thống kinh tế tuần 

hoàn. Các kiến thức này là nền tảng cho việc hình thành khung chính sách 

về kinh tế tuần hoàn. So sánh nguyên tắc, cấu trúc, cơ chế hoạt động cơ 

bản của hệ thống kinh tế tuần hoàn với các quy định chính sách đã được 

ban hành ở Việt Nam, nghiên cứu chỉ ra một số vấn đề chưa được nhấn 

mạnh và có thể xem như khoảng trống trong không gian chính sách của 

Việt Nam như: (i) quan điểm phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm đảm bảo 

nhu cầu lâu dài về tài nguyên và đảm bảo khả năng hấp thụ của sinh 

quyển đối với rác thải, (ii) các quy định chú trọng khâu thiết kế sản phẩm 

theo hướng tuần hoàn, (iii) các chính sách chú trọng khâu giáo dục để 

phát triển kinh tế tuần hoàn, (iv) sự hình thành thị trường các hoạt động 

thiết kế, thu gom tái chế rác thải, bảo hành, bảo trì, nâng cấp, cập nhật 

sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế tuần hoàn, (v) các yếu tố kết nối cung 

cầu thị trường cho phát triển kinh tế tuần hoàn như hệ thống thông tin thị 

trường, hệ thống tiêu chuẩn, hệ thống định giá, hệ thống đảm bảo thực 

hiện hợp đồng.  

Từ khóa: kinh tế tuần hoàn, xây dựng chính sách, Việt Nam, tăng trưởng xanh, 

rác thải. 

Abstract:  

This paper introduces the basic issues of circular economy such as the 

concept, principles, structure and operating mechanism of the circular 

economy system. This knowledge is the foundation for the formulation 

of policy framework on circular economy. Comparing with the 

regulations and policies that have been issued in Vietnam, the study 

points out some items that have not been pay enough attention and can 

be considered as a gap in Vietnam's policy system, such as: (i) the concept 

of ensuring long-term demand for resources and ensure the absorptive 

capacity of the biosphere for waste, (ii) regulations that focus on 

designing for circular economy, (iii) policies that focus on education for 

circular economy, (iv) a market for designing activities, garbage  

collection and recycling, warranty, maintenance, upgrading and updating 

products, (v) factors connecting market supply and demand for circular

Đặc san Nghiên cứu  

Chính sách 

và Phát triển 

 

© Học viện  

Chính sách 

và Phát triển 2023 

© CSR,2023 

B
à

i 
b
á

o
 k

h
o

a
 h

ọ
c 

Ngày nhận bài: 

04/07/2023 

Bản sửa lại lần 1: 

20/07/2023 

Ngày duyệt bài: 

26/08/2023 

 

 

Mã số: ĐS100323 



Đặc san Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Số 05/2023 

96 

economy development such as market information 

system, standard system, pricing system, contract 

performance assurance system.  

Keywords: circular economy, policy development, 

Vietnam, green growth, waste. 

1. Giới thiệu 

Phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, kinh 

tế tuần hoàn là những cách tiếp cận phát triển 

kinh tế gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi 

trường và phúc lợi xã hội. Các khái niệm này 

được đưa ra vào những năm cuối thế kỷ 20 và 

những năm đầu thế kỷ 21 trong bối cảnh môi 

trường trên toàn thế giới đang bị đe dọa bởi 

biến đổi khí hậu và ô nhiễm chất thải do con 

người gây ra. 

Khái niệm phát triển bền vững được Ủy ban 

Môi trường và Phát triển Thế giới (World 

Commission on Environment and 

Development - WCED) đưa ra vào năm 1987. 

Phát triển bền vững được định nghĩa là “sự 

phát triển đáp ứng nhu cầu của hiện tại nhưng 

không làm ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng 

nhu cầu của thế hệ tương lai”. Việc đưa ra khái 

niệm này đã nhấn mạnh cơ hội phát triển mà 

không nhất thiết phải đi kèm với phá hoại môi 

trường. Khái niệm phát triển bền vững nhấn 

mạnh yêu cầu cần phải chú ý cùng lúc đến cả 

ba trụ cột: “Kinh tế, xã hội, môi trường”. Ý 

tưởng chính kết nối ba trụ cột này là việc giảm 

nghèo là con đường chính yếu để bảo vệ môi 

trường (WCED, 1987), bảo vệ và làm giàu môi 

trường là con đường duy nhất để đạt được tăng 

trưởng kinh tế một cách ổn định, và hạn chế sử 

dụng thành quả tăng trưởng kinh tế để khắc 

phục những hậu quả môi trường có thể giúp 

nâng cao phúc lợi xã hội.  

Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực giải quyết những 

vấn đề sinh thái từ những năm 1980, áp lực lên 

môi trường toàn cầu vẫn gia tăng không ngừng 

(Valdivielso, 2008), và thậm chí một số vấn đề 

môi trường đã vượt quá giới hạn chịu đựng của 

hành tinh (Rockstrom et al., 2009; Steffen et 

al., 2015).  

Đến đầu những năm 2010, khái niệm “tăng 

trưởng xanh” được đưa ra như một con đường 

để thực hiện phát triển bền vững. Một lần nữa, 

các tổ chức quốc tế lại xây dựng những nền 

tảng kiến thức cho việc tăng trưởng kinh tế mà 

không làm suy giảm chất lượng môi trường. 

OECD (2011), UNEP (2011) và World Bank 

(2012) đã đưa ra những khái niệm khác nhau 

về tăng trưởng xanh. Những khái niệm này đều 

có quan điểm chung rằng “Tăng trưởng xanh 

là chiến lược tìm kiếm sự tối đa hoá sản lượng 

kinh tế và tối thiểu hoá gánh nặng sinh thái”. 

Cơ chế để đạt được tăng trưởng xanh là sử 

dụng các loại công nghệ, kỹ thuật, và năng 

lượng thân thiện với môi trường trong sản xuất 

và tiêu dùng. Cách làm này sẽ giúp đạt được 

tăng trưởng kinh tế mà không làm hại môi 

trường.  

Các quốc gia trên thế giới đã nỗ lực theo 

đuổi chiến lược phát triển kinh tế theo hướng 

tăng trưởng xanh trong suốt thập kỷ thứ hai của 

thế kỷ 21. Trọng tâm điều hành theo chiến lược 

này tập trung chủ yếu vào việc thúc đẩy chi tiêu 

công xanh, đầu tư xanh, tiêu dùng xanh, công 

nghệ và năng lượng sạch, xanh hóa lối sống và 

thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Tuy nhiên, sau 

gần một thập kỷ kể từ khi khái niệm tăng 

trưởng xanh ra đời, các nghiên cứu thực 

nghiệm bắt đầu công bố những nghi ngờ của 

mình về tính khả thi của tăng trưởng xanh trên 

phạm vi toàn cầu, đồng thời cho rằng tăng 

trưởng xanh có thể là một mục tiêu định hướng 

sai lầm, và các nhà xây dựng chính sách cần 

tìm kiếm chiến lược khác để đạt được phát 

triển bền vững (Hickel & Kallis et al., 2019). 

Luận điểm chủ yếu giải thích cho tính kém khả 

thi của tăng trưởng xanh là chi tiêu công xanh, 

đầu tư xanh, tiêu dùng xanh, công nghệ và 

năng lượng sạch là quá xa xỉ đối với các nước 

có thu nhập chưa đủ cao. Hickel & Kallis và 

cộng sự (2019) đã tổng quan rất nhiều nghiên 

cứu thực nghiệm về tính khả thi của tăng 

trưởng xanh và chỉ ra rằng trên phạm vi toàn 

cầu, tăng trưởng kinh tế vẫn không tách rời với 

suy thoái của môi trường.  
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Trước những nghi ngờ về khả năng đạt 

được mục tiêu tăng trưởng xanh trên quy mô 

toàn cầu, các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch 

định chính sách lại tiếp tục những nỗ lực tìm 

kiếm các mô hình kinh tế có khả năng giúp cho 

tăng trưởng kinh tế mà không đi kèm suy thoái 

môi trường. Bonciu (2014) cho rằng sự duy trì 

tăng trưởng kinh tế theo mô hình sản xuất 

tuyến tính là không khả thi trên một hành tinh 

với tài nguyên thiên nhiên và năng lực hấp thụ 

có giới hạn. Trong bối cảnh đó, kinh tế tuần 

hoàn được xem là một lựa chọn có thể đem lại 

lợi ích cả về mặt kinh tế và môi trường. 

Mô hình Kinh tế tuần hoàn (KTTH) không 

phải ra đời sau khi có những đề xuất về phát 

triển bền vững và tăng trưởng xanh mà thực tế 

đã tồn tại trước đó từ lâu ở một số ngành với 

việc phế thải từ hoạt động kinh tế này trở thành 

đầu vào của hoạt động kinh tế khác. Tuy nhiên, 

khái niệm “Kinh tế tuần hoàn” (circular 

economy) chỉ được đưa ra từ những năm 1990 

với tư cách một mô hình kinh tế cần được phổ 

rộng trong phạm vi toàn nền kinh tế chứ không 

phải chỉ trong một số ngành. Khác với nền kinh 

tế tuyến tính hiện nay đang hoạt động theo mô 

hình đi từ khai thác tài nguyên đến sản xuất - 

tiêu dùng rồi thải bỏ ra môi trường, nền KTTH 

đưa những tài nguyên đã qua sử dụng quay trở 

lại quá trình sản xuất - tiêu dùng và do đó, giảm 

thiểu lượng thải bỏ ra môi trường và giảm thiểu 

gánh nặng sinh thái.  

Như vậy, “KTTH không chỉ là tái sử dụng 

chất thải, coi chất thải là tài nguyên mà còn là 

sự kết nối giữa các hoạt động kinh tế một cách 

có tính toán từ trước, tạo thành các vòng tuần 

hoàn trong nền kinh tế. KTTH có thể giữ cho 

dòng vật chất được sử dụng lâu nhất có thể, 

khôi phục và tái tạo các sản phẩm, vật liệu ở 

cuối mỗi vòng sản xuất hay tiêu dùng”. 

Theo cách tiếp cận này, tất cả các ngành từ 

nông nghiệp, công nghiệp, hay dịch vụ ở tất cả 

các nước từ thu nhập thấp đến thu nhập cao đều 

có cơ hội áp dụng KTTH. Đây là một giải pháp 

tốt để giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng 

kinh tế và các ảnh hưởng tiêu cực đến cạn kiệt 

tài nguyên nhiên nhiên và ô nhiễm môi trường, 

giảm thiểu sự đánh đổi giữa tăng trưởng kinh 

tế và bảo vệ môi trường. 

Bài viết này được thực hiện để cung cấp 

những kiến thức cơ bản về kinh tế tuần hoàn 

như khái niệm, mục tiêu, nguyên tắc, cơ chế 

hoạt động của mô hình kinh tế tuần hoàn. Việc 

hệ thống hóa những kiến thức này có vai trò 

quan trọng trong việc hình thành khung chính 

sách về phát triển kinh tế tuần hoàn.  

Tại Việt Nam, văn bản chính sách trực tiếp 

về kinh tế tuần hoàn hiện nay mới dừng lại ở 

Quyết định 687/QĐ-TTg ngày 7 tháng 6 năm 

2022 phê duyệt Đề án Phát triển Kinh tế tuần 

hoàn ở Việt Nam. Các chính sách liên quan chủ 

yếu gồm Chiến lược quốc gia về tăng trưởng 

xanh, Đề án tăng cường công tác quản lý chất 

thải nhựa, Luật bảo vệ môi trường, Chiến lược 

sản xuất sạch hơn. Việc hình thành khung 

chính sách cụ thể giúp cho việc thực thi các 

nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế tuần 

hoàn đòi hỏi phải có cơ sở lý luận và hiểu biết 

vững chắc về kinh tế tuần hoàn. Bài viết này - 

với việc hệ thống hóa những kiến thức cơ bản 

về kinh tế tuần hoàn - sẽ chỉ ra những đầu mục 

chính sách cần thiết để có thể vận hành được 

hệ thống kinh tế tuần hoàn. 

2. Tổng quan nghiên cứu 

Theo hiểu biết của tác giả, đến nay ở Việt 

Nam các nghiên cứu hiện có về KTTH không 

nhiều, mới chỉ có một số nghiên cứu về các vấn 

đề chung về KTTH như khái niệm, bản chất, 

kinh nghiệm quốc tế, và những gợi ý chính 

sách cho phát triển KTTH tại Việt Nam. 

Nguyễn Tấn Vinh và Võ Hữu Phước (2022) 

đề cập đến khái niệm, cách thức hoạt động, lợi 

ích của KTTH. Đồng thời các tác giả này cũng 

đề cập đến kinh nghiệm của một số nước châu 

Âu trong phát triển KTTH, rút ra bài học và đề 

xuất một số giải pháp cho trường hợp Việt 

Nam. Theo các tác giả, hiện nay, ở Việt Nam 

hiện đã có một số mô hình kinh doanh tuần 

hoàn được thực hiện đem lại hiệu quả nhất 

định. Tuy nhiên, Việt Nam đang phải đối mặt 
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với lượng chất thải phát sinh ngày càng lớn 

trong khi nguồn nguyên liệu thô, nguyên liệu 

hóa thạch ngày càng cạn kiệt và những khó 

khăn về công nghệ. Vì vậy, nhóm tác giả đề 

xuất việc đẩy mạnh phổ biến nghiên cứu lý 

luận và thực tiễn phát triển KTTH trên thế giới 

nhằm trang bị kiến thức và nhận thức đầy đủ, 

toàn diện, đúng đắn của mô hình kinh tế này 

trong các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và 

nhân dân. Các tác giả cũng đề xuất việc xây 

dựng hệ thống pháp luật quản lý phù hợp trong 

phát triển KTTH, xây dựng và phát triển khung 

chính sách và pháp luật quản lý mô hình KTTH 

theo nhu cầu của thị trường, chuyển dịch sang 

hướng ngăn ngừa ô nhiễm và sử dụng hiệu quả 

các nguồn nguyên liệu có thể tái chế; xây dựng 

và áp dụng chặt chẽ các bộ tiêu chuẩn quản lý 

chất lượng sản phẩm, chất lượng nguyên liệu 

đầu vào. Các tác giả cũng nhấn mạnh việc 

thành lập trung tâm hỗ trợ các doanh nghiệp 

triển khai mô hình KTTH trong các hoạt động 

sản xuất, nghiên cứu, đẩy mạnh phát triển khoa 

học, kỹ thuật, công nghệ, sản phẩm tiên tiến 

trong lĩnh vực tái chế vật liệu và năng lượng 

mới từ chất thải. Ngoài ra, các tác giả cũng đề 

cập đến các giải pháp khác như các biện pháp 

khuyến khích KTTH thông qua các biện pháp 

về thuế và các chính sách hỗ trợ khác; các biện 

pháp kiểm soát chặt chẽ rác thải, tối ưu hóa 

nguồn nguyên liệu đầu vào, và huy động sự 

tham gia của cộng đồng vào phát triển nền 

KTTH.  

Như vậy, nghiên cứu của Nguyễn Tấn Vinh 

và Võ Hữu Phước (2022) mới chỉ dừng lại ở 

việc đề cập đến những vấn đề chung về khái 

niệm, cơ chế hoạt động, và một số giải pháp 

chung để thực hiện KTTH ở Việt Nam. Những 

vấn đề cơ bản về phát triển KTTH như nguyên 

tắc hoạt động, vai trò của các khối kinh tế, các 

đơn vị thể chế, các khu vực trong toàn hệ thống 

KTTH, sự hình thành các trụ cột thiết yếu cho 

sự hoạt động của mô hình KTTH chưa được 

bàn tới trong nghiên cứu này.  

Lê Hải Đường & Đỗ Tiến Dũng (2022), 

trong khuôn khổ nghiên cứu của Đề tài cấp bộ 

“Pháp luật về KTTH Thực trạng và giải pháp” 

đã đề cập tới kinh nghiệm xây dựng và hoàn 

thiện pháp luật về KTTH ở một số nước trên 

thế giới và đề xuất cho trường hợp Việt Nam. 

Các tác giả đề cập đến vai trò của pháp luật đối 

với chuyển đổi và thúc đẩy KTTH qua việc 

tổng quan một số nghiên cứu trên thế giới và 

khẳng định rằng “pháp luật có vai trò quan 

trọng và bao trùm trong việc ghi nhận và thúc 

đẩy phát triển KTTH”. Các tác giả đã khái quát 

những chính sách lớn và kết quả nổi bật về 

KTTH ở một số quốc gia và khu vực trên thế 

giới như chính sách và kết quả thực hiện 

KTTH tại châu Âu (các khối nước và quốc gia 

được đề cập gồm Liên minh châu Âu, Đức, Hà 

Lan, Pháp, Thụy Điển), châu Mỹ (các quốc gia 

được nghiên cứu gồm Canada, Hoa Kỳ), châu 

Á (các quốc gia được nghiên cứu gồm Nhật 

Bản, Trung Quốc, Đài Loan). Đối với trường 

hợp Việt Nam, các tác giả đã rà soát một số 

quy định pháp luật và định hướng của Việt 

Nam về mô hình KTTH, gồm Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2007, Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020, Nghị quyết của Đại hội XIII của Đảng. 

Trên cơ sở các nghiên cứu và rà soát của mình, 

các tác giả đã đưa ra một số đề xuất để chuyển 

đổi và thúc đẩy KTTH. Các đề xuất này nhấn 

mạnh vai trò kiến tạo của Nhà nước và vai trò 

động lực trung tâm của doanh nghiệp. Nhà 

nước được cho là cần xây dựng khuôn khổ 

pháp lý và thông qua pháp luật để đổi mới mô 

hình phát triển kinh tế theo định hướng của 

KTTH. Nhà nước cũng cần sớm xây dựng, ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực 

pháp lý cao, quy định tập trung, toàn diện các 

vấn đề về phát triển KTTH. Các tác giả cho 

rằng mô hình KTTH là mô hình kinh tế mới, 

việc chuyển đổi gặp nhiều khó khăn, thách 

thức nên cần có hệ thống chính sách và công 

cụ thúc đẩy mang tính toàn diện, đồng bộ, với 

lộ trình, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Các quốc 

gia đi trước đã ban hành một đạo luật riêng, 

một chiến lược, một kế hoạch hành động quốc 

gia về KTTH. Ở Việt Nam cũng nên có một 

nghị quyết chuyên đề của Quốc hội về thúc đẩy 

KTTH, hoặc ít nhất là một nghị định của chính 
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Một số vấn đề cơ bản về kinh tế tuần hoàn và những hàm ý 

trong xây dựng khung chính sách cho Việt Nam Tô Trọng Hùng 

phủ về vấn đề này. Cùng với đó, do KTTH có 

liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau 

nên cần phải tiến hành rà soát tất cả các văn 

bản pháp luật có liên quan để sửa đổi, bổ sung, 

bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ. Các tác giả 

cũng đề cập đến các vấn đề khác về phát triển 

KTTH như hệ thống chính sách và công cụ 

thúc đẩy, lộ trình chuyển đổi, phát triển KTTH, 

và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về KTTH 

phục vụ cho việc quản lý và điều chỉnh việc 

thực hiện KTTH.  

Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Trọng 

Hạnh (2019) đã tổng hợp và phân tích lịch sử 

khái niệm và kinh nghiệm thực hiện KTTH của 

một số quốc gia tiêu biểu. Các tác giả rút ra kết 

luận rằng KTTH không phải là một mô hình 

đồng nhất cho cả nền kinh tế, mà nó là nhiều 

mô hình khác nhau được xây dựng theo cùng 

một triết lý, đó là triết lý tái tạo và khôi phục. 

Kinh nghiệm của các quốc gia và nhóm nước 

được đề cập đến trong nghiên cứu của nhóm 

tác giả gồm Liên minh châu Âu, Đức, Hà Lan, 

Canada, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn 

Quốc, Đài Loan, Singapore, Australia. Các tác 

giả khái quát kinh nghiệm của các quốc gia 

theo những góc tiếp cận khác nhau như luật 

pháp, nguyên tắc, nhận thức, công cụ thực hiện 

KTTH, v.v. Với việc rà soát khá rộng kinh 

nghiệm của các quốc gia, cộng với việc tìm 

hiểu kỹ lưỡng về khái niệm và nguyên lý hoạt 

động của mô hình KTTH, nhóm tác giả chỉ ra 

rằng “thực hiện KTTH đang là xu hướng diễn 

ra rộng khắp trên thế giới. Rất nhiều nước đang 

thực hiện theo cách tiếp cận theo vật liệu, tập 

trung giải quyết các vấn đề của một số chất thải 

và vật liệu, như sản phẩm nhựa dùng một lần, 

rác thải điện tử, chất thải thực phẩm,…”. Cách 

tiếp cận theo khu công nghiệp tuần hoàn được 

sử dụng kết hợp tại một số nước có công 

nghiệp phát triển hoặc do đặc thù quản lý của 

quốc gia, như Đan Mạch, Đức, Trung Quốc. 

Trong bốn khâu của KTTH, thì hầu hết các 

nước đang tập trung vào các khâu sau, đó là 

quản lý chất thải và tái chế, tái sử dụng vật liệu. 

Các khâu đầu gồm thiết kế sản phẩm, thiết kế 

chất thải, sản xuất và tiêu dùng chưa được chú 

ý đúng mức. Nhóm tác giả cũng đã tổng quan 

một số chủ trương của Đảng và pháp luật, 

chính sách của Nhà nước liên quan tới KTTH 

từ năm 1998 2018. Các tác giả cũng đã chỉ ra 

những thành công tiền đề của mô hình KTTH 

trong các hoạt động nông lâm thủy sản, và một 

số sáng kiến hay tình huống thành công đã 

được thực hiện ở Việt Nam. Các tác giả cũng 

đề cập đến một số khu công nghiệp sinh thái, 

khu công nghiệp theo kiểu tuần hoàn tại Ninh 

Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ với 72 doanh nghiệp 

tham gia và giá trị tiết kiệm tài nguyên lên tới 

6,5 triệu USD mỗi năm. Các tác giả cho rằng 

những bài học rút ra được từ 04 khu công 

nghiệp sinh thái này và kinh nghiệm về các mô 

hình sản xuất sạch hơn vốn bắt đầu từ những 

năm 1990 sẽ là cơ sở để hoàn thiện và nhân 

rộng mô hình. Các tác giả cũng nhấn mạnh yêu 

cầu thận trọng trong thiết kế, quy hoạch và phát 

triển khu công nghiệp và thành phố tuần hoàn, 

tránh nóng vội, chủ quan, duy ý chí. Theo các 

tác giả, kinh nghiệm của Đan Mạch cho thấy 

có thể cần tới cả thập kỷ để hoàn thiện một khu 

công nghiệp tuần hoàn. Về gợi ý chính sách 

cho Việt Nam, các tác giả cho rằng Việt Nam 

cần có những chính sách toàn diện và hệ thống 

trên cả bốn giai đoạn (1) Sản xuất (bao gồm 

thiết kế và thực hiện sản xuất); (2) Tiêu dùng; 

(3) Quản lý chất thải; và (4) Chuyển từ chất 

thải thành tài nguyên. Các tác giả đưa ra sáu 

gợi ý chính sách nhằm thúc đẩy thực hiện 

KTTH tại Việt Nam, gồm: Thứ nhất là thể chế 

hóa KTTH và hướng đến thực hiện KTTH 

trong mọi hoạt động; Thứ hai là xây dựng lộ 

trình KTTH; Thứ ba là đẩy mạnh thu hồi vật 

liệu và hạn chế rác thải khó tái chế; Thứ tư là 

chuẩn bị cho việc chuyển dịch nhu cầu với các 

tài nguyên khi thực hiện kinh tế KTTH trong 

bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu; Thứ 

năm là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về 

KTTH; Thứ sáu là thực hiện KTTH gắn liền 

với phát triển công nghệ, kinh tế số và cách 

mạng công nghiệp 4.0.  

Cù Phúc Thành (2021) đã tổng quan các 

nghiên cứu để chỉ ra các rào cản, chính sách và 

kinh nghiệm phát triển KTTH. Nhằm giúp 
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nhận diện và hình dung về các rào cản khi thực 

hiện KTTH, tác giả đã hệ thống các nghiên cứu 

đề cập đến rào cản thực hiện KTTH nói chung 

trong toàn nền kinh tế, và các rào cản đến từ 

nhóm các biên liên quan trong việc thúc đẩy sự 

phát triển của lĩnh vực nông nghiệp tuần hoàn. 

Tác giả cũng đề cập đến các chính sách thực 

hiện KTTH như các quy định pháp luật, các bộ 

tiêu chuẩn, chính sách thuế, chính sách mua 

sắm công, chính sách kinh doanh chất thải, các 

chính sách tạo điều kiện phát triển các nền tảng 

giao dịch của KTTH, các định hướng hình 

thành các khu công nghiệ sinh thái, các chiến 

dịch quảng bá và tiếp thị về KTTH, các biện 

pháp thiết lập cơ sở dữ liệu kế toán dòng 

nguyên vật liệu toàn cầu. Tác giả cũng thực 

hiện nghiên cứu kỹ lưỡng về kinh nghiệm của 

Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc về phát triển 

KTTH. Kinh nghiệm của mỗi nước được tiếp 

cận từ các góc độ khác nhau như quy định pháp 

luật, xây dựng mục tiêu phát triển KTTH, các 

hoạt động tuyên truyền, và các chương trình dự 

án cho phát triển KTTH.  

Qua rà soát các nghiên cứu liên quan đến phát 

triển KTTH ở Việt Nam, có thể tổng hợp được 

một số nhận định sau: 

Các vấn đề đã được làm khá rõ trong các 

nghiên cứu đi trước gồm: khái niệm KTTH; 

nguyên lý hoạt động của KTTH; kinh nghiệm 

thực hiện KTTH ở một số quốc gia; những nền 

tảng cơ bản của KTTH về mặt thực tiễn và về 

mặt chính sách ở Việt Nam;  những giải pháp 

hoặc gợi ý chính sách cho trường hợp Việt 

Nam;  

Như vậy, một nghiên cứu khái quát đầy đủ 

các vấn đề khác như nguyên tắc, cơ chế hoạt 

động, cấu trúc của hệ thống kinh tế tuần hoàn 

vẫn còn là khoảng trống nghiên cứu ở Việt 

Nam. Việc thực hiện nghiên cứu này sẽ giúp 

cung cấp cơ sở lý thuyết để hình thành khung 

xây dựng những chính sách liên quan đến 

KTTH ở Việt Nam.  

3. Khái niệm, mục tiêu, nguyên tắc, cấu 

trúc và cơ chế hoạt động của hệ thống kinh 

tế tuần hoàn 

3.1. Về khái niệm 

Về mặt khái niệm, có nhiều nghiên cứu đề 

cập tới khái niệm KTTH theo nhiều góc nhìn 

khác nhau. Theo EC (2014, 2015), KTTH là hệ 

thống kinh tế giữ lại giá trị gia tăng trong sản 

phẩm càng lâu càng tốt và loại bỏ sự lãng phí. 

Hệ thống này tận dụng các tài nguyên trong 

nền kinh tế cho đến khi sản phẩm hết tuổi thọ, 

để chúng có thể được sử dụng một cách hiệu 

quả nhiều lần và do đó tạo ra nhiều giá trị hơn 

nữa cho nền kinh tế. Sauve và cộng sự (2016) 

cho rằng, KTTH là một mô hình sản xuất và 

tiêu thụ hàng hóa thông qua các vòng chảy 

nguyên liệu khép kín trong đó nó nội bộ hóa 

các ngoại tác môi trường liên quan đến khai 

thác tài nguyên nguyên chất và việc tạo ra chất 

thải (bao gồm cả ô nhiễm). Geissdoerfer và 

cộng sự (2017) cho rằng, KTTH là một hệ 

thống tái tạo trong đó tài nguyên đầu vào và 

các loại chất thải, phát thải và rò rỉ năng lượng 

được giảm thiểu bằng cách đóng kín và thu hẹp 

các vòng lặp tiêu thụ năng lượng và vật liệu. 

Điều này có thể đạt được thông qua thiết kế lâu 

dài, bảo trì, sửa chữa, tái sử dụng, tái sản xuất, 

tân trang và tái chế. Theo Korhonen và cộng 

sự (2018a), KTTH là một sáng kiến phát triển 

bền vững với mục tiêu giảm thiểu dòng chảy 

tuyến tính về vật chất và năng lượng của hệ 

thống sản xuất - tiêu dùng của xã hội bằng cách 

áp dụng các chu trình vòng tròn nguyên vật 

liệu và năng lượng tái tạo. Nền KTTH thúc đẩy 

chu trình vật liệu có giá trị cao cùng với việc 

tái chế và phát triển theo cách tiếp cận hệ thống 

đối với sự hợp tác giữa người sản xuất, người 

tiêu dùng và các thành phần xã hội khác trong 

công việc phát triển bền vững. Theo Suárez-

Eiroa và cộng sự (2019), KTTH là một hệ 

thống sản xuất - tiêu dùng nhằm mục đích duy 

trì tốc độ khai thác tài nguyên và tốc độ phát 

sinh chất thải và phát thải dưới các giá trị phù 

hợp với ranh giới chịu đựng của hành tinh, 

thông qua việc tạo ra một hệ thống sản xuất và 
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tiêu dùng đóng, giảm quy mô của nó và duy trì 

giá trị của tài nguyên càng lâu càng tốt trong 

hệ thống, chủ yếu dựa vào thiết kế và giáo dục, 

và có khả năng thực hiện ở bất kỳ quy mô nào. 

Như vậy, có nhiều định nghĩa khác nhau về 

KTTH được các nhà nghiên cứu hoặc các tổ 

chức quốc tế đưa ra. Mặc dù vậy, các khái niệm 

đều đề cập đến những đặc điểm chung của mô 

hình KTTH và nhấn mạnh sự khác biệt của nó 

với mô hình kinh tế tuyến tính, bao gồm: 

- Khép kín hệ thống sản xuất và tiêu dùng 

để giảm thiểu chất thải và phát thải ra môi 

trường; 

- Tái sử dụng sản phẩm càng lâu càng tốt để 

khai thác tối đa giá trị nguyên vật liệu và giảm 

thiểu khai thác tài nguyên nguyên sinh từ tự 

nhiên; 

- Góp phần tạo việc làm, nâng cao phúc lợi 

kinh tế, và giảm thiểu ô nhiễm môi trường và 

cạn kiệt tài nguyên tự nhiên.  

3.2. Về mục tiêu 

Theo Daly (1990), các mục tiêu của KTTH 

được hình thành trên cơ sở các mục tiêu phát 

triển bền vững. Để đạt được sự phát triển bền 

vững trên hành tinh, thì một trong các tiêu chí 

cần đạt được là: tốc độ khai thác của tài nguyên 

tái tạo phải thấp hơn tốc độ tái sinh của các tài 

nguyên đó; và tốc độ khai thác tài nguyên 

không tái tạo phải thấp hơn tốc độ tạo ra các 

tài nguyên thay thế có thể tái tạo (Daly, 1990). 

Điều này sẽ cho phép cung cấp đủ tài nguyên 

tái tạo ngay cả khi tài nguyên không tái tạo đã 

biến mất hoàn toàn. 

Về mục tiêu giảm thiểu chất thải, theo tiêu 

chí do Daly (1990) đề xuất, tốc độ phát thải của 

chất thải sinh học phải thấp hơn khả năng đồng 

hóa chất thải tự nhiên của hệ sinh thái. Còn 

chất thải kỹ thuật cần được giảm thiểu, hoặc 

thậm chí loại bỏ. 

Có thể tóm tắt các mục tiêu hoạt động của 

KTTH gồm:  

- Thứ nhất là phải đảm bảo tốc độ khai thác 

tài nguyên không tái tạo phải thấp hơn tốc độ 

tạo ra các tài nguyên thay thế có thể tái tạo;  

- Thứ hai là phải đảm bảo tốc độ khai thác 

tài nguyên tái tạo phải thấp hơn tốc độ tái sinh 

các tài nguyên đó;  

- Thứ ba là tốc độ phát thải của chất thải 

sinh học phải thấp hơn khả năng đồng hóa chất 

thải tự nhiên của hệ sinh thái;  

- Thứ tư là phải giảm thiểu chất thải kỹ 

thuật, hoặc phải có quá trình biến đổi của con 

người để những chất thải đó có thể tái hợp nhất 

vào hệ thống kinh tế. 

3.3. Các nguyên lý hoạt động  

Theo Suárez-Eiroa (2019), có bảy nguyên 

lý hoạt động của hệ thống KTTH được liệt kê 

dưới đây: 

Nguyên lý 1: Điều chỉnh các đầu vào của hệ 

thống theo tốc độ tái sinh 

Theo nguyên lý này, hệ thống KTTH cần đi 

theo chiến lược giảm thiểu và thậm chí loại bỏ 

đầu vào kỹ thuật của các tài nguyên không thể 

tái tạo, đồng thời điều chỉnh tốc độ khai thác 

tài nguyên tái tạo sao cho thấp hơn so với tốc 

độ tái sinh các tài nguyên đó.  

Theo EC (2014, 2015), chiến lược giảm 

thiểu đầu vào là tìm kiếm và lựa chọn những 

công nghệ và cách thức tổ chức sản xuất sao 

cho có thể giảm tiêu thụ tài nguyên trên một 

đơn vị giá trị sản xuất, đồng thời thúc đẩy việc 

sử dụng năng lượng tái tạo. 

Nguyên tắc 2: Điều chỉnh tốc độ xả thải từ 

hệ thống theo tốc độ hấp thu của môi trường 

Hệ thống KTTH cần phân biệt giữa chất 

thải kỹ thuật và chất thải sinh học. Chất thải kỹ 

thuật cần phải được giảm thiểu và tiến tới loại 

bỏ loại chất thải này. Chất thải sinh học cũng 

cần được điều chỉnh tốc độ xả thải sao cho phù 

hợp với ranh giới chịu đựng của môi trường. 

Nguyên lý 3: Đóng hệ thống 
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Nguyên lý đóng hệ thống vận dụng chặt chẽ 

triết lý 3R - triết lý cơ bản của mô hình KTTH, 

gồm Reduction - giảm chất thải, Reuse - tái sử 

dụng chất thải, Recycle - tái chế chất thải. Theo 

nghiên cứu của Ủy ban Châu Âu, quản lý chất 

thải nên được tổ chức theo thứ bậc sau: (i) ngăn 

ngừa; (ii) chuẩn bị cho việc tái sử dụng; (iii) tái 

chế; (iv) thu hồi, tức là thu hồi năng lượng; và 

(v) xử lý bãi rác. 

Nguyên lý 4: Duy trì tài nguyên trong hệ thống 

Để duy trì tài nguyên trong hệ thống, các 

nhà nghiên cứu cho rằng cần gia tăng độ bền 

của sản phẩm để hạn chế thải bỏ, đồng thời 

tuần hoàn các nguồn tài nguyên thông qua các 

giai đoạn khác nhau của vòng đời sản phẩm 

(Korhonen và cộng sự, 2018b).  

Hầu hết các nghiên cứu đều ủng hộ chiến 

lược gia tăng độ bền của sản phẩm 

(Kalmykova và cộng sự, 2018; Korhonen và 

cộng sự, 2018b). Một trong những trở ngại 

chính để cải thiện độ bền, đặc biệt là trong thiết 

bị điện tử, là sự lỗi thời (Guiltinan, 2009). 

Ngoài ra, sự kết nối giữa các giai đoạn trung 

gian của vòng đời sản phẩm như tái sử dụng, 

sửa chữa, tân trang, phục hồi và tái sử dụng, có 

vai trò quan trọng trong việc giảm chất thải 

điện tử (Elia và cộng sự, 2017; Korhonen và 

cộng sự, 2018a). 

Nguyên lý 5: Giảm quy mô của hệ thống 

Mục tiêu chính của nguyên lý hoạt động này 

là giảm tổng số lượng tài nguyên luân chuyển 

trong hệ thống. Hai chiến lược chính để mô 

hình KTTH hoạt động theo nguyên lý này là: 

(i) giảm tổng số lượng sản phẩm cần thiết để 

đáp ứng nhu cầu của con người; và (ii) sản xuất 

và tiêu thụ các sản phẩm bền vững hơn, nghĩa 

là nâng cao hiệu quả của quá trình sản xuất - 

tiêu dùng toàn cầu. 

Nguyên lý 6: Quan tâm đến vấn đề tuần 

hoàn tài nguyên ngay từ khâu thiết kế 

Các nghiên cứu đều thể hiện sự đồng thuận 

rằng để hệ thống KTTH khả thi, thì ngay từ 

khâu thiết kế các sản phẩm đã phải tính đến 

khả năng dễ dàng phục hồi và tái chế, dễ dàng 

sửa chữa hoặc dễ dàng tháo rời thành các mô-

đun. Những vấn đề này đưa đến một khái niệm 

mới là “thiết kế sinh thái” - một chìa khóa thiết 

yếu để đảm bảo sự thành công của KTTH 

(Sauve và cộng sự, 2016; Elia và cộng sự, 

2017). 

Nguyên lý 7: Khâu giáo dục phải chú ý tới 

việc giáo dục về KTTH 

Tóm lại, Suárez-Eiroa (2019) đề cập đến 

bảy nguyên tắc để vận hành nền KTTH gồm: 

(1) điều chỉnh tốc độ sử dụng đầu vào theo tốc 

độ tái sinh tài nguyên; (2) điều chỉnh tốc độ 

chất thải đầu ra theo tốc độ hấp thu của môi 

trường; (3) xây dựng một hệ thống kinh tế 

đóng để ngăn ngừa xả thải ra môi trường; (4) 

duy trì giá trị của tài nguyên trong hệ thống 

thông qua tăng độ bền và tuần hoàn các nguồn 

tài nguyên qua các giai đoạn khác nhau của 

vòng đời sản phẩm; (5) giảm quy mô của hệ 

thống thông qua giảm tổng số lượng sản phẩm 

cần thiết để đáp ứng nhu cầu của con người và 

sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm bền vững 

hơn; (6) thiết kế sản phẩm phải hướng đến thực 

hiện KTTH; (7) chú trọng các hoạt động giáo 

dục về KTTH. 

Trong các nguyên tắc trên, vai trò của thiết 

kế và giáo dục được coi là những yếu tố xuyên 

suốt. Nếu không có chúng, việc đạt được các 

mục tiêu của KTTH trong khuôn khổ phát triển 

bền vững sẽ rất khó khăn. 

3.4. Cấu trúc của hệ thống kinh tế tuần 

hoàn 

Theo Ủy ban châu Âu (2018), mô hình khái 

quát về KTTH được trình bày như một hệ 

thống với năm quy trình được giám sát chặt 

chẽ: (i) nguyên liệu đầu vào; (ii) thiết kế; (iii) 

sản xuất và giao hàng; (iv) tiêu thụ; (v) quản lý 

tài nguyên cuối cuộc đời.  

Quỹ Ellen MacArthur (2015c) cũng đề xuất 

mô hình KTTH trong đó nhấn mạnh sự phân 

biệt giữa các chu trình sinh học và chu trình kỹ 

thuật. Mô hình này hữu ích ở phạm vi vĩ mô, 

nhưng lại không phù hợp với phạm vi vi mô. 
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Theo Suárez-Eiroa (2019) mô hình khái 

quát về KTTH gồm chín yếu tố cần được giám 

sát gồm: (i) đầu vào; (ii) đầu ra (chất thải); (iii) 

tài nguyên; (iv) hoạt động sản xuất; (v) phân 

phối và dịch vụ; (vi) tiêu dùng; (vii) quản lý 

chất thải; (viii) thiết kế; và (ix) giáo dục. 

Đầu vào của hệ thống kinh tế gồm hai loại 

là đầu vào có thể tái tạo và đầu vào không thể 

tái tạo. Đầu ra của hệ thống gồm chất thải kỹ 

thuật và chất thải sinh học. Các yếu tố hoạt 

động bên trong hệ thống gồm tài nguyên - sản 

xuất - phân phối và dịch vụ - tiêu dùng - chất 

thải. Khác với nền kinh tế tuyến tính trong đó 

mối quan hệ giữa các yếu tố trên là tuyến tính, 

và tất cả chất thải đều là đầu ra của hệ thống, 

trong mô hình KTTH được đề cập bởi Suárez-

Eiroa (2019), chất thải được coi như một loại 

tài nguyên và tiếp tục quay trở lại quá trình sản 

xuất. Phần chất thải đi ra khỏi hệ thống gồm 

các chất thải sinh học và chất thải kỹ thuật 

được đề cập đến với mục tiêu đảm bảo lượng 

xả thải chất thải sinh học phải phù hợp với khả 

năng tiếp thu của môi trường tự nhiên, và việc 

xả thải chất thải kỹ thuật cần được giảm đến 

mức thấp nhất và tiến đến loại bỏ. Mô hình này 

cũng đề cập đến sự kết nối của tất cả các khâu 

trong hệ thống kinh tế, trong đó, tất cả các khâu 

từ thu nhận tài nguyên, sản xuất, phân phối và 

dịch vụ, tiêu dùng đều có thể tạo ra chất thải. 

Chất thải, do đó, cần được quản lý ở tất cả các 

khâu để quay trở lại vòng tuần hoàn như một 

nguồn tài nguyên. Trong mô hình này, hoạt 

động thiết kế và giáo dục là những yếu tố thiết 

yếu cần được tính đến ở tất cả các khâu, và do 

đó, bao trùm mọi hoạt động của nền KTTH, 

quyết định khả năng thành công của KTTH. 

4. Những hàm ý cho xây dựng chính sách 

về kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam 

Qua quá trình tổng quan, tác giả đã nhận 

thấy cách tiếp cận phổ biến khi đề cập đến kinh 

tế tuần hoàn là cách tiếp cận dựa trên chuỗi 

cung ứng. Theo đó, mô hình kinh tế tuần hoàn 

là mô hình có sự kết nối và quản lý các yếu tố: 

(i) đầu vào; (ii) đầu ra (chất thải); (iii) tài 

nguyên; (iv) hoạt động sản xuất; (v) phân phối 

và dịch vụ; (vi) tiêu dùng; (vii) quản lý chất 

thải; (viii) thiết kế; và (ix) giáo dục, trong tất 

cả các khâu để quay trở lại vòng tuần hoàn như 

một nguồn tài nguyên. Mô hình này hoạt động 

dựa trên bảy nguyên lý: (i)Điều chỉnh các đầu 

vào của hệ thống theo tốc độ tái sinh; (ii)Điều 

chỉnh tốc độ xả thải từ hệ thống theo tốc độ hấp 

thu của môi trường; (iii) Đóng hệ thống; (iv) 

Duy trì tài nguyên trong hệ thống; (v) Giảm 

quy mô của hệ thống; (vi) Quan tâm đến vấn 

đề tuần hoàn tài nguyên ngay từ khâu thiết kế; 

(vii) Khâu giáo dục phải chú ý tới việc giáo dục 

về KTTH. Các mục tiêu của KTTH nhấn mạnh 

khả năng đảm bảo nhu cầu về tài nguyên cũng 

như đảm bảo khả năng hấp thu của sinh quyển 

đối với chất thải và phát thải từ các hoạt động 

kinh tế.  

Về các chính sách liên quan đến phát triển 

KTTH ở Việt Nam, đã có nhiều văn bản đề cập 

đến xây dựng và phát triển KTTH ở các mức 

độ khác nhau. Cụ thể, Chỉ thị số 36/2018/CT-

TW năm 1998 đưa ra yêu cầu về “ban hành các 

chính sách thuế, tín dụng nhằm hỗ trợ áp dụng 

các công nghệ sạch” và “áp dụng công nghệ 

sạch, ít phế thải, tiêu hao ít nguyên liệu và năng 

lượng”; Nghị quyết 41 NQ/TW năm 2004 thể 

hiện quan điểm của Nhà nước về “khuyến 

khích tái chế và sử dụng các sản phẩm tái chế” 

và “Từng bước áp dụng các biện pháp buộc các 

cơ sở sản xuất, nhập khẩu phải thu hồi và xử lý 

sản phẩm đã qua sử dụng”. Tiếp theo, Luật Bảo 

vệ môi trường năm 2005; Luật Khoáng sản 

2010; Luật Tài nguyên nước 2012; Luật Đất 

đai 2013; Chiến lược Phát triển bền vững Việt 

Nam 2011 2020; Chiến lược Bảo vệ môi 

trường đến 2020, tầm nhìn 2030; Chiến lược 

Bảo vệ môi trường đến 2030, tầm nhìn 2050; 

Chiến lược tăng trưởng xanh 2012; Chiến lược 

tăng trưởng xanh 2021; Luật Bảo vệ môi 

trường 2014; Chương trình hành động quốc gia 

về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030, được ban hành 

năm 2016; Điều chỉnh Chiến lược quốc gia về 

quản lý tổng hợp chất thải rắn năm 2018; 

Quyết định số 1658/QĐ TTg ngày 01/10/2022 

phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng 
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xanh giai đoạn 2021 2030, tầm nhìn 2050; 

Nghị quyết số 08/2022/NĐ_CP ngày 

10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 

35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 quy định về 

quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, trong 

đó có những nội dung cập nhật về khu công 

nghiệp sinh thái; Quyết định số 882/QĐ-TTg 

ngày 22/7/2022 phê duyệt Kế hoạch hành động 

quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 

2030; Quyết định 687/QĐ TTg ngày 

07/06/2022 phê duyệt Đề án Phát triển KTTH 

ở Việt Nam. Các văn bản này đưa ra một số 

quy định, định hướng liên quan đến phát triển 

KTTH ở Việt Nam. Riêng Đề án “Phát triển 

KTTH ở Việt Nam” đã chỉ ra quan điểm, mục 

tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể và cách thức 

tổ chức thực hiện KTTH ở Việt Nam. 

Mặc dù một số khâu của KTTH đã được đề 

cập rải rác trong các văn bản ở Việt Nam, tuy 

nhiên, sự đảm bảo đầy đủ cấu trúc và cơ chế 

hoạt động của hệ thống KTTH, cũng như 

những quan điểm chính sách thể hiện rõ mục 

tiêu và nguyên tắc hoạt động của KTTH chưa 

được thể hiện nhất quán trong tất cả các văn 

bản kể trên. 

Dựa trên những kiến thức khái quát về kinh 

tế tuần hoàn được đề cập ở trên, có thể thấy 

khung chính sách xây dựng cần đảm bảo không 

gian và các yếu tố thúc đẩy phát triển ở tất cả 

các khâu, không chỉ dừng lại ở quản lý và tái 

chế rác thải. Hai khâu được nhấn mạnh trong 

hệ thống KTTH là thiết kế và giáo dục. Trong 

đó hoạt động sản xuất phải tính đến việc giữ lại 

dòng vật liệu lâu nhất có thể trong chu trình sản 

xuất - tiêu dùng ngay từ khâu thiết kế ban đầu. 

Việc giáo dục nâng cao nhận thức cho tất cả 

mọi người về đảm bảo khả năng hấp thụ của 

sinh quyển đối với chất thải và phát thải từ hoạt 

động của con người cũng như việc đào tạo để 

có thể thiết kế và sản xuất theo định hướng 

KTTH là cần thiết. Như vậy, khi xây dựng 

khung chính sách cho phát triển KTTH cho 

Việt Nam, các văn bản dạng đề án tổng thể, 

chiến lược phát triển, kế hoạch hành động cần 

hết sức chú trọng hai khâu thiết kế và giáo dục 

trong phát triển kinh tế tuần hoàn. Ngoài ra, 

theo mục tiêu giữ lại dòng vật chất lâu nhất và 

hạn chế thải bỏ, không gian phát triển của 

KTTH đòi hỏi cần có hệ thống bảo hành, bảo 

trì, nâng cấp sản phẩm. Để hình thành và phát 

triển tốt hệ thống này, rất cần sự hỗ trợ của hệ 

thống thông tin thị trường, hệ thống tiêu chuẩn 

kỹ thuật, hệ thống định giá sản phẩm và dịch 

vụ, hệ thống đảm bảo thực hiện hợp đồng và 

giải quyết tranh chấp.  

Tóm lại, bài viết này muốn nhấn mạnh một 

số điểm cần được đưa vào hoặc tính đến trong 

các văn bản chính sách liên quan đến việc tạo 

không gian phát triển cho kinh tế tuần hoàn. 

Thứ nhất, quan điểm phát triển kinh tế tuần 

hoàn cần nhấn mạnh mục tiêu về đảm bảo nhu 

cầu lâu dài về tài nguyên và đảm bảo khả năng 

hấp thụ của sinh quyển đối với rác thải. Thứ 

hai, các giải pháp phát triển cần đảm bảo đồng 

bộ các khâu từ đầu vào, sản xuất, phân phối, 

tiêu dùng trong đó nhấn mạnh vai trò của hai 

khâu là thiết kế và giáo dục. Thứ ba, các giải 

pháp phát triển KTTH không chỉ chú trọng 

việc xử lý, tái chế rác thải, đưa đầu ra của hoạt 

động kinh tế này thành đầu vào của hoạt động 

kinh tế khác, mà còn cần chú ý các hoạt động 

bảo hành, bảo trì, nâng cấp sản phẩm, sao cho 

có thể giữ sản phẩm lâu nhất trong hệ thống 

trước khi thải bỏ. Thứ tư, không gian phát triển 

kinh tế tuần hoàn cần đảm báo các điều kiện 

phát triển của hệ thống kinh tế thị trường để tối 

ưu hóa hiệu quả phân bổ nguồn lực. Đó là hệ 

thống thông tin thị trường, hệ thống định giá, 

hệ thống logistics, hệ thống đảm bảo quyền sở 

hữu, hệ thống đảm bảo thực hiện hợp đồng.  
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Một số vấn đề cơ bản về kinh tế tuần hoàn và những hàm ý 

trong xây dựng khung chính sách cho Việt Nam Tô Trọng Hùng 

Tài liệu tham khảo 

Tài liệu tiếng Việt 

1. Chỉ thị số 36/2018/CT-TW năm 1998 

2. Chiến lược Bảo vệ môi trường đến 

2020, tầm nhìn 2030;  

3. Chiến lược Bảo vệ môi trường đến 

2030, tầm nhìn 2050;  

4. Chiến lược Phát triển bền vững Việt 

Nam 2011 - 2020;  

5. Chiến lược tăng trưởng xanh 2012;  

6. Chiến lược tăng trưởng xanh 2021;  

7. Chương trình hành động quốc gia về 

sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030, được ban hành năm 

2016; 

8. Lê Hải Đường & Đỗ Tiến Dũng, 2022. 

Kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện pháp luật 

về kinh tế tuần hoàn ở một số nước trên thế 

giới và đề xuất cho Việt Nam.Tạp chí Nghiên 

cứu Lập pháp số 11 (459), tháng 06/2022. 

9. Luật Bảo vệ môi trường 2014;  

10. Luật Bảo vệ môi trường năm 2005;  

11. Luật Đất đai 2013;  

12. Luật Khoáng sản 2010;  

13. Luật Tài nguyên nước 2012;  

14. Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 

28/5/2022 quy định về quản lý khu công 

nghiệp và khu kinh tế;  

15. Nghị quyết 41 NQ/TW năm 2004 

16. Nghị quyết số 08/2022/NĐ_CP ngày 

10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường;  

17. Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Trọng 

Hạnh, 2019.Thực hiện kinh tế tuần hoàn: Kinh 

nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt 

Nam.VNU Journal of Science: Economics and 

Business, Vol. 35, No. 4 (2019) 68-81. 

18. Nguyễn Tấn Vinh và Võ Hữu Phước, 

2022.Phát triển kinh tế tuần hoàn: Kinh 

nghiệm của một số nước châu Âu và hàm ý 

chính sách đối với Việt 

Nam.https://www.tapchicongsan.org.vn/web/

guest/vinh-phuc/-/2018/826257/view_content 

19. Quyết định 687/QĐ-TTg ngày 7 tháng 

6 năm 2022 phê duyệt Đề án Phát triển Kinh tế 

tuần hoàn ở Việt Nam 

20. Quyết định số 1658/QĐ TTg ngày 

01/10/2022 phê duyệt Chiến lược quốc gia về 

tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 2030, tầm 

nhìn 2050;  

21. Quyết định số 882/QĐ-TTg ngày 

22/7/2022 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc 

gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 2030 

 

Tài liệu tiếng Anh 

1. B. Suarez-Eiroa et al., 2019. 

Operational principles of circular economy 

for sustainable development: Linking theory 

and practice, Journal of Cleaner Production 

214 , 952-961 

2. Bonciu, F., 2014. The European 

Economy : from a linear to a circular 

economy. Rom. J. Eur. Aff. 14 (4), 78-91. 

3. EC, 2014. ‘Towards a Circular 

Economy: a Zero Waste Programme for 

Europe’. Brussels. 

4. EC, 2015a. An EU Action Plan for the 

Circular Economy, Com. Brussels. https:// 

doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004. 

5. Guiltinan, J., 2009. Creative 

destruction and destructive creations: 

environmental ethics and planned 

obsolescence. J. Bus. Ethics 89 (1), 19-28. 

6. Hickel, J., and Kallis, G.,2019. ‘Is 

Green Growth Possible?’, New Political 

Economy, 1–18, 

doi:10.1080/13563467.2019.1598964 

7. Korhonen, J., et al., 2018a. Circular 

economy as an essentially contested concept. 

J. Clean. Prod. 175, 544-552. 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.111. 

Elsevier Ltd. 

8. Korhonen, J., Honkasalo, A., Seppal a, 

J., 2018b. Circular Economy : the concept and 

its limitations. Ecol. Econ. 143 (January), 37-

46. 
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Nguyên tắc Nachfrist trong hợp đồng mua bán hàng 

hóa quốc tế - kinh nghiệm cho Việt Nam 

 

Đặng Minh Phương (ThS) 

Học viện Chính sách và Phát triển 

Email: minhphuong250990@gmail.com 

 

Tóm tắt 

Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa mà 

Việt Nam là thành viên hướng tới việc giảm xung đột pháp luật, 

hạn chế tranh chấp phát sinh và tạo điều kiện thúc đẩy thương mại 

hàng hóa giữa các quốc gia, trong đó có Nguyên tắc thời hạn bổ 

sung hay còn gọi là Nguyên tắc Nachfrist. Tuy nhiên, giữa “cơ chế 

vàng” của Công ước và pháp luật thương mại nội địa Việt Nam 

đang tồn tại những điểm không tương thích khiến cho việc thực 

hiện pháp luật hợp đồng mua bán hàng hóa gặp một số vướng mắc. 

Bài viết sau đây trình bày, phân tích nội dung pháp lý của nguyên 

tắc Nachfrist trong Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua 

bán hàng hóa quốc tế và so sánh, đánh giá với pháp luật thương mại 

Việt Nam hiện hành. 

Từ khóa: Nguyên tắc thời hạn bổ sung; Nguyên tắc Nachfrist; hợp đồng 

mua bán hàng hóa quốc tế; hủy hợp đồng. 

 

Abstract:  

The United Nations Convention on Contracts for the International 

Sale of Goods whose members include Vietnam, is aimed at 

reducing conflicts of law, limiting disputes and facilitating the 

promotion of trade in goods between countries, including the Time 

extension Principle or the Nachfrist Principle. However, between 

the "golden mechanism" of the CISG and the domestic commercial 

law of Vietnam, there are incompatibilities that make the 

implementation of the law on goods sale and purchase contracts 

encounter some difficulties. This article would present, analyze 

current stipulations and executive documents of the United Nations 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods; 

compare and contrast with current Vietnamese commercial 

legislation. 

Keywords: time extension principle; Nachfrist principle; 

international sales contracts; contract avoided. 
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Đặt vấn đề 

Nguyên tắc Nachfrist hay còn gọi là nguyên 

tắc thời hạn bổ sung là một chế định quan trọng 

trong khung pháp lý điều chỉnh về hợp đồng 

mua bán hàng hóa. Ở cấp độ điều ước quốc tế, 

Công ước Viên của Liên hợp quốc về Hợp 

đồng mua bán hàng hóa quốc tế năm 1980 

(United Nations Convention on Contracts for 

the International Sale of Goods - CISG) (có 

hiệu lực tại Việt Nam kể từ 01/01/2017) ghi 

nhận khá cụ thể về Nachfrist. Ở phạm vi quốc 

gia, Việt Nam có Luật Thương mại năm 2005 

điều chỉnh. Tuy nhiên, thực tế đang phát sinh 

nhiều vướng mắc trong quá trình áp dụng 

Nachfrist giữa pháp luật quốc tế và luật quốc 

gia. Do vậy, bài nghiên cứu nhằm phân tích 

những nội dung của Nguyên tắc Nachfrist 

trong CISG từ đó rút ra kinh nghiệm xây dựng 

pháp luật cho Việt Nam đặc biệt trong khía 

cạnh điều chỉnh về hợp đồng mua bán hàng hóa 

nói chung.  

1. Nội dung cơ bản của Nguyên tắc 

Nachfrist trong CISG 

Nguyên tắc Nachfrist- hay còn gọi là 

Nguyên tắc thời hạn bổ sung, được ghi nhận tại 

Điều 47 và Điều 63 của Công ước CISG. 

1.1. Điều kiện phát sinh Nachfrist 

Theo CISG, cơ sở xuất hiện Nachfrist khi 

thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 

gồm hai yếu tố đó là sự vi phạm của ít nhất một 

bên trong quá trình thực hiện hợp đồng và ý chí 

                                                 
30Liu Chengwei (2003), Remedies for Non-performance – 

Perspectives from CISG, UNIDROIT Principles and PECL,Nxb. Pace 

Institute of International CommercialLaw, tr. 61 

http://www.sisudoc.org/cisg/en/manifest/remedies_for_non_perform

ance_perspectives_from_cisg_upicc_and_pecl.chengwei_liu.html 

(tham khảo ngày 21/12/2020) 

31 Điều 25 CISG: “Một sự vi phạm hợp đồng do một bên gây ra là vi 

phạm cơ bản nếu sự vi phạm đó làm cho bên kia bị thiệt hại mà người 

bị thiệt hại, trong một chừng mực đáng kể bị mất cái mà họ có quyền 

chờ đợi trên cơ sở hợp đồng, trừ phi bên vi phạm không tiên liệu được 

hậu quả đó và một người có lý trí minh mẫn cũng sẽ không tiên liệu 

được nếu họ cũng ở vào hoàn cảnh tương tự” 

32 Ðiều 45 CISG: “1. Nếu người bán đã không thực hiện một nghĩa vụ 

nào đó của họ phát sinh từ hợp đồng mua bán hay Công ước này, thì 

người mua có căn cứ để: a)Thực hiện những quyền hạn của mình theo 

quy định tại các điều từ 46 đến 52.” Điều 47: “1. Người mua có thể 

cho người bán thêm một thời hạn bổ sung hợp lý để người bán thực 

hiện nghĩa vụ. 2. Trừ phi người mua đã được người bán thông báo 

chủ thể của bên bị vi phạm cho phép xác lập 

Nachfrist. 

Thứ nhất, về vi phạm hợp đồng, theo quan 

điểm của CISG, được hiểu với nghĩa rộng nhất, 

bao gồm tất cả các hành vi không tuân thủ quy 

định của hợp đồng như không thực hiện nghĩa 

vụ, chậm thực hiện nghĩa vụ, thực hiện nghĩa 

vụ không đầy đủ hoặc không phù hợp mà 

không phân biệt đó là nghĩa vụ chính hay phụ, 

kể cả những trường hợp được miễn trách 

nhiệm30. Khi một bên có hành vi vi phạm hợp 

đồng, dù là vi phạm cơ bản31 hay vi phạm 

không cơ bản, cũng đều tác động đến lợi ích 

hợp pháp của bên bị vi phạm, khiến cho một 

hoặc cả hai bên không đạt được hoàn toàn mục 

đích khi thiết lập quan hệ hợp đồng, thậm chí 

gây ra thiệt hại. Vì vậy, nguyên tắc Nachfrist 

sẽ là một trong những cơ chế hỗ trợ nhằm giảm 

những tác động tiêu cực của hành vi vi phạm 

hợp đồng đến các bên.  

Thứ hai, Nachfrist được thiết lập hay không 

phụ thuộc vào sự chấp thuận của bên bị vi 

phạm. CISG quy định riêng hai trường hợp: i) 

người mua được áp dụng Nachfrist trong 

trường hợp bên bán vi phạm32; ii) người bán 

được áp dụng Nachfrist trong trường hợp bên 

mua vi phạm33. Có thể thấy, Điều 47 và 63 tạo 

điều kiện cho bên mua/bên bán (hay còn gọi là 

bên bị vi phạm) gia hạn một khoảng thời gian 

cho bên vi phạm, việc gia hạn này phụ thuộc 

vào ý chí của bên bị vi phạm mà không mang 

tính bắt buộc đồng thời vẫn duy trì quyền yêu 

cầu bồi thường thiệt hại của bên bị vi phạm. 

rằng người bán sẽ không thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời hạn 

bổ sung đó, người mua không được sử dụng đến bất cứ biện pháp bảo 

hộ pháp lý nào trong trường hợp người bán vi phạm hợp đồng trước 

khi thời hạn bổ sung kết thúc. Tuy nhiên ngay cả trong trường hợp 

này người mua cũng không mất quyền đòi bồi thường thiệt hại do 

người bán chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình.” 

33 Ðiều 61 CISG: “1. Nếu người mua không thực hiện một nghĩa vụ 

nào đó theo hợp đồng mua bán hay Công ước này, thì người bán có 

thể: a. Thực hiện các quyền quy định tại các điều từ 62 đến 65.”. Điều 

63: “1. Người bán có thể chấp nhận cho người mua một thời hạn bổ 

sung hợp lý để thực hiện nghĩa vụ của mình. 2. Trừ phi nhận được 

thông báo của người mua cho biết sẽ không thực hiện nghĩa vụ trong 

thời gian ấy, người bán, trước khi hết thời hạn, không thể viện dẫn bất 

cứ một biện pháp bảo hộ pháp lý nào mà họ được sử dụng trong trường 

hợp người mua vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, người bán không mất 

quyền đòi bồi thường thiệt hại vì người mua chậm thực hiện nghĩa 

vụ.” 

http://www.sisudoc.org/cisg/en/manifest/remedies_for_non_performance_perspectives_from_cisg_upicc_and_pecl.chengwei_liu.html
http://www.sisudoc.org/cisg/en/manifest/remedies_for_non_performance_perspectives_from_cisg_upicc_and_pecl.chengwei_liu.html
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Nguyên tắc Nachfrist trong hợp đồng mua bán 

hàng hóa quốc tế - kinh nghiệm cho Việt Nam Đặng Minh Phương 

Nguyên tắc Nachfrist trong CISG đề cao và tôn 

trọng sự quyết định của bên bị vi phạm, họ 

được chủ động lựa chọn có cho bên vi phạm 

một thời hạn bổ sung để thực hiện hợp đồng 

hay không. Trong khi đó, như đã nêu trên, 

nguyên tắc Nachfrist gốc của pháp luật dân sự 

Đức thì lại khác, thời hạn Nachfrist trong pháp 

luật dân sự Đức được phép “tự động” gia hạn. 

Quy định về Nachfrist được nêu trong Mục 

326 của Bộ luật Dân sự Đức34 yêu cầu: “Chủ 

nợ phải theo nguyên tắc chung, mở rộng hợp 

lý thời hạn ban đầu cho việc thực hiện nghĩa 

vụ trừ khi nghĩa vụ theo hợp đồng đó không 

được chủ nợ quan tâm thêm do chậm trễ hoặc 

thời hạn cuối cùng rõ ràng. Khi hết thời gian 

bổ sung mà không hoàn thành nghĩa vụ hợp 

đồng, chủ nợ có quyền yêu cầu bồi thường thiệt 

hại và hủy hợp đồng”. Quan điểm của các nhà 

làm luật Đức muốn tạo dựng một cơ chế 

thoáng cho việc duy trì và thực hiện hợp đồng 

do đó không xây dựng khung pháp lý quá chặt 

để điều chỉnh về Nachfrist, thậm chí Nachfrist 

còn tạo điều kiện thuận lợi cho bên chưa thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ hợp đồng, khoảng thời 

gian bổ sung quá ngắn sẽ tự động được mở 

rộng ra thành một khoảng thời gian hợp lý trừ 

khi bên có quyền thể hiện một cách rõ ràng ý 

định không cung cấp thêm thời gian. Trường 

hợp bên chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hợp 

đồng có yêu cầu thì bên còn lại có nghĩa vụ đáp 

ứng Nachfrist – tức là phải gia hạn thời gian 

thực hiện hợp đồng, nếu không Nachfirst sẽ 

được cung cấp một cách tự động. Đối với 

CISG, cần phải nhấn mạnh rằng phạm vi điều 

chỉnh của CISG với tư cách là một điều ước 

quốc tế về thương mại sẽ có tác động sâu rộng 

hơn, vì vậy CISG không ghi nhận hoàn toàn cơ 

chế Nachfrist trong pháp luật Đức mà có chọn 

lọc, tiếp thu nhằm cân bằng lợi ích của cả 

người bán và người mua trong hợp đồng mua 

bán hàng hóa quốc tế. 

                                                 
34Bộ luật Dân sự Đức đăng tải trên website Văn phòng Tư pháp Liên 

bang, Bộ Tư pháp và bảo vệ người tiêu dùng Liên bang Đức,  

https://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html#p1197(tham khảo ngày 

21/12/2020). 

1.2. Mục đích của nguyên tắc 

Dễ dàng nhận thấy nguyên tắc Nachfrist 

được coi như một cơ hội thứ hai cho các bên 

trong hợp đồng. Đối với bên vi phạm, hiển 

nhiên sẽ có thêm thời gian thực hiện phần 

phạm vi nghĩa vụ còn thiếu, tái thiết lập trật tự 

thực hiện hợp đồng. Đồng thời, đối với bên bị 

vi phạm, mặc dù bên bị vi phạm có quyền thực 

hiện các biện pháp bảo hộ pháp lý kể từ khi 

quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm như 

quyền yêu cầu thực hiện hợp đồng của bên 

không thực hiện, yêu cầu sự trợ giúp của bên 

thứ ba có thẩm quyền (tòa án hoặc trọng tài) 

trong việc thực thi quyền đó nhưng thực tế cho 

thấy các thủ tục tư pháp hoặc thi hành án khó 

có thể thực thi một cách nhanh chóng, thời hạn 

tiến hành kéo dài – đây rõ ràng là bất lợi cho 

các bên trong môi trường kinh doanh quốc tế 

cần sự nhanh chóng, liên tục như hiện nay. Do 

đó, việc kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng 

thông qua Nachfrist của CISG, như là một biểu 

hiện của quan điểm xuyên suốt – duy trì hiệu 

lực hợp đồng chừng nào các nghĩa vụ còn khả 

năng thực hiện, là một biện pháp khắc phục 

linh hoạt, tạo điều kiện cho đôi bên cùng có lợi. 

Một số quan điểm đồng thuận rằng 

Nachfrist là một hình thức ghi nhận của quyền 

tự khắc phục trong pháp luật dân sự - thuật ngữ 

pháp lý là “self-help”. Thuật ngữ "self-help" 

được định nghĩa là một nỗ lực nhằm chấn 

chỉnh một điều sai trái được nhận biết bằng 

hành động tự thân chứ không thông qua quy 

trình pháp lý bình thường35, nói cách khác 

dùng để chỉ các hành động được thực hiện bởi 

những người quan tâm đến cuộc tranh cãi 

nhằm ngăn chặn hoặc giải quyết tranh chấp mà 

không cần sự hỗ trợ chính thức của một cơ chế 

35Bryan A Garner, Henry Campbell Black (2004),Black’s Law 

Dictionary, Nxb. Thomson West, 8th Edition, tr. 1391. Self-help is “an 

attempt to redress a perceived wrong by one own’s action rather than 

through the normal legal process”. 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html#p1197
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html#p1197
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công quyền hoặc bên thứ ba có lợi ích36. Đối 

với Nachfrist, nhìn nhận dưới góc độ là biện 

pháp tự khắc phục trong lĩnh vực hợp đồng thì 

đây là hành vi được thực hiện bởi một trong 

hai bên ký kết nhằm hạn chế thiệt hại do việc 

thực hiện bị lỗi, cố gắng duy trì hợp đồng và 

ngăn chặn việc chấm dứt hợp đồng không 

chính đáng. 

Bên cạnh đó, Nachfrist là một trong những 

cơ sở để bên bị vi phạm dẫn chiếu và thực hiện 

việc hủy hợp đồng. Trường hợp bên mua hủy 

hợp đồng, Điều 49.1 CISG nêu rõ: “Người mua 

có thể tuyên bố hủy hợp đồng: a) Nếu việc 

người bán không thực hiện một nghĩa vụ nào 

đó của họ phát sinh từ hợp đồng hay từ Công 

ước này cấu thành một vi phạm cơ bản hợp 

đồng; hoặc b) Trong trường hợp không giao 

hàng, nếu người bán không giao hàng trong 

thời gian đã được người mua gia hạn thêm cho 

họ chiếu theo khoản 1, điều 47 hoặc nếu người 

bán tuyên bố sẽ không giao hàng trong thời 

gian được gia hạn này”. Trường hợp bên bán 

hủy hợp đồng, Điều 64.1 CISG nêu rõ: “Người 

bán có thể tuyên bố hủy hợp đồng: a) Nếu sự 

kiện người mua không thực hiện nghĩa vụ nào 

đó của họ theo hợp đồng hay Công ước cấu 

thành một sự vi phạm cơ bản hợp đồng; hoặc 

b) Nếu người mua không thực hiện nghĩa vụ 

trả tiền hoặc nhận hàng trong thời hạn bổ sung 

mà người bán chấp nhận cho họ chiếu theo 

khoản 1 điều 63 hay nếu họ tuyên bố sẽ không 

làm việc đó trong thời hạn ấy”. 

Trên thực tế, CISG giới hạn nghiêm ngặt 

các tình huống trong đó các bên có thể thực 

hiện việc hủy hợp đồng. Xuất phát từ việc hủy 

hợp đồng là biện pháp nghiêm khắc nhất trong 

các chế tài thương mại do vi phạm hợp đồng, 

hệ quả pháp lý là hợp đồng sẽ không có hiệu 

                                                 
36Jonathan Yovel(2010), Seller's Right to Avoid the Contract in 

International Transactions: Comparative analysis of the respective 

provisions in the CISG (Article 64) and in the PECL, Nxb. SSRN, tr. 10 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=951020(tham 

khảo ngày 21/12/2020). 

37 Schlechtriem và Schwenzer (2010), Bình luận về Công ước Liên 

hợp quốc về Mua bán Hàng hóa Quốc tế (CISG), Nxb. Đại học 

Oxford, tập 3, ISBN: 978-0-19-956897-0, tr. 417. 

lực kể từ thời điểm giao kết. Khi hợp đồng bị 

hủy bỏ, không chỉ các bên phải hoàn trả cho 

nhau những gì đã nhận được mà bên bị vi phạm 

còn có quyền yêu cầu bên kia bồi thường thiệt 

hại. Sự hủy bỏ hiệu lực hợp đồng có hiệu lực 

hồi tố và đặt các đương sự trở lại tình trạng 

trước khi ký kết hợp đồng, những nghĩa vụ 

chưa thi hành thì sẽ bị tiêu hủy và những nghĩa 

vụ đã thi hành thì sẽ được thu hồi lại. Hệ quả 

pháp lý mà hủy hợp đồng mang lại gần như trái 

ngược hoàn toàn với tiêu chí duy trì hợp đồng 

mà CISG hướng tới, do vậy bên mua/bên bán 

chỉ được phép hủy trong hai trường hợp: 

- Trường hợp 1: khi có sự vi phạm cơ bản 

hợp đồng. Mặc dù, Điều 25 CISG có quy định 

như thế nào là một sự vi phạm cơ bản nhưng 

các yêu cầu chiếu theo Điều 25 để xác định là 

một vi phạm cơ bản không dễ dàng được thực 

hiện. Theo đó, một vi phạm hợp đồng có bị coi 

là vi phạm cơ bản hay không phải được đánh 

giá cụ thể theo từng tình huống nhất định. Dưới 

góc độ của tòa án - cơ quan thường xuyên giải 

quyết các tranh chấp hợp đồng thì một số vi 

phạm rõ ràng là cơ bản, chẳng hạn như trường 

hợp không giao hàng cho bên mua hoặc giao 

hàng muộn trong khi thời hạn giao hàng là yếu 

tố quan trọng37 (đặt ra với bên bán), không 

thực hiện nghĩa vụ trả tiền (đặt ra với bên mua). 

Cụ thể, việc giao hàng chậm trễ cấu thành một 

vi phạm hợp đồng nghiêm trọng nếu các bên 

quyết định rằng việc giao hàng phải được thực 

hiện tại một thời điểm cụ thể, và thời điểm đó 

được xác định theo quan điểm về lợi ích của 

bên mua trong việc thực hiện hợp đồng và bên 

bán biết điều đó, đặc biệt trong trường hợp giao 

dịch hàng hóa theo mùa vụ. Đối với những 

trường hợp khác, vi phạm là không cơ bản, ví 

dụ như bên bán trì hoãn việc giao hàng một vài 

ngày, điều này mặc nhiên là một vi phạm 

https://www.cambridge.org/core/journals/legal-

studies/article/schlechtriem-and-schwenzer-commentary-on-the-un-

convention-on-the-international-sale-of-goods-cisg-edited-by-

ingeborg-schwenzer-oxford-oxford-university-press-2010-3rd-edn-

xcvi-1270-appendices-bibliography-and-index-209pp-225-hardback-

isbn-

9780199568970/477CEFD6259D6C78A1020A27F5FB69C0(tham 

khảo ngày 21/12/2020) 
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không cơ bản; do đó, bên mua thường phải 

chấp nhận duy trì hợp đồng, việc hủy hợp đồng 

của bên mua được coi là phương án cuối cùng 

khi không có biện pháp khắc phục nào khác có 

thể được chấp nhận.  

-Như phân tích ở trên, câu hỏi đặt ra đó là 

bên bị vi phạm nên làm gì khi không biết liệu 

việc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ của bên 

kia có cấu thành một vi phạm cơ bản hay 

không- đặc biệt là đối với các nghĩa vụ quan 

trọng nhất trong hợp đồng như giao hàng, 

thanh toán, nhận hàng? Do đó, nguyên tắc 

Nachfrist trong trường hợp này sẽ được áp 

dụng (theo Điều 49.1 và Điều 64.1 CISG nêu 

trên) có lợi cho bên bị vi phạm để giảm bớt 

những lo ngại nảy sinh trong quá trình chờ đợi 

bên vi phạm thực hiện. Trong trường hợp thực 

hiện nghĩa vụ giao hàng, nếu bên bán không 

giao hàng trong thời gian đã được bên mua gia 

hạn thêm thì bên mua có quyền hủy hợp đồng; 

đối với trường hợp bên mua không thực hiện 

nghĩa vụ trả tiền hoặc nhận hàng trong thời hạn 

bổ sung mà bên bán chấp nhận cho họ thì bên 

bán có quyền hủy hợp đồng. Thay vì chứng 

minh việc chậm thực hiện các nghĩa vụ quan 

trọng (giao hàng, thanh toán, nhận hàng) là vi 

phạm cơ bản, bên bị vi phạm thiện chí cho 

phép bên vi phạm thực hiện nghĩa vụ còn thiếu 

trong thời hạn bổ sung. Trường hợp bên vi 

phạm từ chối hoặc không thực hiện hoặc thực 

hiện không đầy đủ thì hoàn toàn có cơ sở dẫn 

chứng cho vi phạm cơ bản và bên bị vi phạm 

có quyền hủy hợp đồng sau khi kết thúc thời 

hạn bổ sung, bảo đảm quyền và lợi ích hợp 

pháp của bên mua/bên bán. 

1.3. Thời hạn Nachfrist 

Nachfrist thiết lập một cơ chế nhằm tạo điều 

kiện cho bên vi phạm có thể thực hiện nốt 

nghĩa vụ còn thiếu và thời hạn bổ sung - mặc 

dù do bên bị vi phạm chủ động đưa ra nhưng 

                                                 
38Liu Chengwei (2003), Remedies for Non-performance - 

Perspectives from CISG, UNIDROIT Principles and PECL,Nxb. Pace 

Institute of International Commercial Law, tr. 78  

phải hợp lý cho bên vi phạm. Việc định khung 

thời gian thông báo trong một khoảng thời gian 

hợp lý được thiết kế để thúc đẩy tính linh hoạt 

và khoảng thời gian thay đổi tùy theo tình hình 

của từng trường hợp. Việc cố định hóa khoảng 

thời hạn trong Nachfrist, theo CISG, là không 

cần thiết vì các yếu tố xem xét để gia hạn thời 

gian trong từng vụ việc là khác nhau, các yếu 

tố cần xét đến như mức độ và hậu quả có thể 

xảy ra của việc gia hạn, bản chất của hàng hóa, 

tình hình thực tế của các bên và tập quán 

thương mại liên quan…38. Ví dụ như tranh 

chấp được giải quyết bởi Tòa phúc thẩm 

Oberlandesgericht Celle Đức về hợp đồng mua 

bán máy in giữa doanh nghiệp của Đức và 

doanh nghiệp Ai Cập39, bên mua đã yêu cầu 

bên bán giao nốt số hàng còn thiếu trong thời 

hạn 11 ngày và Tòa nhận định có thể quá ngắn 

để tổ chức vận chuyển bằng đường biển từ Đức 

đến Ai Cập và người bán còn phải phụ thuộc 

vào lịch trình và khoang trống của tàu để vận 

chuyển.  

Bên cạnh đó, việc bổ sung thời gian có hợp 

lý hay không còn phải được đánh giá một cách 

khách quan về lợi ích thương mại của cả hai 

bên. Điều này có nghĩa bên bị vi phạm sẽ 

không cho bên vi phạm một khoảng thời hạn 

bổ sung lâu hơn khả năng mà họ có thể chờ 

đợi, mặt khác thời hạn bổ sung cũng không thể 

quá ngắn khiến cho bên vi phạm không có đủ 

điều kiện để thực hiện nốt nghĩa vụ, thời hạn 

ngắn này sẽ không được coi là cơ sở cho bên 

bị vi phạm tuyên bố hủy hợp đồng khi hết hạn. 

1.4. Hạn chế pháp lý đối với các bên trong 

thời hạn Nachfrist 

Điều 47.2 CISG quy định: “…người mua 

không được sử dụng đến bất cứ biện pháp bảo 

hộ pháp lý nào trong trường hợp người bán vi 

phạm hợp đồng trước khi thời hạn bổ sung kết 

thúc” và Điều 63.2 CISG: “…người bán, trước 

39Pace International Law Review (2007), Review of the United 

Nations Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods2005 - 2006, Nxb. München : Sellier. European Law 

Publishers, tr. 141  
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khi hết thời hạn bổ sung, không thể viện dẫn 

bất cứ một biện pháp bảo hộ pháp lý nào mà 

họ được sử dụng trong trường hợp người mua 

vi phạm hợp đồng”. Quy định tại Điều 47.2 đặt 

ra hạn chế với bên mua - trong trường hợp bên 

mua đặt ra Nachfrist và Điều 63.2 hạn chế 

quyền của bên bán - khi bên bán cho phép gia 

hạn thời hạn thực hiện hợp đồng. Theo đó, bên 

bị vi phạm đặt ra Nachfrist không được triển 

khai các biện pháp bảo hộ pháp lý hay khắc 

phục nào khác trong thời hạn bổ sung, điều này 

đồng nghĩa với việc trong thời hạn bổ sung, 

bên bị vi phạm không được yêu cầu bên vi 

phạm thực hiện nghĩa vụ, không được phép 

hủy hợp đồng kể cả khi vi phạm đã cấu thành 

một vi phạm cơ bản. Thoạt nhìn, đây có thể là 

một quy định mang tính bất lợi đối với bên bị 

vi phạm tuy nhiên các nhà soạn thảo Công ước 

đều thống nhất rằng: việc ấn định một khoảng 

thời gian bổ sung, bên bị vi phạm đã chủ động 

ràng buộc bản thân vào khoảng thời gian cố 

định đó; ngay cả khi việc thực hiện hợp đồng 

đã có vi phạm cơ bản, bên bị vi phạm vẫn sẵn 

sàng chấp nhận và cho phép sự sửa đổi, bổ 

sung thông qua việc thiết lập Nachfrist. Do đó, 

Nachfrist được coi là khoảng thời gian “trống” 

mà bên gia hạn đặt ra, với kỳ vọng tiếp tục duy 

trì và đạt được mục đích của các bên khi giao 

kết hợp đồng. Bên cạnh đó, lý do thứ hai đằng 

sau quy định này là dành sự bảo vệ tạm thời 

cho bên vi phạm - có lẽ đang nỗ lực với chi phí 

đáng kể để thực hiện hợp đồng theo yêu cầu 

của bên kia, hạn chế rủi ro khi bên gia hạn đột 

ngột thay đổi ý định.  

Tuy nhiên, cơ chế tạm dừng các biện pháp 

khắc phục trong thời hạn Nachfrist không ảnh 

hưởng đến quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại 

do chậm trễ thực hiện nghĩa vụ hoặc quyền yêu 

cầu bồi thường các thiệt hại khác theo nguyên 

tắc chung40. Bên phải thực hiện nghĩa vụ bổ 

sung, không được viện dẫn Nachfrist làm lý do 

biện minh là bên bị vi phạm đã đồng ý sửa đổi 

                                                 
40 Theo Điều 74 CISG 

41 Điều 45.2 CISG: “Người mua không mất quyền đòi bồi thường thiệt 

hại khi họ sử dụng một biện pháp bảo hộ pháp lý khác” 

hợp đồng, để từ chối bồi thường thiệt hại. Điều 

này phù hợp với quy định tại Điều 45.2 và 61.2 

CISG về bảo lưu quyền bồi thường thiệt hại 

của bên bị vi phạm41. Do đó, bên gia hạn vẫn 

hoàn toàn có quyền yêu cầu bên vi phạm thực 

hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, trong khi 

vẫn phải tiếp tục khắc phục và thực hiện nốt 

những nghĩa vụ còn thiếu khác, trong thời hạn 

bổ sung.  

Từ những phân tích trên, có thể thấy, 

Nachfrist là một cơ chế linh động, tạo điều kiện 

cho cả hai bên: đối với bên vi phạm thì đây là 

“cơ hội thứ hai” để khắc phục vi phạm và hoàn 

thành nghĩa vụ đã giao kết; đối với bên bị vi 

phạm thì Nachfrist cho phép: i) duy trì hợp 

đồng để các bên cùng đạt được mục đích, ii) 

bảo lưu quyền bồi thường thiệt hại, iii) trong 

trường hợp bên vi phạm từ chối Nachfrist hoặc 

thực hiện không đúng/đủ đối với nghĩa vụ quan 

trọng (giao hàng, thanh toán, nhận hàng) khi 

hết thời hạn bổ sung thì bên bị vi phạm được 

phép áp dụng chế tài nghiêm khắc nhất là hủy 

hợp đồng. Nachfrist thể hiện rõ tiêu chí của 

CISG đó là cân bằng lợi ích của bên mua và 

bên bán một cách phù hợp nhất. 

2. Kinh nghiệm cho Việt Nam trong 

việc ghi nhận Nguyên tắc Nachfrist đối với 

hợp đồng mua bán hàng hóa  

Tại Việt Nam hiện nay, có hai văn bản pháp 

lý quan trọng nhất điều chỉnh về hợp đồng mua 

bán hàng hóa trong nước đó là Luật Thương 

mại năm 2005 và Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Được thừa nhận là văn bản quy phạm pháp 

luật chuyên ngành quan trọng nhất điều chỉnh 

hợp đồng mua bán hàng hóa, tuy nhiên giữa 

Luật Thương mại năm 2005 và CISG đang tồn 

tại nhiều điểm không tương thích. Chế định 

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng 

mua bán hàng hóa tại Luật Thương mại năm 

2005 (từ Điều 34 đến Điều 62), khác so với 

CISG, hoàn toàn không tồn tại nguyên tắc 

Điều 61.2 CISG: “Người bán không mất quyền đòi bồi thường thiệt 

hại khi họ sử dụng các biện pháp bảo hộ pháp lý khác” 
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Nachfrist. Mặc dù Điều 40, 41 có quy định về 

trách nhiệm và khắc phục trong trường hợp 

giao thiếu hàng, giao hàng không phù hợp với 

hợp đồng (vi phạm nghĩa vụ thực hiện hợp 

đồng) nhưng có thể thấy, nội dung quy định 

vẫn đặt tính thỏa thuận của các bên, trường hợp 

không thỏa thuận được, bên bị vi phạm ở trong 

tình thế bất lợi và không có cơ chế bảo vệ cụ 

thể. Có quan điểm cho rằng, bên bị vi phạm 

hoàn toàn có thể áp dụng các chế tài thương 

mại đối với hành vi vi phạm thực hiện nghĩa 

vụ hợp đồng của bên kia (Điều 292 LTM). Tuy 

nhiên, đối với chế tài tạm ngừng hợp đồng, 

đình chỉ hợp đồng và đặc biệt, hủy hợp đồng 

thì chỉ áp dụng khi: i) có hành vi vi phạm mà 

các bên đã thỏa thuận, hoặc ii) vi phạm cơ bản. 

Rủi ro lớn nhất đối với bên bị vi phạm đó là 

không thể áp dụng 03 chế tài nêu trên nếu như 

không phải vi phạm cơ bản và các bên không 

dự liệu những hành vi vi phạm trong hợp đồng, 

đồng nghĩa bên bị vi phạm phải chờ đợi việc 

thực hiện nghĩa vụ của bên kia và việc hoàn 

thành hợp đồng có nguy cơ kéo dài, ảnh hưởng 

quyền, lợi ích của bên bị vi phạm.  

Đối với quy định trực tiếp về gia hạn thực 

hiện thực hiện nghĩa vụ, Luật Thương mại năm 

2005 có nêu tại Điều 298: “Trường hợp buộc 

thực hiện đúng hợp đồng, bên bị vi phạm có 

thể gia hạn một thời gian hợp lý để bên vi phạm 

thực hiện nghĩa vụ hợp đồng” tuy nhiên lại chỉ 

áp dụng trong chế tài Buộc thực hiện đúng hợp 

đồng và không quy định cụ thể trường hợp kết 

thúc “thời gian hợp lý” mà bên vi phạm vẫn 

không thực hiện đúng/đủ phần nghĩa vụ còn 

thiếu thì phải chịu trách nhiệm pháp lý như thế 

nào. 

Nguyên tắc Nachfrist không tồn tại trong 

pháp luật thương mại là một điểm thiếu sót. 

Trường hợp áp dụng nguyên tắc Nachfrist như 

quy định của CISG, bên bị vi phạm cho phép 

bên vi phạm một khoảng thời hạn hợp lý để 

thực hiện nốt nghĩa vụ hợp đồng, thời hạn này 

hoàn toàn có thể được gia hạn theo sự thỏa 

thuận của các bên, nhưng bên bị vi phạm sẽ có 

lợi thế trong việc hủy hợp đồng để tìm kiếm cơ 

hội giao kết với đối tác khác, đồng thời đặt bên 

vi phạm có trách nhiệm nhiều hơn trong việc 

thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ của mình. Cơ chế 

điều chỉnh đối với vi phạm hợp đồng trong 

Luật Thương mại là nhằm bảo đảm cho nguyên 

tắc tuân thủ hợp đồng, tránh các bên hủy bỏ 

hợp đồng một cách tùy tiện đồng thời đảm bảo 

quyền và lợi ích hợp pháp của bên bị vi 

phạm. Nhưng nhìn vào các quy định nêu 

trên, bên bị vi phạm vẫn chưa thực sự được 

trao sự chủ động trong việc tác động lên 

hiệu lực hợp đồng, đặc biệt là hủy hợp đồng 

hợp pháp khi các bên không có thỏa thuận 

về vấn đề này. 

Trong trường hợp Luật Thương mại (luật 

chuyên ngành) không điều chỉnh một vấn đề 

thì sẽ áp dụng luật chung - Bộ luật Dân sự 

(BLDS), để giải thích. BLDS cũ cùng thời với 

Luật Thương mại năm 2005 là BLDS năm 

2005 cũng hoàn toàn không đề cập đến cơ chế 

thời hạn bổ sung. Sau hơn 10 năm thi hành và 

nảy sinh một số bất cập, BLDS năm 2005 được 

thay thế bởi BLDS năm 2015 có hiệu lực kể từ 

ngày 01/01/2017 (cùng thời điểm CISG chính 

thức có hiệu lực tại Việt Nam). Bởi vậy, BLDS 

năm 2015 đã có nhiều quy định mới nổi bật và 

bước đầu ghi nhận một phần nội dung nguyên 

tắc Nachfrist trong chế định nghĩa vụ và hợp 

đồng. Điều 424 BLDS năm 2015 bổ sung quy 

định về trường hợp một bên được phép hủy bỏ 

hợp đồng do bên còn lại chậm thực hiện nghĩa 

vụ, theo đó: “Bên có nghĩa vụ không thực hiện 

đúng nghĩa vụ mà bên có quyền yêu cầu thực 

hiện nghĩa vụ trong một thời hạn hợp lý nhưng 

bên có nghĩa vụ không thực hiện thì bên có 

quyền có thể hủy bỏ hợp đồng”. Tương tự như 

CISG, BLDS cho phép bên có quyền gia hạn 

thời gian cho bên còn lại thực hiện đúng nghĩa 

vụ đồng thời trao thêm quyền chủ động hủy bỏ 

hợp đồng hợp pháp, qua đó thể hiện rõ quan 

điểm, tư tưởng xây dựng pháp luật hài hòa, phù 

hợp với thông lệ quốc tế và góp phần nâng cao 

trách nhiệm của các bên trong thực hiện cam 

kết, hạn chế những rủi ro pháp lý khác có liên 

quan trong thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, 



Đặc san Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Số 05/2023 

114 

BLDS 2015 cũng chưa thực sự thể hiện hết nội 

dung pháp lý của Nguyên tắc Nachfrist khi bỏ 

ngỏ nội dung hạn chế pháp lý đặt ra với bên có 

quyền trong thời hạn bổ sung. Điều này đồng 

nghĩa với việc, bên gia hạn vẫn được phép thực 

hiện các biện pháp bảo hộ pháp lý hoặc biện 

pháp khắc phục khác bên cạnh quyền yêu cầu 

bồi thường thiệt hại, vô hình chung BLDS lại 

trao “quyền lực vượt trội” cho bên gia hạn, đặt 

bên vi phạm trong tình thế rủi ro: vừa khắc 

phục vi phạm đồng thời phải chấp nhận mọi 

nghĩa vụ pháp lý mà bên gia hạn có thể đặt ra. 

Bên cạnh đó, giữa Luật Thương mại năm 2005 

- một văn bản quy phạm pháp luật đã được ban 

hành cách đây hơn 15 năm và BLDS năm 2015 

đang tồn tại nhiều quy định thiếu tương thích42 

khiến cho việc áp dụng pháp luật nói chung và 

pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa nói 

riêng gặp nhiều bất cập trong thực tế. 

Kết luận 

Với tình hình hiện nay, khi Việt Nam đang 

hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế toàn cầu thì 

các giao thương trong nước và quốc tế ngày 

càng gia tăng. Đối với những hợp đồng mua 

bán hàng hóa quốc tế giữa thương nhân Việt 

Nam và nước ngoài chịu sự điều chỉnh của 

CISG thì việc áp dụng Nguyên tắc Nachfrist là 

hiển nhiên43 trong khi hợp đồng mua bán hàng 

hóa trong nước chịu sự điều chỉnh của pháp 

luật thương mại Việt Nam lại chưa được tiếp 

cận một cách đầy đủ. Sự khác biệt này có thể 

trở thành trở ngại pháp lý đối với doanh nghiệp 

hoặc luật sư Việt Nam trong việc giải quyết 

những vụ việc hoặc tranh chấp mang tính quốc 

tế. Vì vậy, việc xem xét, bổ sung và hoàn thiện 

Nguyên tắc Nachfrist trong pháp luật thương 

mại Việt Nam - điển hình là Luật Thương mại 

năm 2005 và Bộ luật Dân sự năm 2015, cần 

được các nhà lập pháp quan tâm, xem xét.  
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Tóm tắt 

Việt Nam là nước đang phát triển, thường xuyên chịu tác động xấu của 

ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Một trong những nguyên nhân 

chính dẫn đến tình trạng này là do công nghệ sản xuất lạc hậu, không 

thân thiện với môi trường. Thực trạng này đã và đang gây ra những tác 

động nghiêm trọng đến nền kinh tế - xã hội nước này. Theo kinh nghiệm 

của các nước phát triển và để thực hiện các cam kết quốc gia về môi 

trường, các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh được khuyến khích thực 

hiện theo hướng thân thiện với môi trường. Để làm được điều này, các 

nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp cần huy động một nguồn tài 

chính nhất định để trang bị cơ sở vật chất, công nghệ sản xuất ít gây ô 

nhiễm. Trong số các công cụ tài chính, trái phiếu xanh là yếu tố mới nổi 

được nhiều nước trên thế giới áp dụng và Việt Nam cũng sẵn sàng thử 

nghiệm. Thông qua nghiên cứu tổng hợp những vấn đề cơ bản liên quan 

đến trái phiếu xanh, tiêu chuẩn trái phiếu xanh, kinh nghiệm phát triển 

thị trường trái phiếu xanh ở một số nước. Sau đó, nghiên cứu xem xét 

sự phát triển hiện tại của thị trường trái phiếu xanh tại Việt Nam, đồng 

thời xác định các cơ hội và thách thức của thị trường. Trên cơ sở kết 

quả nghiên cứu, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý cho việc phát triển 

thị trường trái phiếu xanh tại Việt Nam.  

Từ khóa: Trái phiếu xanh, Môi trường, Việt Nam  

Abstract 

Vietnam is a developing country, often adversely affected by 

environmental pollution and climate change. One of the main reasons 

leading to this situation is outdated production technologies, which are 

not environmentally friendly. This situation has been causing serious 

impacts on the economy and society of this country. According to the 

experience of developed countries and to fulfill national commitments on 

the environment, investment projects in production and business are 

encouraged to be implemented in an environmentally friendly manner. 

To do this, investors, especially businesses, need to mobilize a certain 

financial source to equip facilities and production technologies that cause 

less pollution. Among financial instruments, green bonds are an 

emerging factor applied by many countries around the world and
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Vietnam is also ready to test it. The study 

synthesizes the basic issues related to green bonds, 

green bond standards, and experiences in 

developing the green bond market in some 

countries. Then, the research considers the current 

development of the green bond market in Vietnam, 

and identifies opportunities and challenges of the 

market. Based on the research results, the research 

proposes some implications for the development of 

the green bond market in Vietnam.  

Keywords: Green bonds, Environment, Vietnam  

1. Giới thiệu chung  

Thế giới hiện đang phải đối mặt với những vấn 

đề môi trường to lớn như suy giảm đa dạng 

sinh học, hủy hoại hệ sinh thái, thiên tai, ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế và xã 

hội. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế luôn là ưu 

tiên hàng đầu của các quốc gia; trái phiếu xanh 

nổi lên như một công cụ hỗ trợ tài chính cho 

các dự án thân thiện với khí hậu. Trái phiếu 

xanh là cơ hội huy động vốn hiệu quả cho một 

thế giới phát triển bền vững và lâu dài, từng 

bước đóng vai trò quan trọng trong việc hình 

thành nguồn vốn phục vụ các quốc gia tăng 

trưởng bền vững, đồng thời là công cụ hữu ích 

cho các dự án gắn liền với môi trường. Trên 

phạm vi toàn cầu, đặc biệt là đối với các nước 

phát triển, trái phiếu xanh đã trở thành một 

trong những công cụ huy động vốn mới được 

phát triển. Tổng giá trị phát hành trái phiếu 

xanh toàn cầu đạt 155,5 tỷ USD năm 2021. Ba 

thị trường nổi bật là Mỹ, Trung Quốc và Pháp 

chiếm 56% tổng giá trị phát hành (Initiative 

Climate Bond, 2020).  

Thị trường tài chính xanh ở Việt Nam đang ở 

giai đoạn sơ khai. Các hoạt động của thị trường 

chủ yếu là mới ở giai đoạn khởi động. Thị 

trường trái phiếu xanh đang trong giai đoạn thí 

điểm và triển khai các chương trình tuyên 

truyền, giới thiệu trái phiếu xanh đến các chủ 

thể trên thị trường. Thị trường chứng khoán 

xanh được khởi động và thực hiện mạnh mẽ 

nhất bằng việc đưa chỉ số VNSI vào hoạt động 

đồng thời với quy định yêu cầu doanh nghiệp 

niêm yết cung cấp thông tin về môi trường, xã 

hội, cộng đồng. Tại Việt Nam, trái phiếu xanh 

là một công cụ tài chính còn khá mới nhưng 

cũng đang dần nhận được sự quan tâm của xã 

hội (Thi Thanh Loan, 2019). Trái phiếu chính 

phủ, trái phiếu đô thị xanh, trái phiếu doanh 

nghiệp xanh là những sản phẩm mới giúp đa 

dạng hóa sản phẩm trên thị trường và thu hút 

nhà đầu tư, tổ chức phát hành trong thời gian 

tới. Tuy nhiên, thị trường trái phiếu xanh tại 

Việt Nam đang gặp nhiều vấn đề như pháp lý, 

nhà cung cấp dịch vụ trung gian, nhận thức của 

nhà đầu tư… còn nhiều vướng mắc. Việc 

nghiên cứu thị trường trái phiếu Việt Nam để 

đề xuất các giải pháp là yêu cầu cấp thiết hiện 

nay.  

2. Tổng quan về trái phiếu xanh  

Trái phiếu xanh ra đời năm 2008 bởi Ngân 

hàng Thế giới với mục đích tài trợ cho các dự 

án môi trường (World Bank, 2018). Mặc dù 

ban đầu nhà đầu tư không mặn mà nhưng khi 

vấn đề môi trường ngày càng trầm trọng, trái 

phiếu xanh trở thành một trong những công cụ 

huy động vốn mới được phát triển rộng rãi tại 

nhiều quốc gia trên thế giới với nhiều tổ chức 

phát hành như Ngân hàng Đầu tư Châu Âu 

(EIB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), 

Ngân hàng Phát triển Nhật Bản, Đức và chính 

quyền một số địa phương ở các nước Châu Âu, 

Châu Mỹ, Châu Âu (Minh Châu, Đặng Đông, 

Ngọc Phát, Lê Nam, 2020). 

Không có định nghĩa duy nhất về trái phiếu 

xanh, mặc dù ngày càng có nhiều sự đồng 

thuận về ý nghĩa của trái phiếu này. Trái phiếu 

xanh là trái phiếu được phát hành để huy động 

vốn cho các giải pháp biến đổi khí hậu do chính 

phủ, ngân hàng, địa phương hoặc 3 doanh 

nghiệp phát hành và coi trái phiếu xanh là 

chứng khoán nợ bao gồm chứng khoán 

(Initiative Climate Bond, 2020).  

Trên thực tế, trên thế giới hiện nay có hai hệ 

thống quy định quốc tế mà tổ chức phát hành 

trái phiếu có thể tham khảo khi phát hành 

chứng khoán xanh. Đầu tiên là Nguyên tắc trái 

phiếu xanh (GBP), được xuất bản vào năm 
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2014 bởi Hiệp hội thị trường vốn quốc tế 

(ICMA) và một số ngân hàng đầu tư lớn. Thứ 

hai là Tiêu chuẩn trái phiếu khí hậu (CBS), đưa 

ra các khuyến nghị về tiêu chuẩn cụ thể của 

ngành mà trái phiếu khí hậu cần phải đáp ứng 

trước khi chúng có thể được chứng nhận. Cả 

hai hướng dẫn đều là tự nguyện và không có 

cơ chế giám sát để thực thi chúng (ICMA, 

2021).  

Theo Nguyên tắc Trái phiếu Xanh (GBP) năm 

2014 của ICMA, trái phiếu xanh là bất kỳ loại 

trái phiếu nào trong đó số tiền thu được từ việc 

phát hành trái phiếu được sử dụng để tài trợ 

hoặc tái cấp vốn một phần hoặc toàn bộ dự án 

liên quan đến môi trường, còn được gọi là dự 

án xanh như dự án năng lượng sạch, nước 

sạch… Các quốc gia, tổ chức, khu vực khác 

nhau sẽ có cách thức, quy định riêng về việc 

phát hành các loại trái phiếu này, nhưng đều 

dựa trên một tiêu chuẩn quốc tế “GBP”. Đặc 

biệt, trái phiếu xanh cần tuân thủ 4 nguyên tắc 

được quy định bằng đồng GBP: sử dụng tiền 

thu được, đánh giá và lựa chọn dự án, quản lý 

tiền thu được và báo cáo sử dụng vốn.  

Trong bài nghiên cứu: “Phát triển thị trường 

trái phiếu xanh ở Trung Quốc: Giảm chi phí và 

tăng khả năng đầu tư xanh đồng thời thúc đẩy 

tính minh bạch và ổn định hơn trên thị trường 

tài chính” của Oliver (2014) đăng trên trang 

web của Tổ chức Phát triển Bền vững Quốc tế 

, trái phiếu xanh, cũng giống như trái phiếu 

thông thường nhưng được phát hành với mục 

đích hỗ trợ đầu tư xanh – những khoản đầu tư 

hướng đến giảm tác động môi trường như giảm 

biến đổi khí hậu hay tăng hiệu quả sử dụng 

năng lượng (Oliver, 2014). Về bản chất, đây là 

loại trái phiếu có đặc điểm giống như trái phiếu 

thông thường nhưng được phát hành để hỗ trợ 

các khoản đầu tư xanh, đầu tư nhằm giảm tác 

động đến môi trường như giảm biến đổi khí 

đốt. hoặc tăng hiệu quả sử dụng năng lượng 

(Falsen, 2015). Trái phiếu xanh có thể được 

phát hành bởi các tổ chức công như chính phủ, 

chính quyền địa phương hoặc khu vực tư nhân 

như ngân hàng và doanh nghiệp để huy động 

vốn cho các dự án gắn liền với môi trường 

(Berensmann và cộng sự, 2017). Có thể nói, 

trái phiếu xanh được phân biệt với trái phiếu 

thông thường thông qua các cam kết sử dụng 

vốn huy động được để tài trợ hoặc tái cấp vốn 

cho các dự án hoặc doanh nghiệp xanh. Trái 

phiếu xanh có thể được phát hành bởi các tổ 

chức công như chính phủ, chính quyền địa 

phương hoặc khu vực tư nhân như ngân hàng 

và doanh nghiệp để huy động vốn cho các dự 

án gắn liền với môi trường.  

Theo phiên bản 2018 của ICMA về Quy tắc 

Ứng xử về Phát hành và Sử dụng Trái phiếu 

Xanh (GBP), các danh mục Dự án Xanh đủ 

điều kiện được liệt kê bên dưới cụ thể, bao 

gồm:  

- Năng lượng tái tạo (bao gồm sản xuất, truyền 

tải, thiết bị và sản phẩm);  

- Hiệu quả năng lượng (chẳng hạn như trong 

các tòa nhà mới và được tân trang lại, lưu trữ 

năng lượng, sưởi ấm khu vực, lưới điện thông 

minh, thiết bị và sản phẩm);  

- Ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm (bao gồm 

giảm phát thải không khí, kiểm soát khí nhà 

kính, cải tạo đất, ngăn ngừa chất thải, giảm 

thiểu chất thải, tái chế chất thải và năng 

lượng/chất thải hiệu quả phát thải thành năng 

lượng);  

- Quản lý bền vững môi trường đối với tài 

nguyên thiên nhiên sống và sử dụng đất (bao 

gồm nông nghiệp bền vững với môi trường; 

chăn nuôi bền vững với môi trường; đầu vào 

trang trại thông minh như bảo vệ cây trồng sinh 

học hoặc tưới nhỏ giọt; đánh bắt và nuôi trồng 

thủy sản bền vững với môi trường; lâm nghiệp 

bền vững với môi trường, bao gồm trồng rừng 

hoặc tái trồng rừng và bảo tồn hoặc phục hồi 

cảnh quan thiên nhiên);  

- Bảo tồn đa dạng sinh học trên cạn và dưới 

nước (bao gồm bảo vệ môi trường ven biển, 

biển và đầu nguồn);  

- Giao thông sạch (như điện, hybrid, công 

cộng, đường sắt, phi cơ giới, vận tải đa phương 
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thức, cơ sở hạ tầng cho phương tiện năng lượng 

sạch và giảm phát thải độc hại);  

- Quản lý nước và nước thải bền vững (bao 

gồm cơ sở hạ tầng bền vững cho nước sạch 

và/hoặc nước uống, xử lý nước thải, hệ thống 

thoát nước đô thị bền vững và đào sông và các 

hình thức giảm thiểu lũ lụt khác);  

- Thích ứng với biến đổi khí hậu (bao gồm các 

hệ thống hỗ trợ thông tin, như hệ thống quan 

trắc khí hậu và cảnh báo sớm);  

- Các sản phẩm, công nghệ và quy trình sản 

xuất hiệu quả và/hoặc kinh tế tuần hoàn (chẳng 

hạn như phát triển và giới thiệu các sản phẩm 

bền vững với môi trường, có nhãn sinh thái 

hoặc chứng nhận môi trường, đóng gói và phân 

phối tiết kiệm tài nguyên);  

- Công trình xanh đáp ứng các tiêu chuẩn hoặc 

chứng chỉ được công nhận của khu vực, quốc 

gia hoặc quốc tế.  

Như vậy, trái phiếu xanh cũng là một công cụ 

nợ để huy động vốn như tất cả các loại trái 

phiếu, nhưng trái phiếu xanh có những đặc thù 

gắn với mục đích sử dụng nguồn vốn huy động 

được. Số tiền thu được từ việc phát hành trái 

phiếu xanh phải được sử dụng để tài trợ hoặc 

tái cấp vốn cho các dự án xanh. Để quản lý 

nguồn tiền thu được từ trái phiếu xanh và sử 

dụng đúng mục đích, bên thứ ba có uy tín phải 

thực hiện việc giám sát, quản lý đảm bảo minh 

bạch, chính xác. Trường hợp các dự án xanh 

không mang lại nguồn thu cho tổ chức phát 

hành thì có thể sử dụng các nguồn thu khác của 

tổ chức phát hành để đảm bảo trả nợ như thu 

ngân sách địa phương, thu ngân sách nhà nước.  

Về mặt lý thuyết, việc sử dụng trái phiếu xanh 

mang lại lợi ích cho tổ chức phát hành trái 

phiếu, nhà đầu tư và xã hội. Việc phát hành trái 

phiếu xanh ra thị trường sẽ giúp thu hút đa 

dạng các nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu 

tư quan tâm đến yếu tố môi trường. Về mặt xã 

hội, trái phiếu xanh sẽ góp phần nâng cao nhận 

thức của các nhà đầu tư về vấn đề môi trường, 

đồng thời tạo điều kiện thu hút nguồn vốn lớn 

từ xã hội để thực hiện tăng trưởng xanh, phát 

triển kinh tế bền vững.  

Trái phiếu xanh có đặc điểm giống trái phiếu 

truyền thống, đây là công cụ tài chính có lãi 

suất cố định dùng để huy động vốn từ nhà đầu 

tư thông qua thị trường vốn. Tổ chức phát hành 

huy động một lượng vốn có kỳ hạn cố định từ 

các nhà đầu tư, trả gốc khi đáo hạn và trả lãi 

định kỳ trong suốt thời gian huy động. Tuy 

nhiên, trái phiếu xanh có nhiều đặc điểm khác, 

bao gồm tiền thu được từ các chi phí liên quan 

đến việc bán được sử dụng để tài trợ hoặc tái 

cấp vốn cho các dự án xanh, môi trường, trong 

khi các loại trái phiếu có thể được sử dụng để 

tài trợ cho nhiều dự án khác có thể không phải 

là dự án xanh. Trái phiếu xanh có các quy định 

khác về cơ chế trả nợ, truy đòi, miễn truy đòi 

tổ chức phát hành. Các cơ quan chức năng có 

thể dán nhãn xanh cho trái phiếu và đưa vào 

chỉ số trái phiếu xanh, hoặc phân biệt thông 

qua thẻ trên các công cụ phân tích được sử 

dụng rộng rãi trên thị trường tài chính như trên 

Bloomberg (Ehlers, 2017).  

3. Thực tiễn ứng dụng trái phiếu xanh tại 

một số quốc gia trên thế giới  

3.1 Tiêu chuẩn trái phiếu xanh toàn cầu  

Các quốc gia có thị trường trái phiếu xanh phát 

triển dựa trên nguyên tắc trái phiếu xanh của 

Hiệp hội thị trường vốn quốc tế (GBP) bao 

gồm 4 nguyên tắc phát hành chính. Nguyên tắc 

đầu tiên là mục đích sử dụng tiền thu được từ 

phát hành cho dự án xanh phải được công khai 

trước khi phát hành để nhà đầu tư tiện theo dõi. 

Nguyên tắc thứ hai là quy trình đánh giá và lựa 

chọn dự án, tổ chức phát hành trái phiếu xanh 

cần xây dựng quy trình nội bộ để xác định các 

dự án đủ điều kiện sử dụng trái phiếu xanh. 

Nguyên tắc thứ ba là số tiền thu được từ trái 

phiếu xanh phải được hạch toán riêng và tạo 

điều kiện cho tổ chức phát hành quản lý, theo 

dõi và phân bổ cho các dự án xanh. Nguyên tắc 

thứ tư là chế độ báo cáo, tổ chức phát hành phải 

báo cáo, cập nhật tình hình sử dụng và giải 

ngân toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành 
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Phát triển thị trường tría phiếu xanh: Kinh nghiệm 

quốc tế và bài học cho Việt Nam Trần Hoàng Minh 

trái phiếu xanh, khuyến khích sử dụng các chỉ 

tiêu định lượng để đánh giá hiệu quả dự án. 

Bên cạnh đó, việc có một cơ quan thẩm định 

và chứng nhận độc lập do ICMA khuyến nghị 

là cần thiết để xác định trái phiếu đủ tiêu chuẩn 

xanh dưới các hình thức tư vấn, xếp hạng tín 

dụng, dán nhãn… Đôi khi do thiếu các tiêu 

chuẩn được chấp nhận toàn cầu hoặc được 

kiểm chứng nhất quán nên nhận thức của trái 

phiếu xanh cũng có thể khác nhau.  

3.2. Trái phiếu xanh ở Singapore  

Năm 2017, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) 

đã khởi động Chương trình trái phiếu xanh. 

Đây là một động thái đáng chú ý của các nhà 

hoạch định chính sách trong việc thúc đẩy phát 

triển tài chính xanh trong hệ thống tài chính. 

MAS đưa ra chương trình hỗ trợ 3 năm từ 

01/06/2017 đến 31/05/2020 dành cho các tổ 

chức phát hành (doanh nghiệp và tổ chức tín 

dụng) phải đáp ứng các điều kiện sau (GBS 

Vietnam, 2021):  

- Phát hành bằng Đồng đô la Singapore (SGD) 

và được niêm yết trên Sở giao dịch chứng 

khoán Singapore. Tổ chức phát hành không 

nhất thiết phải là một công ty Singapore;  

- Giá trị phát hành tối thiểu 200 triệu SGD và 

có thời hạn ít nhất 3 năm, không thu hồi được 

trong 3 năm đó;  

- Doanh nghiệp phải lập và nộp báo cáo đánh 

giá độc lập hoặc báo cáo xếp hạng tín nhiệm 

theo tiêu chuẩn phát hành trái phiếu xanh được 

quốc tế công nhận. (The International Capital 

Market Association’s Green Bond Principles - 

GBP), tiêu chuẩn trái phiếu khí hậu hay tiêu 

chuẩn trái phiếu xanh ASEAN (Asean Green 

Bond Standards).  

Ngoài ra, động thái phát hành trái phiếu xanh 

cho các dự án cơ sở hạ tầng trị giá 19 tỷ đô la 

Singapore của Chính phủ Singapore đã đưa 

quốc gia này trở thành một trung tâm tài chính 

xanh đáng tin cậy. Những trái phiếu xanh này 

rất quan trọng vì tổng số trái phiếu xanh do 

ASEAN phát hành từ năm 2016 đến 2019 chỉ 

xấp xỉ 8,1 tỷ đô la Mỹ (10,8 tỷ đô la 

Singapore), trong đó 55% do Singapore đóng 

góp (Lin, 2021).  

3.3. Trái phiếu xanh ở Trung Quốc  

Trung Quốc là nước sản xuất khí thải nhà kính 

hàng đầu thế giới (Phong, 2021). Để có nguồn 

tài chính đối phó với ô nhiễm môi trường và 

biến đổi khí hậu, Trung Quốc chính thức huy 

động vốn bằng trái phiếu xanh từ năm 2015. 

Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc đã phát 

hành gần 1 tỷ USD trái phiếu xanh tại thị 

trường London để huy động vốn cho các dự án 

thân thiện với môi trường tại Tháng 10 năm 

2015 (Chau, 2018). Thị trường trái phiếu xanh 

trong nước của Trung Quốc được thành lập vào 

tháng 12/2015 với lượng trái phiếu xanh đầu 

tiên được phát hành trên thị trường liên ngân 

hàng, nhằm giúp các tổ chức tín dụng huy động 

thêm vốn để tài trợ cho các dự án xanh, đồng 

thời thiết lập thị trường tạo lập cơ sở cho việc 

phát triển thị trường trái phiếu xanh trong 

những năm tiếp theo. Giá trị phát hành trái 

phiếu xanh của Trung Quốc tăng lên 36,2 tỷ 

USD, chiếm 1/3 giá trị phát hành trái phiếu 

xanh toàn cầu, đưa Trung Quốc trở thành quốc 

gia dẫn đầu thị trường này. Những tháng đầu 

năm 2021, Trung Quốc dẫn đầu về phát hành 

trái phiếu xanh (Huang, 2021).  

Để đạt được kết quả trên, Trung Quốc đã xây 

dựng hành lang pháp lý cụ thể. Ngày 22 tháng 

12 năm 2015, Ngân hàng Nhân dân Trung 

Quốc (PBoC) đã ban hành Chỉ thị về Trái 

phiếu Tài chính Xanh, trong đó quy định các 

nội dung sau: (1) khái niệm trái phiếu xanh, (2) 

danh sách các ngành tài trợ cho trái phiếu xanh, 

( 3) đối tượng được phép phát hành trái phiếu 

xanh, (4) thủ tục xin cấp trái phiếu xanh, (5) 

đợt phát hành cũng như nguyên tắc trong quá 

trình sử dụng và quản lý nguồn thu từ phát 

hành trái phiếu xanh, (6) quy định khuyến 

khích các cơ quan hữu quan các ngành có biện 

pháp hỗ trợ phát triển trái phiếu xanh. Ngoài 

ra, PBoC cũng ban hành Danh sách các dự án 

được tài trợ bằng trái phiếu xanh – đặt ra các 

tiêu chuẩn để các dự án, ngành, lĩnh vực xem 

xét tài trợ bằng nguồn vốn phát hành trái phiếu 
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xanh. Các tiêu chuẩn này được xây dựng trên 

cơ sở tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế kết hợp 

với chính sách môi trường của Trung Quốc. 

Đây là hướng dẫn cụ thể đầu tiên về trái phiếu 

xanh ở Trung Quốc. Sau đó, hàng loạt văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn phát triển trái phiếu xanh 

được ban hành. Vào giữa tháng 11 năm 2016, 

Ủy ban Tái thiết và Phát triển Quốc gia Trung 

Quốc (NDRC) đã ban hành hướng dẫn phát 

hành trái phiếu xanh chủ yếu nhắm vào khu 

vực doanh nghiệp nhà nước, chỉ rõ những dự 

án nào được coi là dự án xanh xanh và nêu ra 

các yêu cầu đối với việc phát hành trái phiếu 

xanh. trái phiếu và các chính sách liên quan. 

Khoảng cuối 7 tháng 3/2016, Trung tâm 

Chứng khoán Thượng Hải và Trung tâm 

Chứng khoán Thâm Quyến đã ban hành Thông 

báo về Chương trình thí điểm trái phiếu xanh, 

tạo điều kiện cho việc niêm yết trái phiếu xanh 

trên thị trường tài chính bên ngoài bên cạnh thị 

trường trái phiếu liên ngân hàng. Cuối tháng 

8/2016, Trung Quốc tiếp tục ban hành Hướng 

dẫn xây dựng hệ thống tài chính xanh, trong đó 

cụ thể hóa các hướng dẫn nhằm thúc đẩy vai 

trò của thị trường chứng khoán trong đầu tư 

xanh và thống nhất tiêu chuẩn trái phiếu xanh 

trong nước (Hong, 2017).  

Ngoài ra, Trung Quốc cũng ban hành các chính 

sách ưu đãi, khuyến khích phát triển thị trường 

trái phiếu xanh. Đặc biệt, PBoC đã chấp thuận 

cho các tổ chức tài chính sử dụng trái phiếu 

xanh làm tài sản thế chấp để được hưởng các 

khoản vay lãi suất thấp từ ngân hàng trung 

ương. Quy định này đã tạo động lực để các 

ngân hàng phát hành trái phiếu xanh trong quá 

trình huy động vốn. Đây là một trong những lý 

do tại sao các ngân hàng thương mại chiếm tỷ 

trọng lớn nhất, lên tới 82%, trong việc phát 

hành trái phiếu xanh ở Trung Quốc. Các hướng 

dẫn do NDRC ban hành đã khuyến khích các 

doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh, chẳng 

hạn như đơn giản hóa quy trình phát hành và 

phê duyệt cho các công ty. Điều này cụ thể 

thông qua việc cho phép các công ty được phát 

hành riêng lẻ và tập thể cho một số loại dự án 

và trong một số trường hợp nhất định, điều 

chỉnh một số điều kiện phát hành trái phiếu 

xanh cho doanh nghiệp, chẳng hạn cho phép 

giá trị trái phiếu phát hành chiếm 80% tổng 

vốn đầu tư của dự án. Đồng thời, Trung Quốc 

cho phép tổ chức phát hành sử dụng trái phiếu 

xanh để cải thiện cấu trúc vốn, tức là tổ chức 

phát hành được chấp thuận sử dụng dưới 50% 

số tiền thu được từ trái phiếu để trả nợ ngân 

hàng và đầu tư vào vốn lưu động (Anh, 2020) 

.  

Việc được phép giao dịch trên thị trường chứng 

khoán quốc tế cũng như thị trường tài chính 

trong nước đã tạo ra thị trường rộng lớn cho 

trái phiếu xanh Trung Quốc phát triển. Năm 

2016, 27% trái phiếu xanh của Trung Quốc 

được phát hành ở nước ngoài với 3 loại tiền tệ: 

USD, RMB và EUR. Trong số trái phiếu xanh 

đã phát hành, có 17% trái phiếu xanh đáp ứng 

tiêu chuẩn trái phiếu xanh quốc tế và được giao 

dịch tại thị trường London và Singapore. Tuy 

nhiên, chính thị trường trái phiếu xanh trong 

nước mới cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của 

trái phiếu xanh Trung Quốc khi tỷ lệ phát hành 

trong nước lên tới 72% tổng lượng trái phiếu 

xanh. Trong đó, 74% trái phiếu xanh được phát 

hành trên thị trường liên ngân hàng và 17% 

được giao dịch trên thị trường chứng khoán 

Thượng Hải (Chau, 2018). Như vậy, việc phát 

triển thị trường trái phiếu xanh trong nước mà 

chủ yếu là thị trường liên ngân hàng đã tạo điều 

kiện thuận lợi cho giao dịch trái phiếu xanh, 

thúc đẩy trái phiếu xanh phát triển.  

Tóm lại, sự chuẩn bị kỹ càng về pháp lý, kỹ 

thuật cũng như các bước đi đồng bộ, có hệ 

thống đã góp phần giúp trái phiếu xanh của 

Trung Quốc đạt được những kết quả tích cực 

và trong những năm tới vẫn sẽ là một trong 

những kênh thu hút vốn quan trọng giúp Trung 

Quốc đạt được kế hoạch xanh hóa nền kinh tế. 

(Climate Bonds, 2021).  

3.4. Trái phiếu xanh ở Châu Âu   

Châu Âu là khu vực có lượng trái phiếu xanh 

được phát hành rất lớn. Trước đây, việc phát 

hành trái phiếu xanh ở châu Âu dựa trên 



 

121 

Phát triển thị trường tría phiếu xanh: Kinh nghiệm 

quốc tế và bài học cho Việt Nam Trần Hoàng Minh 

ICMA’ GBP trên cơ sở tự nguyện. Năm 2014, 

trái phiếu xanh được phát hành trên toàn thế 

giới trị giá 36,8 tỷ đô la (31,1 tỷ euro). Sáu năm 

sau, vào năm 2020, thị trường đạt 290,1 tỷ 

USD (245 tỷ euro). Theo Sáng kiến trái phiếu 

khí hậu, một tổ chức quốc tế huy động vốn 

xanh, năm 2021 sẽ kết thúc với hơn 450 tỷ 

USD (380 tỷ euro) được huy động cho các dự 

án khí hậu. Năm 2023, dự báo là 1 nghìn tỷ 

USD. Mặc dù Mỹ là quốc gia dẫn đầu về phát 

hành trái phiếu xanh nhưng các nước EU mới 

đi trước: Đức, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển và 

Tây Ban Nha - nằm trong top 10 nước phát 

hành trái phiếu xanh. Năm 2020, 5 quốc gia 

này đã cùng nhau phát hành 120 tỷ USD trái 

phiếu xanh, chiếm hơn 40% tổng trái phiếu 

toàn cầu. Trong khi đó, Mỹ và Trung Quốc 

phát hành lần lượt 52,1 tỷ USD và 22,4 tỷ 

USD. Ý, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, 

Hungary, Áo, Luxembourg, Bỉ, Ireland, Hy 

Lạp và Litva đã huy động tiền cho các dự án 

quốc gia của họ bằng trái phiếu xanh, mặc dù 

ở mức độ thấp hơn nhiều so với 5 quốc gia 

hàng đầu của EU. Năm 2021 Latvia, Ba Lan và 

Slovakia bắt đầu gia nhập thị trường này. 

Ngoài EU, Na Uy, Vương quốc Anh, Thụy Sĩ, 

Nga và Iceland cũng đang có những tính toán 

nhất định. Dự đoán trong 5 năm tới, EC có thể 

phát hành tới 250 tỷ euro trái phiếu xanh để 

giúp các quốc gia thành viên thực hiện các sáng 

kiến thân thiện với môi trường (Dung, 2021).  

Vì một thị trường trái phiếu xanh trung thực và 

bền vững, Ủy ban Châu Âu đã đề xuất tiêu 

chuẩn trái phiếu xanh cho Châu Âu (EUGBS). 

Vào ngày 6 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Châu 

Âu đã công bố một đề xuất pháp lý về trái 

phiếu xanh Châu Âu (Quy định EuGB). Quy 

định EuGB sẽ đặt nền tảng cho một khuôn khổ 

quy tắc chung liên quan đến việc sử dụng tên 

gọi “Trái phiếu xanh châu Âu” (EuGB) cho các 

trái phiếu theo đuổi các mục tiêu bền vững về 

môi trường như được xác định trong Quy định 

phân loại. Nó cũng thiết lập một hệ thống đăng 

ký và giám sát các công ty đóng vai trò là 

người đánh giá bên ngoài đối với trái phiếu 

xanh phù hợp với khuôn khổ EuGB (Norton 

Rose Fulbright, 2021). Đây là tiền đề quan 

trọng để tháng 10/2021, EU phát hành trái 

phiếu xanh cao kỷ lục, phục vụ nhu cầu của 

khối và bước đầu tiên để có khả năng trở thành 

nhà phát hành trái phiếu thân thiện với môi 

trường lớn nhất với quy mô thỏa thuận kỷ lục 

(Bahceli, 2021).  

3.5. Trái phiếu xanh ở Hoa Kỳ  

Hoa Kỳ (US) là nhà sản xuất khí thải nhà kính 

lớn thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc 

(Chiang, 2017). Vì vậy, hướng đi công nghiệp 

xanh luôn được chính phủ và doanh nghiệp tại 

Mỹ quan tâm. Apple, Inc. đã phát hành trái 

phiếu xanh lớn nhất vì với mục tiêu tài trợ cho 

các công trình xanh, dự án năng lượng tái tạo 

và “công nghệ rô-bốt để phổ biến iPhone đã 

qua sử dụng và bảo quản các linh kiện chất 

lượng cao” (Eck, 2017). Bên cạnh đó, các ngân 

hàng và tập đoàn lớn khác như Bank of 

America, Morgan Stanley và một số công ty 

năng lượng đã bắt đầu phát hành trái phiếu 

xanh để tài trợ cho các sáng kiến sản xuất xanh 

như: Xây dựng cánh đồng gió phát điện, phát 

triển hệ thống điện mặt trời dân dụng. Điều này 

đã khiến lượng trái phiếu xanh của Mỹ luôn 

đứng đầu thế giới. So sánh với các quốc gia 

khác cho thấy rằng, trong 5 năm tính đến năm 

2021, các tổ chức 9 phát hành của Hoa Kỳ 

chiếm tỷ trọng lớn nhất về số lượng phát hành 

(17% hay 37,6 tỷ USD) và số lượng giao dịch 

(495). Đức đứng thứ hai với 13%, tương đương 

28,5 tỷ USD và 102 giao dịch, trong khi Pháp 

và Trung Quốc đứng ở vị trí thứ ba và thứ tư, 

với khối lượng tương tự (22,8 tỷ USD và 22,0 

tỷ USD, mỗi giao dịch chiếm 10% lượng phát 

hành) những con số của các giao dịch khác 

nhau (tương ứng là 20 và 92). Singapore đứng 

ở vị trí thứ 13, giữa Na Uy và Vương quốc Anh 

(Dung, 2021).  

Cũng giống như thị trường trái phiếu xanh 

châu Âu, hệ thống và thông lệ quản lý thị 

trường trái phiếu xanh của Hoa Kỳ vẫn hoàn 

toàn tự nguyện và các hệ thống quản lý phần 

lớn là tự điều chỉnh thông qua các hướng dẫn 

của GBP. Thị trường trái phiếu xanh của Mỹ 
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được vận hành chủ yếu thông qua các quỹ đầu 

tư bền vững. Điều này dẫn đến các cuộc tranh 

luận về tiêu chuẩn của trái phiếu xanh, dự án 

xanh và yêu cầu minh bạch trong phát hành và 

sử dụng trái phiếu xanh. Vì vậy, để thị trường 

trái phiếu xanh diễn ra ổn định và đúng đắn, 

các chuyên gia đã khuyến nghị Chính phủ Mỹ 

xem xét ban hành quy định riêng về trái phiếu 

xanh như Trung Quốc và EU đã từng làm, để 

các nhà đầu tư đang cân nhắc đầu tư vào trái 

phiếu xanh có thêm cơ hội. niềm tin vào độ tin 

cậy và an toàn của các khoản đầu tư của họ.  

Một thông tin mới liên quan đến tiêu chuẩn 

quốc tế về trái phiếu xanh đáng chú ý là trong 

năm 2021, ICMA cũng đã ban hành Phiên bản 

2021 của GBP. Phiên bản GBP này được 

hưởng lợi từ phản hồi về các cuộc tham vấn 

năm 2020 của các Thành viên và Người quan 

sát Nguyên tắc, Hội đồng Tư vấn, cũng như từ 

ý kiến đóng góp của các nhóm làm việc do Ủy 

ban Điều hành lãnh đạo phối hợp với sự hỗ trợ 

của Ban Thư ký. Đây là cơ sở quan trọng để 

trái phiếu xanh phát triển bền vững trên thế 

giới.  

3.6. Trái phiếu xanh ở Nam Phi  

Năm 2011, Nam Phi đã ban hành Quy tắc đầu 

tư có trách nhiệm ở Nam Phi (CRISA). Điều 

này thúc đẩy việc hiện thực hóa 5 nguyên tắc 

hỗ trợ nhà đầu tư tổ chức áp dụng các hoạt 

động đầu tư có trách nhiệm, trong đó có yếu tố 

môi trường xã hội. CRISA cũng yêu cầu các 

công ty niêm yết cung cấp các báo cáo tổng 

hợp về các hoạt động của công ty và rủi ro xã 

hội và môi trường. Cùng với các tổ chức quốc 

tế, chính phủ Nam Phi đã bước đầu đưa ra và 

thử nghiệm các quy tắc, quy định về tiêu chuẩn 

áp dụng cho trái phiếu xanh. Theo CRISA này, 

các ngành trọng điểm đáp ứng các tiêu chí để 

được tài trợ và đầu tư từ trái phiếu xanh, chẳng 

hạn như năng lượng tái tạo, sử dụng năng 

lượng hiệu quả, giao thông sạch, quản lý nước 

bền vững, rác thải, sử dụng đất, cơ sở hạ tầng. 

Một ngân hàng tiêu chuẩn của Nam Phi sẽ 

được tổ chức phát hành lựa chọn để đảm bảo 

tổ chức phát hành tuân thủ dự án xanh cũng 

như dự án xanh. Các tổ chức phát hành được 

khuyến khích thuê kiểm toán độc lập, xác nhận 

nguồn vốn được phân bổ từ số tiền thu được ... 

Nhờ các biện pháp tích cực của chính phủ và 

sự hỗ trợ của nhà đầu tư, trái phiếu xanh được 

phát hành ở Nam Phi tài trợ cho các dự án phát 

triển bền vững và thân thiện với môi trường 

trong nhiều lĩnh vực từ năng lượng, xử lý rác 

thải, giao thông... liên tục ghi nhận mức tăng 

trưởng và phát triển ấn tượng. Kể từ khi trái 

phiếu xanh đầu tiên được phát hành lần đầu tại 

Nam Phi vào năm 2012 cho một dự án năng 

lượng xanh cho 10 đến cuối năm 2015, con số 

thực tế đã tăng gấp 20 lần với sự tham gia rộng 

rãi của các tổ chức kinh doanh đa phương, 

chính quyền địa phương. Năm 2012, số vốn 

huy động từ phát hành trái phiếu xanh đạt 2,6 

tỷ USD thì đến năm 2015 con số này lên tới 

41,8 tỷ USD. Bên cạnh đó, lĩnh vực kinh doanh 

nhận vốn từ trái phiếu xanh cũng rất đa dạng, 

từ năng lượng đến xử lý rác thải, giao thông 

vận tải. … Năm 2014, Johannesburg đã phát 

hành thành công 1,458 tỷ Ran (tương đương 

140 triệu USD) trái phiếu chính quyền địa 

phương ở Châu Phi để tài trợ cho các dự án 

giảm thiểu phát thải, bao gồm các dự án về 

nhiên liệu sinh học, năng lượng mặt trời và 

giao thông bền vững. Trái phiếu chính quyền 

địa phương Johannesburg có kỳ hạn 10 năm, 

lãi suất coupon 10,18%, được phát hành với 

chênh lệch lợi suất 185 điểm cơ bản, cao hơn 

1,85% so với trái phiếu chính quyền cùng kỳ 

hạn. Đợt phát hành diễn ra thành công với khối 

lượng gọi thầu bằng 150% tổng khối lượng gọi 

thầu. Sau khi Johannesburg tiên phong phát 

hành trái phiếu chính quyền địa phương xanh 

ở châu Phi, các địa phương khác cũng nối gót 

phát hành trái phiếu huy động vốn cho nhiều 

dự án đầu tư hạ tầng, dự án thân thiện với môi 

trường. Thực tế, trước khi phát hành trái phiếu 

xanh, Johannesburg đã có quá trình phát hành 

trái phiếu đô thị thành công, thu hút các nhà 

đầu tư quan tâm nên công tác thông tin, xúc 

tiến phát hành trái phiếu xanh thuận lợi hơn. 

Johannesburg cũng có xếp hạng tín dụng rất 

cao, AA (Fitch), và Aa+ (Moody's), và chính 
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quyền thành phố rất quan tâm đến việc duy trì 

xếp hạng này, để đảm bảo thành công cho đợt 

phát hành trái phiếu. Thành công của việc phát 

hành trái phiếu đô thị xanh của Johannesburg 

là do, từ năm 2006, Johannesburg đã thành lập 

quỹ Sinking Fund (chịu trách nhiệm về các dự 

án xã hội) để đảm bảo lòng tin. Trái phiếu xanh 

nhà đầu tư có kỳ hạn 5 năm, trong khi trái 

phiếu xanh thường có kỳ hạn 10 năm (Hoàng 

Phương, 2016).  

4. Thị trường trái phiếu xanh Việt Nam  

4.1 Hiện trạng pháp luật Việt Nam về trái 

phiếu xanh  

Để thực hiện các cam kết quốc tế về môi 

trường, thời gian qua, Việt Nam đã ban hành 

nhiều cơ chế, chính sách định hướng phát triển 

thị trường trái phiếu xanh như:  

- Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh theo 

Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 

năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ;  

- Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng 

xanh (Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20 

tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ);  

- Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 14/8/2017 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Lộ trình 

phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017 

- 2020, có xét đến năm 2030. Đây được coi là 

cơ sở pháp lý quan trọng để phát triển thị 

trường trái phiếu xanh tại Việt Nam.  

Bên cạnh đó, Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính 

phủ và Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản 

quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý 

thuận lợi cho phát triển xanh tại Việt Nam. Đầu 

tiên là Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 

03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương 

khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí 

hậu, tăng cường quản lý tài chính và bảo vệ 

môi trường đến năm 2020 hướng tới nền kinh 

tế xanh, thân thiện với môi trường, đến 11 năm 

2050 đạt mục tiêu môi trường các chỉ tiêu 

tương đương với các nước công nghiệp phát 

triển trong khu vực. Trên cơ sở đó, Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành các văn bản sau:  

- Quyết định số 403/QĐ-TTG phê duyệt Kế 

hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh 

giai đoạn 2014 – 2020;  

- Kế hoạch hành động thực hiện Thỏa thuận 

Paris về biến đổi khí hậu (Quyết định số 

2053/QĐ-TTG ngày 28/10/2016).  

Sau đó, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 

2183/QĐ-BTC ngày 20/10/2015 ban hành Kế 

hoạch hành động của ngành Tài chính thực 

hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 

đến năm 2020, bao gồm các mục tiêu và nhiệm 

vụ cụ thể như sau: Hoàn thiện chính sách tài 

chính liên quan đến thúc đẩy thực hiện Chiến 

lược tăng trưởng xanh; Xây dựng và hoàn thiện 

khung chính sách tài chính để phát triển thị 

trường vốn xanh, sản phẩm tài chính xanh; Rà 

soát, hoàn thiện khung chính sách tín dụng và 

hỗ trợ của Nhà nước.  

Mới đây, Nghị định 95/2018/NĐ-CP ngày 

30/6/2018 quy định về phát hành, đăng ký, lưu 

ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính 

phủ trên thị trường chứng khoán và Nghị định 

153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định 

về chào bán riêng lẻ, mua bán trái phiếu doanh 

nghiệp tại thị trường trong nước và chào bán 

trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế 

đã chính thức quy định về trái phiếu xanh. Luật 

Bảo vệ môi trường 2020 (có hiệu lực từ ngày 

01/01/2022) là Luật Bảo vệ môi trường đầu 

tiên của Việt Nam chính thức quy định trái 

phiếu xanh là công cụ hỗ trợ hoạt động bảo vệ 

môi trường.  

Điều 150 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy 

định về trái phiếu xanh như sau:  

“1. Trái phiếu xanh là trái phiếu do Chính phủ, 

chính quyền địa phương và doanh nghiệp phát 

hành theo quy định của pháp luật về trái phiếu 

để huy động vốn cho các hoạt động bảo vệ môi 

trường và các dự án đầu tư mang lại lợi ích cho 

môi trường.  

2. Nguồn tài chính từ phát hành trái phiếu xanh 

phải được hạch toán, giám sát theo quy định 

của pháp luật về trái phiếu và được sử dụng cho 

các dự án đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ môi 
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trường, các dự án đầu tư mang lại lợi ích cho 

môi trường, bao gồm:  

a) Cải tạo, nâng cấp công trình bảo vệ môi 

trường;  

b) Thay đổi công nghệ theo hướng áp dụng 

công nghệ tốt nhất hiện có;  

c) Áp dụng kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, ít 

phát thải các-bon;  

đ) Phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường;  

đ) Cải thiện, phục hồi môi trường sau sự cố môi 

trường;  

đ) Sử dụng hiệu quả tài nguyên, đất đai, tiết 

kiệm năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo 

nguồn;  

g) Xây dựng kết cấu hạ tầng đa mục tiêu, thân 

thiện với môi trường;  

h) Quản lý hiệu quả tài nguyên nước và xử lý 

nước thải;  

i) Thích ứng với biến đổi khí hậu, đầu tư phát 

triển vốn tự nhiên;  

k) Các dự án đầu tư khác theo quy định.  

3. Tổ chức phát hành trái phiếu xanh phải cung 

cấp thông tin về tác động môi trường thẩm 

định, giấy phép môi trường của dự án đầu tư 

và việc sử dụng vốn huy động được từ việc cấp 

phiếu xanh cho nhà đầu tư.  

4. Tổ chức phát hành, nhà đầu tư mua trái phiếu 

xanh được hưởng các ưu đãi theo quy định của 

Luật này và quy định khác của pháp luật có liên 

quan.  

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.” Trên 

thực tế, như đã đề cập ở trên, trước khi có Luật 

Bảo vệ môi trường 2020, khái niệm trái phiếu 

xanh đã chính thức được giải thích trong văn 

bản quy phạm pháp luật về chứng khoán. Theo 

đó, “Trái phiếu doanh nghiệp xanh” là trái 

phiếu doanh nghiệp được phát hành để đầu tư 

vào các dự án trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường, các dự án mang lại lợi ích cho môi 

trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường” (Khoản 1 Điều 21 Nghị định 

98/2015 /NĐ-CP, khoản 2 Điều 4 Nghị định 

153/2020/NĐ-CP).  

Bên cạnh đó, theo khoản 3 Điều 21 Nghị định 

95/2018/NĐ-CP, điều kiện, điều kiện và cơ chế 

phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao 

dịch trái phiếu Chính phủ xanh được thực hiện 

theo quy định. của Điều 14, Điều 15, Điều 16, 

Điều 17, Điều 18 và Điều 19 của Nghị định 

này, tức là như trái phiếu phổ thông. Tuy 

nhiên, những vấn đề quan trọng đã được giao 

cho Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường xây dựng đề án phát 

hành trái phiếu xanh báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt trước khi triển khai thì hiện nay 

vẫn chưa có. Cụ thể bao gồm các vấn đề sau:  

a) Mục đích phát hành trái phiếu;  

b) Khối lượng trái phiếu phát hành;  

c) Điều khoản và điều kiện của trái phiếu;  

đ) Người mua trái phiếu xanh;  

đ) Phương thức phát hành trái phiếu;  

e) Đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch;  

g) Danh mục dự án sử dụng vốn từ phát hành 

trái phiếu.  

Ngoài ra, theo Khoản 3 Điều 5 Nghị định 

153/2020/NĐ-CP, việc phát hành phải được 

hạch toán riêng, quản lý, theo dõi và giải ngân 

đối với các dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi 

trường, các dự án có lợi ích về môi trường theo 

phương án phát hành đã được phê duyệt.  

Bên cạnh những vấn đề nêu trên, những vấn đề 

quan trọng cần khẩn trương làm rõ như: “tiêu 

chuẩn xanh”; quản lý, kiểm soát việc sử dụng 

trái phiếu xanh đúng mục đích. Thực tế trên thế 

giới đã xuất hiện tình trạng lợi dụng chính sách 

trái phiếu xanh, tín dụng xanh để phục vụ các 

mục đích kinh tế khác. Đó gọi là hành vi "rửa 

xanh". (Rửa xanh). “Green wash” được hiểu là 

khi một công ty dành thời gian và tiền bạc để 

quảng cáo và tiếp thị rằng hàng hóa hoặc dịch 

vụ của họ thân thiện với môi trường trong khi 

thực tế không phải vậy. Nói cách khác, rửa 
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Phát triển thị trường tría phiếu xanh: Kinh nghiệm 

quốc tế và bài học cho Việt Nam Trần Hoàng Minh 

xanh là hành động đưa ra những tuyên bố sai 

lệch hoặc gây hiểu lầm về lợi ích môi trường 

của một sản phẩm, dịch vụ hoặc công nghệ, 

(CFI, 2021) v.v. Họ phát hành trái phiếu xanh 

bằng cách quảng cáo các sáng kiến xanh, 

nhưng thay vào đó lại hoạt động theo cách gây 

hại cho môi trường. Nó cũng có thể xảy ra khi 

các tổ chức phát hành đưa ra những tuyên bố 

sai lệch về mức độ có lợi của dự án đối với các 

nguyên nhân môi trường hoặc khi họ không 

thiết lập được bằng chứng hỗ trợ cho những 

tuyên bố xanh mà họ đưa ra.  

4.2. Thực trạng ứng dụng trái phiếu xanh ở 

Việt Nam  

Việt Nam có nền kinh tế sử dụng nhiều nhiên 

liệu hóa thạch, với gần 2/3 năng lượng được 

cung cấp từ than, dầu và khí đốt. Nhu cầu năng 

lượng ngày càng tăng trong những năm gần 

đây khiến Việt Nam trở thành nước nhập khẩu 

than từ năm 2015. Sự phụ thuộc quá nhiều vào 

nhiên liệu hóa thạch đang đe dọa an ninh năng 

lượng quốc gia. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng 

đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về 

môi trường liên quan đến biến đổi khí hậu và ô 

nhiễm không khí. Nghiên cứu của các tổ chức 

quốc tế cho thấy, biến đổi khí hậu có thể khiến 

Việt Nam thiệt hại 15 tỷ USD mỗi năm, tương 

đương 5% GDP. Tất cả những vấn đề này đòi 

hỏi Việt Nam phải thay thế dần nhiên liệu hóa 

thạch bằng các nguồn năng lượng thân thiện 

với môi trường. Vì vậy, Việt Nam cần thiết lập 

khung chính sách tài chính xanh và tạo ra các 

công cụ tài chính xanh để huy động vốn cho 

phát triển bền vững, thúc đẩy năng lượng xanh 

và thực hiện các giải pháp thích ứng. và giảm 

thiểu tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam 

(Quản Thu Trang, 2020).  

Từ năm 2012, Việt Nam đã định hướng tài 

chính xanh và các sản phẩm tài chính xanh cho 

thị trường chứng khoán Việt Nam nhằm tạo 

nguồn tài chính cho tăng trưởng xanh. Sau khi 

khai trương phiên giao dịch đầu tiên của năm 

2017, những sản phẩm chứng khoán xanh đầu 

tiên đã xuất hiện trên thị trường chứng khoán 

Việt Nam.  

Hiện nay, ứng dụng của trái phiếu xanh tại Việt 

Nam vẫn còn khá mới mẻ và chưa được phổ 

biến rộng rãi. Theo báo cáo của Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam, tính đến tháng 6/2021, 

tổng giá trị trái phiếu phát hành trong năm 

2020 là hơn 383.000 tỷ đồng (khoảng 16,5 tỷ 

USD), tăng 29,6% so với năm 2019. Tuy 

nhiên, số liệu về phát hành trái phiếu xanh tại 

Việt Nam vẫn chưa được cập nhật đầy đủ và 

thường bị tính toán dựa trên các dự án riêng lẻ, 

chứ không phải là một số liệu chính thống.  

Số liệu mới nhất tháng 6/2022 cho thấy thị 

trường vốn nợ bền vững của ASEAN đang 

tăng trưởng mạnh mẽ, lập kỷ lục về khối lượng 

phát hành trong năm 2021. Trong đó, mảng 

xanh, xã hội và bền vững (green, social, and 

sustainability - GSS) đạt 24 tỷ USD, tăng 

76,5% so với mức 13,6 tỷ USD của năm 2020, 

và liên kết bền vững (sustainability-linked) đạt 

27,5 tỷ USD, tăng 220% so với mức 8,6 tỷ 

USD của năm 2020. Riêng tại Việt Nam, tổng 

giá trị GSS đạt 1,5 tỷ USD trong năm 2021, 

gần gấp năm lần mức 0,3 tỷ USD trong năm 

2020 và duy trì tăng trưởng ổn định xuyên suốt 

ba năm liền. Phần lớn trái phiếu và khoản vay 

xanh ở Việt Nam trong năm 2021 đến từ ngành 

vận tải và năng lượng. Việt Nam là nguồn phát 

hành nợ xanh lớn thứ hai trong ASEAN, đạt 1 

tỷ USD, chỉ sau Singapore. 

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, 

tỷ trọng trái phiếu xanh/tổng trái phiếu phát 

hành tại Việt Nam vẫn còn khá thấp so với các 

quốc gia phát triển khác. Điều này có thể là do 

thiếu thông tin và giải thích cho các doanh 

nghiệp về ý nghĩa và lợi ích của trái phiếu 

xanh, cũng như sự thiếu hụt về khả năng đánh 

giá và giám sát đối với các dự án bền vững. 

Tuy nhiên, việc phát triển thị trường trái phiếu 

xanh tại Việt Nam đang được chú trọng và 

khuyến khích, bởi đây là một cách để đẩy 

mạnh phát triển kinh tế xanh và giảm thiểu tác 

động tiêu cực đến môi trường. Các chính sách 

khuyến khích và ủng hộ việc phát hành trái 

phiếu xanh cũng đang được xem xét và triển 

khai để thúc đẩy sự phát triển của thị trường 
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này tại Việt Nam. Và dấu hiệu tích cực về sự 

phát triển này đó chính là Công ty Tài chính 

Cổ phần Điện lực EVNFinance đã phát hành 

đợt trái phiếu xanh đầu tiên trị giá 1.725 tỷ 

đồng vào thị trường trái phiếu xanh. Hay như 

Tập đoàn Vingroup đã phát hành hành động 

thành công trái phiếu xanh trị giá 300 triệu 

USD vào năm 2020, với mục đích sử dụng các 

nguồn vốn này để đầu tư vào các dự án năng 

lượng tái tạo, cải thiện chất lượng không khí, 

và xây dựng các khu đô thị xanh. Ngoài ra, 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn (SSI) cũng đã phát hành trái 

phiếu xanh đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 

12/2019, với tổng giá trị lên tới 100 Tỷ đồng. 

4.3 Cơ hội và thách thức phát triển thị 

trường trái phiếu xanh ở Việt Nam  

4.3.1 Cơ hội  

Ở Việt Nam, hậu quả của biến đổi khí hậu đã 

làm gia tăng mức độ và chu kỳ của các loại 

hình thiên tai như hạn hán, lũ lụt, nước biển 

dâng... ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển 

kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Tình 

trạng ngập úng, xâm nhập mặn do nước biển 

dâng sẽ thu hẹp diện tích đất canh tác nông 

nghiệp ở cả Đồng bằng sông Hồng và Đồng 

bằng sông Cửu Long. Các ngành công nghiệp 

cũng sẽ bị ảnh hưởng do thiếu hụt nguyên liệu 

và năng lượng, dẫn đến chi phí sản xuất tăng 

cao.  

Việt Nam được đánh giá là một trong những 

quốc gia đang phát triển nhanh chóng tại khu 

vực Đông Nam Á với nhiều tiềm năng cho sự 

phát triển trái phiếu xanh. Các cơ hội phát triển 

thị trường trái phiếu xanh ở Việt Nam bao 

gồm: 

Nhu cầu đầu tư trong các lĩnh vực lĩnh vực 

xanh: Việt Nam đang đối mặt với nhiều công 

thức về môi trường như ô nhiễm không khí, 

nước và chất thải. Do đó, nhu cầu đầu tư vào 

các dự án xanh như năng lượng tái tạo, xử lý 

chất thải, xây dựng đô thị xanh là rất lớn. 

Sự hỗ trợ của chính phủ: Chính phủ Việt Nam 

đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ phát triển 

kinh tế xanh, trong đó có ưu đãi thuế, hỗ trợ 

đầu tư và tài trợ nghiên cứu và phát triển công 

nghệ xanh. Những chính sách này sẽ tạo điều 

kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển trái 

phiếu xanh. 

Khả năng tăng trưởng kinh tế: Với tốc độ tăng 

trưởng kinh tế nhanh chóng, Việt Nam cần đầu 

tư vào lĩnh vực xanh để đảm bảo bền vững cho 

tương lai. Điều này sẽ tạo ra cơ hội phát triển 

cho thị trường trái phiếu xanh tại Việt Nam. 

Tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp: Nhiều 

doanh nghiệp Việt Nam đã nhận thức được tầm 

quan trọng của việc bảo vệ môi trường và sẵn 

sàng đầu tư vào các dự án xanh. Việc phát triển 

trái phiếu xanh sẽ giúp các doanh nghiệp này 

thu hút được các nguồn vốn dài hạn và có thể 

đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất 

nước. 

Tóm lại, Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển 

thị trường trái phiếu xanh nhưng muốn phát 

triển một cách bền vững thì cần sự hỗ trợ từ 

phía Nhà nước để các dự án xanh đạt được hiệu 

quả cao nhất. 

4.3.2. Thách thức  

Mặc dù thị trường trái phiếu xanh toàn cầu 

đang phát triển nhanh chóng, Việt Nam nói 

riêng cũng như các nước đang phát triển nói 

chung đang phải đối mặt với nhiều thách thức, 

việc áp dụng các chiến lược và chính sách.  

Thiếu thông tin và hiểu biết: Nhiều người trên 

thế giới nói chung và tại Việt Nam vẫn chưa 

hiểu rõ về trái phiếu xanh và lợi ích của nó. Do 

đó, cần có nhiều thông tin và hoạt động giáo 

dục để tăng cường nhận thức của công chúng 

về trái phiếu xanh. 

Thiếu quy định pháp lý: Hiện tại, pháp luật 

Việt Nam chưa có quy định rõ ràng về trái 

phiếu xanh. Cần có sự hỗ trợ từ pháp luật để 

đảm bảo tính minh bạch và khả năng cạnh 

tranh của thị trường này. 

Khó khăn trong việc đo đếm và đánh giá hiệu 

quả môi trường: Để phát triển thị trường trái 

phiếu xanh, cần có hệ thống đo đếm và đánh 
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giá hiệu quả môi trường đáng tin cậy. Hiện tại, 

Việt Nam đang thiếu nhân lực và công nghệ để 

thực hiện điều này. 

Khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn tài trợ: 

Trái phiếu xanh có thể có mức lãi suất thấp hơn 

so với các loại trái phiếu khác, nhưng lại có 

nhiều yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn và phải 

đáp ứng được các tiêu chuẩn xanh để được phát 

hành. Do đó, khó khăn trong việc tìm kiếm 

nguồn tài trợ là một trong những thách thức 

quan trọng để phát triển thị trường trái phiếu 

xanh ở Việt Nam. 

Thiếu sự đồng thuận và hỗ trợ từ các bên liên 

quan: Để phát triển thị trường trái phiếu xanh, 

cần có sự đồng thuận và hỗ trợ từ các bên liên 

quan, bao gồm cả chính phủ, các nhà đầu tư, 

các tổ chức tài chính và các tổ chức phi chính 

phủ. Tuy nhiên, việc đạt được sự đồng thuận 

này có thể không dễ dàng do sự khác biệt về 

quan điểm và lợi ích giữa các bên. 

Tác động của dịch bệnh COVID-19: Đại dịch 

COVID-19 đã gây ra những tác động tiêu cực 

đến nền kinh tế và tài chính toàn cầu, và thị 

trường trái phiếu xanh cũng không nằm ngoài 

tác động này. Nhiều nhà đầu tư và tổ chức tài 

chính có thể đang tập trung vào việc tối đa hóa 

lợi nhuận trong tình hình khó khăn hiện tại, 

thay vì quan tâm đến các vấn đề về môi trường 

và trái phiếu xanh. 

Tài chính xanh cũng phải đối mặt với nhiều rào 

cản bao gồm cả rào cản thể chế - thị trường. 

Việt Nam cũng phải đối mặt với những thách 

thức về thể chế. Ngoài ra, việc ban hành quy 

trình phát hành trái phiếu xanh đòi hỏi các kỹ 

năng và kỹ thuật để theo dõi và đánh giá việc 

sử dụng tiền thu được trong suốt vòng đời của 

dự án, đảm bảo rằng các dự án được thực hiện 

theo Nguyên tắc trái 14 phiếu xanh. Một thách 

thức khác trong việc thực hiện vốn hóa trái 

phiếu xanh là thách thức từ thị trường bao gồm 

vấn đề quy mô tối thiểu, đồng tiền phát hành, 

đồng tiền không chuyển đổi của phát hành trái 

phiếu ngoại tệ nếu muốn phát hành khối lượng 

lớn. Cuối cùng, chi phí phát hành cao do tổ 

chức phát hành phải chịu thêm chi phí để có 

được chứng chỉ trái phiếu xanh từ một cơ quan 

xếp hạng độc lập và công bố thông tin và các 

hoạt động báo cáo về việc phân bổ tiền thu 

được từ trái phiếu xanh trong suốt vòng đời của 

dự án.  

Tóm lại, phát triển thị trường trái phiếu xanh ở 

Việt Nam còn đối mặt với nhiều thách thức, 

tuy nhiên với các biện pháp cần thiết và sự hợp 

tác từ các bên liên quan, thị trường này vẫn có 

thể tiếp tục phát triển và đóng góp vào việc bảo 

vệ môi trường và phát triển bền vững của đất 

nước. 

5. Hàm ý giải pháp phát triển thị trường trái 

phiếu xanh tại Việt Nam  

5.1 Bài học kinh nghiệm từ nghiên cứu quốc tế 

Tác giả đã đề cập về vấn đề trái phiếu xanh và 

các quốc gia tiêu biểu tiên phong ứng dụng trái 

phiếu xanh và đã có những thành tựu nổi bật 

như Singapore, Trung quốc, Châu Âu, Hoa Kỳ, 

Nam phi. Đây đều là các quốc gia có nền kinh 

tế phát triển vượt bậc. Nhưng đi đôi với sự phát 

triển kinh tế là những tác động nặng nề gây ảnh 

hưởng nghiêm trọng tới môi trường. Khi nhận 

thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi 

trường và thấy rằng cần phải tìm kiếm các hình 

thức tài trợ mới để thúc đẩy các dự án xanh và 

giảm thiểu tác động đến môi trường. Vậy nên 

họ đã phát hành trái phiếu xanh để để thu hút 

vốn cho các dự án xanh và giảm thiểu tác động 

của các hoạt động kinh tế lên môi trường. 

Các quốc gia này đã có sự đóng góp đáng kể 

vào việc phát triển thị trường trái phiếu xanh 

và có các chính sách hỗ trợ cũng như tạo ra 

khung pháp lý thuận lợi cho các dự án xanh 

phát triển. 

Cụ thể, Singapore đã đưa ra chính sách hỗ trợ 

tài chính cho các dự án xanh như điện mặt trời, 

điện gió và điện sinh học. Ngoài ra, chính phủ 

Singapore cũng đã cho phép các công ty phát 

hành trái phiếu xanh được miễn thuế thu nhập. 

Trung Quốc cũng đã đưa ra nhiều chính sách 

khuyến khích các công ty phát hành trái phiếu 
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xanh và tạo ra một cơ chế để giám sát và đánh 

giá hiệu quả của các dự án được tài trợ bởi các 

trái phiếu xanh. 

Hoa Kỳ là một trong những quốc gia hàng đầu 

thế giới trong lĩnh vực trái phiếu xanh, với 

nhiều chính sách và biện pháp nhằm hỗ trợ các 

dự án xanh. Chính phủ Hoa Kỳ cũng đã phát 

hành nhiều trái phiếu xanh để tài trợ cho các 

dự án xanh. 

Nam Phi cũng đang phát triển mạnh mẽ thị 

trường trái phiếu xanh và đưa ra nhiều chính 

sách hỗ trợ các dự án xanh, bao gồm chính sách 

thuế giảm giá và các khoản tín dụng ưu đãi. 

Trái phiếu xanh được coi là một công cụ tài 

chính tiên tiến cho phát triển bền vững tại châu 

Âu. Tại châu Âu, phiếu xanh có khả năng giúp 

nâng cao uy tín và danh tiếng của các công ty 

phát triển bền vững và các tổ chức xã hội và 

tạo ra nhiều cơ hội việc làm đóng góp vào sự 

phát triển kinh tế của khu vực này. Châu Âu 

cũng đã tạo ra một khung pháp lý thuận lợi cho 

trái phiếu xanh, bao gồm các quy định và 

hướng dẫn về chuẩn xanh, giúp các công ty 

phát hành trái phiếu xanh đáp ứng được các 

tiêu chuẩn và yêu cầu về bền vững. 

Trái phiếu xanh được coi như là một công cụ 

nợ để các tổ chức, doanh nghiệp, hay thậm chí 

là chính phủ kêu gọi vốn cho các dự án “xanh”. 

Để trái phiếu xanh phát triển chính phủ các 

nước cần tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi cho 

các nhà đầu tư muốn phát triển các dự án bền 

vững. Điều này bao gồm các chính sách ưu đãi 

thuế, hỗ trợ tài chính, giảm chi phí đầu tư và 

quản lý rủi ro. Đồng thời xây dựng nền tảng 

thông tin và kênh tiếp cận để thu hút nhà đầu 

tư và phát triển thị trường trái phiếu xanh, cung 

cấp thông tin về các dự án bền vững và giới 

thiệu các chính sách và tiêu chuẩn xanh. Bên 

cạnh đó, tăng cường giám sát và kiểm soát các 

dự án bền vững được tài trợ bằng trái phiếu 

xanh. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch 

và đáp ứng được các tiêu chuẩn xanh. 

Các quốc gia và vùng lãnh thổ trên đã và đang 

thực hiện tốt các yếu tố đó để bảo vệ môi 

trường “xanh” của chính họ. 

5.2 Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu 

xanh ở Việt Nam 

Hiện nay, trên thế giới, trái phiếu xanh được 

xem là công cụ đắc lực để doanh nghiệp huy 

động vốn, phục vụ cho những dự án mang lại 

lợi ích cho môi trường và xã hội. Phát triển bền 

vững và quan tâm nhiều hơn đến môi trường 

hiện là xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển 

của mọi quốc gia. Đối với Việt Nam, một trong 

những quốc gia đang đối mặt và sẽ chịu ảnh 

hưởng nặng nề do tác động bất lợi của biến đổi 

khí hậu thì xu thế này lại càng quan trọng. 

Trong khi đó, Việt Nam có lợi thế mạnh mẽ để 

phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo. 

Chúng ta có tài nguyên lớn là gió, là biển, là 

ánh nắng ngập tràn, những nguồn năng lượng 

này có thể thay thế những nguồn năng lượng 

hóa thạch, gây ô nhiễm môi trường (như than 

đá, dầu, xăng...). Điều này sẽ góp phần thúc 

đẩy mạnh mẽ hơn huy động vốn xanh nhằm 

mục tiêu giảm phát thải carbon, phát triển bền 

vững. 

Về mặt pháp lý, Việt Nam còn thiếu nhiều quy 

định cụ thể về việc phát hành trái phiếu xanh 

như: tiêu chí lựa chọn dự án xanh, đánh giá 

hiệu quả môi trường… mà dự án xanh mang 

lại cho xã hội. Chính vì những bất cập đó, vấn 

đề phát hành trái phiếu xanh ở Việt Nam vẫn 

đang ở giai đoạn nghiên cứu, khảo sát. Tất 

nhiên, Việt Nam cũng có thể tự nguyện áp 

dụng các nguyên tắc GBP của ICMA để phát 

hành trái phiếu xanh nhưng có thể gặp phải 

những tác động tiêu cực không mong muốn.  

Cuối năm 2020, Quốc hội đã thông qua Luật 

Bảo vệ môi trường với một số sửa đổi quan 

trọng trong đó có bổ sung định nghĩa, yêu cầu 

chung đối với Trái phiếu xanh và những ưu đãi 

được hưởng áp dụng với chủ thể phát hành. Tại 

hội nghị COP26, Việt Nam đã công bố cam kết 

đạt mục tiêu cân bằng phát thải vào năm 2050. 

Điều này sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn 
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huy động vốn xanh qua thị trường tài chính, 

trong đó. Trái phiếu xanh chính là một trong 

những công cụ huy động vốn quan trọng. 

Để thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu 

xanh, Việt Nam cần xây dựng được một hệ 

sinh thái trái phiếu xanh đồng bộ với sự tham 

gia của cả Chính phủ, nhà phát hành, nhà đầu 

tư, các bên hỗ trợ vận hành thị trường, các đơn 

vị thiết lập tiêu chuẩn thị trường/cung cấp dịch 

vụ xác minh thuộc bên thứ ba. Đây là một tiến 

trình cần thời gian, trong đó vai trò của các tổ 

chức tiên phong rất quan trọng. Đối với các tổ 

chức tài chính, đây cũng là thời điểm tốt để 

tham gia thị trường cả với tư cách nhà đầu tư 

hoặc tổ chức phát hành. 

Vì vậy, để tận dụng nhanh chóng và hiệu quả 

công cụ tài chính này, Chính phủ Việt Nam cần 

sớm có những quy định cụ thể như sau:  

- Danh mục dự án được ưu đãi tài trợ từ trái 

phiếu xanh;  

- Các tiêu chí cụ thể để đánh giá mức độ “xanh” 

mà dự án mang lại;  

- Ưu đãi cụ thể đối với tổ chức phát hành và 

người sử dụng trái phiếu xanh;  

- Cơ chế kiểm soát việc giải phóng sử dụng vốn 

từ trái phiếu xanh;  

- Xử lý các vi phạm liên quan đến việc sử dụng 

không đúng chính sách ưu đãi trái phiếu xanh, 

đặc biệt là vấn đề “rửa xanh”; 

- Hợp tác với các quốc gia tiên phong trong thị 

trường trái phiếu xanh.  

Đối với doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, 

địa phương, tổ chức có định hướng rõ ràng 

trong quá trình tiếp cận và chuẩn bị phát hành 

trái phiếu xanh trên thị trường, cần có tài liệu 

hướng dẫn phát hành trái phiếu xanh. Dựa trên 

kinh nghiệm phát triển cũng như những cơ hội 

và thách thức, nội dung chính của cuốn sổ tay 

này nên bao gồm hướng dẫn sử dụng tiền thu 

được từ quá trình phát hành, đánh giá và lựa 

chọn dự án, quản lý tiền thu được từ phát hành, 

báo cáo đánh giá tác động môi trường. Liên kết 

với các tổ chức nước ngoài để được tư vấn, 

hướng dẫn. Học hỏi từ kiến thức của các tổ 

chức này kinh nghiệm phát triển thị trường trái 

phiếu xanh. Cần có chính sách ưu đãi về thuế, 

phí và các khoản lợi nhuận khác từ chính phủ 

để động viên, khuyến khích tổ chức phát hành, 

cũng như các nhà đầu tư trong và ngoài nước 

quan tâm đến loại trái phiếu này. Các thủ tục 

liên quan đến triển khai dự án trái phiếu xanh 

cần được rút ngắn để quá trình thẩm định và 

cấp vốn diễn ra nhanh chóng. Hoàn thiện thị 

trường trái phiếu trong nước cũng như xem xét 

phát hành trái phiếu quốc tế.  

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực 

EVNFinance một trong những tổ chức tài 

chính đầu tiên tại Việt Nam, với mục tiêu phát 

triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo và 

đầu tư phát triển bền vững, xây dựng Hệ thống 

Quản trị rủi ro Môi trường và Xã hội 

(Environmental and Social Management 

System). Với những bước chuẩn bị kỹ càng, họ 

đã ban hành khung trái phiếu xanh để phục vụ 

cho lộ trình phát triển trái phiếu xanh của công 

ty đáp ứng theo nguyên tắc Trái phiếu xanh 

năm 2021 của ICMA và tự nguyện tuân thủ 

theo tiêu chuẩn Trái phiếu xanh ASEAN. 

Mới đây, EVNFinance đã phát hành đợt trái 

phiếu xanh đầu tiên trị giá 1.725 tỷ đồng nhằm 

đáp ứng nhu cầu đầu tư bền vững của các nhà 

đầu tư tổ chức tại Việt Nam. Điều này sẽ mang 

lại các cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư Việt 

Nam đáp ứng các tiêu chí xanh theo hướng 

minh bạch và bền vững. Tạo ra một động lực 

nhất định cho sự phát triển của thị trường sau 

này. 

Tóm lại, Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển 

thị trường trái phiếu xanh, tuy nhiên cần phải 

đối mặt với nhiều chế độ và có chính sách hỗ 

trợ từ phía chính phủ. Sự phát triển của thị 

trường trái phiếu xanh sẽ giúp Việt Nam tiếp 

tục phát triển kinh tế một cách bền vững trong 

tương lai. 

6. Kết luận  

Ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu đang 

là vấn đề nghiêm trọng của toàn cầu. Đặc biệt, 
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các nước đang phát triển như Việt Nam đã và 

đang chịu tác động bất lợi lớn từ các 15 yếu tố 

này. Trong bối cảnh đó, trái phiếu xanh được 

xem là kênh thu hút vốn mới, giải pháp hữu 

hiệu giúp huy động hàng trăm tỷ USD mỗi năm 

cho phát triển nền kinh tế xanh, bền vững (Mai, 

Tạp chí Tài chính, 2019) và giảm thiểu rủi ro, 

tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam (P.V, 

2018).  

Trái phiếu xanh là một cách hiệu quả để huy 

động vốn cho các dự án bền vững, đồng thời 

giúp các nhà đầu tư và ngân hàng có thể 

chuyển đổi vốn của họ từ các dự án gây ô 

nhiễm sang các dự án có tác động tích cực đến 

môi trường và xã hội. Điều này có lợi cho cả 

các nhà đầu tư, doanh nghiệp và môi trường. 

Thị trường trái phiếu xanh đang phát triển trên 

toàn cầu, với sự tăng trưởng đáng kể trong vài 

năm qua. Một số quốc gia tiên tiến như 

Singapore, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nam Phi 

đã phát triển thị trường trái phiếu xanh thành 

công và đạt được nhiều thành tựu. 

Để phát triển thị trường trái phiếu xanh, cần tạo 

ra một môi trường đầu tư thuận lợi, xác định 

các tiêu chuẩn xanh, tăng cường giám sát và 

kiểm soát, xây dựng nền tảng thông tin và kênh 

tiếp cận hiệu quả và hợp tác với các đối tác 

quốc tế. Việt Nam cũng cần phát triển thị 

trường trái phiếu xanh, bởi đây là một cách để 

đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh và giảm thiểu 

tác động tiêu cực đến môi trường. 
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Tóm tắt 

Vai trò quan trọng của phụ nữ trong nền kinh tế thể hiện ở chỗ họ vừa là 

một trong những nhân tố đầu vào của sản xuất vừa là đích đến của quá 

trình phát triển. Mức độ và vị thế của lao động nữ là một trong những chỉ 

số thể hiện số lượng và chất lượng nguồn vốn nhân lực của một quốc gia 

trong phát triển kinh tế, trong khi sự lớn mạnh toàn diện của doanh nghiệp 

nữ làm chủ giúp đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Bài viết dưới 

đây sẽ nghiên cứu cơ sở lý luận về vai trò của nữ giới trong nền kinh tế 

ở chiều cạnh tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của phụ nữ và vị thế của 

doanh nhân nữ; những vấn đề tồn tại và rào cản văn hóa – xã hội đối với 

phát triển doanh nghiệp nữ làm chủ; qua đó đưa ra một số kết luận và 

khuyến nghị chính sách, cũng như trao đổi về việc đưa chủ đề này vào 

bài giảng các học phần có liên quan nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. 

Từ khóa: vai trò kinh tế của phụ nữ, tỷ lệ tham gia lao động, doanh nhân nữ, Việt Nam 

Summary  

The important role of women in the economy is attributed to the fact that 

they are both one of the key inputs of production and an outcome of the 

development process. Female participation in the labour force and their 

status are indicators of the human capital of a nation not only in terms of 

quantity but also of quality, respectively; while the comprehensive 

growth of female-owned entreprises helps archive the sustainble 

development goals. The article is firstly to inquire theoretical basis of the 

women’s role in the economy upon the perspectives of the female labour 

force participation ratio and the positions of women entrepreneurs in 

firms; then to look into the practical issues and cultural and social barriers 

which hinder the growth of female-owned enterprises; As a result, 

conclusions and policy implications will be presented, with an 

acknowledgement of the need to integrate this topic in teaching cirricular 

of related courses. 

Keywords: role of women in the economy, labour force participation ratio, 

women entrepreneurs, Vietnam 
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một trong những nhân tố đầu vào của sản xuất 

vừa là đích đến của quá trình phát triển. Mức 

độ và vị thế của lao động nữ là một trong 

những chỉ số thể hiện số và chất lượng nguồn 

vốn nhân lực của một quốc giatrong phát triển 

kinh tế. Sự lớn mạnh toàn diện của doanh nhân 

nữ và doanh nghiệp nữ làm chủ giúp đạt được 

các mục tiêu phát triển bền vững. Ở Việt Nam, 

cho dù đã có những tiến bộ rất đáng kể trong 

những năm qua, sự tham gia và vị thế của nữ 

giới trong nền kinh tế trên thực tế vẫn bị hạn 

chế bởi những ràng buộc và rào cản thuộc về 

cơ cấu, truyền thống văn hóa – xã hội. Đây là 

một đặc điểm chung không chỉ của nhiều nước 

đang phát triển mà tồn tại ở cả một số quốc gia 

phát triển. 

Bài viết dưới đây sẽ tiếp cận chủ đề ở hai 

chiều cạnh chính: (i) sự tham gia của lao động 

nữ vào nền kinh tế, và (ii) vị thế của doanh 

nhân nữ trong doanh nghiệp. Đầu tiên, tác giả 

sẽ nghiên cứu cơ sở lý luận về vai trò của nữ 

giới trong nền kinh tế đối với số lượng và chất 

lượng của nguồn nhân lực; những vấn đề tồn 

tại khi phụ nữ theo đuổi tinh thần doanh nhân 

nữ và phát triển doanh nghiệp nữ làm chủ. 

Tiếp theo, các số liệu thực tế về tỷ lệ tham gia 

lực lượng lao động và tỷ lệ lao động đã qua 

đào tạo của nữ giới ở Việt Nam sẽ được phân 

tích; và vị thế của nữ giới trong các doanh 

nghiệp ở Việt Nam sẽ được so sánh theo các 

bảng xếp hạng quốc tế có uy tín. Cuối cùng, 

bài viết sẽ đưa ra một số gợi ý về chính sách 

và việc đổi mới nội dung bài giảng các học 

phần có liên quan nhằm nâng cao chất lượng 

giảng dạy.   

2. Cơ sở lý luận về vai trò của phụ nữ 

trong phát triển kinh tế 

Vai trò bị lãng quên hay đánh giá thấp hoặc 

xem nhẹ hơn so với những đóng góp thực tế 

của phụ nữ trong nền kinh tế; tình trạng bất 

bình đẳng giới trong phân phối lợi ích kinh tế 

                                                 
§§§§§§§§§§§ Vai trò kinh tế của nữ giới tác động trực tiếp đến 
5trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc 
(SDGs), bao gồm: xóa đói giảm nghèo (số 1 và 2); thu hẹp bất 

và phân bổ các nguồn lực; những rào cản thuộc 

về cấu trúc, truyền thống văn hóa – xã hội hạn 

chế sự tham gia của phụ nữ trong lực lượng lao 

động và vị thế của phụ nữ trong doanh nghiệp 

đều là những chủ đề trọng tâm của một nhánh 

trong ngành kinh tế học, đó là Kinh tế học nữ 

quyền – Feminist Economics. Năm 1988, cuốn 

sách ‘If Women Counted’của Merilyn Waring 

đã sáng lập phân ngành này khi thức tỉnh giới 

học thuật về một khu vực kinh tế “không được 

trả tiền” (unpaid sector) cho các công việc nội 

trợ của người phụ nữ. Kể từ đó, kinh tế học nữ 

quyền đã phát triển rất nhanh và có ảnh hưởng 

đáng kể đến kinh tế học hiện đại và đặc biệt là 

những cách tiếp cận phát triển bền 

vững§§§§§§§§§§§, tăng trưởng toàn diện, tăng 

trưởng xanh. Trong khuôn khổ bài viết này, 

một số khía cạnh sau đây sẽ được phân tíchđể 

làm rõ vai trò của phụ nữ trong nền kinh tế. 

2.1. Sự tham gia vào lực lượng lao động và 

trình độ của lao động nữ 

Lực lượng lao động, trước hết xét về số 

lượng, là một trong ba nhân tố đầu vào cơ bản 

của nền sản xuất – bên cạnh vốn và công nghệ. 

Như vậy, sự tham gia của phụ nữ vào lực 

lượng lao động rõ ràng ảnh hưởng trực tiếp 

đến quy mô lao động của một nền kinh tế.Về 

lý thuyết, tỷ lệ thất nghiệp chỉ phản ánh số 

lượng người có việc làm trên tổng số lực lượng 

tham gia lao động (labour participation). Do 

đó, tỷ lệ thất nghiệp không phản ánh đầy đủ 

bức tranh cơ cấu lao động của một đất nước 

khi có một tỷ lệ lớn phụ nữ ở độ tuổi lao động 

nhưng đứng ngoài lực lượng lao động. Họ 

được coi là thất nghiệp tự nguyện khi làm 

những công việc nội trợ, nhưng nếu nhìn ở góc 

độ những rào cản phi kinh tế như văn hóa – xã 

hội khiến số lao động nữ này phải đứng ngoài 

lực lượng lao động, thì rõ ràng quy mô lực 

lượng lao động khi đó bị hạn chế hơn nhiều so 

với mức để đạt được sản lượng tiềm năng. Hệ 

quả là không thể coi nền kinh tế đạt toàn dụng 

bình đẳng giới (số 5);tạo việc làm và phát triển kinh tế (số 8); 
cải thiệnbất bình đẳng thu nhập(số 10). 
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lao động kể cả khi tỷ lệ thất nghiệp thấp.Hơn 

nữa, như chúng ta đã biết, cách tính GDP sẽ 

chỉ bao gồm những giá trị sản phẩm và dịch vụ 

cuối cùng được tạo ra một cách chính thức và 

trao đổi trên thị trường (Mankiw 2018), cho 

nên giá trị lao động của người phụ nữ khi làm 

các công việc nội trợ sẽ không được tính vào 

GDP. Như vậy, tỷ lệ phụ nữ tham gia lực 

lượng lao động thấp do những nhân tố phi kinh 

tế sẽ làm cho quy mô GDP bị thu hẹp về số 

lượng so với tiềm năng. 

Về chất lượng của nguồn vốn nhân lực, 

thông thường ở các quốc gia có sự tham gia 

hạn chế của phụ nữ vào nền kinh tế,thì các tỷ 

lệ có liên quan như trẻ em nữ được đi học, phụ 

nữ tiếp cận y tế, và lao động nữ được đào tạo 

nghề, có bằng cấp đại học và trên đại học cũng 

sẽ thấp hơn mức trung bình. Hệ quả là nguồn 

vốn nhân lực của nền kinh tế cũng sẽ thiếu hụt 

về chất chừng nào còn tồn tại bất bình đẳng 

giới. 

2.2. Vị thế của phụ nữ tại doanh nghiệp và 

tinh thần doanh nhân nữ 

Đáng chú ý, vai trò kinh tế của phụ nữ còn 

thể hiện ở vị thế của người phụ nữ tại doanh 

nghiệp. Lao động được chia làm 3 dạng thức: 

đứng ngoài lực lượng lao động; làm công ăn 

lương; tự làm chủ. Đối với nhóm làm công ăn 

lương, tình trạng bất lợi trong tiếp cận giáo dục 

và y tế của phụ nữ sẽ dẫn đến việc tỷ lệ phụ nữ 

nắm giữ các chức vụ cao trong doanh nghiệp 

là rất thấp. Đối với nhóm tự làm chủ, một thực 

tiễn rất phổ biến ở các nước đang phát triển là 

khu vực kinh tế phi chính thức chiếm tỷ trọng 

lớn, lên đến 30-50%, thậm chí lên tới 70% 

(Todaro & Smith 2009);và đây chính là khu 

vực có sự hiện diện nổi bật của lao động nữ, 

bao gồm cả nhiều người làm công ăn lương 

không đủ thu nhập phải làm thêm ngoài giờ.  

                                                 
************Ngoài các nhân tố bất lợi về phân bổ nguồn 
lực kinh tế và cơ hội phát triển, thì những thách 
thức lớn nhất đối với doanh nghiệp nữ làm chủ lại 
là các nhân tố phi kinh tế, bao gồm: (i) ít cơ hội 
giáo dục và đào tạo nghề; (ii) chịu trách nhiệm 
chính đối với những công việc nội trợ; (iii) định kiến 
về pháp lý và giá trị truyền thống, tôn giáo, hạn chế 

Theo (Tambunan 2009), tinh thần doanh 

nhân nữ có nhiều cách phân loại theo đặc điểm 

và động cơ khởi nghiệp, bao gồm: (i) doanh 

nhân nghiệp dư là những người đến với công 

việc kinh doanh một cách tình cờ hoặc không 

chủ định, như sở thích về một lĩnh vực nào đó 

hay thừa kế doanh nghiệp của gia đình; (ii) 

doanh nhân bị thúc đẩy (pushed) hay còn gọi 

là theo nhu cầu (necessity entrepreneurs) là 

những người buộc phải kinh doanh để tạo thu 

nhập, có thể coi đó là công việc chính hoặc làm 

thêm; (iii) doanh nhân sáng tạo (pulled/ 

created entrepreneurs) là những người có năng 

khướu, niềm đam mê với kinh doanh, họ bị lôi 

kéo bởi những ý tưởng sáng tạo và coi kinh 

doanh là sự nghiệp.  

Ở các nước đang phát triển, đa số doanh 

nhân nữ thuộc nhóm thứ hai nói trên. Họ 

thường chỉ kinh doanh nhỏ lẻ và do không có 

nhiều kỹ năng, vốn và các mối quan hệ nên 

doanh nghiệp của họ phần lớn chỉ tập trung ở 

các lĩnh vực thâm dụng lao động, công nghệ 

thấp, lợi nhuận ít, rủi ro nhiều; cho nên khả 

năng phát triển dài hạn là rất bấp bênh, thậm 

chí một số doanh nhân nhóm này sẵn sàng 

quay lại công việc ở khu vực chính thức khi có 

cơ hội. Nhóm thứ ba - chỉ chiếm dưới 30% 

trong tổng số doanh nhân nữ - là những người 

có tố chất, hoài bão và năng lực để phát triển 

doanh nghiệp và được kỳ vọng đóng góp tích 

cực cho các mục tiêu phát triển bền vững; 

nhưng do cũng phải đối mặt với những ràng 

buộc bởi các nhân tố phi kinh tế************ nên 

doanh nghiệp của họ thường bị hạn chế cả về 

ngành nghề, quy mô, tài sản (Tambunan 2009; 

Nguyễn Thu Hà et al. 2016; Sajuyigbe & 

Fadeyibi 2017). Ở Việt Nam, theo IFC (2017), 

52% doanh nghiệp nữ làm chủ là siêu nhỏ; 

42% là SMEs; 55% hoạt động trong lĩnh vực 

bán lẻ và chỉ 15% sản xuất chế biến chế tạo.  

quy mô của doanh nghiệp; (iv) ít cơ hội tiếp cận 
nguồn tín dụng chính thức và các dịch vụ khác; (v) 
ít mạng lưới hỗ trợ ngang hàng, như các hiệp hội 
hay câu lạc bộ kết nối so với nam giới (Tambunan 
2009). 



Đặc san Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Số 05/2023 

136 

3. Sự tham gia vào lực lượng lao động và 

trình độ của lao động nữ ở Việt Nam 

Lao động nữ chiếm 46,8% trong tổng số 

50,6 triệu lao động trên 15 tuổi đang có việc 

làm ở Việt Nam năm 2022, thấp hơn đáng kể 

so với mức 53,2% của nam giới. Số liệu của 

Tổng cục Thống kê (2023) cũng cho thấy, số 

lượng lao động nữ giảm mạnh trong thời kỳ nền 

kinh tế chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 từ 

25,9 triệu năm 2019 xuống 22,8 triệu người năm 

2021. Xu hướng này sau đó đã bắt đầu được cải 

thiện từ năm 2022; nhưng khoảng cách giữa tỷ 

lệ có việc làm của nam và nữ đã tăng từ 5,4 lên 

6,4 điểm phần trăm trong giai đoạn 2019-2022, 

cho thấy tình trạng việc làm của nữ giới vẫn dễ 

bị tổn thương hơn nhiều so với nam giới khi có 

những cú sốc kinh tế.  

Biểu đồ 1: Số lao động có việc làm trong nền kinh tế phân theo giới tính 

Đơn vị: nghìn người 

 

Nguồn: Niên giám Thống kê 2022 

Khoảng cách giới còn được thể hiện về khả 

năng tiếp cận giáo dục và đào tạo nghề. Mặc dù 

Việt Nam có số lượng lao động dồi dào và có 

nhiều cải thiện về chất lượng nguồn nhân lực 

trong những năm gần đây, nhưng đến nay hiện 

chỉ có 26,4% lao động đã qua đào tạo trên cả nước 

và tỷ lệ này ở nữ giới cũng thấp hơn rất nhiều so 

với nam giới, 23,9% so với 28,7% năm 2022. 

Bảng 2: Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo phân theo giới tính (%) 

 

Nguồn: Niên giám Thống kê 2022 

Như vậy, cho đến năm 2019 nước ta đã 

có nhiều tiến bộ trong nỗ lực nâng cao vai trò 

của phụ nữ trong nền kinh tế, cải thiện bình 

đẳng giới về lao động. Cụ thể là tỷ lệ phụ nữ 

tham gia lực lượng lao động ở Việt Nam ở mức 

khá cao so với các nước đang phát triển khác. 

Theo Tổng cục thống kê (2020), tỷ lệ phụ nữ 

tham gia lực lượng lao động ở Việt Nam năm 

2019 đạt 76,8%, thuộc nhóm cao nhất Đông 

Nam Á; trong khi đó, tỷ lệ này ở Indonesia là 

51%, Ấn Độ là 20,6%. Khoảng cách tỷ lệ tham 

gia lực lượng lao động của nữ so với nam giới 

ở Việt Nam là 5,1 điểm %; trong khi ở 

Indonesia là 32,7%; mức trung bình của thế 
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giới là 26,7% và G-20 đặt mục tiêu giảm 

khoảng cách này xuống 25% vào năm 2025. 

Tuy nhiên, các số liệu ở trên cho thấy đại dịch 

Covid-19 đã tạo ra những tác động tiêu cực 

đáng kể đối với khả năng tiếp cận việc làm của 

phụ nữ và càng khẳng định sự cần thiết tiếp tục 

cải thiện tỷ lệ tham gia và vị thế của nữ giới 

trong nền kinh tế, đóng góp vào mục tiêu phát 

triển bền vững của đất nước. 

4. Tinh thần doanh nhân nữ và các doanh 

nghiệp nữ làm chủ ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, tinh thần doanh nhân nữ 

đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần 

đây, cùng phong trào khởi nghiệp được 

khuyến khích rộng rãi, đặc biệt là trong giới 

trẻ. Kết quả của quá trình này có thể được nhìn 

nhận qua nhiều báo cáo nghiên cứu và xếp 

hạng quốc tế có uy tín, theo đó đã tổng hợp số 

liệu khảo sát, phân tích và so sánh tinh thần 

doanh nhân nữ và các doanh nghiệp nữ làm 

chủ ở các nước trên thế giới, trong đó có Việt 

Nam. Một số báo cáo nổi bật có thể kể đến 

dưới đây: 

4.1. Báo cáo của VCCI (2019): tỷ lệ doanh 

nghiệp nữ làm chủ và đặc điểm 

Tỷ lệ doanh nghiệp nữ làm chủ ở Việt 

Nam đã tăng từ 21% năm 2011 lên 23,8% năm 

2018. Điều này khá tương thích với Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký kinh doanh: tính đến 

hết tháng 9/2019, tức là trước thời điểm đại 

dịch Covid-19, cả nước có 285.689 doanh 

nghiệp nữ làm chủ, chiếm 24% tổng số doanh 

nghiệp. Theo báo cáo này, doanh nghiệp nữ 

làm chủ chiếm tỷ trọng cao nhất trong lĩnh vực 

Thương mại và dịch vụ: 28%; tiếp đến là Nông 

lâm nghiệp, thủy sản: 23%; Công nghiệp: 

18%; và thấp nhất trong ngành Xây dựng: 

13%. 

Những đặc điểm chung nổi bật của các 

doanh nghiệp nữ làm chủ ở Việt Nam là:  

(i) Chủ doanh nghiệp có trình độ học 

vấn cao: 68,6% nữ chủ doanh nghiệp có trình 

độ đại học và thạc sỹ quản trị kinh doanh, 

trong khi ở nam là 71,9%, chứng tỏ khoảng 

cách giới về học vấn và đào tạo đã được cải 

thiện đáng kể và doanh nhân nữ có đầy đủ 

năng lực trình độ để quản lý doanh nghiệp;  

(ii) Phần lớn xuất phát từ hộ kinh 

doanh cá thể: có đến gần 70% số doanh nghiệp 

nữ làm chủ từng là hộ kinh doanh; điều này 

nói lên xuất phát điểm khá thấp và mang tính 

phi chính thức, tương đương với tỷ lệ cao của 

doanh nhân nữ do các nhân tố đẩy hơn là tố 

chất doanh nhân sáng tạo;  

(iii) Có quy mô sử dụng lao động nhỏ: 

dưới 50 lao động, cho thấy đa số các doanh 

nghiệp nữ làm chủ ở quy mô siêu nhỏ và nhỏ;  

(iv) Có quy mô vốn nhỏ: 68-70% 

doanh nghiệp nữ làm chủ có vốn dưới 5 tỷ 

đồng và đặc điểm này ít thay đổi qua các năm. 

Tỷ lệ này ở doanh nghiệp nam làm chủ thấp 

hơn (ở khoảng 64-65%), cho thấy họ có vốn 

lớn hơn.     

Mặc dù vậy, báo cáo của VCCI (2019) 

chỉ ra các doanh nghiệp nữ làm chủ có kết quả 

kinh doanh tương tự, hay không thua kém 

nhiều so với doanh nghiệp nam làm chủ và 

phần lớn đều ở tình trạng lãi ít (gần 60%). 

4.2. Báo cáo của Grant Thornton (2020-2023): 

tỷ lệ nữ lãnh đạo cấp cao trong doanh nghiệp 

Việt Nam liên tục đứng trong top 10 

của thế giới trong những năm gần đây. Đáng 

chú ý, có hai năm 2019 và 2021tỷ lệ nữ đứng 

đầu doanh nghiệp ở Việt Nam là 37% và 39%, 

cao hơn nhiều so với mức trung bình của khu 

vực và thế giới. Năm 2021, Việt Nam xếp thứ 

3 trên thế giới, và thứ 2 ở khu vực Châu Á – 

Thái Bình Dương (chỉ sau Phillipines), đạt 

39%. Dù vậy, trong các năm 2022-2023, tỷ lệ 

này đã giảm xuống 33-34%, thấp hơn mức 

trung bình của ASEAN, tuy vẫn cao hơn khu 

vực Châu Á – TBD và thế giới.  
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Biểu đồ 3: Phụ nữ nắm giữ các vị trí lãnh đạo tại doanh nghiệp năm 2023 

 

Nguồn: Grant Thorton (2023) 

Cũng theo báo cáo này, năm 2023, vị trí 

lãnh đạo được nắm giữ bởi phụ nữ nhiều nhất 

tại các doanh nghiệp ở Việt Nam là Giám đốc 

nhân sự, đạt 61% (giảm 7% so với năm 2022), 

tỷ lệ nữ lãnh đạo ở vị trí Giám đốc tài chính 

của Việt Nam đạt 44% (giảm 3% so với năm 

2022), đều ở các mức cao so với khu vực Châu 

Á - TBD và thế giới.     

4.3. Báo cáo của MasterCard (2022): 

Chỉ số doanh nhân nữ (Mastercard 

Index of Women Entrepreneurs - 

MIWE) 

Đây là một bảng xếp hạng quốc tế đối sánh 

sự phát triển của doanh nhân nữ ở các nước 

trên thế giới ở 65 nước, chiếm 82,4% lực 

lượng lao động nữ trên thế giới; được tính dựa 

trên 12 chỉ số chính và 27 chỉ số phụ chia làm 

ba nhóm: (i) Sự tiến bộ của phụ nữ; (ii) Nguồn 

lực tri thức và tiếp cận vốn; (iii) Những điều 

kiện hỗ trợ doanh nhân nữ. 

Năm 2021, Việt Nam đạt 54,7 điểm, xếp 

thứ 38/65 trên bảng xếp hạng này, giảm 1 bậc 

và 0,5 điểm so với năm 2020. Mặc dù nước ta 

đã đạt thứ hạng cao hơn một số nền kinh tế 

phát triển như Nhật Bản, Ả-rập Xê-út, nhưng 

lại đứng sau khá xa các nước láng giềng và ở 

cùng trình độ: Singapore (xếp thứ 18 - 62,2 

điểm); Thái Lan (19-61,8); Indonesia (25-

60,5); Philippines (26-60,4); và Malaysia (28-

59,3). Điều này cho thấy tỷ lệ cao về số lượng 

phụ nữ tham gia lực lượng lao động của Việt 

Nam là một ưu điểm, nhưng bị trung hòa bởi 

các chỉ số khác thấp hơn về chất lượng.     

Cụ thể, năm 2021 Việt Nam đạt 60,3 điểm, 

xếp thứ 11 là mức rất cao ở nhóm chỉ số về sự 

tiến bộ của phụ nữ (Women’s Advancement 

Outcomes), bao gồm tỷ lệ tham gia lực lượng 

lao động của nữ giới và tỷ lệ doanh nhân nữ và 

nữ lãnh đạo doanh nghiệp. Dù vậy, ở nhóm chỉ 

số về nguồn lực tri thức và tiếp cận vốn 

(Knowledge Assets and Financial Access), 

bao gồm năng lực tri thức và khả năng tiếp cận 

vốn, Việt Nam chỉ đạt 50,0 điểm, xếp thứ 51; 

và ở nhóm chỉ số về các điều kiện hỗ trợ doanh 

nhân (Entrepreneurial Supporting 

Conditions), bao gồm môi trường kinh doanh 

và chính sách của nhà nước có liên quan đến 

vị thế của doanh nhân nữ, Việt Nam đạt 52,5 

điểm, xếp thứ 51. 
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4.4. Báo cáo của Diễn đàn kinh tế thế giới 

(WEF 2023): Chỉ số khoảng cách giới toàn cầu 

(Gender Gap Index - GGI) 

Xếp hạng toàn cầu về khoảng cách giới 

được xây dựng dựa 4 chỉ số thành phần bao 

gồm kinh tế, giáo dục, chinh trị và y tế. Để 

tránh cho chỉ số bị ảnh hưởng bởi sự chênh 

lệch về trình độ phát triển kinh tế của các quốc 

gia khác nhau, phương pháp tính của GGI là 

ghi lại sự cải thiện khoảng cách về bình đẳng 

giới trong quá trình tiến tới bình đẳng hoàn 

toàn; điểm GGI dao động từ 0,0 (bất bình 

đẳng) đến 100% (bình đẳng). Năm 2023, GGI 

của 146 quốc gia là 68,4%, tăng 0,3 điểm phần 

trăm so với năm 2022. 

Vai trò và vị thế của phụ nữ trong nền kinh 

tế được thể hiện ở một trong 4 nhóm tiêu chí 

chính đo lường khoảng cách giới – bình đẳng 

giới về kinh tế. Năm 2023, chỉ số này của toàn 

cầu đạt 60,1%, giảm 0,2 điểm phần trăm so với 

năm trước. Nhìn chung, chỉ số kinh tế thường 

thấp hơn đáng kể so với so với các chỉ số về y 

tế, giáo dục (tương ứng 96,0% và 95,2% năm 

2023) nhưng cao hơn chỉ số về chính trị 

(22,1%). Theo WEF (2021), tác động của đại 

dịch Covid-19 đã làm cho khoảng cách giới về 

kinh tế có thể nới rộng từ 1-4%.  

Bảng 3: Chỉ số GGI tổng thể của một số quốc gia Châu Á - TBD 

 

Nguồn: WEF (2023) 

Xét về chỉ số tổng thể, năm 2023, Việt 

Nam đạt 71,1%, xếp thứ 72 trên toàn cầu; tăng 

0,6% và 11 bậc so với năm 2022. Ở khu vực 

Châu Á – TBD, Việt Nam xếp thứ 6. Đối với 

lĩnh vực kinh tế, Việt Nam đạt 74,9% và xếp 

thứ 31 trên thế giới; giảm 0,2% về điểm và giữ 

nguyên bậc so với năm 2022. Có thể thấy rằng, 

kinh tế là lĩnh vực mà chỉ số chung của toàn 

cầu không cao, nhưng lại là điểm sáng của Việt 

Nam khi đạt được thứ hạng tốt nhất trong số 

các chỉ số thành phần của GGI. Nói cách khác, 

thực trạng bình đẳng giới về kinh tế ở Việt 

Nam hiện đạt được mức tiến bộ hơn so với mặt 

bằng chung của toàn cầu và các nước ở cùng 

trình độ phát triển. 

5. Kết luận và một số trao đổi về việc đổi 

mới bài giảng các học phần có liên quan 

Như vậy, có thể thấy vai trò của phụ nữ 

trong nền kinh tế có ý nghĩa quan trọng cả về 

lý luận và thực tiễn. Bài viết đã phân tích chủ 

đề này trên hai khía cạnh: một là, tỷ lệ tham 

gia vào lực lượng lao động của nữ giới và tỷ lệ 

lao động đã qua đào tạo của lao động nữ; hai 

là, vị thế của lao động nữ tại doanh nghiệp thể 

hiện qua tinh thần doanh nhân nữ và doanh 

nghiệp nữ làm chủ, cùng những vấn đề tồn tại.  

Việt Nam đã có nhiều cải thiện trong 

những năm gần đây, giúp thu hẹp khoảng cách 

về giới đối với tỷ lệ nữ giới tham gia lực lượng 
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lao động, tỷ lệ doanh nghiệpnữ làm chủ và tỷ 

lệ lãnh đạo nữ trong doanh nghiệp. Điều đó 

cho thấy môi trường kinh doanh khá thuận lợi 

cho nữ giới với mức bất bình đẳng tương đối 

thấp, mà thể hiện rõ nhất là xếp hạng cao của 

Việt Nam trên các bảng xếp hạng quốc tế. Dù 

vậy, các doanh nghiệp nữ làm chủ ở Việt Nam 

vẫn mang nhiều đặc điểm của các doanh 

nghiệp nữ làm chủ ở nhiều nước đang phát 

triển khác như hạn chế về quy mô, tiềm năng 

phát triển và lĩnh vực đầu tư – kinh doanh. Do 

đó, vai trò của nhà nước trong lĩnh vực này vẫn 

rất quan trọng để xây dựng mới và tiếp tục 

triển khai những chính sách nâng cao tỷ lệ 

tham gia lực lượng lao động của nữ giới, 

khuyến khích tinh thần doanh nhân nữ, hỗ trợ 

phát triển doanh nghiệp nữ làm chủ, tiếp tục 

cải thiện bình đẳng giới và hướng tới phát triển 

bền vững. 

Đối với hoạt động giảng dạy, vai trò 

của phụ nữ trong nền kinh tế là một chủ đề cần 

được cập nhật và đổi mới trong những bài 

giảng của các học phần có liên quan như Kinh 

tế vĩ mô và Kinh tế phát triển. Ở chương về Đo 

lường sản lượng và mức giá, thiết nghĩ các 

giảng viên cần đưa nội dung về vai trò của phụ 

nữ trong nền kinh tế vào bài giảng khi nói đến 

những hạn chế của cách tính GDP hiện nay. 

Điều này đã được công nhận và thảo luận rất 

rộng rãi trong giới học thuật kinh tế. Như tác 

giả Gregory Mankiw (2018) đã khẳng định 

GDP chỉ là một công cụ tốt nhất có thể ở thời 

điểm hiện tại, nhưng chưa phải là một công cụ 

hoàn hảo để đo lường nền kinh tế hiện nay. Và 

một trong những nguyên nhân của sự khác biệt 

đó chính là vai trò của phụ nữ trong nền kinh 

tế chưa được thể hiện một cách đầy đủ. 

Ở học phần Kinh tế phát triển, khi 

giảng dạy chủ đề về Vốn con người – Human 

capital, các giảng viên có lẽ cần nhấn mạnh 

cách tiếp cận hai chiều đối với phát triển, theo 

đó số và chất lượng của vốn con người vừa là 

đầu vào vừa là đích đến của quá trình phát 

triển. Với cách tiếp cận đó, thì rõ ràng vai trò 

của phụ nữ trong nền kinh tế thể hiện qua mức 

độ tham gia lực lượng lao động của nữ giới cả 

về số lượng và trình độ, vị thế của phụ nữ tại 

doanh nghiệp đều đóng vai trò quan trọng, góp 

phần đạt được các mục tiêu tăng trưởng và 

phát triển bền vững. Ngoài ra, việc phân tích 

thực trạng và phân tích hay tìm vị trí của Việt 

Nam trên các bảng xếp hạng quốc tế về tinh 

thần doanh nhân nữ và doanh nghiệp nữ làm 

chủcũng sẽ thu hút được sự chú ý và phấn 

khích của các em sinh viên. Đặc biệt, đây cũng 

là những chủ đề có thể sử dụng tốt cho các bài 

luận giữa kỳ của học phần này. 

 

 

Tài liệu tham khảo 

Tiếng Việt 

1. Tổng cục Thống kê (TCTK) (2020), 

Niên giám thống kê năm 2019. 

2. Tổng cục Thống kê (TCTK) (2021), 

Báo cáo bình đẳng giới trong lao động và tiếp 

cận việc làm quản lý doanh nghiệp, đăng ngày: 

19/11/2021, link: https://www.gso.gov.vn/du-

lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/11/binh-dang-

gioi-trong-lao-dong-va-tiep-can-viec-lam-

quan-ly-doanh-nghiep/ 

 

 

 

Tiếng Anh 

1. Grant Thornton (2023), 

‘Women in business’, 2020-2023, Research 

paper series. 

2. IFC (2017), ‘Women-owned enterprises 

in Vietnam: perceptions and potential’, 

Research paper.  

3. Mankiw, G. (2018), Principles of 

macroeconomics, 8th edition, Cengage 

Learning.  

4. MasterCard (2022), ‘The MasterCard 

index of women entrepreneurs’, 2022 Report. 

5. Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hà & 

Phạm Thị Minh Hương (2016), ‘Closing the 

https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/11/binh-dang-gioi-trong-lao-dong-va-tiep-can-viec-lam-quan-ly-doanh-nghiep/
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/11/binh-dang-gioi-trong-lao-dong-va-tiep-can-viec-lam-quan-ly-doanh-nghiep/
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/11/binh-dang-gioi-trong-lao-dong-va-tiep-can-viec-lam-quan-ly-doanh-nghiep/
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/11/binh-dang-gioi-trong-lao-dong-va-tiep-can-viec-lam-quan-ly-doanh-nghiep/


 

141 

Vai trò của phụ nữ trong nền kinh tế ở Việt Nam Lưu Minh Đức 

gender gap in the field of economics in 

Vietnam’, Business and Economics Journal, 

vol. 7, no. 2. 

6. Sajuyigbe, S. & Fadeyibi I. (2017), 

‘Women entrepreneurship and sustainable 

economic development: evidence from South 

Western Nigeria’, Journal of Entrepreneurship, 

Business and Economics, vol. 5, no. 2, pp. 19-

46. 

7. Tambunan, T. (2009), ‘Women 

entrepreneurship in Asian developing 

countries: their development and main 

constraints’, Journal of Development and 

Agricultural Economics, vol 1, no. 2, pp. 27-40.  

8. Todaro, M. & Smith, S. (2009), 

Economic Development, 10th Edition, Pearson 

Education, Addison-Wesley Publisher. 

9. Vietnam Chamber of Commerce and 

Industry (VCCI) (2019), ‘Kinh doanh tại Việt 

Nam: Đánh giá của các doanh nghiệp do phụ 

nữ làm chủ’, Báo cáo trong khung khổ 

Aus4Reform, tháng 12/2019. 

10. Waring, M. (1988), If women counted: 

a new feminist economics, Macmillan. 

11. World Economic Forum (WEF) (2023), 

‘Global gender gap report 2023’, Insight 

Report, March 2023.  

 

  



Đặc san Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Số 05/2023 

142 

Bảo Hồ, Hằng Phan (2023). Tác động của chuyển đổi số đối với việc làm và 

hàm ý chính sách về lao động cho Việt Nam. Đặc san nghiên cứu Chính sách 

và Phát triển, 3(2023),142-151 

 

Tác động của chuyển đổi số đối với việc làm và hàm ý 

chính sách về lao động cho Việt Nam  
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Tóm tắt 

Bài viết này chỉ ra tác động của chuyển đổi số đối với việc làm theo hai 

khía cạnh: tích cực (cơ hội) như tăng năng suất, cơ hội việc làm, thúc đẩy 

bình đẳng giới,… và tiêu cực (thách thức) như tác động về sức khỏe, điều 

kiện làm việc không đảm bảo, quan hệ lao động chưa rõ ràng,... Một số 

quy định pháp luật về lao động và việc làm cũng sẽ được trình bày nhằm 

đánh giá, phân tích về mức độ tương thích giữa thực trạng pháp luật và 

đòi hỏi của tình trạng việc làm trong bối cảnh chuyển đổi số. Từ đó, một 

số hàm ý chính sách lao động – việc làm được đề xuất góp phần hoàn 

thiện chính sách về phát triển chuyển đổi số gắn liền với việc thực hiện 

các mục tiêu phát triển bền vững, trong đó có việc làm. 

Từ khóa: chính sách, chuyển đổi số, tác động, phát triển bền vững, việc làm 

Abstract 

This article presents the impact of digital transformation on employment 

in two aspects: positive (opportunities) such as increasing productivity, 

employment opportunities, promoting gender equality,... and negative 

(challenges) such as health impacts, unsafe working conditions, 

ambiguous employment relationship,... A number of legal provisions on 

labor and employment will also be presented to assess and analyze the 

compatibility issue between the legal situation and the requirements of 

the employment status in the context of digital transformation. Besides 

that, a number of proposed labor and employment policy implications 

contribute to the study of  public policy making of the development of 

digital transformation associated with the implementation of sustainable 

development goals, including employment.  

Keywords: policy, digital transformation, impact, sustainable development, 

employment 

1. Đặt vấn đề 

Chuyển đổi số (Digital Transformation; CĐS) đã thâm nhập vào 

mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày của con người và tạo ra 

nhiều chuyển biến lớn trong các lĩnh kinh tế - xã hội, đặc biệt là thị 
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Và hàm ý chính sách về lao động cho Việt Nam Hồ Bảo, Phan Thị Kim Hằng 

trường lao động. CĐS mang đến cho thị 

trường lao động Việt Nam nhiều cơ hội, nhiều 

thay đổi tích cực nhưng cũng không ít thách 

thức, rủi ro cần xem xét thận trọng. CĐS góp 

phần không nhỏ nhằm hoàn thiện mục tiêu “tạo 

việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho 

tất cả mọi người” - một trong những mục tiêu 

phát triển bền vững (Sustainable Development 

Goals; PTBV) đến năm 2030 được Việt Nam 

phấn đấu hoàn thành. 

Trong quyết tâm thúc đẩy CĐS, về chủ 

trương, Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 

27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ 

trương, chính sách chủ động tham gia cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư nêu rõ quan 

điểm chỉ đạo “thúc đẩy chuyển đổi số trong 

các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ 

quốc, các tổ chức chính trị - xã hội”. Trong các 

văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng đều nhiều lần nhắc đến “chuyển 

đổi số”. Về mặt quản lý Nhà nước, Quyết định 

749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ trướng 

Chính phủ về phê duyệt “Chương trình chuyển 

đối số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030”; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 

15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng 

tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định 

hướng đến năm 2030. Chương trình CĐS quốc 

gia được triển khai thực hiện với tham vọng 

vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội 

số, vừa hình thành các doanh nghiệp công 

nghệ đã tạo nên làn sóng CĐS trên khắp các 

địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 

cá nhân là người sử dụng lao động (NSDLĐ) 

trên cả nước. Đây chính là các cơ sở chính trị, 

pháp lý nền tảng để thúc đẩy CĐS tại Việt 

Nam có tác động mạnh mẽ trực tiếp đến tình 

hình việc làm trong nước. 

Trong mục tiêu liên kết giữa chuyển đổi số 

và PTBV (bao gồm lĩnh vực việc làm), Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng khẳng định một trong những nhiệm 

vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII là 

“thực hiện chuyển đổi số quốc gia […] để phát 

triển kinh tế nhanh và bền vững”. Trên cơ sở 

đó, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 

năm 2021-2030 của Đảng đã nhấn mạnh: 

“Phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu 

vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số”. Điều này thể hiện quan điểm, 

nhận thức đúng đắn của Đảng và Nhà nước khi 

gắn liền giải pháp CĐS trong mục tiêu thực 

hiện PTBV. 

CĐS mang đến nhiều cơ hội, thuận lợi đồng 

thời cũng có nhiều khó khăn, thách thức mới 

cho thị trường lao động. Nếu như CĐS giải 

quyết nhu cầu tăng năng suất, cơ hội việc làm, 

bình đẳng trong việc tiếp cận việc làm giữa các 

giới và cải thiện thu nhập thì thị trường lao 

động cũng chịu nhiều gánh nặng về an sinh xã 

hội cho người lao động (NLĐ) thất nghiệp do 

chịu tác động của CĐS và cơ chế pháp lý về 

quan hệ lao động còn mơ hồ giữa NLĐ và 

doanh nghiệp công nghệ,… đặt ra nhiều bài 

toán về chính sách lao động cho Nhà nước Việt 

Nam. 

Bài viết này chỉ ra tác động của CĐS đối 

với việc làm thông qua việc xem xét cách thức 

CĐS ảnh hưởng đến việc làm theo chiều 

hướng hỗ trợ, thúc đẩy (tác động tích cực) và 

các trở lực, thách thức sinh ra từ CĐS trong 

quá trình thực hiện các chính sách PTBV trong 

lĩnh vực lao động – việc làm (tác động tiêu 

cực). Từ đó, một số hàm ý chính sách lao động 

– việc làm được đề xuất góp phần hoàn thiện 

chính sách về phát triển CĐS gắn liền với 

PTBV, cải thiện tình hình việc làm tạo động 

lực và nền tảng vững chắc cho sự phát triển 

kinh tế - xã hội thịnh vượng và phồn vinh. 

Điều này có ý nghĩa đặc biệt đối với các nước 

có nền kinh tế năng động như Việt Nam đang 

khát khao đổi mới sáng tạo thông qua CĐS 

hướng đến các mục tiêu PTBV. 

2. Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý 

thuyết và phương pháp nghiên cứu 

Tổng quan nghiên cứu: Nghiên cứu về vấn 

đề tác động của chuyển đổi số đối với việc làm 

và hàm ý chính sách về lao động cho Việt Nam 
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được nhiều nhà khoa học quan tâm, tiêu biểu 

có các công trình sau như: Bài viết “Bảo vệ 

quyền lợi người lao động làm công việc không 

tiêu chuẩn trong các mô hình kinh tế chia sẻ 

theo quy định của pháp luật Việt Nam” của tác 

giả Bùi Kim Hiếu tại Tạp chí Công Thương số 

13(2021) có nêu các bất cập của quy định pháp 

luật về bảo vệ quyền và lợi ích của NLĐ tại 

các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình kinh 

tế chia sẻ (Grab, Uber,…) tuy nhiên chỉ tập 

trung vào các doanh nghiệp vận tải công 

nghệ††††††††††††; bài viết “Kinh tế chia sẻ trong 

bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và 

một số vấn đề pháp lý” của tác giả Chu Thị 

Hoa tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp cho 

biết về sự thiếu vắng của chính sách về quản 

lý lao động, việc làm và an sinh xã hội đối với 

NLĐ và chủ sử dụng lao động trong nền kinh 

tế chia sẻ đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp 

của các chủ thể trong kinh tế chia sẻ nhưng chỉ 

dừng lại ở việc giới thiệu sơ lược về kinh tế 

chia sẻ, chưa tập trung vào thực trạng và các 

giải pháp đảm bảo quyền và lợi ích của 

NLĐ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡. Bài viết: “Employment 

impact of digitalisation” của tác giả Irene 

Mandl đăng tại trang thông tin điện tử của Quỹ 

Cải thiện Điều kiện Sống và Làm việc Châu 

Âu (European Foundation for the 

Improvement of Living and Working 

Conditions) đưa ra các chỉ dẫn về bản chất tác 

động của CĐS và các ví dụ về các ngành nghề 

có khả năng bị ảnh hưởng bởi CĐS. 

Ngoài ra, còn có một số công trình nghiên 

cứu thực tiễn tác động của CĐS đối với việc 

làm tại một số nước như bài viết “The effect 

of digital transformation on employment in 

Egypt: An applied study using ARDL model” 

của các tác giả Elgohary, E. M., & Abdel-

Aziz, R. O. đăng tại The Electronic Journal of 

Information Systems in Developing 

Countries, e12240 (2022) đã đo lường tác 

                                                 
††††††††††††Hiếu, B. K. (2021). Bảo vệ quyền lợi người lao động làm 

công việc không tiêu chuẩn trong các mô hình kinh tế chia sẻ theo quy 

định của pháp luật Việt Nam. Tạp chí Công Thương, 13, 50 

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡Hoa, C. T. (2019). Kinh tế chia sẻ trong bối cảnh cuộc Cách 

mạng công nghiệp 4.0 và một số vấn đề pháp lý. Đã truy lục 12 15, 

động của chuyển đổi kỹ thuật số đối với việc 

làm ở Ai Cậptừ năm 2003 đến năm 2020; bài 

viết “Impact of digital transformation on the 

individual job performance of insurance 

companies in Peru” của các tác giả Guzmán-

Ortiz, Carla & Navarro-Acosta, Nohelia & 

Florez, Wilmer & Vicente-Ramos, Wagner 

đăng tại International Journal of Data and 

Network Science (2020) phân tích và xác định 

tác động của CĐS đối với hiệu suất công việc 

cá nhân tại các công ty bảo hiểm ở Peru. Bài 

viết “An Empirical Study on Digital 

Transformation and Its impact on Employee 

Engagement” của hai tác giả Yogesh, U. và 

Brijesh, K. G. đăng tại Proceedings of 10th 

International Conference on Digital Strategies 

for Organizational Success (2019) đánh giá xu 

hướng thông tin và phân tích tác động của 

chuyển đổi số đến mức độ gắn kết của NLĐ. 

Nhìn chung, các bài viết này phản ánh thực 

trạng quyền lợi NLĐ bị ảnh hưởng bởi các tác 

động tiêu cực phát sinh tại nhiều doanh nghiệp 

trong quá trình CĐS ở một số quốc gia trên thế 

giới. Các thực tiễn sinh động này có thể được 

tiếp thu trong việc xây dựng chính sách tại 

Việt Nam. 

3. Cơ sở lý thuyết 

Trong những năm gần đây, khái niệm CĐS 

đã thu hút được sự chú ý đáng kể trong nhiều 

lĩnh vực khác nhau, báo hiệu một sự thay đổi 

cơ bản trong cách thức hoạt động của các 

doanh nghiệp, xã hội và nền kinh tế. Phần này 

nêu các cơ sở để hiểu tác động của CĐS đối 

với việc làm và các hàm ý chính sách lao động 

của nó, đặc biệt là trong bối cảnh của Việt 

Nam. 

Chuyển đổi số và quá trình phát triển: CĐS 

đề cập đến việc tích hợp các công nghệ kỹ 

thuật số vào tất cả các khía cạnh hoạt động của 

một tổ chức, làm thay đổi cơ bản các quy trình 

và cơ chế tạo giá trị của nó. Quá trình này tận 

2022, từ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp: 

https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-

doi.aspx?ItemID=2515 
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Tác động của chuyển đổi số đối với việc làm 

Và hàm ý chính sách về lao động cho Việt Nam Hồ Bảo, Phan Thị Kim Hằng 

dụng những tiến bộ trong công nghệ như Trí 

tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Điện 

toán đám mây, phân tích Dữ liệu lớn (Big 

Data) và Tự động hóa (Automation). Những 

công nghệ này cùng nhau đóng góp vào việc 

cải thiện hiệu quả, nâng cao khả năng ra quyết 

định và tạo ra các sản phẩm và dịch vụ sáng 

tạo. Khi các doanh nghiệp áp dụng các giải 

pháp kỹ thuật số để duy trì tính cạnh tranh và 

linh hoạt thì các tác động đối với môi trường 

lao động ngày càng trở nên rõ rệt. 

Khái niệm và mục tiêu PTBV ở Việt Nam: 

PTBV là một khái niệm định hướng quá trình 

phát triển kinh tế và xã hội sao cho đáp ứng 

được nhu cầu hiện tại mà không gây tổn 

thương đến khả năng của các thế hệ tương lai 

đáp ứng nhu cầu của họ. Nó bao gồm việc cân 

nhắc giữa sự phát triển kinh tế, bảo vệ môi 

trường, xây dựng xã hội công bằng và thúc đẩy 

sự tiến bộ trong khả năng sống của mọi người. 

Việt Nam đã cam kết thúc đẩy PTBV với 

các mục tiêu quan trọng phát triển kinh tế (tăng 

trưởng kinh tế), phát triển xã hội (thực hiện 

tiến bộ, công bằng xã hội; xoá đói giảm nghèo 

và giải quyết việc làm) và bảo vệ môi trường 

(xử lý, khắc phục ô nhiễm, phục hồi và cải 

thiện chất lượng môi trường; phòng chống 

cháy và chặt phá rừng; khai thác hợp lý và sử 

dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên).Việc 

đạt được mục tiêu phát triển bền vững đòi hỏi 

sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ, các tổ chức 

phi chính phủ, người dân và doanh nghiệp. 

Tác động CĐS đến việc làm: CĐS tạo ra 

các cơ hội việc làm mới bằng cách thúc đẩy sự 

phát triển của các ngành nói chung và các 

ngành lấy công nghệ làm trung tâm. Các lĩnh 

vực mới nổi như khoa học dữ liệu, lập trình 

AI, an ninh mạng và tiếp thị kỹ thuật số đòi hỏi 

lực lượng lao động tiếp thu nhanh chóng các 

kiến thức công nghệ. Hơn nữa, NLĐ các 

ngành công nghiệp truyền thống cũng trải qua 

một sự chuyển đổi để kết hợp các kỹ năng kỹ 

thuật số. Sự thay đổi này đòi hỏi phải liên tục 

nâng cao và đào tạo lại kỹ năng để duy trì sự 

phù hợp trong thị trường việc làm đang phát 

triển.Các ngành sản xuất, bán lẻ và hành chính 

đặc biệt dễ bị thay đổi công việc do áp dụng 

các hệ thống tự động và robot. Hiện tượng này 

làm dấy lên lo ngại về sự dịch chuyển của 

những người lao động có tay nghề thấp và đòi 

hỏi tạo ra các mạng lưới việc làm thay 

thế.CĐS làm thay đổi các yêu cầu về kỹ năng 

của công việc, dẫn đến khoảng cách tiềm ẩn 

giữa các kỹ năng sẵn có (kỹ năng “truyền 

thống”) trên thị trường lao động và những kỹ 

năng mới mà nhà tuyển dụng yêu cầu. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Các tác giả sử dụng phương pháp nghiên 

cứu kết hợp để đánh giá tính thích hợp và phân 

tích sự tương thích giữa tình trạng pháp lý và 

yêu cầu thực tế của tình hình việc làm trong 

bối cảnh CĐS. Nghiên cứu bắt đầu bằng việc 

tiến hành một phân tích về các quy định pháp 

luật liên quan đến lao động và việc làm trong 

bối cảnh CĐS. Các quy định liên quan đến 

quyền và nghĩa vụ của người lao động, quản lý 

nhân sự, bảo vệ lao động, và các quyền liên 

quan đến sự đào tạo và phát triển nghề nghiệp 

sẽ được xem xét.Các tài liệu pháp lý, báo cáo 

thống kê, và các tài liệu nghiên cứu trước đây 

sẽ được sử dụng để xác định tình hình thực tế 

của việc làm, những thách thức mà người lao 

động đang phải đối mặt, và mức độ phù hợp 

của khung pháp lý hiện hữu. 

5. Kết quả và thảo luận 

5.1. Công việc mới và hình thức làm việc mới 

CĐS tạo ra nhiều tính mới đối với việc làm, 

nhìn một cách vĩ mô, CĐS góp phần mang lại 

nhiều lợi ích cho nền kinh tế và thị trường lao 

động. Lưu ý, tính “mới” ở đây không chỉ đề 

cập đến loại hình công việc hoàn toàn mới 

(những công việc chưa từng có) mà còn đề cập 

đến những công việc đã có từ lâu nhưng nay 

được tiến hành theo phương thức mới (có sự 

hỗ trợ của công nghệ và các nền tảng trung 

gian), rất khác biệt so với phương thức “truyền 

thống” vốn chỉ được tiến hành “thủ công”, trực 

tiếp (VD: “xe ôm truyền thống” và “xe ôm 

công nghệ”). Các hình thức việc làm mới này 
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mang tính linh hoạt cao, di động và tự chủ dựa 

trên công nghệ số và các nền tảng ứng dụng 

(application platform). Hầu hết các nghiên cứu 

hiện có cho thấy rằng 1–2% lực lượng lao 

động hoặc dân số coi nền tảng là công việc 

chính của họ§§§§§§§§§§§§. Một số công việc mới 

như người sáng tạo nội dung số (content 

creator) trên các mạng xã hội (social network) 

có thể kiếm thu nhập thông qua việc đăng ký 

kiếm tiền khi đạt được các yêu cầu của mạng 

xã hội (YouTube, TikTok,…) hoặc những 

người phát trực tiếp (streaming) được gọi bằng 

thuật ngữ nước ngoài là “streamer” mà chưa 

có chuyển ngữ chính thức sang tiếng Việt (tạm 

dịch: Người phát trực tiếp). 

Với tác động của CĐS, các hình thức “công 

việc linh hoạt” (flexible work) giải phóng 

NLĐ khỏi phạm vi địa điểm làm việc, thời 

gian làm việc cố định, thu nhập cứng nhắc và 

quan hệ lãnh đạo – thuộc cấp truyền thống. 

Thay vào đó, NLĐ được tự do lựa chọn công 

việc phù hợp với thời gian và địa điểm của bản 

thân, nó giúp NLĐ có thể sắp xếp thời gian bắt 

đầu – kết thúc công việc một cách linh hoạt 

hoặc làm việc tại một địa điểm thuận lợi cho 

NLĐ, chẳng hạn như làm việc tại nhà (work 

from home) hoặc làm việc từ xa (remote 

work). Đồng thời, các công việc linh hoạt 

mang tính thời vụ có thể giúp NLĐ tăng cường 

khả năng thu nhập khi cùng lúc có thể làm cho 

nhiều bên sử dụng lao động hoặc phục vụ 

không hạn chế số lượng khách hàng thay vì 

phải chấp nhận làm việc toàn thời gian cho 

một NSDLĐ với mức lương cố định với số 

lượng khách hàng có sẵn của doanh nghiệp 

như trước đây. CĐS giúp NLĐ có tư cách 

ngang hàng, là đối tác so với NSDLĐ mà 

không còn là mối quan hệ trên – dưới khiến 

NLĐ rơi vào tư thế bị động, yếu thế so với 

NSDLĐ theo định kiến xã hội. Điều này có ý 

nghĩa đặc biệt quan trọng đối với những NLĐ 

                                                 
§§§§§§§§§§§§ Mandl, I. (2021). Employment impact of digitalisation. 

Eurofound. Retrieved December 13, 2022, from 

https://www.eurofound.europa.eu/data/digitalisation/research-

digests/employment-impact-of-digitalisation 

có chuyên môn tay nghề cao hoặc các chuyên 

gia hàng đầu, bởi họ cần sự tôn trọng từ doanh 

nghiệp tương xứng với địa vị xã hội và thời 

gian riêng để thực hiện các dự án phục vụ các 

kế hoạch đầu tư kinh doanh của bản thân. CĐS 

đi liền với việc tăng cường áp dụng các công 

nghệ tiên tiến sẽ giúp NLĐ có trình độ cao làm 

việc hiệu quả hơn.Ngoài ra, các công việc linh 

hoạt trực tuyến có cơ hội thể hiện sự ưu việt 

trong thời kỳ đại dịch COVID-19 và trở nên 

được ưa chuộng trên khắp thế giới. 

Tuy vậy, mặt khác, CĐS dẫn đến tình trạng 

“thất nghiệp công nghệ” (technical 

unemployment), tức là tình trạng mất việc làm 

do thay đổi công nghệ. CĐS góp phần sản sinh 

ra thế hệ máy móc thông minh hơn, mạnh mẽ 

hơn, hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí hơn 

trong khi làm việc so với con người đã khiến 

các doanh nghiệp tính toán đến các biện pháp 

sa thải NLĐ để tối ưu hóa lợi nhuận. Các 

ngành như sản xuất ô tô, máy móc và hàng tiêu 

dùng cố gắng áp dụng các quy trình tự động 

hóa để tăng độ chính xác trong khi chế tạo, chế 

biến sản phẩm đã dẫn đến tình trạng NLĐ bị 

mất việc làm. Bên cạnh đó, lực lượng lao động 

dễ bị phân hóa và làm tăng khoảng cách về 

trình độ lao động, CĐS làm tăng số lượng 

NLĐ có tay nghề thấp và làm những công việc 

đơn giản, manh mún, không chính quy và chủ 

yếu phụ thuộc vào công nghệ số.Ngoài ra, cần 

phải kể đến sự cạnh tranh khốc liệt giữa NLĐ 

trong các công việc theo hình thức cũ và hình 

thức mới, đến mức gây rối trật tự công cộng 

như các vụ đánh nhau giữa “tài xế công nghệ” 

và tài xế “truyền thống”*************. 

Dưới góc độ pháp luật, Bộ luật Lao động 

năm 2019 (BLLĐ năm 2019) mặc dù có quy 

định khuyến khích NSDLĐ tạo điều kiện để 

lao động nữ, lao động nam có việc làm thường 

xuyên, áp dụng rộng rãi chế độ làm việc theo 

thời gian biểu linh hoạt, làm việc không trọn 

*************Trang, X. (2017). Tài xế GrabBike và xe ôm truyền thống 

đánh nhau liên tiếp. Đã truy lục 12 14, 2022, từ VnExpress: 

https://vnexpress.net/tai-xe-grabbike-va-xe-om-truyen-thong-danh-

nhau-lien-tiep-3598354.html 

https://www.eurofound.europa.eu/data/digitalisation/research-digests/employment-impact-of-digitalisation
https://www.eurofound.europa.eu/data/digitalisation/research-digests/employment-impact-of-digitalisation
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thời gian, giao việc làm tại nhà (khoản 2 Điều 

135) và NLĐ có thể thỏa thuận với NSDLĐ để 

nhận việc về làm tại nhà (Điều 167). Tuy 

nhiên, các quy định này chỉ dừng lại ở mức 

chính sách pháp luật mang tính “khuyến 

khích”. Còn lại, đối với các quy định mang 

tính ràng buộc thực chất, BLLĐ năm 2019 tỏ 

ra chưa bao quát được những vấn đề về việc 

làm có phát sinh trong thời đại CĐS khiến cho 

cả NSDLĐ và NLĐ đều lúng túng khi áp dụng 

các quy định tại Bộ luật này. Cụ thể, các quy 

định tại BLLĐ năm 2019 về địa điểm làm việc 

và thay đổi địa điểm làm việc từ trực tiếp đến 

trên mạng; các vấn đề về thời gian làm việc, 

thời gian nghỉ ngơi khi làm việc trực tuyến; 

đánh giá mức độ hoàn thành công việc hay áp 

dụng các trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động 

(đặc biệt là phiên họp xử lý kỷ luật và cách 

thức ký biên bản cuộc họp này) dưới hình thức 

từ xa qua mạng đều chưa được ghi nhận rõ 

ràng khiến cho các bên còn nhiều vướng mắc 

khi áp dụng. 

5.2. Quan hệ lao động 

Các công việc linh hoạt mang tính thời vụ 

được sinh ra ngày càng nhiều, dựa trên các mối 

quan hệ lao động ngắn ngày, thời vụ.Trong số 

đó, việc làm tự do (freelance job) dần được xã 

hội xem là một loại nghề lao động, khác biệt 

so với tình trạng thất nghiệp. NLĐ làm việc tự 

do (freelancer) tìm kiếm công việc (ngắn hạn) 

dựa trên các nền tảng công nghệ số liên kết 

giữa họ và NSDLĐ. Điều này khiến cho mối 

quan hệ lao động về mặt pháp lý trở nên mong 

manh và bị thách thức mạnh mẽ. Mối quan hệ 

ba bên giữa NLĐ, doanh nghiệp sở hữu nền 

tảng kết nối trung gian và NSDLĐ (đôi khi 

cũng được xem là khách hàng của NLĐ) mang 

dáng dấp của một quan hệ dịch vụ hơn là một 

quan hệ lao động. Ngoài ra, những NLĐ làm 

việc tự do không có chung một NSDLĐ, 

không có tổ chức Công đoàn đại diện cho họ 

                                                 
†††††††††††††Công ty TNHH Grab. (2022). Điều Khoản Sử Dụng: dành 

cho Vận tải, Giao nhận và Thương mại. Đã truy lục 12 10, 2022, từ 

https://www.grab.com/vn/terms-policies/transport-delivery-logistics/ 

 

và ngược lại, những NSDLĐ hầu như không 

xem những NLĐ làm việc tự do là nhân viên 

của (doanh nghiệp) mà xem đó là các mối quan 

hệ cung cấp dịch vụ ngắn hạn, là “đối tác” 

(partner) hoặc là “thuê ngoài” (outsourcing). 

Với sự mơ hồ trong khi xác định quan hệ 

lao động, NSDLĐ dễ dàng khước từ các trách 

nhiệm đối với NLĐ, như các trách nhiệm đóng 

bảo hiểm, trả trợ cấp hay bảo hộ lao động. Tại 

Việt Nam, Grab Việt Nam xem tài xế là “Nhà 

Cung Cấp Bên Thứ Ba”††††††††††††† thay vì 

NLĐ và như vậy, các doanh nghiệp này không 

phải chịu trách nhiệm đối với NLĐ với tư cách 

làNSDLĐ. Khi xem xét mối quan hệ giữa 

NLĐ và Grab, Bùi Kim Hiếu (2019) nhận xét 

cho rằng đây là một trong những thiệt thòi và 

rủi ro rất lớn cho NLĐ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡. Nói thêm, 

NLĐ trong các nền tảng ứng dụng có rủi ro 

chịu bất lợi khi gặp các vấn đề khi khách hàng 

không nhận hàng hoặc lỗi kỹ thuật như thuật 

toán của ứng dụng có sai số đáng kể. Các 

quyền và lợi ích luật định đi kèm với tư cách 

NLĐ (nghỉ phép năm, nghỉ thai sản, đào tạo 

nâng cao trình độ…) cũng không được áp 

dụng đối với những NLĐ làm việc tự do. Dù 

vậy, các nghĩa vụ và chế tài về tiền lương, 

thưởng và thù lao mà họ có khả năng phải chịu 

thì không hề kém hơn một NLĐ thực sự, thậm 

chí là phải chịu phạt theo cơ chế lập trình tự 

động của ứng dụng. Rủi ro mất việc của NLĐ 

trong mối quan hệ mơ hồ như vậy cao hơn 

NLĐ khi trong một mối quan hệ lao động rõ 

ràng. 

Mặc dù được ban hành gần đây, song 

BLLĐ năm 2019 chưa dành nhiều sự quan tâm 

đến việc điều chỉnh lao động, việc làm trong 

bối cảnh CĐS, đặc biệt là xác định rõ quan hệ 

lao động trong trường hợp NLĐ thực hiện các 

công việc tự do, có hoặc không dựa trên nền 

tảng ứng dụng. BLLĐ năm 2019 cơ bản vẫn 

dành trọng tâm cho các công việc “truyền 

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡Hiếu, B. K. (2021). tlđd, 50. 
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thống” với các đặc tính như địa điểm rõ ràng, 

toàn thời gian và mối quan hệ lao động rõ ràng 

theo hợp đồng lao động. Các định nghĩa về 

“người lao động” (khoản 1 Điều 3 BLLĐ năm 

2019) và “người làm việc không có quan hệ 

lao động” (khoản 6 Điều 3 BLLĐ năm 2019) 

đều không thể áp dụng để xác định tư cách của 

NLĐ làm việc tự do, đặc biệt là NLĐ trong các 

nền tảng ứng dụng. Cụ thể, cả hai khái niệm 

đều hướng đến “người làm việc” song “người 

lao động” yêu cầu phải có “thỏa thuận, được 

trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám 

sát của người sử dụng lao động” còn khái niệm 

mới về “người làm việc không có quan hệ lao 

động” mặc dù không yêu cầu các điều kiện 

trên nhưng mới chỉ dừng lại ở cấp độ chính 

sách pháp luật mà chưa có quy định cụ thể. Do 

các định nghĩa đều không mô tả sát với bản 

chất của NLĐ thực hiện các công việc tự do 

hoặc chỉ dừng lại ở chính sách mà không có 

quy định về quyền, nghĩa vụ cụ thể nên hầu 

như BLLĐ năm 2019 không thể phát huy được 

hiệu lực đối với NLĐ thực hiện các công việc 

tự do. Các biến chuyển trong thị trường việc 

làm do tác động từ CĐS đã đặt ra nhu cầu cập 

nhật, bổ sung BLLĐ theo hướng làm rõ các 

quan hệ lao động chưa rõ ràng và đưa chúng 

vào phạm vi điều chỉnh của luật. Trong trường 

hợp BLLĐ chưa thể cập nhật, bổ sung thì một 

án lệ hoặc Nghị quyết do Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao ban hành nhằm giải 

thích các quy định hoặc hướng dẫn đường lối 

xét xử có thể kịp thời bổ khuyết cho cơ quan 

lập pháp. Năm 2021, Tòa án tối cao Vương 

quốc Anh đã ra phán quyền tuyên bố tài xế 

Uber là “người lao động” (workers) chứ không 

phải là “bên cung cấp độc lập” (independent 

contractors) hay là “đối tác” (partner) theo lập 

luận của Uber. Điều này có nghĩa là các tài xế 

Uber có quyền hưởng mức lương tối thiểu và 

nghỉ các ngày nghỉ hưởng lương theo luật 

Vương quốc Anh (Uber BV and others 

(Appellants) v Aslam and others 

(Respondents), 2021). Sự kiện này có thể được 

tham khảo để Việt Nam có thêm nhiều cách 

tiếp cận nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của 

NLĐ. 

5.3. Điều kiện làm việc và an sinh xã hội 

Dưới tác động của CĐS, điều kiện làm việc 

của NLĐ cũng đứng trước nhiều bài toán cần 

giải quyết. Về thời gian làm việc, tính linh hoạt 

của các công việc tự do trong các nền tảng ứng 

dụng khiến NLĐ vô hình trung bị cô lập với 

các đồng nghiệp, tổ chức nghề nghiệp (nghiệp 

đoàn) và Công đoàn. Ngoài ra, các công việc 

linh hoạt khiến ranh giới giữa công việc và 

cuộc sống riêng tư mờ nhạt dần.Việc sử dụng 

các thiết bị di động có kết nối liên tục với ứng 

dụng nền tảng giao/thông báo công việc đã kéo 

dài thời gian lao động. Bài toán cân bằng giữa 

thời gian làm việc và thời gian phục hồi sức 

lao động (kể cả làm việc ngoài giờ (overtime) 

để đáp ứng nhu cầu khách hàng) không dễ 

dàng giải quyết đối với các công việc không 

có thời giờ làm việc cố định. Bên cạnh đó, 

doanh nghiệp công nghệ/NSDLĐ có toàn 

quyết đóng hoặc tạm đình chỉ tài khoản điện 

tử của NLĐ (mà họ gọi là “đối tác”) trên ứng 

dụng nền tảng trong một thời gian nhất định. 

CĐS giúp NSDLĐ giám sát tốt hơn đối với 

nhân viên của họ. Các ứng dụng hỗ trợ phân 

bổ công việc, chi phí, nhân lực và hỗ trợ tính 

toán, xác định tiến độ công việc giúp cho 

người quản lý lẫn nhân viên có thể theo sát 

được dự án. Một số ứng dụng có thể xác định 

cảm xúc và thể trạng của nhân viên tại nơi làm 

việc dựa trên các dữ liệu thu thập được thông 

qua nhận diện khuôn mặt (facial recognition) 

bởi trí tuệ nhân tạo (AI).Tuy vậy, giới hạn của 

sự giám sát này khó đảm bảo là không ảnh 

hưởng và can thiệp vào đời tư của NLĐ. Với 

công nghệ tiên tiến, doanh nghiệp là bên có ưu 

thế trong việc tập hợp và triển khai các ứng 

dụng kiểm soát, thu thập, lưu trữ và xử lý dữ 

liệu cá nhân của NLĐ. Mặt khác, sự căng 

thẳng và lo âu của người bị giám sát (NLĐ) sẽ 

tăng lên khi bị giám sát trong từng hành vi và 

cảm xúc dẫn đến suy giảm năng suất lao động 

và hiệu quả công việc. 
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Về mặt lập pháp, BLLĐ năm 2019 tiếp tục 

thể hiện sự tập trung của mình vào các công 

việc cố định, các quy định về thời giờ nghỉ 

ngơi hướng đến NLĐ làm việc theo thời giờ 

làm việc từ 06 giờ trở lên trong một ngày, làm 

việc ban đêm, làm việc theo ca liên tục từ 06 

giờ trở lên. NLĐ làm các công việc linh hoạt 

vốn dĩ không thể tính toán, thống kê đường 

thời giờ làm việc liên tục vì công việc có tính 

ngắt quãng, tùy biến theo nhu cầu và khả năng 

tận dụng thời gian của NLĐ nên cũng không 

thể áp dụng các quy định của BLLĐ năm 2019 

về thời giờ nghỉ ngơi. NLĐ nữ trong thời gian 

hành kinh có quyền được nghỉ mỗi ngày 30 

phút tính vào thời giờ làm việc và vẫn được 

hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động 

là một điểm mới tiến bộ của BLLĐ năm 2019, 

tuy vậy, hầu như nó không có hiệu lực để NLĐ 

nữ làm các công việc linh hoạt được nghỉ ngơi 

“mỗi ngày 30 phút tính vào thời giờ làm việc 

và vẫn được hưởng đủ tiền lương”. Về vấn đề 

cung cấp thông tin, với tư cách là bộ luật chung 

của lĩnh vực lao động, BLLĐ năm 2019 hoàn 

toàn không có quy định nào nhằm bảo vệ NLĐ 

nói chung trước tác động tiêu cực của CĐS đối 

với việc bảo vệ dữ liệu cá nhân mà ngược lại, 

BLLĐ năm 2019 có các quy định về nghĩa vụ 

cung cấp thông tin (Điều 16) mà không có quy 

định nào đối với nghĩa vụ sử dụng và bảo vệ 

thông tin cá nhân của NLĐ, đặc biệt là trên nền 

tảng số mang tính lan truyền rất nhanh và rộng 

rãi.Về mặt hành pháp, Quyết định số 999/QĐ-

TTg ngày 12/08/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ Phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế 

chia sẻ có đề cập đến “người lao động tham 

gia mô hình kinh tế chia sẻ” và đề ra nhiệm vụ 

nghiên cứu về việc làm, thu nhập, an sinh xã 

hội (bao gồm cả bảo hiểm xã hội), quan hệ lao 

động, địa vị pháp lý của các bên và đề xuất các 

giải pháp đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của 

NLĐ tham gia mô hình kinh tế chia sẻ. Theo 

đó, Đề án cho thấy Việt Nam cần xác định 

được mức độ ảnh hưởng của quá trình CĐS tác 

động trực tiếp với NLĐ. 

An sinh xã hội (ASXH) là sự bảo vệ của xã 

hội đối với các thành viêntrong những trường 

hợp rủi ro (ốm đau, tai nạn lao động, thất 

nghiệp…), sự bảo vệ này rất cần thiết để xã hội 

được tiến bộ về các mặt. ASXH là quyền phổ 

quát của con người, đặc biệt là những người 

yếu thế, bao gồm các dịch vụ như bảo hiểm xã 

hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), ưu đãi xã 

hội và trợ giúp xã hội. Chính sách ASXH tại 

Việt Nam hiện nay chú trọng vào các ngành, 

nghề, việc làm tiêu chuẩn (có ký kết hợp đồng 

lao động, có thời gian làm việc cụ thể), các 

công việc tự do phi tiêu chuẩn được hình thành 

trong quá trình CĐS vốn dĩ chưa được chính 

thức đưa vào phạm vi điều chỉnh của BLLĐ 

năm 2019 nên tất nhiên không đáp ứng được 

các yêu cầu, điều kiện để NLĐ được hưởng 

chế độ ASXH. Đồng thời, các hợp đồng làm 

việc được ký kết giữa NLĐ và doanh nghiệp 

không đề cập đến khoản trích đóng BHXH, 

BHYT,… khiến cho NLĐ lẫn NSDLĐ có 

động cơ tách bản thân khỏi chính sách ASXH. 

Có nghĩa là khi số lượng NLĐ làm các công 

việc tự do tăng cao (có sự dịch chuyển giữa 

NLĐ đang làm những công việc dài hạn sang 

NLĐ làm việc tự do) thì chính sách ASXH có 

nguy cơ suy yếu rất lớn hoặc vô hiệu hóa ý 

nghĩa ban đầu vì NLĐ làm việc tự do và 

NSDLĐ có xu hướng không trích đóng các 

khoản bảo hiểm. 

5.4. Thương lượng tập thể 

Thương lượng tập thể là việc đàm phán, 

thỏa thuận giữa một bên là một hoặc nhiều tổ 

chức đại diện NLĐ với một bên là một hoặc 

nhiều NSDLĐ hoặc tổ chức đại diện NSDLĐ 

nhằm xác lập điều kiện lao động, quy định về 

mối quan hệ giữa các bên và xây dựng quan hệ 

lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định (Điều 

65BLLĐ năm 2019).Thương lượng tập thể là 

một trong những cách thức truyền thống nhằm 

đạt được mục đích hài hòa lợi ích giữa các bên 

trong mối quan hệ bất tương xứng giữa NLĐ 

và NSDLĐ. Thông qua thương lượng tập thể, 

NLĐ được thể hiện quan điểm, tiếng nói và 

gây sức ép nhất định đến NSDLĐ nhằm cải 

thiện các quyền và lợi ích của NLĐ trong 

chừng mực nhất định. Như đã phân tích, quá 
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trình CĐS kết hợp với mô hình kinh tế chia sẻ 

đã góp phần hình thành lớp NLĐ làm việc tự 

do về cả không gian lẫn thời gian, được xem 

là “đối tác” của các doanh nghiệp công nghệ. 

Tính chất làm việc này khiến mối quan hệ giữa 

NLĐ và NSDLĐ có nhiều biến đổi so với mối 

quan hệ như trước đây. Ngày nay, một NLĐ 

có thể làm việc cho nhiều NSDLĐ, mặt khác, 

chính vì sự xa cách về thời gian và không gian 

cũng khiến cho những NLĐ cùng làm việc cho 

một NSDLĐ (đồng nghiệp cùng đơn vị) hầu 

như không có sự liên kết khăng khít như trước 

đây mà chỉ trao đổi, liên lạc thông qua ứng 

dụng nền tảng hoặc phương thức trực tuyến 

khác, thậm chí là chưa từng gặp mặt nhau 

ngoài đời. Đồng thời, với tư cách “đối tác”, 

NLĐ trong các nền tảng công nghệ số không 

có tổ chức đại diện cho mình. Các điều này 

khiến những NLĐ làm việc tự do thiếu cơ chế 

thương lượng tập thể đối với NSDLĐ. Thực tế 

tại các nước cũng như tại Việt Nam cho thấy 

các diễn đàn trực tuyến (thí dụ như các nhóm 

(group) trên mạng xã hội Facebook) được 

thành lập một cách tự phát bởi những NLĐ để 

họ có thể quy tụ, thăm hỏi và hỗ trợ lẫn nhau 

trong công việc. Tuy vậy, Nhà nước cần phải 

có những cải cách về pháp luật lao động và 

chính sách để thể hiện sự quan tâm đến quyền 

và lợi ích của NLĐ, nâng cao mức đồng thuận 

xã hội và thực hiện mục tiêu “xây dựng quan 

hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định”. 

6. Khuyến nghị giải pháp 

Sau khi xem xét về các hướng tác động của 

CĐS đối với PTBV, về mặt quản lý và xây 

dựng chính sách công, một số khuyến nghị 

được đề xuất cho Việt Nam nhằm định hướng 

CĐS phát triển theo đúng hướng và thỏa mãn 

các mục tiêu PTBV: 

Thứ nhất, về mặt nhận thức và lý luận, Việt 

Nam cần nghiêm túc định hướng tầm nhìn về 

CĐS trong Nhà nước và CĐS doanh nghiệp 

phải hướng tới PTBV trong đó có mục tiêu về 

việc làm và chính sách lao động, lồng nghép 

các nội dung PTBV song song với thúc đẩy 

CĐS, hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực đến việc 

làm và lao động xuất phát từ lý do phục vụ 

CĐS. Một mặt, coi việc thúc đẩy CĐS là một 

trong nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm 

tạo ra nhiều đột phá về kinh tế – xã hội trước 

mắt và đem lại giá trị lâu dài trong tâm nhìn 

dài hạn. Mặt khác, cần tận dụng các tiềm năng 

và lợi ích mà CĐS mang lại nhằm hiện thực 

hóa các mục tiêu PTBV trong đó có mục tiêu 

về việc làm và chính sách lao động. 

Thứ hai, về công việc mới, hình thức làm 

việc mới và quan hệ lao động, Nhà nước cần 

xác định rõ và đưa mối quan hệ lao động giữa 

NLĐ làm việc trong các nền tảng ứng dụng 

vào phạm vi điều chỉnh của luật, từ đó giúp 

NLĐ ký kết loại hợp đồng phù hợp nhất với họ 

và sớm đưa việc làm rõ quan hệ lao động vào 

quy trình hoạch định chính sách. Một số biện 

pháp trước mắt nhưtổ chức các buổi tập huấn 

nâng cao nhận thức và cung cấp thông tin về 

các đặc điểm và ý nghĩa của các loại hợp đồng 

khác nhau, cũng như hỗ trợ xác định và thương 

lượng giải pháp ưu tiên cho NLĐ. Về mặt pháp 

luật, cần làm rõ khung pháp lý về quan hệ lao 

động giữa NLĐ làm việc tự do và doanh 

nghiệp có ứng dụng nền tảng, như đã phân 

tích, trong trường hợp chưa kịp thay đổi, cập 

nhật BLLĐ năm 2019 thì việc tiến hành đưa 

các vụ việc lao động ra Tòa án để xử lý theo 

con đường tố tụng lao động cũng đáng được 

xem xét. 

Đối với những NLĐ bị sa thải, cho thôi việc 

bởi tình trạng sử dụng máy móc thay cho con 

người trong quá trình CĐS, cần phải có các 

mạng lưới an toàn để đảm bảo rằng họ không 

bị tụt lại phía sau, song song việc áp dụng công 

nghệ, số hóa trong việc kết nối cung cầu lao 

động; tăng cường hoạt động tư vấn, giới thiệu 

việc làm của các trung tâm dịch vụ việc làm 

trên cả nước. Tuy vậy, cách tốt nhất vẫn là đào 

tạo những NLĐ đang đối mặt với nguy cơ thất 

nghiệp nâng cao kỹ năng nghềđáp ứng được 

yêu cầu mới của thị trường, trước khi họ phải 

thất nghiệp. 

Thứ ba, về điều kiện làm việc, Chính phủ 

và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tác 
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Tác động của chuyển đổi số đối với việc làm 

Và hàm ý chính sách về lao động cho Việt Nam Hồ Bảo, Phan Thị Kim Hằng 

tổ chức xã hội – nghề nghiệp cần được dự báo 

sớm về các hành vi, xu hướng làm giảm chất 

lượng, điều kiện làm việc và tìm hiểu nguyên 

nhân cũng như tác động của chúng đối với 

doanh nghiệp và NLĐ, làm cơ sở cho việc 

hoạch định chính sách. Cơ quan quản lý lĩnh 

vực lao động cần thể hiện vai trò quản lý Nhà 

nước đối với các công việc mới, phương thức 

làm việc mới được hỗ trợ bởi các công nghệ 

có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm lý và 

thể trạng của NLĐ. Chính sách thúc đẩy CĐS 

tại các doanh nghiệp cần đảm bảo rằng các 

công nghệ số được triển khai theo chủ trương 

“lấy con người làm trung tâm” làm tiền đề cho 

việc đặt ra các giới hạn trong việc giám sát, 

kiểm soát và thu thập dữ liệu cá nhân NLĐ của 

doanh nghiệp. Cần quy định về nghĩa vụ của 

doanh nghiệp trong việc xử lý dữ liệu cá nhân 

NLĐ, tập trung vào việc buộc chính sách về 

xử lý dữ liệu cá nhân NLĐ do doanh nghiệp 

chịu trách nhiệm ban hành cần đảm bảo tính 

minh bạch về mục đích thu thập, phạm vi thu 

thập và các nguyên tắc đạo đức khác. 

Thứ tư, về thương lượng tập thể, phải tiếp 

tục phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan 

đại diện cho NLĐ, chẳng hạn như Công đoàn 

và các tổ chức nghề nghiệp, khuyến khích các 

tổ chức này có thể đóng một vai trò cụ thể 

trong việc bảo vệ quyền lợi của NLĐ bao gồm 

thông qua đối thoại và thương lượng tập thể để 

NLĐ có tiếng nói nhằm tạo ra một môi trường 

bình đẳng (nhất có thể) trong sự bất tương 

xứng cố hữu giữa NLĐ và NSDLĐ. Cần có cơ 

chế tham vấn ba bên giữa NSDLĐ, NLĐ cơ 

quan đại diện cho NLĐ để các bên tìm kiếm 

giải pháp thích ứng với các tác động tiêu cực 

từ CĐS đối với mỗi bên. 
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Tóm tắt 

Bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cánh mạng công nghiệp 4.0 đã và 

đang tác động cả tích cực và tiêu cực đến đến tất cả các lĩnh vực 

của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Việc 

xây dựng thành công triết lí giáo dục đại học ở Việt Nam trong bối 

cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ đem lại sự phát triển bền 

vững cho nền giáo dục đại học ở Việt Nam, đồng thời góp phần 

cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. 

Từ khóa: Khái niệm triết lí, triết lí giáo dục, triết lí giáo dục đại học, 

triết lí giáo dục đại học trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng 

công nghệ 4.0. 

 

Summary:  

The context of globalization and the industrial revolution 4.0 has 

both positive and negative impacts on all areas of social life, 

including education and training. The successful construction of a 

higher education philosophy in Vietnam in the context of the 

industrial revolution 4.0 will bring sustainable development to 

higher education in Vietnam, and at the same time contribute to the 

supply of quality human resources high quality for society. 

Keywords: the concept of philosophy, philosophy of education, 

philosophy of education in the context of globalization and the 

industrial revolution 4.0 

1. Một số khái niệm cơ bản 

* Triết lí 

Theo nghiên cứu Thái Duy Tuyên (2007) dẫn luận “Theo Từ điển 

Tiếng Việt, triết lí là: Quan điểm chung của con người về những 

vấn đề nhân sinh và xã hội. Theo Từ điển Hán - Việt, triết lí là: Lí 
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Triết lí giáo dục đại học ở Việt Nam trong bối cảnh toàn 

cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Ngô Minh Thuận 

luận về triết học (triết = trí; lí = lẽ). Từ đó, 

chúng ta có thể hiểu: Triết lí là những quan 

điểm được khái quát từ cuộc sống, nhằm chỉ 

đạo sự suy nghĩ và hành động của con người”. 

Nghiên cứu của Phạm Xuân Nam cho rằng: 

“Triết lí nghiên cứu về những lý lẽ tồn tại, vận 

động và phát triển của sự vật, hiện tượng. Hay 

nói cách khác, triết lí là kết quả của sự suy 

ngẫm, chiêm nghiệm và đúc kết thành những 

công thức, những phương châm, những tư 

tưởng cơ bản cốt lõi nhất về cuộc sống, về hoạt 

động thực tiễn trên các mặt của đời sống xã 

hội: như triết lí lịch sử, triết lí kinh tế, triết lí 

nhân sinh, triết lí pháp luật, triết lí ngoại giao, 

triết lí giáo dục...”§§§§§§§§§§§§§ 

Như vậy, Triết lí là hệ thống tư tưởng của 

con người nhằm nghiên cứu đời sống của con 

người và vũ trụ mà con người đang sống. Triết 

lí này được đúc kết từ thực tiễn của đời sống 

và vũ trụ xoay quanh cuộc sống con người. Tuy 

nhiên, để hình thành triết lí và thuyết phục mọi 

người tin tưởng và ứng dụng, cần phải đảm bảo 

tính lịch sử - cụ thể, tính thực tiễn, tính khoa 

học, tính định hướng.  

* Triết lí giáo dục         

Theo nghiên cứu John Dewey cho rằng, triết 

lí giáo dục không phải là sự áp dụng các tư 

tưởng có sẵn từ bên ngoài vào một hệ thống 

thực hành có nguồn gốc và mục đích khác biệt 

về cơ bản. Cốt lõi trong tư tưởng triết lí giáo 

dục của John Dewey là lý thuyết về kinh 

nghiệm phải được hiện thực hoá thông qua 

thực nghiệm và hoà hợp với thực tiễn. Khoa 

học và dân chủ là hai nội dung lớn duy nhất có 

mối quan hệ biện chứng với nhau bao trùm 

trong triết lí giáo dục của John Dewey. Trên cơ 

sở phê phán các quan điểm phân loại trường 

học và phân biệt đối xử bất bình đẳng trong 

giáo dục truyền thống, John Dewey đưa ra 

nguyên tắc về một nhà trường cởi mở, có thể 

tiếp cận đối với tất cả mọi người và thống nhất 

                                                 
§§§§§§§§§§§§§ Phạm Xuân Nam (Chủ biên): Triết lý phát triển ở Việt 

Nam – mấy vấn đề cốt yếu, NXB. Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2005, 

tr.11. 

đối với mỗi người, không phụ thuộc vào tình 

trạng tài sản, giới tính, chủng tộc, dân tộc. Triết 

lí giáo dục là lý luận giáo dục xét như một thực 

tiễn được thực hiện một cách có chủ tâm; giáo 

dục không chỉ như là quá trình truyền đạt mà 

chính là bản thân cuộc sống, nhà trường không 

tách rời khỏi xã hội và học trò là trung tâm của 

quá trình giáo dục: “Mục đích của giáo dục và 

sự trách nghiệm tối hậu cho giá trị của điều học 

được nằm ở việc sử dụng và vận dụng nó vào 

việc duy trì và cải thiện cuộc sống chung của 

tất cả”**************, hiện vẫn là ngọn đuốc soi 

đường cho giáo dục ở các xã hội dân chủ hiện 

nay. 

Nghiên cứu của Thái Duy Tuyên (2007) 

cho rằng: “Triết học giáo dục là một lĩnh vực 

khoa học nghiên cứu và vận dụng các phương 

pháp triết học để giải quyết các vấn đề về giáo 

dục, là những nguyên tắc phương pháp luận 

chủ yếu và chung nhất làm cơ sở cho việc 

nghiên cứu khoa học và cải tạo thực tiễn giáo 

dục. Còn triết lí giáo dục là những quan điểm 

phản ánh những vấn đề giáo dục thông qua con 

đường trải nghiệm từ cuộc sống để chỉ đạo sự 

suy nghĩ và hành động của con người về các 

vấn đề giáo dục”††††††††††††††. Vai trò của triết 

lí giáo dục có tầm quan trọng trong sự nghiệp 

phát triển giáo dục, vì nó là những tư tưởng cốt 

lõi tạo nên bản sắc cho sự phát triển bền vững 

của nền giáo dục. Ngoài ra, nó là công cụ định 

hướng cho nhận thức và hành động của đối 

tượng giáo dục; đồng thời là phương tiện, cách 

thức để tiến hành các hoạt động giáo dục của 

con người. 

Trong triết lí giáo dục Việt Nam trong thời 

đại mới, Phạm Minh Hạc (2012) khẳng 

định giá trị bản thân là nét đặc trưng của triết 

lí giáo dục thời đại, lấy người tài làm đầu tàu, 

nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục là giúp thế hệ 

trẻ hình thành, phát huy giá trị bản thân - lực 

lượng bản chất - tâm lực, trí lực, thể lực của 

từng người. Giá trị bản thân là giá trị sống của 

************** John Dewey về giáo dục, Nxb Trẻ, Tp HCM 2012, tr.65. 

†††††††††††††† Thái Duy Tuyên (2007) Triết học giáo dục Việt 

Nam, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội 2007, tr.10-12. 
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mỗi người, gồm: tâm lực, trí lực, thể lực. 

Trong Triết lí giáo dục thế giới và Việt 

Nam, Phạm Minh Hạc (2013) viết: “Triết lí 

giáo dục là thực tế giáo dục đã được con người, 

cộng đồng, xã hội trải nghiệm – cái đã trải qua 

và nghiệm thấy, tức là đã cảm nhận, biết đến, 

hiểu ra, ý thức được – được đúc kết lại thành 

một giá trị được biểu đạt trong câu ngắn gọn, 

ca dao, tục ngữ, cụm từ… nhằm truyền đạt, 

tiếp thu và thể hiện trong cuộc sống, mang lại 

một giá trị nhất định cho con người, cộng đồng, 

xã hội, duy trì và làm này nở cái đúng, tốt đẹp, 

ngăn ngừa, sửa chữa, loại trừ cái sai, cái ác, cái 

xấu”‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡. Từ nghiên cứu trên cho thấy, 

triết lí giáo dục là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt 

của nhà nước hoặc các đơn vị, tổ chức giáo 

dục cụ thể nào đó (hoặc thậm chí 1 cá nhân) 

đối với việc giáo dục - đào tạo trong từng giai 

đoạn lịch sử cụ thể nhằm đạt được mục tiêu, kỳ 

vọng của đất nước với từng công dân và trách 

nhiệm của họ đối với sự nghiệp phát triển đất 

nước và xã hội. Có thể nói triết lí giáo dục bao 

giờ cũng mang tính lịch sử cụ thể, trong từng 

giai đoạn lịch sử khác nhau sẽ có mục tiêu, 

định hướng khác nhau đối với giáo dục nhằm 

phục vụ trực tiếp cho sự tiến bộ của công dân 

và phát triển đất nước; triết lí giáo dục phải 

được xây dựng từ chính thực tiễn của từng giai 

đoạn lịch sử, phù hợp với hoàn cảnh môi 

trường hợp thành của giai đoạn ấy. Đặc biệt, 

không thể áp dụng triết lí giáo dục của dân tộc 

này cho dân tộc khác, hay của giai đoạn lịch sử 

này cho giai đoạn lịch sử khác hoặc ngay cả 

trong từng đơn vị, tổ chức giáo dục – đào tạo ở 

mỗi ngành, lĩnh vực khác nhau đều có sự khác 

nhau. Vì vậy, triết lí giáo dục chỉ có thể đúng 

đắn và phát huy được tác dụng chỉ đạo giáo dục 

– đào tạo khi nó phù hợp với hoàn cảnh lịch sử, 

môi trường và điều kiện, mục tiêu cụ thể của 

mỗi nước, dân tộc hoặc của từng trường nhất 

định. 

Triết lí giáo dục của một đất nước sẽ là định 

hướng căn bản cho triết lí giáo dục của từng 

                                                 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Phạm Minh Hạc (2013), Triết lí giáo dục thế giới và Việt 

Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 2013, tr.36. 

trường cụ thể trong đất nước đó. Tuy nhiên, 

căn cứ vào mục tiêu giáo dục và đào tạo của 

từng trường trong những giai đoạn lịch sử cụ 

thể để điều chỉnh triết lí giáo dục cho phù hợp 

với thực tiễn nhằm hướng đến những kỳ vọng, 

mong muốn của nhà trường đối với mỗi công 

dân trong việc đóng góp trí tuệ, sức lực, trách 

nhiệm bản thân cống hiến cho cơ sở đào tạo và 

trên hết là đất nước mình. 

Như vậy, triết lý giáo dục xét về mặt bản 

chất là những quan điểm, tư tưởng chủ đạo, cốt 

lỗi phản ánh một cách khái quát dưới dạng 

mệnh đề cô đúc, ngắn gọn về mục đích của 

giáo dục nhằm đáp ứng các yêu cầu của xã hội 

trong một giai đoạn lịch sử cụ thể, có tác dụng 

định hướng hành động cho con người. 

* Triết lí giáo dục đại học 

Lịch sử phát triển của các triết lí giáo dục 

nói chung, trong đó có triết lí giáo dục đại học 

của nhân loại cho đến ngày nay, dưới sự tác 

động của kinh tế - xã hội của mỗi thời đại khác 

nhau, nhiều triết lí giáo dục đại học lần lượt 

được đề xuất hoặc lập thuyết, gắn liền với mục 

tiêu phát triển nguồn nhân lực của xã hội đó. 

Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy có 4 khuynh 

hướng triết lí như sau: giáo dục đại học vì tinh 

hoa (Higher Education for elite); giáo dục đại 

học vì nhân lực (Higher Education for 

manpower ); giáo dục đại học vì đại chúng 

(Higher Education for mass); giáo dục đại học 

trong xã hội học tập (Higher Education in 

learning society). 

Giáo dục đại học vì tinh hoa là nền giáo dục 

đại học cho số ít ưu tú, có sự sàng lọc rất 

nghiêm ngặt. Ở Châu Âu cổ đại, Platon được 

xem là người đề xướng  khuynh hướng này. 

Trong khi đó, các nhà nước phong kiến phương 

Đông chịu ảnh hưởng học thuyết Khổng Tử 

đều rất kén chọn học trò trong việc thụ nhân. 

Mục tiêu của GD ĐH tinh hoa là đào tạo ra 

những nhà chính trị, ra những công chức. Có 

thể nói rằng, hầu hết các nền giáo dục đại học 
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Triết lí giáo dục đại học ở Việt Nam trong bối cảnh toàn 

cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Ngô Minh Thuận 

của các xã hội nông nghiệp, hoặc tiền công 

nghiệp đều theo xu hướng tinh hoa. 

Giáo dục đại học vì nhân lực là nền giáo dục 

đại học lấy việc đào tạo nguồn nhân lực phục 

vụ sự phát triển kinh tế theo hướng công 

nghiệp hóa và dịch vụ làm mục tiêu. Khuynh 

hướng xây dựng nền đại học vì nhân lực bắt 

đầu phát triển mạnh tại các nước công nghiệp 

ở Châu Âu, Hoa Kì vào cuối thế kỉ XIX và ở 

Liên Xô trong nửa đầu thế kỉ XX. Dĩ nhiên 

rằng, trong nền giáo dục vì nhân lực tuy có một 

đặc trưng quan trọng là tính kế hoạch hóa việc 

phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cần 

phải được đào tạo, người ta vẫn chú trọng đến 

tính tinh hoa trong một bộ phận nhất định để 

làm cơ sở cho sự sáng tạo và phát minh khoa 

học.  

Giáo dục đại học đại chúng là nền giáo dục 

đại học được xây dựng tương thích cho một xã 

hội phát triển và  tiến bộ về mọi mặt: Sản xuất, 

dịch vụ, văn hóa, thông tin liên lạc, giao thông 

vận tải,... trong một điều kiện khoa học và công 

nghệ đã phát triển ở trình độ cao. Một xã hội 

như vậy đòi hỏi phải có một điều kiện học tập 

rộng rãi, một môi trường học tập thuận lợi cho 

mọi người nhằm đáp ứng một cách sinh động 

và phong phú của thị trường sức lao động; giáo 

dục đại học phải đáp ứng nhu cầu xã hội.  

Giáo dục đại học trong xã hội học tập (hay 

còn gọi là giáo dục đại học phổ cập) là nền giáo 

dục đại học trên thế giới đang muốn thiết lập 

nhằm phát huy những cơ hội học tập cho mọi 

người để đương đầu với những thách thức lớn 

chưa từng có của nền văn minh nhân loại. Theo 

đó, giáo dục đại học phổ cập là một triết lí 

đương đại được xác lập: “giáo dục đại học và 

việc học suốt đời. giáo dục đại học cùng một 

lúc là một trong những động lực phát triển kinh 

tế, vừa là tiêu điểm của việc học trong xã hội. 

Ngoài ra, nó còn là một công cụ cơ bản để 

chuyển tải kinh nghiệm văn hóa và khoa học 

                                                 
§§§§§§§§§§§§§§ https://vhnt.org.vn/toan-cau-hoa-va-

yeu-cau-doi-moi-giao-duc-o-viet-nam/ 

mà loài người đã tích lũy được. 

Như vậy, triết lí giáo dục đại học có thể hiểu 

là những nguyên tắc chung làm cơ sở cho việc 

thực hiện, vận hành một hệ thống giáo dục đại 

học nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội và thị 

trường đòi hỏi. Đó là quan hệ hợp tác giữa nhà 

trường - xã hội, nhà trường - gia đình, thầy - trò, 

thầy - thầy, học trò - học trò, trong nước - quốc 

tế và khi đã hợp tác thì phải theo nguyên tắc dân 

chủ, bình đẳng và không áp đặt, định kiến. 

* Triết lí giáo dục đại học Việt Nam trong 

bối cảnh toàn cầu hóa cuộc cách mạng công 

nghệ 4.0 

Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Đào chỉ 

ra: “Toàn cầu hóa đang là xu thế khách quan, 

lôi cuốn các nước, bao trùm hầu hết các lĩnh 

vực, vừa thúc đẩy hợp tác, vừa tăng sức ép 

cạnh tranh và tính tùy thuộc lẫn nhau giữa 

nhiều quốc gia. Quá trình toàn cầu hóa có 5 ưu 

điểm chính: tạo ra khả năng phát triển, phổ cập 

công nghệ thông tin và các phương tiện viễn 

thông; hình thành nền kinh tế tri thức, với sự 

phân biệt rõ rệt vai trò của tri thức đối với sản 

xuất của thời đại ngày nay so với trước kia; tạo 

điều kiện cho việc giao lưu văn hóa và tư tưởng 

rộng rãi, làm cho con người xích lại gần nhau 

hơn; thúc đẩy sự phát triển kinh tế, thương mại 

và tạo ra khả năng thực thi các luật lệ kinh tế 

khách quan trong một không gian toàn cầu 

rộng lớn; đem lại khả năng giải quyết một số 

vấn đề chung đang đối mặt với toàn cầu hóa 

kinh tế và sự phát triển xã hội”§§§§§§§§§§§§§§. 

Quá trình toàn cầu hóa yêu cầu nền giáo dục tri 

thức cao với những đòi hỏi: sự sáng tạo (sản 

xuất) ra tri thức diễn ra với tốc độ nhanh, quy 

mô lớn; việc sử dụng kiến thức khoa học, công 

nghệ vào sản xuất trở thành nhu cầu thường 

nhật của xã hội; việc xử lý chuyển giao kiến 

thức và thông tin diễn ra nhanh chóng, rộng 

khắp, nhờ vào sự phát triển vượt bậc của hệ 

thống công cụ hiện đại, trong đó công nghệ 
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thông tin có vai trò quyết định. 

Công nghiệp 4.0 hay nhà máy thông minh 

lần đầu tiên được đưa ra tại Hội chợ công 

nghiệp Hannover tại Cộng hòa Liên bang Đức 

vào năm 2011. Công nghiệp 4.0 nhằm thông 

minh hóa quá trình sản xuất và quản lý trong 

ngành công nghiệp chế tạo. Sự ra đời của Công 

nghiệp 4.0 tại Đức đã thúc đẩy các nước tiên 

tiến khác như Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Ấn Độ 

thúc đẩy phát triển các chương trình tương tự 

nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh của mình. 

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 4.0 đã 

chính thức khai mạc tại thành phố Davos-

Klosters của Thụy Sĩ, với chủ đề “Cuộc 

CMCN lần thứ 4”, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế 

Thế giới đã đưa ra một định nghĩa mới, mở 

rộng hơn khái niệm Công nghiệp 4.0 của Đức. 

Nhân loại đang đứng trước một cuộc cách 

mạng công nghiệp mới, có thể thay đổi hoàn 

toàn cách chúng ta sống, làm việc và quan hệ 

với nhau. Quy mô, phạm vi và sự phức tạp của 

lần chuyển đổi này không giống như bất kỳ 

điều gì mà loài người đã từng trải qua. 

Xét về bản chất của CMCN  4.0 là dựa trên 

nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các 

công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, 

phương thức sản xuất; nhấn mạnh những công 

nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là công 

nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật 

liệu mới, công nghệ tự động hóa, người máy,... 

Cuộc CMCN 4.0, là xu hướng hiện tại của 

tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ 

sản xuất. Nó bao gồm các hệ thống mạng vật 

lý, mạng Internet kết nối vạn vật và điện toán 

đám mây. 

Cuộc CMCN 4.0 không chỉ là về các máy 

móc, hệ thống thông minh và được kết nối, mà 

còn có phạm vi rộng lớn hơn nhiều. Đồng thời 

là các làn sóng của những đột phá xa hơn trong 

các lĩnh vực khác nhau từ mã hóa chuỗi gen 

cho tới công nghệ nano, từ các năng lượng tái 

tạo tới tính toán lượng tử. 

Công nghiệp 4.0 tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc tạo ra các “nhà máy thông minh” hay 

“nhà máy số”. Trong các nhà máy thông minh 

này, các hệ thống vật lý không gian ảo sẽ giám 

sát các quá trình vật lý, tạo ra một bản sao ảo 

của thế giới vật lý. Với IoT, các hệ thống vật 

lý không gian ảo này tương tác với nhau và với 

con người theo thời gian thực, và thông qua 

IoS thì người dùng sẽ được tham gia vào chuỗi 

giá trị thông qua việc sử dụng các dịch vụ này. 

Từ nghiên cứu trên cho thấy, triết lí giáo 

dục đại học Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu 

hóa và cuộc cách mạng công nghệ 4.0 là sự kết 

hợp hài hòa giữa giáo dục truyền thống và 

giáo dục hiện đại, chuyển từ truyền thụ kiến 

thức cho số đông qua khai lực (khai phóng tiềm 

lực, năng lực, và động lực) đồng thời trao 

quyền sáng tạo (empowering innovation) cho 

từng cá nhân, phát huy năng lực nghiên cứu và 

sáng tạo trên nền tảng của công nghệ số và 

không gian mạng.  

2. Sự cần thiết phải xây dựng triết lý giáo 

dục đại học ở Việt Nam trong bối cảnh toàn 

cầu hóa và cuộc CMCN 4.0 

Quá trình toàn cầu hóa và cuộc CMCN 4.0 

đã và đang tác động mạnh đến tất cả các lĩnh 

vực trên thế giới, trong đó có toàn cầu hóa giáo 

dục. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với quốc gia dân 

tộc Việt Nam phải xây dựng thành công triết lý 

giáo dục mang tính toàn cầu, nhưng vẫn phải 

gìn giữ và phát huy được sắc thái riêng của nền 

giáo dục đại học ở Việt Nam có tính “dân tộc, 

khoa học và đại chúng”, trên tinh thần chung 

“hội nhập nhưng không hòa tan”. Nếu không sẽ 

dẫn đến hệ quả mất phương hướng giáo dục đại 

học, hoặc bị lạc hậu hơn so với thực tiễn thời 

đại và đây chính là yêu cầu cấp thiết cho sự phát 

triển bền vững nền giáo dục đại học Việt Nam 

hiện nay. Ngoài ra, sự cần thiết phải xây dựng 

một triết lý giáo dục đại học toàn cầu, vì: 

Thứ nhất, triết lý giáo dục là một phương 

tiện để giáo dục phát triển nguồn nhân lực 

trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc CMCN 

4.0 

Triết lý giáo dục trong bối cảnh toàn cầu 

hóa và cuộc CMCN 4.0 mang lại các giá trị, 
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chuẩn mực hành vi nhằm tạo nên một phong 

cách làm việc, sinh hoạt riêng cho từng trường 

đại học, học viện. Triết lý giáo dục đại học 

trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc CMCN 

4.0 góp phần vạch ra lý tưởng và mục tiêu giáo 

dục cho từng nhà trường, đồng thời giáo dục 

cho đội ngũ nhân lực đầy đủ về lý tưởng, về 

công việc, về trách nhiệm của cá nhân đối với 

tổ chức. Triết lý giáo dục đề ra một hệ giá trị 

đạo đức chuẩn mực làm căn cứ đánh giá hành 

vi của mọi thành viên trong nhà trường như: 

Tính trung thực, tính đồng đội và sẵn sàng hợp 

tác, tôn trọng cá nhân, tôn trọng kỷ luật, tôn 

trọng đối tác, tôn trọng người học... Nhờ vậy, 

triết lý giáo dục trong bối cảnh toàn cầu hóa 

và cuộc CMCN 4.0 góp phần xây dựng hệ 

thống giá trị chuẩn mực được tôn trọng lẫn 

nhau. 

Thứ hai, triết lý giáo dục trong bối cảnh 

toàn cầu hóa và cuộc CMCN 4.0 là công cụ 

định hướng, cơ sở để quản lý chiến lược của 

các trường đại học, học viện ở Việt Nam 

Triết lý giáo dục trong bối cảnh toàn cầu 

hóa và cuộc CMCN 4.0 có vai trò định hướng, 

là một công cụ để hướng dẫn cách thức giáo 

dục phù hợp với văn hóa của nhà trường. Nếu 

thiếu một triết lý giáo dục có giá trị, thì tương 

lai lâu dài của một trường đại học, học viện sẽ 

khó có chỗ đứng vững chắc trên thị trường giáo 

dục, mà ngay cả trong việc lập các kế hoạch 

chiến lược và mục tiêu giáo dục của nó cũng 

rất khó khăn. Việc trung thành với triết lý giáo 

dục còn làm cho nó ngăn chặn và đẩy lùi các 

tác động tiêu cực từ bên ngoài vào trong nhà 

trường.  

Thứ ba, triết lý giáo dục dục trong bối cảnh 

toàn cầu hóa và cuộc CMCN 4.0 là cơ sở 

giúp trường đại học, học viện ở Việt Nam hoàn 

thành nhiệm vụ, mục tiêu đề ra  

Sau khi hình thành triết lý giáo dục trong 

bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc CMCN 4.0, 

các nhà quản trị giáo dục sẽ tuyên bố rõ các 

mục tiêu chiến lược, quy tắc đạo đức giáo dục 

và các biện pháp hữu hiệu để phát triển các 

nguồn lực trong nhà trường tồn tại lâu 

dài. Triết lý giáo dục trong bối cảnh toàn cầu 

hóa và cuộc CMCN 4.0 phù hợp với nguyện 

vọng của các thành viên trong tổ chức, nó sẽ 

được chấp nhận nhanh chóng và những tư 

tưởng cốt lõi sẽ ăn sâu vào tiềm thức mỗi người 

và tồn tại bền vững theo thời gian. Như vậy, 

triết lý giáo dục đúng đắn là nền tảng vững 

chắc giúp các trường đại học, học viện hoàn 

thành nhiệm vụ, đạt được các mục tiêu mong 

muốn, củng cố và nâng cao các giá trị văn hóa 

của tổ chức theo thời gian. 

Thứ tư, triết lý giáo dục trong bối cảnh 

toàn cầu hóa và cuộc CMCN 4.0 là nguồn lực 

tinh thần, là động cơ thúc đẩy sự nhiệt tình, 

phát huy tính sáng tạo giúp các trường đại học, 

học viện ở Việt Nam phát triển liên tục 

Triết lý giáo dục trong bối cảnh toàn cầu 

hóa và cuộc CMCN 4.0  là một nguồn lực vô 

hình, tạo ra hệ giá trị niềm tin để thúc đẩy tinh 

thần của cán bộ, giảng viên trong nhà trường 

tiến hành các công việc một cách nhiệt tình và 

sáng tạo. Thực tế chỉ ra, triết lý giáo dục trong 

bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc CMCN 4.0 đã 

gắn kết toàn thể các thành viên của tổ chức 

thành một khối thống nhất, một lực tổng hợp 

cùng hành động vì mục tiêu lý tưởng của tổ 

chức. Như vậy, những trường đại học, học viện 

có triết lý giáo dục khoa học, luôn thích nghi 

với môi trường hoạt động đều trở thành những 

top đầu về giáo dục. Họ có khả năng phát triển 

liên tục nguồn nhân lực, thu hút được nhiều lao 

động giỏi, tạo ra nhiều cá nhân xuất sắc nên 

luôn là nơi sáng tạo ra cái mới để phục vụ nhu 

cầu xã hội. 

Thứ năm, triết lý giáo dục trong bối cảnh 

toàn cầu hóa và cuộc CMCN 4.0 là hệ thống 

giá trị chuẩn để hướng dẫn và đánh giá hành 

vi thành viên trong trường đại học, học viện ở 

Việt Nam 

Triết lý giáo dục trong bối cảnh toàn cầu 

hóa và cuộc CMCN 4.0 là định hướng, là tiêu 

chuẩn pháp lý trong nội bộ để ra quyết định 

trong quá trình hoạt động. Thực tế chỉ ra, triết 

http://duongtainguyen.com/triet-ly-kinh-doanh/
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lý giáo dục chứa đựng những chuẩn mực đạo 

lý và nguyên tắc hành động, nên văn bản này 

còn được xem là cơ sở để biểu dương hành vi 

tốt, ngăn chặn hành vi xấu của các thành viên 

trong tổ chức. Nhiều trường đại học, học viện 

xem triết lý giáo dục là cơ sở để bảo vệ người 

lao động, hạn chế những thương tổn, hay 

những thiệt thòi mà những người quản lý lạm 

dụng chức quyền có thể gây ra như: đố kỵ, 

thành kiến cá nhân, ác ý, bè phái, lợi ích 

nhóm.., gây chia rẽ và mất đoàn kết nội bộ. 

Như vậy, triết lý giáo dục là hệ thống giá trị 

chuẩn để hướng dẫn và đánh giá hành vi của 

mọi thành viên trong tổ chức. Hướng cho hoạt 

động của giáo dục phát triển nhanh và bền 

vững. 

3. Nội dung xây dựng triết lí giáo dục đại 

học ở Việt Nam 

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước 

Việt Nam rất quan tâm đến công tác giáo dục 

đại học nhằm định hướng mục tiêu đào tạo ra 

những công dân toàn cầu, đáp ứng yêu cầu sự 

nghiệp CNH, HĐH đất nước. Vì vậy, đã có 

nhiều văn bản ra đời, điển hình như: Nghị 

quyết 29-NQ/TW đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 

hội nhập quốc tế (Nghị quyết này mang tính 

phổ quát bàn đến tất cả các cấp học, bậc học ở 

Việt Nam). Chính vì vậy, chưa mang tính 

chuyên biệt cho giáo dục đại học và cũng chưa 

đề cập đến tầm quan trọng của việc xây dựng 

thành công triết lý giáo đại học ở Việt Nam). 

Luật số: 34/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của luật giáo dục đại học chủ yếu đề 

cập đến việc phân cấp quản lý và tự chủ học 

đại học..;). Nghị định 109/2022/NĐ-CP quy 

định về hoạt động khoa học và công nghệ trong 

giáo dục đại học (Nghị định này chủ yếu quy 

định về tổ chức và quản lý hoạt động khoa học 

và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học; phát 

triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong cơ 

sở giáo dục đại học; trách nhiệm của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động khoa 

học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại 

học)... Tuy nhiên, cho đến nay chưa có một văn 

bản pháp quy nào của Đảng, Nhà nước ban 

hành về xây dựng triết lý giáo dục đại học.   

Về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, theo 

nghiên cứu của Trần Hải Minh và Phùng Danh 

Cường, thực hiện khảo sát về triết lý giáo dục 

của các trường đại học Việt Nam được công bố 

trên mạng internet, đề tài đã khảo sát những nội 

dung chứa đựng (trực tiếp hoặc gián tiếp) triết 

lý giáo dục của 36 trường đại học trên cả nước. 

Điều đó cho thấy nhiều trường đại học ở Việt 

Nam đã thể hiện quan tâm đến việc xác định và 

xây dựng triết lý giáo dục của mình một cách 

chủ động và công bố rộng rãi để người học và 

công chúng nắm được. 

“Bảng thống kê: Một số nội dung chủ yếu được đề cập trong triết lý giáo dục của các trường 

đại học ở Việt Nam hiện nay (khảo sát 36 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước, thời 

điểm: tháng 6-9/2019)”*************** 

TT Nội dung triết lý 

1 Giáo dục tinh hoa: Vì sự khai sáng cho nhân loại/ Xây dựng đại học nghiên cứu hàng đầu 

2 Giáo dục toàn diện 

3 Giáo dục mở 

                                                 
*************** https://www.giaoducquocte.vn/nghien-cuu-khoa-

hoc/phan-2-triet-ly-giao-duc-cua-cac-truong-dai-hoc-o-viet-nam-

hien-nay/ 
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4 Giáo dục khai phóng: tự do, dân chủ, sáng tạo 

5 Học tập suốt đời 

6 Lấy người học làm trung tâm 

7 Hội nhập/ Đa văn hóa 

8 Sáng tạo/ Đổi mới/ Đổi mới sáng tạo 

9 Phát triển bền vững 

10 Phụng sự / Phục vụ cộng đồng 

11 Cộng đồng 

12 Chất lượng/ Thực học 

13 Hiệu quả 

14 Chuẩn mực 

15 Chuyên nghiệp 

16 Thực tiễn/Học đi đôi với hành/Đào tạo gắn liền với thực nghiệm 

17 Nhân ái/Nhân văn/Nhân bản 

18 Hợp tác/ Đoàn kết/ Cộng học 

19 Trung thực 

20 Dân chủ – Kỷ cương 

21 Kiến tạo/ Cùng nhau kiến tạo cơ hội/ Tạo lập tương lai/ Học vì ngày mai lập nghiệp 

22 Tự học/ Tự học, làm việc, sáng tạo 

23 Học cho bản thân, Học vì đất nước, Học để đổi mới sáng tạo và hội nhập 

24 Thái độ – Kỹ năng – Kiến thức 

25 Học – Hỏi – Hiểu – Hành 

26 Nâng cao tính cạnh tranh trong môi trường đa văn hóa 

 

Nghiên cứu chỉ ra, các trường đại học, căn 

cứ vào sứ mạng/chức năng, nhiệm vụ cũng 

như đặc thù của trường (loại hình, lĩnh vực) và 

địa phương, khu vực đã xây dựng nên triết lý 

giáo dục phù hợp với trường đáp ứng yêu cầu 

phát triển dài hạn của trường trong tương lai. 

Đây là nội dung thể hiện tầm chiến lược của 

các trường đại học để hướng tới sự phát triển 

ổn định, bền vững, cụ thể: Nhiều trường đại 

học lựa chọn triết lý giáo dục khai phóng 

hướng đến tự do học thuật, tự chủ và trách 

nhiệm giải trình, dân chủ, sáng tạo. Đây cũng 

là một xu hướng của giáo dục đại học thế giới 

hiện đại như: Đại học Khoa học xã hội và 

Nhân văn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, 

Đại học Ngoại Thương, Đại học Việt Nhật, 

Đại học An Giang, hay nhiều trường lựa chọn 

triết lý giáo dục vì cộng đồng (phụng sự, phục 

vụ cộng đồng) như một phương châm phát 

triển của trường. Điều này sẽ phát huy tính 

nhân dân, tính đại chúng của giáo dục đại học 

(Đại học Bình Dương, Đại học Khoa học tự 

nhiên thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Công 

nghệ thông tin thuộc Đại học quốc gia thành 



Đặc san Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Số 05/2023 

160 

phố Hồ Chí Minh, Đại học quốc tế Miền 

Đông,…). Bên cạnh đó, nhiều trường chọn 

tính nhân văn/ nhân bản làm triết lý giáo dục 

của mình, đề cao giáo dục để làm người, đây 

cũng là một xu hướng phù hợp với bối cảnh xã 

hội đang đối mặt với những vấn đề của sự tha 

hóa nhân tính/đạo đức, sự phi nhân bản đang 

có xu hướng gia tăng như: Đại học Quốc tế 

miền Đông, Đại học Duy Tân, Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh... 

Triết lý giáo dục của các trường thường 

chọn lựa một số giá trị (tự do, dân chủ, sáng 

tạo, nhân văn,…) hoặc một số nguyên tắc giáo 

dục lớn (học suốt đời, tự học, lấy người học 

làm trung tâm,…) hoặc một số mục tiêu lớn 

(đại học nghiên cứu hàng đầu, khai sáng cho 

nhân loại),… để xây dựng nên triết lý giáo dục 

của mình. Tuy nhiên, tiếp cận từ góc độ nào 

thì hệ thống triết lý giáo dục cũng giúp cho các 

trường định hướng, chỉ đạo tốt hơn cho sự phát 

triển của mình nhằm đạt được những mục tiêu 

của Trường cũng như đóng góp vào mục tiêu 

chung của giáo dục đại học quốc gia và thế 

giới. Nhìn một cách tổng thể, những nội dung 

của triết lý giáo dục được các trường đại học 

Việt Nam chọn lựa hiện nay đã thể hiện sự kế 

thừa có chọn lọc, sự vận dụng và phát triển 

những tinh hoa của triết lý giáo dục thế giới 

đương đại, trong đó có những triết lý có cơ sở 

trực tiếp từ triết học giáo dục hiện đại. Điều 

này thể hiện sự hội nhập chủ động và tích cực 

của giáo dục đại học Việt Nam với thế giới. 

Đây là xu hướng tích cực cần khuyến khích 

trong quá trình xây dựng triết lý giáo dục của 

các trường đại học ở Việt Nam hiện nay. Tuy 

nhiên, để hình thành vững chắc hơn và thực sự 

đưa  được những triết lý giáo dục này vào sự 

phát triển giáo dục đại học Việt Nam rất cần đi 

sâu vào nghiên cứu nền tảng lý luận của những 

triết lý này, để từ đó thấy được sự hình thành 

các triết lý trong tính chỉnh thể của nó. Đây là 

yêu cầu quan trọng để có một tư duy sâu sắc, 

đầy đủ, toàn diện về giáo dục nói chung và triết 

lý giáo dục nói riêng. Xét về mặt thực tiễn, triết 

lý giáo dục có sự vận động, biến đổi và phát 

triển qua từng giai đoạn phát triển của lịch sử 

xã hội. Cho nên, ngày nay nội dung triết lý 

giáo dục và giáo dục đại học cũng biến đổi gắn 

với xu thế toàn cầu hóa và cuộc CMCN 4.0. 

Do đó, các trường đại học ở Việt Nam cần tập 

trung xây dựng nội dung triết lý giáo dục như 

sau:  

3. Định hướng xây dựng nội dung triết lí 

giáo dục đại học trên nền tảng công nghệ số 

Thứ nhất, bối cảnh của toàn cầu hòa và 

cuộc CMCN 4.0 đã và đang tác động mạnh 

đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đặc biệt là 

giáo dục đại học. Do đó, yếu tố không thể thiếu 

được trong triết lí giáo dục đại học là “hợp tác 

và chia sẻ” các nguồn lực. 

Thứ hai, mỗi quốc gia dân tộc cũng như các 

trường đại học đều có thế mạnh riêng trong 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Vì vậy, nội dung 

triết lý giáo dục phải đảm bảo sự “bình đẳng”.  

Thứ ba, việc thúc đẩy hoạt động học tập, 

nghiên cứu khoa học là yêu cầu khách quan 

không thể thiếu được trong các trường đại học, 

học viện. Cho nên,  nếu có sự áp đặt, định kiến 

trong học tập và nghiên cứu khoa học thì bản 

thân trường đại học, học viện rất khó phát 

triển. Vì vậy, cần tạo dựng nội dung triết lý 

giáo dục đại học, học viện mang tính “dân 

chủ”. 

Thứ tư, cuộc CMCN 4.0 đã và đang ảnh 

hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến lĩnh giáo 

dục và đào tạo. Nội dung xây dựng triết lý giáo 

dục đại học cần dựa trên nền tảng công nghệ 

số như: số hóa tài liệu, số hóa dữ liệu, số hóa 

các nguồn lực giáo dục.., và do đó triết lý giáo 

dục phải có tính “hiện đại”. 

Thứ năm, trong xu thế hội nhập toàn cầu 

hóa giáo dục các trường đại học Việt Nam cần 

tạo dựng một triết lý giáo dục chung mang tính 

phổ quát theo định hướng giá trị của nhân loại 

mà UNESCO  đưa ra bốn trụ cột của giáo dục: 

“Học để biết”, “học để làm”, “học để chung 

sống”, “học để tồn tại”. Ngoài ra, các trường 

đại học Việt Nam cần xây dựng triết lý giáo 

dục có nội dung gắn với giá trị truyền thống 

trên tinh thần hội nhập nhưng không hòa tan 
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Triết lí giáo dục đại học ở Việt Nam trong bối cảnh toàn 

cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Ngô Minh Thuận 

như: “đoàn kết”, “nhân ái”, “nhân văn”, 

“nhân bản”. 

Thứ sáu, từ yêu cầu của thực tiễn và thị 

trường lao động đòi hỏi các trường đại học, 

học viện phải đào tạo và cung ứng nguồn nhân 

lực chất lượng cao cho xã hội. Do đó, nội dung 

xây dựng triết lý giáo dục cần gắn kết “Thực 

tiễn/Học đi đôi với hành/Đào tạo gắn liền với 

thực nghiệm”. 

Thứ bảy, tư duy sáng tạo là một yêu cầu 

không thể thiếu được trong hoạt dạy và học, 

cũng như nghiên cứu khoa học ở các trường 

đại học, học viện hiện nay. Cho nên, nôi dung 

triết lí giáo dục cần có yếu tố “đổi mới và sáng 

tạo”. 

Thứ tám, dựa trên tính đặc thù ở  từng 

trường đại học, học viện ở Việt Nam để xây 

dựng triết lý giáo dục, cụ thể:  Căn cứ sứ mạng, 

chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu, định hướng 

phát triển để xây dựng nên triết lý giáo dục phù 

hợp và đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của 

từng trường đại học, học viện trong tương lai. 

Như vậy, trong xu thế toàn cầu hòa và cuộc 

CMCN 4.0 đã và đang tác động mạnh triết lý 

giáo dục xây dựng phải dựa trên nền tảng cơ 

bản sau: 

Xét về không gian, triết lí giáo dục xây 

dựng vừa đảm bảo được yêu cầu của từng 

trường, vừa đảm bảo yêu cầu của cả nước 

trong hoàn cảnh hiện tại và tương lai. 

Xét về thời gian, triết lí giáo dục phải mang 

gắn với mục tiêu chiến lược, định hướng phát 

phát triển kinh - xã hội của đất nước. 

Xét về mục đích giáo dục, triết lí giáo dục 

phản ánh kết quả mong muốn trong tương lai 

của quá trình giáo dục; phản ánh trước về sản 

phẩm dự kiến của hoạt động giáo dục. Cả kết 

quả và sản phẩm ấy là kiểu nhân cách cần đạt 

được ở người học. Cụ thể: Ở cấp độ xã hội là 

nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng 

nhân tài; Ở cấp độ nhà trường, mục đích giáo 

dục được cụ thể hóa thành mục tiêu giáo dục 

cho một cấp học, một ngành học, một loại hình 

đào tạo; Ở cấp chuyên biệt, mục đích của giáo 

dục chuyên biệt thể hiện cụ thể cho từng học 

phần giảng dạy. 

Xét về lý tưởng xã hội, triết lí giáo dục phục 

vụ sự nghiệp xây dựng đất nước ở Việt Nam 

theo mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân 

chủ, công bằng, văn minh”. 
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quốc gia nhằm giảm thiểu những ưu đãi thuế quá lớn cũng 
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địa trước thách thức mà thuế tối thiểu toàn cầu đặt ra, từ đó đề 

xuất một số khuyến nghị.  
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Abstract:  

The global minimum tax is based on the commitment of 

countries to reduce excessive tax incentives as well as avoid 

transfer pricing and tax evasion. The global minimum tax 

certainly has an impact on the Vietnamese economy. The 

following study assesses domestic legal regulations against 

the challenge posed by the global minimum tax, thereby 

proposing some recommendations. 
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Thuế tối thiểu toàn cầu và thách thức 

đối với pháp luật Việt Nam Nguyễn Kỳ Thành 

là một trong những nước “nhập khẩu” 

vốn, việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu sẽ 

đặt ra không ít thách thức cho Việt Nam 

trong vấn đề duy trì tính hấp dẫn, cạnh tranh 

trong thu hút đầu tư nước ngoài. Điều này đòi 

hỏi Việt Nam cần phải đưa ra chiến lược, 

chính sách ứng phó bằng các văn bản pháp 

luật. 

1. Khái quát chung về thuế tối thiểu 

toàn cầu 

1.1. Khái niệm, đặc điểm thuế tối thiểu 

toàn cầu 

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tối 

thiểu toàn cầu (gọi tắt là “thuế tối thiểu toàn 

cầu”) là nội dung thứ 2 trong 2 trụ cột chính 

của sáng kiến chống xói mòn cơ sở thuế và 

chuyển dịch lợi nhuận (Base erosion and 

profit shifting - BEPS), bao gồm các nội 

dung chính: 

Thứ nhất, cho phép các quốc gia đánh 

thuế lợi nhuận từ hàng hóa và dịch vụ của các 

tập đoàn đa quốc gia có doanh thu hơn 20 tỷ 

EUR/năm (khoảng 20,7 tỷ USD/năm) và có 

tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu 

từ 10% trở lên (mức giới hạn doanh thu có thể 

giảm xuống còn 10 tỷ EUR/năm sau 7 năm kể từ 

khi BEPS có hiệu lực chính thức). Đổi lại, các 

quốc gia áp thuế dịch vụ kỹ thuật số (chẳng hạn 

như Pháp và Anh đối với một số tập đoàn như 

Facebook, Apple, Google...) phải loại bỏ chúng 

cũng như bất kỳ biện pháp tương tự nào. Theo 

ước tính, có khoảng 100 tập đoàn, công ty lớn 

trên thế giới chịu sự điều chỉnh của trụ cột này. 

Thứ hai, quy định mức thuế tối thiểu toàn cầu 

là 15% đối với các công ty đa quốcgia có tổng 

doanh thu từ 750 triệu EUR (hay 800 triệu USD) 

trở lên trong 2 năm của 4 năm liền kề gần nhất; 

với ước tính thu được khoảng 220 tỷ USD doanh 

thu thuế toàn cầu hằng năm. Các quốc gia có thể 

áp dụng ngưỡng thấp hơn 750 triệu EUR cho các 

nhóm Tập đoàn đa quốc gia lớn có trụ sở chính 

tại quốc gia của họ, nhưng chỉ cho các mục đích 

áp dụng quy tắc Gộp thu nhập (IIR). Thuế tối 

thiểu toàn cầu được xây dựng nhằm ngăn chặn 

“cuộc đua xuống đáy” về thuế suất ưu đãi giữa 

các quốc gia. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các 

quốc gia, đặc biệt là các quốc gia mới nổi và đang 

phát triển chịu sức ép lớn trong việc cạnh tranh 

thu hút đầu tư nước ngoài thông qua các ưu đãi 

về thuế do đây là một trong những yếu tố quan 

trọng nhất của các quốc gia này để thu hút FDI 

của các công ty, tập đoàn đa quốc gia. 

Với Quy tắc chống xói mòn cơ sở toàn cầu 

(GloBE), một tập đoàn, công ty đa quốc gia sẽ 

bị đánh thuế 15% đối với các khoản lợi nhuận 

tạo ra tại các quốc gia (có thuế suất bằng 0% 

hoặc thuế suất thấp thông qua cơ chế đánh thuế 

bổ sung, từ chối khấu trừ thuế, hoặc thuế khấu 

trừ tại nguồn) với mức thuế suất hiệu dụng 

(Effective Tax Rate - ETR) tối thiểu. 

Trong kỳ tính thuế, nếu ETR của một công ty 

con thấp hơn thuế suất tối thiểu được thỏa thuận 

trên toàn cầu, thì công ty mẹ phải trả “thuế bổ 

sung” trên phần thu nhập tương ứng trong thu 

nhập của công ty con bị đánh thuế thấp hơn mức 

thuế tối thiểu toàn cầu, cho quốc gia nơi đặt trụ 

sở (thường được gọi là quốc gia mẹ hoặc quốc 

gia cư trú). Trong một số trường hợp nhất định, 

khoản thuế bổ sung sẽ chuyển sang một hoặc 

nhiều thành viên khác của tập đoàn, công ty đa 

quốc gia. Do đó, thuế tối thiểu toàn cầu sẽ góp 

phần tạo ra một hệ thống thuế có sự phối hợp của 

nhiều quốc gia nhằm đảm bảo các công ty đa 

quốc gia lớn phải trả mức thuế tối thiểu đối với 

thu nhập phát sinh tại mỗi nước/khu vực mà 

côngty, tập đoàn đó có hoạt động. 

Đối với các tập đoàn, công ty đa quốc gia có 

doanh thu hàng năm thấp hơn mức 750 triệu 

EUR, các nước vẫn có thể lựa chọn áp dụng thuế 

tối thiểu nếu trụ sở chính của công ty, tập đoàn 

đặt tại quốc gia đó. Bên cạnh đó, các quốc gia 

này có thể áp dụng Thuế bổ sung nội địa đạt tiêu 

chuẩn (Qualified domestic minimum top-up 

taxes - QDMTT). Việc thiết lập QMDT có thể 

đảm bảo một quốc gia có quyền thu thuế bổ sung 

bằng chênh lệch giữa mức thuế tối thiểu nội địa 

với mức thuế ưu đãi dành cho các công ty con 
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của các tập đoàn đa quốc gia trước khi số thuế 

này bị nộp về cho chính phủ nơi công ty mẹ đặt 

trụ sở. Sau khi thuế tối thiểu trong nước đáp ứng 

các điều kiện của QDMTT, bất kỳ khoản thuế 

theo QDMTT nào do một công ty chi trả sẽ được 

khấu trừ toàn bộ với bất kỳ nghĩa vụ thuế nào 

theo các quy tắc GloBE. Điều này có nghĩa là 

QDMTT sẽ thay đổi thứ tự mà các khu vực tài 

phán được quyền tính thuế bổ sung khi thuế suất 

thực tế của một đối tượng bị điều chỉnh bởi quy 

tắc GloBE giảm xuống dưới mức tối thiểu toàn 

cầu 15%. 

Thuế TNDN tối thiểu toàn cầu sẽ không áp 

dụng cho các quỹ hưu trí, quỹ đầu tư, các tổ chức 

phi lợi nhuận, hoặc thu nhập từ vận chuyển quốc 

tế... Thuế TNDN tối thiểu toàn cầu dự kiến sẽ có 

hiệu lực từ đầu năm 2024. 

1.2. Sự hình thành thuế tối thiểu toàn cầu  

Cùng với sự mở rộng thương mại, đầu tư toàn 

cầu và sự phát triển của công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số, các hoạt động đầu tư - kinh doanh 

ngày càng trở nên phức tạp, khó quản lý; một số 

trường hợp đã vượt ra khỏi phạm vi các quy định 

quản lý hiện hành. Các quốc gia, đặc biệt là các 

quốc gia phát triển gặp rất nhiều khó khăn trong 

việc thu thuế của các công ty, tập đoàn đa quốc 

gia - vốn có doanh thu hàng tỷ USD trên toàn 

cầu nhưng thường chỉ nộp một mức thuế không 

tương xứng do các biện pháp trốn, né, gian lận 

thuế tinh vi. Điều này là động lực chính khiến 

các quốc gia tìm kiếm sự đồng thuận trên phạm 

vi toàn cầu về cách thức áp thuế, chống gian lận 

và trốn thuế đối với các công ty đa quốc gia, tập 

đoàn lớn.  

Bên cạnh đó, trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

sâu rộng, một số nước, đặc biệt là các nước mới 

nổi và đang phát triển tăng cường thu hút đầu tư 

nước ngoài (FDI), chủ yếu dựa trên các ưu đãi 

về thuế, thậm chí còn “cạnh tranh xuống đáy”. 

Kết quả là, mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp 

danh nghĩa tại các nước trên thế giới liên tục 

giảm từ mức trung bình 40,11% năm 1980 

xuống còn trung bình 23,37% hiện nay (theo 

khảo sát của Tax foundation năm 2022, thuế 

TNDN của Việt Nam hiện nay là 20%). Trong 

bối cảnh thể chế và thực thi thuế chưa đồng bộ, 

chưa đầy đủ; chính sách ưu đãi thuế tại các quốc 

gia đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, đặc biệt 

là các tập đoàn đa quốc gia, với nhiều ưu thế về 

vốn và kinh nghiệm, tận dụng các kẽ hở quản lý 

để tránh các nghĩa vụ thuế thông qua những 

hành vi gây xói mòn cơ sở tính thuế hoặc chuyển 

dịch lợi nhuận từ nơi có thuế suất cao sang nơi 

có thuế suất thấp nhằm trốn thuế (theo OECD, 

các tập đoàn đa quốc gia lẩn tránh khoảng 100-

240 tỷ USD tiền thuế hàng năm của các quốc gia 

đang phát triển).  

Trong bối cảnh đó, vào tháng 6/2013, OECD 

đã khởi xướng và được nguyên thủ các quốc gia 

G20 thông qua sáng kiến chống xói mòn cơ sở 

thuế và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS) với hai 

nội dung chính: (i) phân chia quyền đánh thuế, 

thực hiện đánh giá về phân bổ lợi nhuận và các 

nguyên tắc phân bổ lợi nhuận; (ii) đảm bảo rằng 

tất cả các doanh nghiệp hoạt động quốc tế phải 

trả mức thuế tối thiểu. Đến năm 2016, với sự đề 

xuất của OECD/nhóm G20 (gồm 20 nền kinh tế 

lớn), Hiệp định về khung Chính sách Chống xói 

mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận đã 

được ký kết, với sự tham gia của 89 quốc gia.  

Vào tháng 11/2016, Công ước đa phương về 

thực hiện các biện pháp liên quan đến Hiệp định 

nhằm ngăn ngừa xói mòn cơ sở tính thuế và 

chuyển dịch lợi nhuận (MLI), được xây dựng 

dựa trên BEPS (Chương trình hành động số 6 về 

ứng phó gian lận thuế), đã được chính thức ký 

kết giữa hơn 100 quốc gia, bao trùm hơn 1.800 

hiệp định thuế song phương. Công ước thuế đa 

phương ra đời nhằm mục đích sửa đổi các hiệp 

định song phương hiện hành một cách đồng bộ 

và hiệu quả để thực hiện các biện pháp liên quan 

đến hiệp định được phát triển trong quá trình 

thực hiện Dự án BEPS mà không phải đàm phán 

lại từng hiệp định riêng rẽ. Ngày 9/2/2022, Việt 

Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 99 

tham gia MLI. Đến nay, đã có 141 quốc gia đã 

trở thành thành viên chính thức của MLI.  

Ngày 2/2/2023, OECD đã công bố chi tiết 

bản hướng dẫn cuối cùng đối với chính phủ các 
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đối với pháp luật Việt Nam Nguyễn Kỳ Thành 

nước về cách thức đưa thuế thu nhập doanh 

nghiệp (TNDN) tối thiểu toàn cầu vào các văn 

bản luật, trong đó có các nguyên tắc Chống xói 

mòn cơ sở toàn cầu (Global Anti- Base Erosion 

- GloBE Rules) tiến gần hơn việc triển khai cải 

cách về thuế vào năm 2024. 

2. Tác động của thuế tối thiểu toàn cầu 

đến pháp luật Việt Nam và kinh nghiệm của 

một số quốc gia 

2.1. Tác động của thuế tối thiểu toàn cầu 

đến pháp luật Việt Nam 

Chính sách thuế tối thiểu toàn cầu được đánh 

giá có cả tác động tích cực - là tăng thu thuế cho 

quốc gia; song tác động tiêu cực ảnh hưởng tới 

tính hấp dẫn của thu hút đầu tư nước ngoài. 

Về mặt tích cực, thứ nhất, việc tham gia triển 

khai thuế tối thiểu toàn cầu góp phần tăng cường 

hội nhập quốc tế của Việt Nam nói chung, cải 

cách hệ thống thuế theo hướng phù hợp với 

thông lệ và chuẩn mực quốc tế nói riêng. Việc 

tích cực tham gia, thực hiện các công cụ, khuôn 

khổ pháp lý của OECD sẽ góp phần cải thiện 

hình ảnh của Việt Nam trong mắt các đối tác, 

nhà đầu tư nước ngoài. Điều này cũng sẽ góp 

phần hoàn thiện khung pháp lý về thuế của Việt 

Nam và thúc đẩy sửa đổi chính sách thu hút FDI 

của Việt Nam theo hướng giảm ưu đãi về thuế 

và tăng cường cạnh tranh bằng môi trường đầu 

tư, cơ sở hạ tầng, nhân lực... 

Thứ hai, thuế tối thiểu toàn cầu góp phần tăng 

nguồn thu từ thuế, hạn chế các hiện tượng trốn, 

tránh thuế, chuyển giá… của các tập đoàn đa 

quốc gia tại Việt Nam. Việt Nam có thể tận dụng 

nguồn thu tăng thêm từ việc áp dụng Thuế tối 

thiểu toàn cầu (nếu có) để tăng cường đầu tư 

phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện các yếu tố về 

môi trường đầu tư chi phối quyết định đầu tư của 

nhà đầu tư nước ngoài (cơ sở hạ tầng, chất lượng 

nguồn nhân lực...). 

Về trốn, tránh thuế, chuyển giá, theo Bộ Tài 

chính, số doanh nghiệp FDI báo lỗ trong năm 

2021 là 14.293, chiếm 55% tổng số doanh 

nghiệp FDI của cả nước, trong đó nhiều doanh 

nghiệp thua lỗ liên tục trong nhiều năm liên tiếp 

song các doanh nghiệp FDI này vẫn đầu tư mở 

rộng sản xuất, kinh doanh. 

OECD ước tính, hơn 220 tỷ USD lợi nhuận 

dự kiến sẽ được phân bổ lại cho các quốc gia mỗi 

năm và Việt Nam có thể hưởng lợi 1 phần từ sự 

phân bổ này. Tuy nhiên, quy mô lợi nhuận phân 

bổ có thể thấp hơn ước tính hoặc không đáng kể 

vì để thực hiện được cần có một hệ thống quản 

lý thuế hiệu quả và nỗ lực, hiệu quả phối hợp 

giữa các quốc gia. 

Về mặt tiêu cực, thứ nhất, sức cạnh tranh 

trong thu hút FDI của Việt Nam có thể bị ảnh 

hưởng trong ngắn hạn khi chính sách ưu đãi thuế 

thay đổi. Châu Á hiện nay là khu vực có mức 

thuế suất TNDN thấp nhất so với các khu vực 

khác trên thế giới và dự kiến có thể chịu tác động 

nhiều nhất khi các DN đa quốc gia phân bổ lại 

hoạt động, đầu tư của mình nhằm tối ưu về thuế. 

Ví dụ, việc Hàn Quốc áp dụng mức thuế 

TNDN tối thiểu toàn cầu từ ngày 01/01/2024 sẽ 

ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư của các doanh 

nghiệp Hàn Quốc tại các quốc gia trên thế giới, 

trong đó có Việt Nam. Cụ thể, Samsung là doanh 

nghiệp FDI lớn đầu tư tại Việt Nam có thể sẽ là 

đối tượng chịu sự điều chỉnh của các quy định 

luật mới của Hàn Quốc. Tuy nhiên, các chính 

sách ưu đãi thuế hiện tại của Việt Nam vẫn có 

thể đem lại lợi ích cho các công ty không nằm 

trong phạm vi điều chỉnh như các công ty trong 

nước hoặc các công ty con của các tập đoàn đa 

quốc gia có doanh thu dưới ngưỡng 750 triệu 

EUR. 

Hiện nay, mặc dù thuế TNDN trung bình 

hiện nay ở mức 20% song Việt Nam đang áp 

dụng cơ chế ưu đãi thuế dựa trên địa bàn, lĩnh 

vực được khuyến khích đầu tư và quy mô dự án 

với: (i) mức thuế suất ưu đãi (thay đổi giữa các 

lĩnh vực, hạng mục) và (ii) thời gian ưu đãi (thời 

gian miễn thuế và thời gian được giảm thuế suất) 

khiến thuế suất thực tế có thể thấp đến 5%. Các 

ưu đãi bao gồm: ưu đãi thuế suất (10% lên đến 

15 năm và 20% lên đến 10 năm); miễn, giảm 

thuế có thời hạn (tối đa đến 9 năm); cho phép 

chuyển lỗ (trong vòng 5năm); miễn đánh thuế 
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chuyển lợi nhuận ra nước ngoài (không áp dụng 

đối với công ty được đầu tư có lỗ luỹ kế); hoàn 

thuế cho lợi nhuận tái đầu tư; cho phép được 

khấu hao nhanh... 

Các ưu đãi về thuế, giảm tiền thuê đất... đã 

góp phần giảm chi phí đầu vào, tăng năng lực 

cạnh tranh cho các nhà đầu tư, đồng thời thu hút 

mạnh mẽ vốn FDI vào Việt Nam thời gian qua. 

Theo Tổng cục Thuế, các ưu đãi thuế khiến cho 

thuế thu nhập DN thực tế của các DN FDI chỉ là 

12,3%, trong đó các tập đoàn lớn nước ngoài chỉ 

chịu thuế thu nhập DN là 2,75%-5,95% (nhiều 

DN FDI lớn được áp dụng thuế suất thuế thu 

nhập DN 10% trong cả đời dự án, miễn thuế 

TNDN 4 năm đầu, giảm 50% thuế suất trong 9 

năm tiếp theo...). Do đó, khả năng cạnh tranh 

trong thu hút FDI của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng 

đáng kể khi khung thuế ưu đãi thay đổi. Các 

công ty đa quốc gia lớn đầu tư vào Việt Nam có 

thể sẽ phải chịu một số hình thức “thuế bổ sung” 

tại quốc gia nơi đặt trụ sở chính nếu được hưởng 

mức thuế suất tại Việt Nam thấp hơn 15%. Tuy 

nhiên, mức độ ảnh hưởng của thỏa thuận này 

đến Việt Nam còn phụ thuộc vào phạm vi và đối 

tượng mà Thỏa thuận thuế tối thiểu toàn cầu điều 

chỉnh. Đối với những đối tượng nằm ngoài phạm 

vi điều chỉnh, nội luật vẫn sẽ được áp dụng. 

Thứ hai, việc áp dụng các quy tắc GloBE có 

thể làm phát sinh các chi phí cải cách hệ thống 

quản lý thuế, thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

đầu tư và tiến độ triển khai phụ thuộc vào năng 

lực quản lý của các bộ, ngành, địa phương liên 

quan. Điều này đòi hỏi đẩy mạnh cải cách thủ 

tục hành chính và cơ chế thu hút đầu tư của Việt 

Nam để phù hợp hơn với quy tắc GloBE trong 

thời gian tới. 

Thứ ba, các nội dung về thuế tối thiểu toàn 

cầu được thống nhất về mặt nguyên tắc song một 

số nội dung vẫn được bảo lưu và chưa được quy 

định, hướng dẫn chi tiết có thể khiến hoạt động 

của các tập đoàn, doanh nghiệp đa quốc gia bị 

ảnh hưởng. Theo Hiệp định MLI mà Việt Nam 

đã ký kết, Việt Nam có quyền không áp dụng 

toàn bộ một số nội dung về Áp dụng phương 

pháp xóa bỏ thuế hai lần, áp dụng các thỏa thuận 

thuế để hạn chế quyền đánh thuế của tổ chức/cá 

nhân cư trú bên mình... 

2.2. Kinh nghiệm quốc tế 

Chính phủ các nước đầu tư và nhận đầu tư 

đều đã và đang có những động thái quyết liệt 

trongviệc cân nhắc và đưa ra các chính sách liên 

quan đến Thuế tối thiểu toàn cầu. Gần đây, vào 

ngày15/12/2022, Liên minh Châu Âu (EU) đã 

chính thức thông qua kế hoạch áp dụng thuế suất 

tối thiểu 15%từ 2024. Quốc hội Hàn Quốc cũng 

đã thông qua Đạo luật điều chỉnh Thuế trong đó 

sẽ áp dụng cơ chếthuế tối thiểu toàn cầu từ 2024. 

Chính phủ Nhật Bản cũng đã thông báo Dự thảo 

cải cách thuế, tiến tớiviệc áp dụng thuế tối thiểu 

toàn cầu từ năm tài chính 2024 và sẽ trình Quốc 

Hội phê duyệt. Đây là các quốc gia có nguồn vốn 

đầu tư nước ngoài lớn vào Việt Nam và do đó, 

việc chính thức áp dụng chính sách thuế tối thiểu 

toàn cầu sẽ có nhiều tác động tới các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư ngoài tại Việt Nam, và tác 

động đã rất cận kề với thời gian áp dụng của các 

quốc gia khác dự kiến từ năm tài chính2024. Bên 

cạnh đó, Malaysia hay Hong Kong cũng đang 

rất gần với việc chính thức áp dụng chính sách 

Thuế tối thiểu toàn cầu từ 2024. Gần đây nhất, 

vào ngày 14/02/2023,Singapore cũng đã thông 

báo kếhoạch dự kiến về việc áp dụng cơ chế 

Thuế tối thiểu toàn cầu từ 2025. 

Nhiều quốc gia đã tiếp tục tăng cường ban 

hành thêm các ưu đãi thuế doanh nghiệp tốt hơn 

thông qua cải cách thuế để kích thích đầu tư, đổi 

mới và bền vững môi trường. Xu hướng này đã 

được quan sát thấy ở nhiều loại ưu đãi khác nhau 

như hỗ trợ vốn, ưu đãi thuế đối với hoạt động 

nghiên cứu và phát triển (R&D), và ưu đãi thuế 

đầu tư. Các Chính phủ đã tăng cường nỗ lực hỗ 

trợ đầu tư, R&D và đổi mới thông qua hệ thống 

thuế bằng cách đưa ra các biện pháp mới, tăng 

sự hào phóng của họ (thông qua việc tăng tỷ lệ 

khuyến khích (ví dụ: Ý và Tây Ban Nha) hoặc 

nâng trần giới hạn lợi ích thuế (ví dụ: Úc và 

Thụy Điển), hoặc kéo dài thời gian hiệu lực của 

ưu đãi. 
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Thuế tối thiểu toàn cầu và thách thức 

đối với pháp luật Việt Nam Nguyễn Kỳ Thành 

Trong khi các ưu đãi dựa trên lợi nhuận ngày 

càng phổ biến hơn, đặc biệt là ở các nước đang 

phát triển, thì một xu hướng đáng chú ý là một 

số nước đang phát triển như Thái Lan đã bắt đầu 

dần dần, mặc dù vừa phải hơn, hướng tới việc 

ban hành các ưu đãi dựa trên chi phí có mục tiêu 

hơn dựa trên giá trị của dự án. 

Một xu hướng đáng chú ý khác là sự minh 

bạch của các cơ chế thuế và các chương trình ưu 

đãi thuế giữa các quốc gia tiếp tục tăng lên và do 

sự bất cân xứng về thông tin giảm đi, sự cạnh 

tranh về vốn FDI sẽ gia tăng giữa các quốc gia 

tìm kiếm FDI. Các nhà đầu tư doanh nghiệp có 

thể dễ dàng truy cập thông tin ưu đãi thuế toàn 

cầu và so sánh chương trình ưu đãi thuế giữa các 

quốc gia khác nhau để đưa ra quyết định về địa 

điểm đầu tư của họ. 

Một giải pháp cũng đang được một số quốc 

gia nghiên cứu và cân nhắc là giải pháp liên quan 

đến đến ưu đãi theo chi phí, đặc biệt là ưu đãi 

bằng tiền (cash grant) nhằm hỗ trợ các doanh 

nghiệp chịu ảnh hưởng. Ưu đãi bằng tiền có thể 

theo diện hỗ trợ một phần chi phí của nhà đầu tư 

vào các cơ sở vật chất máy móc nhà xưởng, nhân 

lực, hoặc đầu tư vào các hoạt động chất xám như 

nghiên cứu và phát triển (R&D)… Chính phủ 

một số quốc gia như Nhật Bản, Singapore, Đài 

Loan, Mexico hay các quốc gia Châu Âu như Bỉ, 

Đức, Anh, Ý, Hy Lạp, Hà Lan… đã và đang 

cung cấp các khoản ưu đãi bằng tiền mặt cho các 

doanh nghiệp thực hiện các dự án trong một số 

lĩnh vực nhất định như R&D, đổi mới công 

nghệ, bảo vệ và phát triển môi trường bền vững, 

phát triển năng lượng mới, sử dụng năng lượng 

hiệu quả,… Đây được đánh giá là một biện pháp 

khá hiệu quả trong việc thúc đẩy sự phát triển 

của các lĩnh vực ưu tiên. 

3. Thách thức đối với pháp luật Việt 

Nam và một số khuyến nghị 

3.1. Thách thức đối với pháp luật Việt Nam 

a) Thách thức về thời gian 

Thuế tối thiểu toàn cầu là một chính sách thuế 

mới, vấn đề này thuộc thẩm quyền của Quốc hội 

và phải được quyết định bởi Quốc hội. Như vậy, 

về cấp độ văn bản quy phạm pháp luật, quy định 

về thuế bổ sung tối thiểu phải được ban hành 

dưới dạng luật thông qua bởi Quốc hội. 

Một hình thức văn bản pháp luật khác cũng 

cần được xem xét đó là nghị quyết của Quốc hội. 

Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật, Quốc hội có thẩm quyền ban hành nghị 

quyết trong một số trường hợp, đơn cử như Nghị 

quyết của Quốc hội quy định các vấn đề khác 

thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Theo đó, nếu 

Tuyên bố chung về Trụ cột 2 và các quy tắc liên 

quan được xem là điều ước quốc tế mà Việt Nam 

đã tham gia thì Quốc hội có thẩm quyền ban 

hành nghị quyết để phê chuẩn điều ước quốc tế. 

Thông thường, một văn bản luật hoặc nghị 

quyết của Quốc hội, sẽ chỉ đặt ra những chính 

sách cơ bản, mà không đi sâu vào các chi tiết 

thực hiện, nhằm tránh nguy cơ phải sửa đổi luật 

hoặc nghị quyết nhiều lần. Tiếp sau đó, Chính 

phủ sẽ ban hành Nghị định, và/hoặc các văn bản 

dưới Nghị định để hướng dẫn triển khai. Như 

vậy, sau khi Quốc hội thông qua luật hay nghị 

quyết thì Chính phủ và cơ quan cấp bộ cần phải 

ban hành các quy định pháp luật hướng dẫn thực 

hiện luật hay nghị quyết. 

Các lựa chọn nêu trên có những khác biệt về 

quy trình và thời hạn đặt ra 1 thực tế khách quan 

rằng Việt Nam cần có sự linh hoạt trong việc vận 

dụng lựa chọn và sử dụng văn bản quy phạm 

pháp luật nào để đảm bảo 2 yếu tố: Tính hợp 

pháp và hiệu quả về mặt thời gian. 

Theo quy trình chung đối với 1 văn bản luật 

hoặc nghị quyết trọng yếu của Quốc hội, công 

việc trước tiên là phải lập đề nghị xây dựng văn 

bản pháp luật. 

Trong quy trình này, cơ quan đề nghị cần 

thực hiện báo cáo đánh giá tác động, cũng như 

lấy ý kiến về đề nghị xây dựng văn bản pháp luật 

trong 30 ngày. Tiếp theo đó, là quy trình thẩm 

định của các bộ ngành liên quan và Bộ Tư pháp. 

Sau đó, hồ sơ đề nghị cần được trình lên 

Chính phủ thảo luận, trước khi chuyển sang Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội. Để quyết định việc 

đưa văn bản này vào dự thảo chương trình xây 
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dựng văn bản pháp luật hàng năm của Quốc hội 

để Quốc hội thông qua. Với quy trình này, việc 

lập hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản pháp luật 

cần được thực hiện xong trước ngày 1/3 hằng 

năm để đưa vào chương trình năm sau của Quốc 

hội.  

Trong phạm vi thẩm quyền của mình, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội có thể cân nhắc điều chỉnh 

chương trình xây dựng văn bản pháp luật của 

Quốc hội sau thời điểm 1/3 hằng năm. Tuy 

nhiên, dù trong trường hợp đó, việc lập đề nghị 

xây dựng văn bản pháp luật vẫn phải được thực 

hiện.  

Với khối lượng công việc nêu trên, bước lập 

đề nghị xây dựng văn bản pháp luật đòi hỏi rất 

nhiều thời gian.  

Sau khi được đưa vào chương trình xây dựng 

văn bản pháp luật của Quốc hội, khâu soạn thảo 

văn bản pháp luật sẽ được triển khai. Ở bước 

này, việc áp dụng 1 quy trình rút gọn nhằm rút 

ngắn quy trình soạn thảo được pháp luật hiện 

hành cho phép. Ví dụ, thời hạn lấy ý kiến từ các 

đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo 

theo quy trình chuẩn là 60 ngày cùng với yêu cầu 

đăng tải toàn văn dự thảo văn bản và tờ trình trên 

cổng thông tin điện tử, thì có thể rút ngắn xuống 

20 ngày theo trình tự thủ tục rút gọn. Đồng thời, 

thời hạn để các bộ ngành liên quan tiến hành 

thẩm định, cho ý kiến cũng được rút ngắn lại. 

Về phía Quốc hội, thông thường, Quốc hội sẽ 

họp xem xét thông qua dự thảo luật trong tối đa 

3 kỳ họp, hoặc tối đa 2 kỳ họp đối với Nghị 

quyết. Với trình tự thủ tục rút gọn, việc thông 

qua có thể được thực hiện trong 1 kỳ họp gần 

nhất. Xét việc Quốc hội chỉ họp 1 năm 2 kỳ, trừ 

khi có yêu cầu họp bất thường, thì trình tự thủ 

tục rút gọn nêu trên, về mặt lý thuyết, sẽ giúp rút 

ngắn thời gian ban hành. 

Mặc dù vậy, cũng cần lưu ý rằng việc áp dụng 

trình tự thủ tục rút gọn này cũng cần được Quốc 

hội thông qua, tức là phát sinh thêm 1 bước thủ 

tục so với quy trình thông thường.  

Xét các yếu tố về trình tự nêu trên, sẽ cần rất 

nhiều thời gian để thuế bổ sung tối thiểu được 

luật hóa và có thể đi vào thực thi nếu Việt Nam 

lựa chọn thực hiện theo những quy trình thông 

thường. Trong khi đó, thời điểm các quốc gia 

khác dự kiến áp dụng chính sách thuế tối thiểu 

toàn cầu đã rất cận kề. 

b) Thách thức về đảm bảo sự ổn định của 

môi trường đầu tư 

Một vấn đề pháp lý khác cũng được đặt ra 

trong bối cảnh áp dụng thuế bổ sung tối thiểu là 

vấn đề đảm bảo sự ổn định của môi trường đầu 

tư. Trong bối cảnh áp dụng thuế bổ sung tối 

thiểu, việc tiếp tục áp dụng các ưu đãi đầu tư có 

thể có một số hạn chế. Do đó, để duy trì sự thu 

hút cho môi trường đầu tư tại Việt Nam, Chính 

phủ cần tạo sự linh hoạt trong việc khuyến khích 

đầu tư nhằm cân bằng lợi ích quốc gia và lợi ích 

nhà đầu tư thông qua các hình thức mới phù hợp 

với các chuẩn mực mà OECD đặt ra cho mục 

đích phù hợp với Trụ cột 2. 

Ngoài ra, khi áp dụng QDMTT, Việt Nam 

cũng cần xem xét để không vi phạm việc bảo hộ 

đầu tư theo Luật Đầu tư vì Luật Đầu tư năm 

2020 hiện đang cho phép doanh nghiệp được 

tiếp tục hưởng ưu đãi đã được cấp trong trường 

hợp thay đổi pháp luật. 

3.2. Một số khuyến nghị 

a) Giải quyết các thách thức về thời gian 

Thứ nhất, để đảm bảo quyền đánh thuế, một 

trong những vấn đề Việt Nam cần xem xét ngay 

là việc áp dụng QDMTT vì nếu Việt Nam ban 

hành luật đảm bảo các quy định của QDMTT thì 

thuế nộp bổ sung tại Việt Nam sẽ được trừ vào 

số thuế phải nộp bổ sung theo quy tắc Income 

Inclusion Rules (IIR) tại công ty mẹ. Nếu Việt 

Nam không áp dụng QDMTT, Việt Nam sẽ mất 

quyền đánh thuế trong khi cơ quan thuế tại nước 

tại công ty mẹ sẽ được quyền thu thuế bổ sung. 

Theo dự kiến, các nước sẽ sớm xem xét áp 

dụng QDMTT như đã nêu trên (Phần 1.1), theo 

đó, để bảo vệ quyền đánh thuế của quốc gia, Việt 

Nam cũng nên xem xét việc sớm áp dụng 

(QDMTT). 
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Thuế tối thiểu toàn cầu và thách thức 

đối với pháp luật Việt Nam Nguyễn Kỳ Thành 

Thứ hai, cần tính tới các giải pháp khác hiệu 

quả để rút ngắn thời gian ban hành quy phạm 

pháp luật về thuế bổ sung tối thiểu. Đơn cử, một 

giải pháp có thể hài hòa cả 2 yếu tố: tính hợp 

pháp và hiệu quả về mặt thời gian nêu trên, đó là 

ban hành một Nghị quyết của Quốc hội đối với 

một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Quốc 

hội, trong đó bao gồm việc phê chuẩn điều ước 

quốc tế.  

Do giải pháp này không yêu cầu phải thực 

hiện quy trình lập hồ sơ đề nghị xây dựng văn 

bản pháp luật, đây có thể là một giải pháp giúp 

rút ngắn thời gian để luật hóa thuế tối thiểu toàn 

cầu. 

b) Đảm bảo sự ổn định của môi trường đầu tư 

Cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật 

về hỗ trợ đầu tư. Trên thực tế, Điều 18 Luật Đầu 

tư năm 2020 hiện đã quy định một số hình thức 

hỗ trợ đầu tư gồm: 

a) Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng 

kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào 

dự án đầu tư; 

b) Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; 

c) Hỗ trợ tín dụng; 

d) Hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh 

doanh; hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh di dời 

theo quyết định của cơ quan nhà nước; 

đ) Hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, chuyển giao 

công nghệ; 

e) Hỗ trợ phát triển thị trường, cung cấp 

thông tin; 

g) Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển. 

Mặc dù vậy, trên thực tiễn, các biện pháp hỗ 

trợ đầu tư này mới chỉ được triển khai một cách 

hạn chế trong bối cảnh thiếu những văn bản 

hướng dẫn thi hành của Chính phủ. Do đó, 

Chính phủ cần rà soát các công cụ hiện có, như 

là các hình thức hỗ trợ đầu tư nêu trên, để tìm 

hướng triển khai phù hợp thông qua việc ban 

hành các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng 

thời, Chính phủ cần cân nhắc xây dựng các 

chính sách hỗ trợ đầu tư mới nhằm giữ chân nhà 

đầu tư hiện tại và thu hút các dòng vốn đầu tư. 

Trong trường hợp đó, các hình thức hỗ trợ đầu 

tư mới có thể cần phải được quy định trong luật, 

thông qua việc sửa đổi Luật Đầu tư trong năm 

2023 và ban hành các nghị định hướng dẫn thi 

hành. 

Kết luận 

Quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu sẽ lập ra một 

mặt bằng chung về chính sách thuế giữa tất cả 

các quốc gia. Không còn ưu đãi thuế sẽ ảnh 

hưởng đến sự hấp dẫn thu hút đầu tư nước ngoài 

của Việt Nam. Điều này đòi hỏi Việt Nam cần 

xây dựng pháp luật về Thuế tối thiểu toàn cầu 

nhằm ứng phó với tình hình mới. Chính phủ Việt 

Nam cần có những chương trình hành động cụ 

thể và quyết liệt hơn nữa để sớm nội luật hóa các 

quy tắc của Trụ cột 2 và rà soát và xây dựng các 

luật có liên quan đến chính sách ưu đãi, hỗ trợ 

đầu tư tạo môi trường đầu tư hấp dẫn để thu hút 

các nhà đầu tư mới và giữ chân các nhà đầu tư 

hiện tại. Đây vừa là thách thức cho Việt Nam 

trong việc thu hút đầu tư nước ngoài trong bối 

cảnh mới, nhưng cũng là cơ hội để Việt Nam cải 

cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. 
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Tóm tắt:  

Bán chéo sản phẩm là quá trình gợi ý cho khách hàng mua thêm 

sản phẩm khác liên quan đến sản phẩm mà họ đang quan tâm nhằm 

tăng doanh số bán hàng và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Có thể nói 

rằng đây là một trong những bài toán quan trọng trong lĩnh vực 

kinh doanh và marketing. Các phương pháp được sử dụng để giải 

quyết bài toán bán chéo sản phẩm có thể dựa trên kinh nghiệm, 

thống kê và phổ biến hiện nay là thường sử dụng các phương pháp 

dựa trên kết quả phân tích dữ liệu. Trong bài báo này, tôi sẽ trình 

bày việc ứng dụng mô hình phân lớp dữ liệu trong Học máy để giải 

quyết hiệu quả bài toán bán chéo sản phẩm bảo hiểm. 

Từ khoá: bán chéo sản phẩm, phân lớp dữ liệu, mô hình Stacking. 

 

Abstract 

Cross-selling products is the process of suggesting to customers to 

buy additional products related to the product they are currently 

interested in, in order to increase sales revenue and profitability for 

the business. It can be said that this is one of the crucial challenges 

in business and marketing. The methods used to solve the cross-

selling problem can be based on experience, statistics, and 

currently popular are methods that rely on the results of data 

analysis. In this paper, I will present the data classification model 

in Machine Learning to effectively solve the cross-selling problem 

in insurance products. 

Keywords: cross-selling, data classification, Stacking model. 

1. Bán chéo sản phẩm 

Bán chéo sản phẩm (Cross-Selling) là một kỹ thuật bán hàng có 

tính chuyên nghiệp cao, thường được sử dụng bởi các công ty, đơn 
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vị nhằm để kích thích nhu cầu mua hàng, 

khiến khách hàng sẽ chi tiêu nhiều hơn bằng 

cách mua thêm sản phẩm có liên quan đến 

những sản phẩm hay dịch vụ đã được lựa chọn 

mua. Với hình thức này, mặc dù khách hàng sẽ 

phải mất thêm tiền nhưng vẫn sẽ dễ dàng chấp 

nhận vì đã giúp họ tìm ra các sản phẩm mà họ 

cũng đang cần hoặc sẽ có nhu cầu cần sử dụng 

trong tương lai. 

Một ví dụ về bán chéo sản phẩm chẳng hạn 

như một công ty bảo hiểm sẵn có danh sách 

các khách hàng đã mua Bảo hiểm xe từ năm 

trước, năm nay họ muốn đẩy mạnh doanh số 

bán Bảo hiểm sức khỏe thì họ sẽ cần phải phân 

tích dữ liệu để xác định xem liệu trong những 

khách hàng đã mua Bảo hiểm xe có những ai 

sẽ quan tâm và có thể mua Bảo hiểm sức khoẻ 

của mình. Do đó, việc phát triển một mô hình 

để ước tính xem liệu khách hàng có quan tâm 

đến Bảo hiểm sức khỏe hay không là điều vô 

cùng hữu ích đối với công ty. Điều này sẽ cho 

phép tổ chức hoạch định chiến lược truyền 

thông để có thể tiếp cận những khách hàng này 

và tối ưu hóa mô hình kinh doanh của mình. 

Bài toán bán chéo sản phẩm là một trong 

những bài toán quan trọng trong lĩnh vực kinh 

doanh và marketing. Đây là quá trình gợi ý cho 

khách hàng mua thêm sản phẩm khác liên 

quan đến sản phẩm mà họ đang quan tâm, 

nhằm tăng doanh số bán hàng và lợi nhuận cho 

doanh nghiệp.Đã có khá nhiều những công 

trình nghiên cứu để giải quyết bài toán này, và 

đặc biệt là các công trình gần đây đa số dựa 

trên các kỹ thuật phân tích dữ liệu. 

Bài nghiên cứu "Collaborative Filtering for 

Implicit Feedback Datasets" của Yifan Hu, 

Yehuda Koren và Chris Volinsky (2008) giới 

thiệu một phương pháp sử dụng collaborative 

filtering để dự đoán sản phẩm liên quan và gợi 

ý sản phẩm cho người dùng. Phương pháp này 

đã được áp dụng thành công trong các hệ thống 

bán hàng trực tuyến như Amazon và Netflix. 

Arwin Sohrabi (2018) đã thực hiện đề tài 

luận án về ứng dụng mô hình bán chéo để tiết 

kiệm và đầu tư sử dụng Gradient Boosting. Bài 

nghiên cứu “Applications of Data Mining 

Techniques for Churn Prediction and Cross-

selling in the Telecommunications 

Industry”của Emad Hanif (2019) đã thực hiện 

ứng dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu cho dự 

đoán khách hàng rời bỏ và bán chéo trong 

công nghệ viễn thông. Mục đích của nghiên 

cứu này là để không chỉ phát triển hiệu quả và 

các mô hình hiệu quả để nhận ra khách hàng 

trước khi họ rời đi, mà còn để áp dụng hình 

thức bán kèm các kỹ thuật trong bối cảnh viễn 

thông để tìm ra các mẫu và liên kết hữu ích có 

thể được sử dụng hiệu quả của các công ty viễn 

thông. 

Bài nghiên cứu “Acquisition pattern 

analyses for recognising cross-sell 

opportunities in the financial services 

sector”của Leonard Paas và Ton Kuijlen 

(2001) đã Phân tích mô hình chuyển đổi để 

nhận ra các cơ hội bán kèm trong lĩnh vực dịch 

vụ tài chính. Nghiên cứu này nhằm mục đích 

xác định việc sử dụng tối ưu phương pháp tiếp 

cận mô hình mua lại cho các mục đích bán 

chéo… 

2. Phân lớp dữ liệu 

Phân lớp (classification) là một kỹ thuật 

quan trọng trong khai phá dữ liệu, mục đích là 

gán (dự đoán) nhãn của một phần tử dữ liệu 

mới (chưa biết nhãn) từ những thuộc tính của 

phần tử dữ liệu đó. Tập các giá trị nhãn lớp ở 

đây là hữu hạn, và nếu chỉ có 2 giá trị thì được 

gọi là phân lớp nhị phân. Ví dụ điển hình của 

phân lớp dữ liệu như việc phân loại email mới 

gửi đến là thư rác hay không, nếu là thư rác thì 

email sẽ được gán nhãn Spam và chuyển vào 

thư mục spam, còn nếu không thì sẽ được gán 

nhãn Non-spam và chuyển vào thư mục inbox. 
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Hình 1. Hệ thống phân loại thư rác 

Quá trình phân lớp gồm hai giai đoạn: xây 

dựng mô hình (learning) và sử dụng mô hình 

(classification). Giai đoạn xây dựng mô hình 

là việc học dữ liệu từ một tập dữ liệu huấn 

luyện (training set) đã biết trước nhãn bằng các 

thuật toán học máy (machine learning) để tạo 

ra một mô hình (model) có khả năng dự đoán 

nhãn lớp cho dữ liệu mới. Tuỳ theo thuật toán 

học máy được sử dụng thì có những mô hình 

phân lớp khác nhau, chẳng hạn như: cây quyết 

định (Decision Tree), rừng ngẫu nhiêu 

(Random Forest), k – láng giềng gần nhất (k – 

Nearest Neighboor), máy véc tơ hỗ trợ 

(Support Vector Machine - SVM), Naïve 

Bayes… hay một số mô hình thuộc dạng học 

tăng cường (Boosting) như XGBoost, 

AdaBoost… (Arwin Sohrabi, 2018) 

Sau khi xây dựng được mô hình phân lớp ở 

giai đoạn huấn luyện thì sẽ sử dụng mô hình 

để phân lớp dữ liệu mới nếu hiệu quả phân lớp 

chấp nhận được. Để đánh giá mô hình phân 

lớp là chấp nhận được hay không, ta sử dụng 

một bộ dữ liệu kiểm tra độc lập với bộ dữ liệu 

huấn luyện rồi từ đó xác định xem có bao 

nhiêu phần tử dữ liệu được phân lớp đúng và 

bao nhiêu phân tử dữ liệu bị phân lớp sai. Một 

số độ đo đánh giá hiệu quả phân lớp phổ biến 

là: Accuracy, F-score, Sensitivity (Recall hoặc 

TPrate), Specificity (TNrate), G-mean… 

(Yanmin Sun, 2009). 

 

Hình 2. Quá trình xây dựng mô hình phân lớp dữ liệu 

Các độ đo đánh giá mô hình phân lớp được 

xây dựng dựa vào ma trận nhầm lẫn 

(Confusion Matrix) trong Bảng 1. Ma trận này 

cung cấp thêm thông tin về tỉ lệ phân lớp đúng 

giữa các lớp, hay giúp phát hiện các lớp có tỉ 

lệ phân lớp nhầm cao nhờ vào các khái niệm 

True (False) Positive (Negative). Trong bài 

toán dự đoán bán chéo sản phẩm thì Positive 

có thể hiểu là khách hàng có quan tâm tới sản 

phẩm mua kèm thêm, còn Negative là không 

quan tâm tới sản phẩm mua kèm thêm. 
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Bảng 1. Ma trận nhầm lẫn 

 Dự đoán là Positive Dự đoán là Negative 

Thực tế là Positive True Positive (TP) 
False Negative (FN) 

(Sai lầm loại II) 

Thực tế là 

Negative 

False Positive (FP) 

(Sai lầm loại I) 
True Negative (TN) 

 True Positive (TP): đối tượng ở lớp 

Positive, mô hình phân đối tượng vào lớp 

Positive (dự đoán đúng) 

 True Negative (TN): đối tượng ở lớp 

Negative, mô hình phân đối tượng vào lớp 

Negative (dự đoán đúng) 

 False Positive (FP): đối tượng ở lớp 

Negative, mô hình phân đối tượng vào lớp 

Positive (dự đoán sai) – Sai lầm loại I 

 False Negative (FN): đối tượng ở lớp 

Positive, mô hình phân đối tượng vào lớp 

Negative (dự đoán sai) – Sai lầm loại II. 

Các độ đo chính để đánh giá mô hình phân lớp: 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑁
:   độ chính xác tổng thể của mô hình, (1) 

𝑇𝑃𝑟𝑎𝑡𝑒 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
:   tỷ lệ phát hiện ra các phần tử Positive thực sự, (2) 

𝑇𝑁𝑟𝑎𝑡𝑒 =
𝑇𝑁

𝑇𝑁+𝐹𝑃
:   tỷ lệ phát hiện ra các phần tử Negative thực sự, (3) 

𝐺 − 𝑚𝑒𝑎𝑛 = √𝑇𝑃𝑟𝑎𝑡𝑒 ∗ 𝑇𝑁𝑟𝑎𝑡𝑒. (4) 

3. Mô hình học máy phân lớp dữ liệu dự 

đoán bán chéo sản phẩm 

3.1. Xây dựng mô hình 

Mô hình học máy phân lớpđể áp dụng 

cho dự đoán bán chéo sản phẩm được đề xuất 

là mô hình Stacking xuất gồm hai cấp như quy 

trình dưới đây: 

 

Hình 3. Mô hình phân lớp đề xuất cho dự đoán bán chéo sản phẩm 

Mô hình Stacking kết hợp các dự đoán 

từ nhiều mô hình học máy trên cùng một tập 

dữ liệu sẽ giúp cải thiện kết quả dự đoán. Mô 

hình có cấp một (Level 0: Model Stack) là các 

mô hình cơ sở gồm bốn mô hình phân loại là 

Cây quyết định (Decision Tree), Rừng ngẫu 

nhiên (Random Forest) và XGBoost. Ở cấp hai 

(Level 1: Meta Model) là mô hình phân lớp 

Stacking Classification dựa trên dữ liệu được 

gán nhãn dự đoán của dự báo cấp 1. 

3.2. Dữ liệu thực nghiệm 

Dữ liệu trong bài nghiên cứu này sử 

dụng để thực nghiệm cho mô hình dự đoán bán 

chéo sản phẩm được một công ty Bảo hiểm đã 
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cung cấp Bảo hiểm Y tế cho khách hàng của 

mình thống kê lại một cách đầy đủ và chính 

xác nhất. Dữ liệu nói về các chủ hợp đồng 

(khách hàng) và hợp đồng bảo hiểmY tế có 

hoặc không quan tâm tới bảo hiểm Xe cộ. Bộ 

dữ liệu cho biết những số liệu chính xác của 

công ty trong một năm vừa qua để có thể đưa 

ra những kết luận và giải pháp tốt nhất cho 

những năm kế tiếp để công ty đạt được hiệu 

quả tối ưu nhất. Qua đó sẽ hiểu được tâm lý 

khách hàng để đưa ra những chiến lược cho 

năm tiếp theo. 

Kích thước của bộ dữ liệu gồm 381109 

dòng và 12 cột gồm các thông tin liên quan đến 

khách hàng, nhân khẩu học (giới tính, độ tuổi, 

mã vùng), xe cộ (số năm sử dụng, thiệt hại), 

chính sách (phí bảo hiểm, kênh tìm nguồn 

cung). Thông tin chi tiết được mô tả như trong 

Hình 4 và Bảng 2. 

  

 

Hình 4. Thông tin bộ dữ liệu thực nghiệm 

Bảng 2. Mô tả các trường dữ liệu 

Tên trường Ý nghĩa 

ID ID của khách hàng 

Gender Giới tính của khách hàng 

Age Tuổi của khách hàng 

Driving_License 0: Khách hàng chưa có bằng lái 

1: Khách hàng đã có bằng lái 

Region_Code Mã khu vực của khách hàng 

Previously_Insured 0: Khách hàng trước đây chưa có bảo hiểm xe cộ 

1: Khách hàng trước đây đã có bảo hiểm xe cộ 

Vehicle_Age Số năm sử dụng 

Vehicle_Damage 0: Trước đây, khách hàng không bị hư hỏng xe của mình 

1: Khách hàng đã từng bị hư hỏng xe của mình trong quá khứ 

Annual_Premium Số tiền khách hàng phải trả phí bảo hiểm trong năm 

Policy_Sales_Channel Mã ẩn danh cho kênh tiếp cận khách hàng (thư, điện thoại, trực 

tiếp…) 

Vintage Số ngày khách hàng đã đăng kí bảo hiểm 

Response Đây là thuộc tính phân loại, trong đó: 

1: Khách hàng quan tâm tới bảo hiểm Xe cộ 

0: Khách hàng không quan tâm tới bảo hiểm Xe cộ 
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Ứng dụng phân lớp dữ liệu trong dự đoán bán 

chéo sản phẩm bảo hiểm Nguyễn Hữu Xuân Trường 

3.3. Kết quả thực nghiệm 

Vấn đề đầu tiên cần được giải quyết trước 

khi chạy mô hình đó là xử lý mất cân bằng dữ 

liệu bởi trong tập dữ liệu thực nghiệm trên khi 

thống kê tại thuộc tính phân loại Response thì 

lượng khách hàng mua bảo hiểm sức khỏe chỉ 

chiếm 12.3% so với tổng số khách hàng là 

334399, do đó tỷ lệ giữa khách hàng không 

mua bảo hiểm sức khỏe cao hơn rất nhiều so 

với khách hàng có mua bảo hiểm sức khỏe. 

Khi gặp dữ liệu mất cân bằng như trường hợp 

này thì các mô hình học máy phân lớp sẽ gặp 

rất nhiều khó khăn để dự đoán đúng, và thường 

dự đoán sai các trường hợp ở lớp thiểu số 

(khách hàng mua bảo hiểm sức khoẻ). Để giải 

quyết vấn đề này thì trong bài nghiên cứu này 

tôi sử dụng phương pháp cân bằng dữ liệu phổ 

biến SMOTE dựa trên việc sinh thêm các phần 

tử nhân tạo cho lớp thiểu số (Yanmin Sun, 

2009) để dữ liệu tại thuộc tính phân loại 

Response được cân bằng giữa số lượng nhãn 

bằng 1 (khách hàng quan tâm tới bảo hiểm xe 

cộ) với số lượng nhãn bằng 0 (khách hàng 

không quan tâm tới bảo hiểm xe cộ). 

 

Hình 5. Xử lý dữ liệu mất cân bằng cho thuộc tính phân loại 

Sau khi xử lý dữ liệu và tiến hành thực 

nghiệm chạy mô hình như trong đề xuất tại 

mục 3.1 trên bộ dữ liệu trên thì cho kết quả 

như Bảng 3 bên dưới. Ở đây tôi sử dụng các 

độ đo đưa ra trong các công thức (1), (2), (3), 

(4) để thể hiện kết quả thực nghiệm, tuy nhiên 

với trường hợp dữ liệu ban đầu mất cân bằng 

thì chúng ta quan tâm chủ yếu tới độ đo G-

mean. Giá trị của G-mean càng cao thì có 

nghĩa là mô hình dự đoán càng có độ chính xác 

cao. 

Bảng 3. Kết quả thực nghiệm 

STT Mô hình Accuracy TPrate TNrate G-mean 

1 Cây quyết định 79% 96.6 % 61.8 % 77.3 % 

2 Rừng ngẫu nhiên 80% 94.2 % 62.8% 76.9 % 

3 XGBoost 79% 96.7% 61.8% 77.3 % 

4 Mô hình Stacking 80% 95.3% 63.7% 77.9 % 

Căn cứ vào bảng kết quả đánh giá của 4 

mô hình theo chỉ số G-mean, ta thấy rằng các 

mô hình cho kết quả dự đoán từ 76.9% đến 

77.9% là khá tốt và tương đối đồng đều. Ngoài 

ra, khi sử dụng mô hình Stacking bằng việc kết 

hợp ba mô hìnhRandom Forest (Rừng ngẫu 

nhiên), XGBoost, Decision Tree (Cây quyết 

định) thì cho kết quả có phần tốt hơn so với 

các mô hình đơn lẻ. 
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4. Kết luận 

Nghiên cứu này đã đưa ra cách tiếp cận 

xử lý bài toán dự đoán bán chéo sản phẩm bảo 

hiểm bằng mô hình phân lớp dữ liệu trong học 

máy, kết quả dự đoán đạt được ở mức xấp xỉ 

80%. Từ kết quả dự đoán thì có thể đưa ra các 

giải pháp tối ưu cho hoạt động marketing và 

nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp bằng 

việc thực hiện bán chéo sản phẩm cho các 

khách hàng được dự đoán là có quan tâm. 

Ngoài ra, thông qua bán chéo sản phẩm, quan 

hệ giữa người bán và khách hàng ngày càng 

được củng cố, duy trì và phát triển, góp phần 

giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh và đó chính 

là cơ hội phát triển trong tương lai.  

Trong nghiên cứu này còn một số hạn 

chế như mô hình đề xuất kết hợp mang lại hiệu 

quả chưa vượt trội so với các mô hình đơn lẻ, 

hay tỷ lệ dự đoán chính xác hiện vẫn dưới mức 

80%. Do đó, các hướng phát triển cho nghiên 

cứu này cần tập trung vào một số giải pháp như 

xử lý mất cân bằng dữ liệu tốt hơn, cải tiến mô 

hình học phân tầng và có thể sử dụng phương 

pháp học sâu để có thể nâng cao hiệu quả dự 

đoán tốt hơn. 
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Tóm tắt 

Kế toán quản trị chi phí là một bộ phận của kế toán có vai trò cung 

cấp thông tin chi phí cho các nhà quản trị để giúp họ ra quyết định. 

Việc ứng dụng đầy đủ các nội dung của kế toán quản trị chi phí vào 

hoạt động quản lý tại các doanh nghiệp sẽ là công cụ hữu hiệu để 

các thông tin chi phí được cung cấp đầy đủ, kịp thời và phù hợp 

với nhu cầu của nhà quản trị. Bài viết nêu lên những nội dung cơ 

bản của kế toán quản trị chi phí; thực trạng ứng dụng của nó trong 

các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng 

Yên, bao gồm: Phân loại chi phí; Lập định mức chi phí, Lập dự 

toán chi phí sản xuất kinh doanh; Phân bổ chi phí và xác định chi 

phí; Báo cáo kế toán quản trị chi phí và một số đề xuất, khuyến 

nghị. 

Từ khóa: Chi phí, Kế toán quản trị chi phí, Sản xuất thức ăn chăn nuôi  

 

Abstract:  

Cost management accounting is a branch of accounting that 

provides cost information to managers to help them make 

decisions. The full application of the contents of cost management 

accounting to management activities at enterprises will be an 

effective tool for cost information to be provided fully, timely and 

in accordance with the needs of the administrator. The article 

outlines the basic contents of cost management accounting; its 

application status in animal feed production enterprises in Hung 

Yen province, including Classification of costs; Setting cost norms; 

Estimating production and business costs; Allocate costs and 

determine costs; Cost management accounting report and some 

suggestions and recommendations. 

Keywords: Cost, Cost management accounting, Animal feed production 
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1. Tổng quan 

1.1. Kế toán quản trị chi phí 

Chi phí được nhìn nhận như những khoản 

phí tổn đã phát sinh gắn liền với hoạt động của 

doanh nghiệp bao gồm các chi phí phát sinh 

trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh 

thông thường của doanh nghiệp và các chi phí 

khác. Quản trị chi phí kinh doanh là quá trình 

phân tích, tập hợp, tính toán và quản trị các chi 

phí kinh doanh phát sinh trong quá trình sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ nhằm cung 

cấp thông tin về chi phí kinh doanh đảm bảo 

độ chính xác cần thiết làm cơ sở cho các quyết 

định quản trị doanh nghiệp (Nguyễn Ngọc 

Huyền, 2003).  

Kế toán quản trị chi phí là một bộ phận cấu 

thành của kế toán quản trị. Kế toán quản trị chi 

phí là quá trình thu thập, xử lý, cung cấp các 

thông tin về chi phí hoạt động sản xuất kinh 

doanh của đơn vị phục vụ cho quá trình lập kế 

hoạch, kiểm tra, kiểm soát chi phí và ra các 

quyết định kinh doanh. Kế toán quản trị chi phí 

là một bộ phận cấu thành của hệ thống kế toán 

quản trị nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho 

kiểm soát chi phí và ra quyết định quản lý (Lê 

Thị Minh Huệ, 2016). Ở các nước có nền kinh 

tế thị trường phát triển kế toán quản trị chi phí 

được phát triển về cả lý luận và thực tiễn. Kế 

toán quản trị chi phí được coi là công cụ quản 

lý khoa học và có hiệu quả. Vai trò của kế toán 

quản trị chi phí trong việc thực hiện chức năng 

quản lý được thể hiện trong việc lập kế hoạch, 

kiểm soát quá trình kinh doanh, đánh giá các 

hoạt động, đưa ra các quyết định quản lý từ đó 

dự đoán những ảnh hưởng đó tới mục tiêu kinh 

doanh (Janet A. Hume-Schwarz, 2007). Mặc 

dù kế toán quản trị chi phí có vai trò hữu ích 

như vậy nhưng ở nước ta kế toán quản trị chi 

phí chưa được các doanh nghiệp nói chung và 

doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi nói 

riêng ứng dụng một cách đầy đủ do các nguyên 

nhân khác nhau. 

 

 

1.2. Nội dung của kế toán quản trị chi phí 

Nội dung của kế toán quản trị chi phí là 

tổng hợp các mặt, các yếu tố cấu thành nên kế 

toán quản trị chi phí. Xác định nội dung kế 

toán quản trị chi phí là khâu quan trọng hàng 

đầu cho quá trình thực hiện kế toán quản trị chi 

phí tại các doanh nghiệp. Kế toán quản trị chi 

phí chuyên thực hiện việc xử lý và cung cấp 

các thông tin về chi phí nhằm phục vụ cho việc 

thực hiện các chức năng của nhà quản trị như 

hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh 

giá và ra quyết định. Vì vậy, xác định nội dung 

kế toán quản trị chi phí cần xuất phát từ nhu 

cầu thông tin của nhà quản trị trong doanh 

nghiệp. Theo đó, có thể xác định nội dung của 

kế toán quản trị chi phí bao gồm: 

+ Nhận diện chi phí 

+ Lập định mức chi phí 

+ Lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh 

+ Phân bổ chi phí và xác định chi phí  

+ Hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí 

Thông tin kế toán quản trị chi phí giúp cho 

các nhà quản trị thiết lập được định hướng sản 

xuất kinh doanh và của toàn doanh nghiệp 

trong từng thời kỳ để khai thác có hiệu quả các 

nguồn lực kinh tế, kiểm soát và ngăn ngừa 

những mất cân đối, rủi ro trong tương lai. Bên 

cạnh đó, thông tin kế toán quản trị chi phí sẽ 

giúp các nhà quản trị hiểu được thực trạng hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để 

có những quyết định thích hợp. Các thông tin 

phân tích trong các báo cáo đặc biệt giúp nhà 

quản trị định giá bán sản phẩm, đưa ra các 

quyết định về phát triển sản phẩm, dịch vụ 

mới, đàm phán các hợp đồng dài hạn với các 

nhà cung cấp, các khách hàng. 

2. Thực trạng ứng dụng của kế toán quản 

trị chi phí vào các doanh nghiệp sản xuất 

thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng 

yên. 

 Hưng Yên là một tỉnh nông nghiệp có hoạt 

động chăn nuôi rất phát triển. Chăn nuôi được 

coi là ngành kinh tế mũi nhọn trong lĩnh vực 



 

179 

Ứng dụng kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp 

sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thị Dung 

nông nghiệp của tỉnh. Không những thế Hưng 

Yên là nơi tập trung của rất nhiều doanh 

nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi phục vụ cho 

địa bàn tỉnh, khu vực miền Bắc và cả nước. 

Theo báo cáo của Hiệp hội thức ăn chăn nuôi ở 

miền Bắc có khoảng 90 doanh nghiệp chế biến 

thức ăn chăn nuôi, thì riêng trên địa bàn tỉnh 

Hưng yên có đến 30 đơn vị sản xuất thức ăn chăn 

nuôi tập trung ở các khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp. Phần lớn các doanh nghiệp này đều có 

quy mô nhỏ và vừa. 

 Để có cái nhìn tổng quát về thực trạng ứng 

dụng của kế toán quản trị chi phí vào các 

doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi trên 

địa bàn tỉnh Hưng yên, tác giả đã sử dụng các 

thông tin thứ cấp từ các công trình nghiên cứu 

trước đó, đồng thời thực hiện gửi bảng hỏi để 

thu thập thông tin đến 26 doanh nghiệp và 

nhận được 16 phiếu trả lời; Phỏng vấn sâu với 

kế toán của ba doanh nghiệp chế biến thức ăn 

chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.  

2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất thức ăn chăn 

nuôi ảnh hưởng đến kế toán quản trị chi phí  

 Thứ nhất, sản phẩm thức ăn chăn nuôi có 

những đặc trưng riêng. 

 Thức ăn chăn nuôi gồm nhiều loại khác 

nhau: nếu chia theo loại thức ăn cho các nhóm 

vật nuôi thì có dòng thức ăn cho gia súc, thức 

ăn cho gia cầm, thức ăn cho thuỷ sản; Nếu chia 

theo đặc điểm thức ăn thì có dòng thức ăn đậm 

đặc và dòng thức ăn hỗn hợp. Các sản phẩm 

thức ăn chăn nuôi có tính tương đồng về 

nguyên liệu, kích cỡ, giá trị. Sản phẩm thức ăn 

chăn nuôi có giá trị nhỏ, khối lượng lớn. Thức 

ăn chăn nuôi được sản xuất theo công thức với 

tỷ lệ các thành phần đã được nghiên cứu và 

tuân thủ chặt chẽ. Do đó định mức về nguyên 

liệu sản xuất được xây dựng đầy đủ và cập 

nhật. 

Thứ hai, quy trình công nghệ sản xuất thức 

ăn chăn nuôi liên tục và và khép kín với chu kỳ 

sản xuất sản phẩm ngắn. 

Thức ăn chăn nuôi được sản xuất theo quy 

trình sản xuất giản đơn, liên tục và khép kín. Sản 

phẩm được sản xuất hàng loạt. Các bước trong 

quy trình công nghệ gồm: nạp nguyên liệu, 

nghiền, trộn, cân, ra bao, đóng gói. Doanh 

nghiệp tổ chức sản xuất theo từng mẻ sản phẩm, 

mỗi mẻ sản phẩm chỉ sản xuất một loại sản 

phẩm. Thời gian hoàn thành một mẻ sản phẩm 

từ 60 phút đến 120 phút tùy theo loại sản phẩm. 

Do đó, toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm được 

thực hiện chung trong một phân xưởng, các bộ 

phận tham gia vào tất cả các khâu của quy trình 

sản xuất. 

Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi ảnh 

hưởng đến dòng chi phí: Chi phí nguyên vật liệu 

trực tiếp được bỏ ngay từ đầu quy trình sản xuất; 

chi phí nhân công trực tiếp phát sinh liên tục từ 

khi bắt đầu đến khi kết thúc quy trình sản xuất; 

Chi phí sản xuất chung phát sinh liên tục trong 

suốt quá trình sản xuất sản phẩm. 

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chiếm tỷ 

trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất (khoảng 

90% giá thành sản xuất) gắn với từng mẻ sản 

phẩm có thể tập hợp trực tiếp cho từng mẻ sản 

phẩm. Chi phí nhân công trực tiếp khi tính lương 

theo thời gian và chi phí sản xuất chung là chi 

phí gián tiếp được tập hợp chung sau đó phân bổ 

cho từng mẻ sản phẩm. 

Thứ ba, sản xuất thức ăn chăn nuôi không có 

sản phẩm dở dang.  

Do chu kỳ sản xuất sản phẩm ngắn và nguyên 

vật liệu nếu đã nạp vào để chế biến mà không 

hoàn thiện đóng gói sau một thời gian nhất định 

sẽ bị vón cục, hư hỏng nên các mẻ sản phẩm đều 

hoàn thành ngay trong ngày. 

Thứ tư, các doanh nghiệp sản xuất thức ăn 

chăn nuôi thường có quy mô nhỏ và vừa. 

Hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi là hoạt 

động chế biến với quy trình công nghệ giản đơn. 

Trong giá thành sản phẩm chi phí nguyên vật 

liệu chiếm tỷ trọng chủ yếu lên tới 90%. Quá 

trình sản xuất sử dụng ít nhân công với thiết bị 

công nghệ không quá phức tạp. Do quy mô vừa 

và nhỏ nên việc thực hiện công tác kế toán quản 

trị ở các doanh nghiệp này chưa thực sự được coi 

trọng. 



Đặc san Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Số 05/2023 

180 

2.2. Thực trạng ứng dụng kế toán quản trị 

chi phí tại các doanh nghiệp chế biến thức ăn 

chăn nuôi 

Về phân loại chi phí 

Tất cả các doanh nghiệp được khảo sát 

(16/16) doanh nghiệp đều áp dụng các phân loại 

chi phí theo khoản mục chi phí (theo mục đích, 

công dụng của chi phí) và phân loại chi phí theo 

yếu tố chi phí để phục vụ cho công tác kế toán 

tài chính. Theo đó, chi phí của doanh nghiệp 

được phân loại theo khoản mục chi phí bao gồm: 

chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân 

công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí 

bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí 

tài chính, chi phí khác. Phân loại chi phí theo 

mức độ hoạt động đối với các doanh nghiệp quy 

mô nhỏ và vừa chưa thực hiện một cách đầy đủ. 

Về xây dựng định mức chi phí 

Các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi 

đều đã xây dựng định mức chi phí đối với chi 

phí nguyên vật liệu trực tiếp (16/16 doanh 

nghiệp) được thể hiện qua Bảng định mức 

nguyên vật liệu. Chủ yếu các doanh nghiệp xây 

dựng định mức về mặt lượng nguyên vật liệu cần 

thiết cho 1 kg sản phẩm. Công tác xây dựng định 

mức đối với các chi phí khác như chi phí nhân 

công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí 

bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp chưa 

được các doanh nghiệp quan tâm xây dựng. 

Trích Bảng định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho 1,000 kg sản phẩm 

                                                        Nguồn: Phòng kế hoạch vật tư công ty RTD 

  

Nguyên vật liệu ĐVT 
Thức ăn hỗn 

hợp cho lợn 

Thức ăn hỗn 

hợp cho gà 

Thức ăn hỗn hợp 

cho vịt 

Bột ngô Kg 423,00 420,00 98,00 

Khô đỗ loại 1 Kg 76,00 50,00 193,00 

Bột thịt xương Kg - 22,00 20,00 

Bột cá Kg -  45,00 

Cám gạo L1 Kg 34,00 56,00 80,00 

Cám gạo chiết ly Kg 60,00 80,00 - 

Khô cọ Kg 60,00 50,00 - 

Cám mỳ Kg 266,00 179,00 44,00 

Sắn khô Kg - 60,00 60,00 

Tấm Kg -  307,00 

Gluten Kg - 20,00 - 

Đỗ tương Kg -  20,00 

PREMIX 2220 Kg 10,00  - 

Mix 703 Kg - 5,00 - 

Mix 502 Kg -  5,00 

LYZIN Kg 2,00 2,00 - 

METHIONIN Kg - 1,00 2,00 

Rỉ đường Kg 40,00 30,00 30,00 

CHOLIN Kg - 0,80 1,00 

Mùi vani Kg 0,67  - 

Mùi cá  Kg    

… … … … … 
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Ứng dụng kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp 

sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thị Dung 

Về dự toán chi phí 

Dự toán giá thành sản xuất sản phẩm đã được 

các doanh nghiệp quan tâm lập theo từng sản 

phẩm, nhóm sản phẩm. Dự toán giá thành sản 

xuất có 3/16 doanh nghiệp, Công ty TNHH CJ 

Vina, Công ty TNHH Cargil Việt nam, Công ty 

cổ phần Greenfeed, Công ty RTD tiến hành lập 

trên cơ sở dự toán bán hàng và định mức chi phí 

sản xuất. Đồng thời các doanh nghiệp đã lập 

được dự toán giá thành sản xuất thì cũng lập dự 

toán về giá vốn hàng bán. Dự toán được lập định 

kỳ qua sự phối hợp của phòng kế toán, phòng kỹ 

thuật và bộ phận sản xuất.  

DỰ TOÁN GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM 

Sản phẩm: Hỗn hợp cho gà  

Nội dung chi phí Sản lượng (kg) 

Định 

 mức CP  

đồng/1kg 

Số tiền (đồng) 

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 800.000 9.309 7.447.200.000 

Chi phí nhân công trực tiếp 800.000 225 180.000.000 

Chi phí sản xuất chung 800.000 395 316.000.000 

Cộng 800.000 9.929 7.943.200.000 

                                                                                   Nguồn: Phòng kế hoạch vật tư công ty RTD 

Về các phương pháp xác định chi phí 

Các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi 

đang áp dụng phương pháp xác định chi phí thực 

tế (14/16 doanh nghiệp); Có 2/16 doanh nghiệp 

có áp dụng phương pháp chi phí thực tế kết hợp 

với chi phí ước tính: Công ty cổ phần Ausfeed, 

Công ty cổ phần Greenfeed. Theo đó, chi phí 

được xác định trên cơ sở thực tế phát sinh. Do 

đó, để tính giá thành sản phẩm hoàn thành 

cũng như để xác định chi phí bán hàng, chi phí 

quản lý doanh nghiệp thì cần phải tập hợp đủ 

các chứng từ phản ánh chi phí thực tế phát 

sinh, thường là những chứng từ này được tập 

hợp từ các bộ phận và chuyển về phòng kế 

toán theo định kỳ. Vì vậy, việc tính giá thành, 

xác định chi phí bán hàng, chi phí quản lý 

doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu kịp thời 

của thông tin chi phí cho nhà quản trị thực hiện 

các chức năng. 

Về lập báo cáo kế toán quản trị chi phí 

Các doanh nghiệp đã tiến lập các báo cáo chi 

phí phục vụ cho các nhà quản trị, bản chất của 

các báo cáo này là báo cáo chi tiết chi phí của kế 

toán tài chính. Cụ thể, các báo cáo được lập bao 

gồm: Báo cáo chi tiết chi phí sản xuất theo từng 

khoản mục chi phí, Báo cáo chi tiết giá vốn theo 

từng loại sản phẩm, Báo cáo chi phí bán hàng, 

Báo cáo chi phí quản lý doanh nghiệp theo yếu 

tố chi phí. 

3.Kết luận và khuyến nghị 

Từ việc phân tích các nội dung về ứng dụng 

kế toán quản trị chi phí của các doanh nghiệp 

sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh 

Hưng yên cho thấy các doanh nghiệp đã bước 

đầu thực hiện một số nội dung của kế toán 

quản trị. Tuy nhiên, việc thực hiện các nội 

dung kế toán quản trị chi phí chưa đầy đủ do 

đó chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin chi 

phí cho nhà quản trị. Để công tác kế toán quản 

trị phát huy được vai trò trong các doanh 

nghiệp này, tác giả đưa ra một số giải pháp 

nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại 

các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi 

trên địa bàn tỉnh Hưng yên. 

Hoàn thiện phân loại CP theo mức độ 

hoạt động 

Phân loại chi phí theo mức độ hoạt động có 

vai trò quan trọng đối với hoạt động cung cấp 
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thông tin cho quá trình ra quyết định cụ thể là 

đối với các quyết định ngắn hạn của doanh 

nghiệp. Đồng thời phân loại chi phí theo cách 

này còn phục vụ cho quá trình lập định mức và 

dự toán chi phí, dự toán ngân sách. Việc phân 

loại chí theo mức độ hoạt động trong các doanh 

nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi cần được thực 

hiện như sau: Phân loại chi theo khoản mục chi 

phí bao gồm chi phí sản xuất (chi phí nguyên vật 

liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí 

sản xuất chung) và chi phí ngoài sản xuất (chi 

phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp). Sau 

đó với từng khoản mục chi phí tiếp tục phân loại 

thành chi phí cố định, chi phí biến đổi và chi phí 

hỗn hợp. Đối với chi phí hỗn hợp sẽ dụng 

phương pháp cực đại cực tiểu để tách thành chi 

phí cố định và chi phí biến đổi. 

Phân loại chi phí sản xuất theo mức độ hoạt động trong các doanh nghiệp sản xuất thức 

ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng yên 

CHI PHÍ 
Biến 

phí 

Định 

phí 

CP 

hỗn 

hợp 

CP 
Biến 

phí 

Định 

phí 

CP 

hỗn 

hợp 

1. CP NVLTT    3. CP SXC    

a. CP NVL chính 

trực tiếp (bột ngô, 

khoai, đậu, sắn… 

vitamin, khoáng 

chất, phụ gia…) 

x   

- Lương, phụ cấp 

trưởng bộ phận ca, 

nhân viên phân 

xưởng, Các khoản 

trích theo lương 

 x  

b. CP NVL phụ trực 

tiếp (bao bì, tem, 

nhãn, mác…) 

x   

- CP kiểm nghiệm, 

đánh giá sản phẩm 

hợp quy 

 x  

2. CP NC TT 
   

- CP vật liệu, CP 

dụng cụ sản xuất 
  x 

-Chi phi tiền lương 

công nhân trực tiếp  x   

- CP chở rác, bơm 

thuốc khử trùng, 

dịch vụ bảo vệ kho 

 x  

-Các khoản trích 

theo lương 
 x  

- CP khấu hao tài 

sản cổ định  
 x  

-Các khoản phụ cấp 

ngoài lương  
 x  

- CP dịch vụ mua 

ngoài khác 
  x 

 
   

- CP khác bằng tiền 

khác  
  x 

(Nguồn do tác giả tự tổng hợp) 

Hoàn thiện xây dựng định mức chi phí 

Qua khảo sát các sản xuất thức ăn chăn nuôi 

trên địa bàn tình Hưng yên, chủ yếu mới chỉ 

xây dựng định mức chi phí nguyên vật liệu 

trực tiếp. Định mức chi phí nguyên vật liệu 

trực tiếp mà các doanh nghiệp xây dựng chủ 

yếu mới chỉ dừng lại ở định mức về mặt lượng. 

Bên cạnh định mức lượng, các doanh nghiệp 

cần bổ sung định mức giá nguyên vật liệu. 

Làm được như vậy thì định mức chi phí 

nguyên vật liệu trực tiếp sẽ hoàn chỉnh. Căn cứ 

để xác định định mức giá nguyên vật liệu: Giá 

thị trường; Chính sách của chính phủ về thuế, 
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Ứng dụng kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp 

sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thị Dung 

tỷ giá; Chính sách của chính phủ đối với thức 

ăn chăn nuôi; …  

Bên cạnh định mức chi phí nguyên vật liệu 

trực tiếp, doanh nghiệp cần xây dựng định 

mức chi phí nhân công trực tiếp: do quy trình 

sản xuất thức ăn chăn nuôi là quy trình khép 

kín từ khi đưa nguyên vật liệu và chế biến cho 

đến sản xuất hoàn thành đóng bao sản phẩm 

nên lao động trực tiếp trong sản xuất thức ăn 

chăn nuôi bao gồm công nhân trực tiếp điều 

khiển máy móc, thiết bị và công nhân vận 

chuyển. Vì vậy, để xây dựng định mức chi phí 

nhân công trực tiếp của doanh nghiệp sản xuất 

thức ăn chăn nuôi cần định mức thời gian lao 

động của công nhân đứng máy và định mức 

thời gian của công nhân vận chuyển. 

Định mức CP NCTT 

của công nhân đứng 

máy 

= 

Định mức lượng thời 

gian đứng máy để sản 

xuất 1 kg 

x 

Định mức đơn giá tiền 

lương của 1 giờ công của 

công nhân đứng máy 

Định mức chi phí sản xuất chung 

Định mức chi phí sản xuất chung được 

xây dựng theo chi phí sản xuất chung biến đổi 

và chi phí sản xuất chung cố định. Định mức 

chi phí sản xuất chung được xây dựng dựa trên 

đơn giá phân bổ chi phí sản xuất chung và tiêu 

thức được chọn để phân bổ chi phí sản xuất 

chung (số giờ lao động hoặc số giờ máy). Tại 

các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi 

nên lựa chọn số giờ lao động trực tiếp của công 

nhân đứng máy làm tiêu chí phân bổ, chi phí 

sản xuất chung cố định và chi phí sản xuất 

chung biến đổi 

Hoàn thiện lập dự toán chi phí 

Trong các doanh nghiệp sản xuất thức 

ăn chăn nuôi, giá vốn hàng bán thực chất là 

tổng giá thành của khối lượng sản phẩm tiêu 

thụ trong kỳ tính theo phương pháp giá toàn 

bộ. Các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn 

nuôi lập dự toán giá vốn hàng bán dựa vào dự 

toán sản xuất, dự toán chi phí nguyên vật liệu 

trực tiếp, dự toán chi phí nhân công trực tiếp 

và dự toán chi phí sản xuất chung. Dự toán giá 

vốn có thể lập cho từng mặt hàng. Để lập dự 

toán giá vốn theo từng mặt hàng DN căn cứ 

vào dự toán tiêu thụ và định mức chi phí 

nguyên vật liệu trực tiếp, dự toán chi phí nhân 

công trực tiếp và dự toán chi phí sản xuất 

chung cùng với số liệu về hàng tồn kho để lập. 

Dự toán này lập cho cả năm và chia ra cho các 

quý theo dự toán tiêu thụ. Bên cạnh đó, các 

doanh nghiệp lập dự toán chi phí bán hàng và 

chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị  

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý 

doanh nghiệp là chi phí bao gồm rất nhiều yếu 

tố chi phí. Các chi phí này cần thiết phải quản 

lý chặt chẽ để có thể tiết kiệm chi phí. Báo cáo 

phân tích biến động chi phí bán hàng và chi 

phí quản lý doanh nghiệp lập theo yếu tố chi 

phí. Báo cáo này nên lập hàng quý. Cơ sở để 

lập Báo cáo phân tích biến động chi phí bán 

hàng là số liệu chi phí bán hàng của kỳ trước 

(hoặc chi phí bán hàng dự toán) và số liệu chi 

phí bán hàng thực tế kỳ này. Trong Báo cáo 

này chi phí bán hàng cần được phân loại thành 

biến phí và định phí, trong đó từng khoản mục 

chi phí chia thành các chi phí nhỏ hơn theo yêu 

cầu quản lý. Đối với định phí, doanh nghiệp có 

thể chia theo yếu tố chi phí hoặc chia theo các 

yếu tố chi phí mà doanh nghiệp cần đánh giá, 

quản lý. Đối với biến phí, số liệu sản lượng cần 

được đưa về cùng một mức hoạt động thực tế 

của kỳ báo cáo để đảm bảo tính có thể so sánh. 

Trong báo cáo thiết kế cột so sánh về số tuyệt 

đối và số tương đối để đánh giá được sự chênh 

lệch giữa thực tế và dự toán hoặc kỳ trước 

nhằm xác định nguyên nhân phát sinh chênh 

lệch để có biện pháp quản lý kịp thời và phù 

hợp. Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp 

thực hiện tương tự như chi phí bán hàng. Tác 

giả tổng hợp sổ liệu của công ty Nam Dũng để 

lập dự toán chi phí bán hàng. 
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DỰ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG 

Quý I/2021 

Chỉ tiêu Số tiền (đồng) 

1.Dự toán sản lượng tiêu thụ (kg) 7.500.000 

2.Biến phí bán hàng (đ/kg) 48 

3. Định phí bán hàng 

-Chi phí nhân viên, bảo hiểm tài sản, thuê xe… 

-Khấu hao tài sản cố định 

889.672.532 

857.456.426 

32.216.106 

4. Dự toán chi phí bán hàng 1.249.672.532 

5.Chi phí không thực chi bằng tiền mặt 

-Chi phí khấu hao 

 

32.216.106 

6. Dự toán chi phí bán hàng chi bằng tiền mặt 1.217.456.426 

(Nguồn do tác giả tính trên cơ sở dữ liệu của Công ty) 
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